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MỜI GIỚI THIỆU 


RONG Xin, sách này, Xiusan Hao đã .viết ra tất cả những 
, gì mắt thấy tai nghe tròng thời gian tác giả là «thành 
viên» cửa đội «ôn địch 781s. 


ke 


“töi-git: “trưởng trung học vào giữa năm thứ tư đề tharmh gia 


gỗi ˆ ứng cứ: Nhật Bản » và cũng: vì những giấc mơ quyến 
-đgi liền « do sÁch báo-quân sự và những liều thuyết 
„4 tiến - về. đại lục địa?» đang lưu hành ở nước 
“NI phẩt?xÍt lúc bấy giỡ-vẫy gọi "- : 

Tát giả rời Nhật Bản ngày 3! tháng $ năm l5 và Si© 
6 tháng 4 năm đó tới Bình Phòng, Mãn Châu, nơi đặt doanh 
trại của đội 73l. Cho đến ngày 23 tháng 8 năm 1845, Nhật 
,Bần đầưhàng thì tác giả cúng với những người sống sót của 
' đội T31 trở lại thành. phố cẳng, mơÝ hơn năm thẳng trướe táo 
 àn, '#ã từ đó ra đi. Ngay sau hôm trở về, đội 73! giải tân 
với Tổí tuyên thệ nghiêm- khắc: « Tuyệt đố: khêng được kề 
-hhững việc đã làm của mình. với bất cứ ai, dù bảo đó. là 
` 8€ '$nh em ruột thịt®.- 


"Thêm. 'vào đó, gần hai thắng sau khi về nước, tác giá lại 
ến được một huấn lệnh về việc giữ bí mật của đội TẠI. 


“B4 hẦm sau, vào thượng tuần tháng 4 năm 194%, bỗng 
§n cổnh sát LÌm gặp tác giả đề điều tra xét hỏi. Hà hồi : 


sĐông không ? 

an đầù tác giả tưởng họ đến hỗi và bắt Tinh là tội phậm 
chiến tranh, nên vô oùng kinh hãi. Nhưng họ. lại không hỏi 
về.vấn đề đó, mà chỉ hỏi tới ống (huốc đậc hiện nay đề ở 


đâu. Khi ”táa giả cho biết, ống thuốe đó được bö vào trong - 


_ chiếc tắi nhỏ cũng với lá bùa hộ mệnh và bị rơi mất ở đâu 
không biết, thì bón cảnh sát liền. mở tiếp những suộc điều tra, 


€fiúng thầm tra nhiều người trong công ly về ruọi hành ,. 


.động của tác giả kề từ khi làm việc ở đó. đồng thời. xem: xét 
tÌ nÏ sồ sách ghỉ những, PM đi công căn ra: Nhàn B0 ánh 


: vc. 2Miusáli Hao là người Nhật Bắn: sinh vào théữg 13 năm 1938, - 


quấn Quan Đống. Nhật Bản, € vì Thiên Hoàng, 4 vì thẳng - 


"Cš phải. anh đã làm việc ở bộ Phận y vụ cỦa quân Quan. 


`“ 


—* 


trong công ty. Kết quả điều tra cho thấy, kề từ ngày về ‹ 
nước, tảc giả chưa hồ đi Tôkvyô Về sau sảnh sÁt giải thích 
_ ohe táo giả biết: 


— Chúng tôi cho rằng số thuốa đô+2 sianalpôlalsaium mà 
bọn tội phạm dùng trong vụ Ngân hàng Quốc tế ở Tâkyô là 
từ trong quản đậi mà ra, vì vậy cần phải điều tra chuyện đô. 


Sau vụ Ống thuốc độo, tác giả càng không dám lệ cho mí... % 
biết minh là người sủa đội: 73!, những công ty lại nghỉ tác, 
giả là một phạm nhân. Xiusan Hao đành phải Mã vHó vÃ- eEi cP 
sảnh thất nghiệp. 


Sau khi mất việo, tác giả ngày đêm lo lưng yêữ 
tưởng rằng cánh sát đã biết 4 điều bí mật riêng tư Ð này-.3eu 
đó táo giả đi nghe ngóng, dò "hỏi cá, đăng sự-eñ th đứt 
biết tất cÃ họ điều bị cảnh sát điều tra thầm văn về ống th”ốa 
‹độc mà họ đượa phát khi rời doanh trại của 731, đề tự sát. 
trang trường hợp những bí mật của 73t bị bại lộ Nhưng 
ehinh Irô Izxi, trung tướng, tư lệnh trưởng của đội quân 731 
_ đã khai ra tất cả với cảnh sát, đã ra trình điện với quân đội 
Mỹ. Hắn được Mỹ đưa về Hoa Kỳ cùng -toàœ bộ bí mật cêa - 
- 73{ đà tiếp tục hợp táa với Mỹ về chiến tranh vi trùng. 


Trong nhiều năm liền, có thề nói suốt từ năm l8 tuồi, khi- ; 
bắt đầu bước vào đời và cũng là bước vào tội ác eủa đội 73}, - 
cho đến năm 28 tuồi, tác giả luên luôn hoảng sợ trước. văn. 
đồ đTội phạm chiến tranh” của đội 73Í mà bản thân táé giá 
. đủ muốn dù không cũng đã từng nhúng tay vào. Những tiếng. 

kêu thẩm thiết của những tủ bính người ngoại quốc: đượa&'&Z 
. mệnh danh là những #súc gỗ », bị đem làm vật thí nghiệm, SE” 

. luôn luôn đội vào tai táa giả.. cải cảm giÁo kinh hoàng; khẳng LỆ 
khiếp yẫn Ám ảnh táo giả mỗi khi nhớ Jei những bản tạy - 
trầu sục vào đống thịt xương rữa nát của tù bính bị thiêu” 
chây dở dang trước khi đội quân này thảo chạy. Mật biền 
lửa thiêu đất doanh trại khi rút chạy như còn đọng trong đáy 
mắt mãi mãi không phai mở, cảnh tượng ấy đã làm cho táo 
giả có sự mẫn eẫm đắc biệt đối với lửa. Tát cả, tất cÃ đầu 
—_ đè nững,trên tâm hồn và thề xáa của người thanh niên mới 

_ lớn lên với một địa vị- xã hội thắp kém. 


-ĐÐR. thế táo gìiả côn phải đeo đẳng mãi cái lời th khá. 
nghiệt.giữ bí mật đến chết về cái tội ác của sái lò sắt sinh 731. 
# ề l 


"= 
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ˆ Ghinh¿ŸI' nỗi lo sợ triền miễn đó mà khi suốn sách viết 


xong, tác giả đã từ bố ý định ghỉ tên thật cña mình lên đầu - 


-súốn sách Tên tác giả suốn sách này ehỉ là bút danh. nh 


. Đề bảo đảm an toàn cho bạn bè, đồng sự cũ —nhữtng Tưgười 
cũng đang sống âm thầm, khắc khoấi với nỗi lo sợ triền miêp~ 
tác giả đã đặt seho họ mỗi người một eái tên khác. Riêng 

= bọn đầu số cao cấp nhất, táo giả đã, gọi đúng lên thật của 
: bọn thủng : : L ` \ 

= Đuốn sách này không phả -là tài liệu điều tra, mà chỉ: là 
Š XỨ việc mà tác giả đã ohứng kiến trong gần 6 tháng 
-HẠT: đoanh trại 731. Chỉnh vì vậy Tnà những điều 
Hộ h „sách - không t”ề vạsh rõ được bộ mặt -tũng như 
Xi 


vn Thất Si tội &o trong. nhiều năm của „ quân 


Vậy ^ TẶC thật: và sơ cấu tÐỒ chức của đội 73l ra s80 
ˆ Đệi quân này được thành lập vào mùa hè năm 1835 ở Cấp, 
. Nhì Tên dưới một sái tên rất đi bình thường: Trạm cung 
¡` €Ếp nước 0à phông dịch lạm thời của đội quần Quan Bông. 
-.sẩ@ trung tướng quân y Irô Ixi (lúoe đầu là đại tả) trựo tiếp 
_.wh huy. Bởi vậy. nó còn có mật danh là (Đội ? Xi®%. Năm 
s vn tFạm cưng Ấp nước và phòng địch được đồi thành &@ Đột 
có, ĐỘ 


Tuy gọi là &đội”,. những ngày từ năm 1935 nô ổ& trẻ 
41là£k một trung tâm nghiên cứu -€khoa học? có thề nôi là 
“lớn nhất thể giới lúc bấy giờ. Kề từ năm 1611, khi- phát xi 
- ức bắU đầu tiến công 'xâm lược Liên Xô thì các công cuậc 
“ghiên. .c#u, thỉ nghiệm, sẵn xuất vi cIÊ của 781 bận rộn. 
à phát triền hơn bao giờ hết. 


Trung tâm, nghiên cứu này đượa xây dựng ở cách thình. 
phố Cáp Nhĩ Tân về phia Nam hai mươi cây sổ và về phía 
4y cách ga Bình Phòng tám cây số. Đề bảo đảm an toäm Vũ 
giữ được bí mật tuyệt đối cho nÓ, khu Yực này được cơi 1ä 
4u quân sự đặc biệt ® của đội quân Quan Đông, sân” bay 
dùng riêng cho một phi đội máy bay tiêm kích bảo vệ. Nỗ s&. 
_ quyền bẩn bạ bất cứ loại máy bay nào bay trèn khù Vừa hày ` 
nữu không được phép (máy bay vận tải có §ấn bày riêng} 
Äqe dù được xây dựng trên khu đồng cổ hoang vu nhừng sŠ -› 
:› $đoanh trại được bao bọe bằng một bức tưởng cáo với chư ... 
ï v. 1à 58 kilômét, xrên tường côn tăng thếm nhiều sp đấy - 


 § = - 


bếp gai chẳng chịt có truyền điện cño thế. Khu trung lânz 
xũng có bức tường như thế bao kín, trong đó có tòa đại lầư 
xòn đồ sô hơn cÂ tòa đại lầu lớn nhất và nồi tiếng nhất ở Tôêkyô, - 
hả đô Nhật Bản lúc bấy giờ Đó chỉnh là khu thí nghiệm. 
sœghiên cửu, sản xuất Ngoài những người làm việc ở khu trưng - 
tâm, không một ai được phép ra vào, kề cšỉ những người 
' bão vệ. Ngay những người làm việc ở khu trung tAm cũng 
chỉ được phép biết ~ nhưng không được phép kề~ riêng sông “ 
việc của mình và cũng bị nghiêm cấm ra vào các phông, ban `';*% 
khác. Ở khu này có nhà giam bí mật đề giam giữ tà binh: 
mgười liên Xô, Mông Cồ, Triều Tiên. Trung Quốc. Chững š 
ho ăn uống đầy đủ, giữ sức khỏe cho họ cốt đề làm Sật: TRÊ- 
mghiệm các loại ví trùng Làm vật thí nghiệm : “6n, khỉ. --feb 
wã&o họ- bị thiếu thành tro, Bế _ 
Ngay sau 'khi trung lâm này được TAY dựng ' xen 3048” » 
Tờ, đã có hơn 2600 người, phần lớn là các nhà khỏa học” giáœ 
„ bắc #ï có liên quan tới việc nghiên cứu vi trùng học ở 
An sai inn nghiên cứu khoa hỏe, các trường đại hoc, cÁc trường 
- đại học y khơa trên khắp đất nước Nhật Bản đã được đưa về 
làm việc ở đây với dunh nghĩa là Agưẻi làm hợp đồng Nghi 
_ guân đội. 
Tiếng về mặt sản xuất và bảo qưảa vi trùng, đội T31, théo : 
“tài liệu thầm văn của tôa án Liên Xô trong phiên tòa xét xổ -ˆ 
quần nhân lục quân Nhật Bản chuẩn bị và sử đựng vũ khi. 
wã trùng mở tại Khabarôpxcơ từ ngày 2Š đến 30 tháng JE 
` măm 1949, cho biết:Những thùng lớn chứa dung dịch đinh? 
fiưỡng đề sản xuất vị trùng eỏ bốn, chiếe, dung lượng của mỗi -- 
1hũng là một tấn. Thùng đóng mở tự động dùng cho máy khử 
4rùng dung địch dinh đưỡng có l4 chiếc. mỗi chiếc dài 3® mé 
. xỡi đường 'k”ĩnh 1 mét 5ñ. Mỗi máy kbử trùng như thế.k# 
4hề chứa ba mươi bộ gây, giống đặc biệt do chính Iyô Ìgi, ^^” 
dư lệnh trưởng chỉ huy đội 731 phát minh chế tạo. Ngoài ra - 7 
` ôn bai phòng lạnh cất giữ môi trường gây giống mỗi phòng 
só thề chứa một trăm bộ gây giống và 628 máy «điều chỉmh 
tường độ năm chiếc một 3'cho một bộ gây giốn ¡ổ Kì ba Irô Ïgí DĐ, 
Năng. lực sẵn xuất vi trừng của T81 chỉ trong Ít ngày của 
một chủ kỷ sẵn xuất cũng lên tới con số 4thiên văn 9. Chí8h 
lần thân 731 cũng không có cách nào tính được số vì trừng 
đỏ theo số học Chúng đã phải lấy ki-lô làm đơn vị đề tính 
sế lượng vi trùng. ` 
xà: *4 + š 


Trưởng giếng sẵn viết tr kăng bốn) của 731 là thiếồ (đồng 
bắc sĩ quân y C avaxima đã cung khai : ‹ Theo thiết bị sẵn 


xuất hiện có và năng lựé sẵn xuất của xã ảnh nói thì ở đây ` 


xnỗi tháng có thề sẵn xuất 3096.ki-lê vị trùng gian hạch -..» 
' (tài liệu đã đẫn). 

“` KếẾ. quả cuối cùng của việt đghiên cứu Yyà: sân xuất vì trùng 
này là. những vụ dịch thương hàn. địch tả, đậu mùa, địch 
_#ưẹch.. lớn do 731 gây ra. đÄ làm chết hàng nghìn ngưỡi cùng 

Kể _ với. RãB# loạt làng xóm ,của' người Mãn Châu bị đốt, trụi với 
Đệ ` AE gần chặn bệnh dịch lan truyền Thờ, và 


ủ mäưí '194U- đến. 1§4ð,.khi được bỏi lại tò, ",Cayaxima›s 


ướn: -quẩn :y trưởng phòng bốn. đã: khi : 


S418 tì- “Šính làm. vật thí nghiệm. Nhà giam đặt ở giữa 
d4húc trung lầm. Đề giữ "bí mật, những người bị đem ra làm. 
thí nghiệm được gọi là những €sửc gỗ» Họ bị gianí giữ mật 
ckch nghiêm ngặt. và hoàn toàn cách ly với thế giới bên 

: ngoài... 

- Tủ nhân khó. tránh khối cải eBết sau khi bị truyền vì trùng 


vi Ahưng, nếu như được điều trị khỏi thì lại phổi tiếp tục làm - 


„vật thí nghiệm lần ' thứ hai,- thứ ba... che đến khi nào chết 
Kệ niới thôi. Vì muốn tìm ra các phương pháp điều trị, những 

tời.. bị thí nghiệm đỏ đều được điều trị. được ăn uống 
Khhg. "bính thưởng: Đến khi bình phục hoàn Toàn, họ lại bị 
em ra làm thí nghiệm yề một loại vi 2E .NG khác. ' 


sTôm Tại, _không- BẾP: Ai Ty sót. đề, thoát khỏi cá| lò sát 
HH đó È.: Tc 

“.~ Bội 731 ngay từ khi còn là «Trạm cung quấn nước và phòng 
„ dịch tạm thởi # đã tổ rõ được «tài năng và sự mÃn cán» 
: cña mình. Ngày 2 thắng 10 năm 193%, chúng đã nhận được 


bằng khen của IrunỆ tướng tư lệnh xảy) đoàn thứ sáu quân- 


-Quạn. Đông: 
Vi trùng mà 7ôi sẵn xuất ra được dùng theo ba phương 
pháp chủ yếu sau đây : S 
—-Gieo rắc vi trùng bằng máy bay, ' 
~ Ném bom gốm trong đó có chứa vi trùng. 
.— Dùng trong các hoạt động phá boại. 


hận sủa Hơn 3000 người tủ ngoại quốc đưa tới cho 


lội: quân - ?ðL đã xây “dựng một nhà giam đặc biệt đồ 


Ša7 


4 
đó. 


lự 


_ thí nghiệm trên con người, có điều không nhiều bằng 73{.' 


Các hoạt động phá hoại ở đây là đem vi-trùng tầm. vào - 
bánh, kẹo rồi đem phát cho nưười ăn, hoặc thả xuống giếng 
nước đề các vi trủng dịch tả, thương hàn, dịch hạch... lan 
dân thành địch, Nếu chiến lược và chiến thuật quân sự cần 
phát quang mặt làng nào đó thì trước bết, phải lâm cho làng 


_ đó phát ra: bệnh “địch. sau đó mượn cớ tà dập tắt bệnh đề 


đốt trụi cả làng và cưỡng bứu đàn chúng trong làng đi cư- 
-Bởi vậy vao thời kỳ này đã cỏ nhiều nạn- sdịch lan truy ền vô ¬¬- 
` cùng nhanh chóng mà không sao tÌm ra nguyên nhấp Đến Ý* 
. nay thì BI người đã biết đó là do bàn tay của 731 .a s š 


. Tội trạng của 73! đã được \òa án Liên Xô chứng Tôinh- TÔ". ễ 
ràng. Trong phiên tỏa này, Wại tưởng sơn Điện. tư lệnh qửêi 
Quan Động, đã khai: - : > St suy 

_ « Dội. 731 đo tối trực "tiếp cãi. quản: với lư cách quan: 
lạnh quân Quan Đông: lôi lãnh đạo chiẾn thuật củ&. đột? : 
tức là giải quyết mọi vấn đề sản xuất và sử dụng vữ thí VĨ 
trùng. Tất cả những mệnh lệnh hành động đều đe tôi phát ra, 
bởi vì đội 75! là đội quân đặc: sả do Jỹ tư lành quân Quan 
Đông là tôi trực tiếp cai quản.. 

731 con có một €đội bạn?) tái là đội !00 cũng nồi tiếng 
không kém Nó cũág có trảth nhiệm nghiên cứu, thí nghiệm 
và chế tạở vũ khí cũng cấp cho chiến tranh vị trùng, Đậi 100_ 
đặt ở gần thén Vạnh Gia, cách Trường Xuân Í0 cây số về 
phia nam. Nỏ vốn là đội € Phòng dịch cho ngựa » của đội quân ˆ 
Quan Đồng đầi tên mà thôi. Nhiệm vụ chủ yếu của đội,tô.. 
là truyền vi trùing bệnh cho mục súc ở các-mục lrưởng giếng... 
nước, ao hồ và sông suối, nơi mục súc thường đến uống nước.. 
Đề thực hiện nhiệm vụ này, chúng cũng không loại "trừ việè ¬ 


Tuy chưa đủ mặt nhưng đã có tới mười hai tên tội phạm TY 
hiến tranh vi trùng thuộc hai đệi này đứng trước vành móng „ 
“ngựa. trong đó có.l đại tướng, 2 trung tướng, 2 thiếu tướng, 
1 trung tá, 2 thiếu tá Một tên trong bọn này đấ nói: «Tôi 
thấy điều đáng tiếc là ahững tên tội phạm chủ yếu có liên 
quan tới chiến tranh vi trùng lại không eó mặt ở đây »s. Một 
tên kháe nói rõ hơn: «Bọn phải chịn trách nhiệm nặng nề 
nhất về tội chuần bị chiến tranh vị trùng mà biện nay chưa 

` hị đưa ra lòa là tên tội pham Thiên Hoàng và Trô Íxi.... w 

Vậy Irô Ixi là người như thế nào? Tại sao hắn vẫn sống 

ngoài vòng pháp luật và al là kể bao che eho hắn? 


“ 
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- ;Ÿ£ung tưởng Irô Ixi, tên phát mình. và sáng lập ra đội quân. 


_ vỉ trằng nầy đã tốt nghiệp tại việa y họa đế quốc Kiôtô năm 
_ “800: Năm 1921, hắn-làm sĩ quan kiến lập phụg vụ tại đoàn 3, 
sư đpàn bộ binh cận.vệ, về sau làm ở quân y viện Kiötô của 
lục, quan Năm 197, hắn là nghiên cứu sinh ở viện nghiên 
sqửu sửa viện y học để quốc Kiỏtô..và được tặng bằng tiến 
sĩ. Thới gian từ 1823 đến 1930, Irô Ixi lưu học ở Đức; năm 
-1951 được bồ nhiệm công táo ở viện nghiên cứu phòng địch 
trường TP # lực quận. : 


Tượ tế Thế lgí chỉ-có một họe vị là tiến sĩ y học 
5l: Cổ thề bốn tưởng tá lục quân muốn anh hùag hóa, 
ghế i0bNg hộa Irô. lxị nền đã tâng bố: lên như thể: 


Ngày t 9 tháng 8 Sâm 1915, Liên Xô bắt đầu chiến dịch tiêu 


diệt: quân Quan Đông ở Mãn Châu. vời sức tiến công như vũ 


báo thừbộ tư lệnh Nhật Bản đã ra lệnh cho 731: «Không 
\ __đhợa đề lọt vào tay quân Nga bất cứ một tài liệu hoặo hiện 
vật nảo dù nhỏ nhất. Và ngay đềm mồng 10 tháng & đội 
+, 8‡ đã thì hành mệnh: lệnh đớ. Bởi vậy kh! tiến vào Cáp Nhĩ 
r. Tâm, quán đội Liên Xô còn thấy nhiềa binh lính Nhật Bản bị 
4hữơng chưa di tắn hết còn đầy trong bệnh viện và còn bắÍ 
rđược nhiều sĩ quan Nhật Bản cải trang đề chạy trốn, nhưng 
“khí vấo' chiếm Bình Phòng, vào đến cái hang ma ®' này, thì 
tất cả đã bị thiêu hỗ y - hoàn loăn- 


: 'BŠ dự. lệnh quân đội Liên Xô ra 'lệnh truy nã tên lrô LKÍ 
+ủng tướng chỉ huy của đội 731, đồng thời cũng thông báo 


n ;= Ghỉ mấy ngày sau, Mỹ đã gửi công hàm cho Liên Xô nói rÃng : 
`, - Bọn cBÏ huy đội 731, kề eả tưởng lrô Ixi không rõ trốn tránh 


_ ở đầu, vì vậy không có cơ sở đề TẠI chúng phạm các hành. 


động. tội ác chiến tranh, 
Vậy I#ô Ixi lần trốn ở đâu 2 ¬-- \ 


ngay cho người Mỹ đồng minh lúe ấy biết dề cùng hành động. - 


` 


-Nhà báo Mỹ Jôn Paooeng sau một th3i gian tìm kiếm, cuối ` 


'sùng đã công bố cho mọi người bị-t rằng. trước khi quản đội 
Liên Xô vào thành phố Cáp Nhĩ Tân thì Irô Ixị đã kịp trốn 


. by về nước và hắn đã ra ` GẠNH 'điện bộ tư: lệnh. kh ÀNG Mỹ. 


x 


_ Xà. 


Áctơ, tư lệnh quân đội Mỹ ở Whật Bản, nhận ñược điện £ của - 


gây lủng túng khó khăn cha Mỹ về sau. - ~ "TT _ 


chiếm đóng ở Nhật bán cung với tất cả những tài liệu về đội ` 
731 mà hắn mang theo- - 

Một cuộc mặc cả diễn ra giữa lrô Íxi và quân đội Mỹ.. 
lrô Jxi đưa điều kiệm: sẽ trao toàn bộ tải liệu về 731 có trong 
tay đề đồi lây việc người Mỹ thông truy tõ cũng như không 
đối xử với y như đối xử với một tội phạm chiến tranh. Lời - 
cảm đoan đó phải được ghi trên giấy. Ni 

Điều kiện đó được gửi về Mỹ "và ngay, ñXy $ hôm ÂgMAG 


bộ ngoại giao Mỹ với những lời căn đặn đại. * như. -s8u7- 
1— Tuyệt đối không viết giấy `cam đoan vì đ› ều đồ K.-i tRề- 


— Khai tháo hết mọi bí mật của 731 qua hỏi cùng „ t tô: 
và bằng tình báo 
Những tài liệu về 731 và những lời khai. báo của lrô 
lxi phải được giữ kín và sẽ không đưa ra làm tài liệu chứng ˆ 
cứ ở tòa áp quần sự quố› tê. 


về 


Trong phần kết luận của bài báo €Một chương chưa biết. 
đến treng lịch sử 3, nhà báo Paooen cho biết: «Trong lieb . 
sử chiến tránh vi trùng; người ta côn phải tiếp tụo viết những - 
chương mới. Công trình « Nhà bếp của ma quýo đã được ` 
đưa tư Nhật Bản Ko Mỹ. và giờ đây tội ác vẫn đang tiếp, 
điễn 9Ð. F : : : .. 


«Nhà bếp của ma quỷ? chỉnh là tên một cuốn sách của. ` 
mẹ! nhà báo Nhật Bẵn, ông Xêimti Môsimura viết về đội, T31 - : 
này: Một nhà báo Nhật Bấn kháo,` ông Ximôdatô, cộng tảz vien 3Ÿ 
của ông Mósimata. đã lần mò sang Mỹ đề lần tìm đấu: vẽtS +P: 
của Irô Ixi, Ông đã đến nhiều nơi trên đất Mỹ như Niu Yoós, LG 
Oasinhtơn, Chicagô, Xăng Phrăngxicô. LỐ( Angiơlét và cuối ` 
cùng đã đến được trung lâm nghiên cứu sẳn xuất vũ khí vi 
trùng đặt {rong căn cứ quân sự Pho Đêtoricb thuộc bang 
Marilen. Chính ở trung tầm nghiên cứu này, Ximôdgtô 
biết đượe nhiều tài liệu giá trị có liên quan tới đội 73! được 
Oasinhtơn lưu trữ tại lầu Năm góc từ sau chiến tranh thế 
giới thứ hai, với một bản đánh niáy duy nhất Trong số tài 
liệu đó, ngoài những lời khái và những thứ đo 'Irô Ixi gia& 


'nộp, còn €ó nhiều lới khai có liên quan đến những boạt động 


tội Ác của lb , của các sĩ quan Nhật Bản khác như đề đốc 
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tiêri, tư lệnh quân đoàn Iếdvati, cáo đại tả Inôuẻ, lđè xughi, 
sắc trung tá Naitô, Maxuớa, thiếu tế Caricô . 


lê Như "vậy là, „sau khi Nhật BẦn đâu hãng và chiến tranh thế _ 
- giới lần- thứ hai "kết thúủe thì nhà «khoa học địch hạch», tên 
_ tưởng phát-xÍL, tội phạm chiến tranh Irồ lzi không những đã 
. không bị trửng trị về lối trạng seủa hẩấn mà còn được Mỹ 
:“ đưa sang Oasinhtơa đề cộng táo với Mỹ, tiếp hà b E hàyg cứu 
bó Đi )! tạo. Xữ khi- vĩ trùng, 


: -đã sử dụng loại vũ khí vì trùng này ở Triều Tiên trong 
thÓi FsĂm :chiến tranh vào đầu thập. kỷ... 50, và ở Gu Ba 
sử &- n1 cuối thập kỹ 70. 


tứ: lề giới» Không thề không lo ngại khi thấy vào 
: tuần tháng 9 năm {W§®'quốc hội Mỹ đã shấp thuận dự 
7. nh" ọ #ếpWep, Nhấ Trắng chỉ 188 tỉ đô la cho shương trình ' 
S- vũ treng đó đã dành một phần không nhỏ shơ việc nghiên 
cứu chš lựo vũ khí hóa học và. vũ khí vi trùng. Thự: tế ngân 
. sảeÄ qưân sự Mỹ trong năm 1984 là 28ö tÏ đô la, nễu tỉnh cả 
cố: hi phí cho quân sự“ của Lầu Năm „gót và các bộ khảe. 


. Những son số đó chưa dừng lại mà vẫn mỗi năm một tăng. 
Đuểng nhiên chị. phí cho việc sản xuất vũ khí hóa học và 
Ệ trắng cửng tăng theo. 

Hà Đăng. như lời nhà báo Mỹ Jôn Paoeen đã nói: % Trong lịch 
Tăng sáo tranh vi TNN, người ta còn phải tiếp tực ; viết thêm 


_Hà Nột ñgâự. Là tháng 1 năm T986. 
ni ANG LÊ BẦU k 


¬ 


MỘT SĨ QUAN KHÔNG Rõ CHỨC VỤ » 


H tuần tháng 3 năm 1945, hưởng ứng: lời kêu xấ0--s°. 
-_ cña chính phủ động viên học sinh tòng quận,tôk 
quyết định đi Mãn Châu. Lúc: bấy giờ Nhật đã hỏ: -_„ 
Mani và đảo Lưu Hoàng. Là một cậu học siah „trung; -^-- 
học năm thứ tư, song theo đúng cách thức lửề bấy 
_ giờ, tôi vẫn tin tưởng váo thẳng lợi cuối cùng của Nhật. 
Bản. Sau khi một,số bạn học rởi trường tình nguyện. 
theo thiếu sinh không quân và các trường sĩ quan đự ˆ 
bị đặc biệt, lỏng mong mỏi tòng quân, hy sinh cho Tô. - 
quốc của tôi lại càng được củng cố hơn. 
Trang tình - trạng ấy, một hôm đột nhiên thầy bán 
chủ nhiệm gọi tôi lên hồi có muốn đi thiếu sinh quận. : 
ở đội equân Quan Đông? không? ` -- ` 
Ông không nói cho tôi biết mọi việc: TT lận ra 
_ sao, mà chỉ nói rằng sẽ được qua Mãn Châu. Tử My. # 
tôi vốn có những ước mơ đẹp đẽ về đất liền, NRin - Eở 
ước 1nơ Ấy chính là do sách báo quân sự và những 
-tiều thuy ềt ly kỳ, mạo hiềm về « đại lục địa » đang thịnh 
hành lúc bấy giờ lạo ra cho Lôi. Song ảnh hưởng trực 
tiếp hơn có lẽ là do những tấm bứu ảnh đẹp. giống 
như những phong cảnh mà tôi thường vẽ ra trong tr 
._ tưởng tượng được một ngươi anh họ làm việc ở đường 
sắI Mãn Châu g gửi về, cùng những câu chuyện khêu gơi 
` lồng hiếu kỳ của con trẻ mà đôi khi về nước anh, 
_thường kề, 
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= Con. xin đi! —.Tôi trả lời thầy giáo như VẬY.. 
“Công việc được thư xếp rất nhanh. 
. Nhà trường cho. phép tôi về dhà ngay đề xin ý kiến 
. của.cha mẹ. và bắt buộc tôi phải có mặt ở trường trước 
ì ˆ heùng hôn đề trả lời lần chói. | 
... Anh tôi,đã bị động viên đi lính, từ lâu không có tia. 
= Tưe- ø: đó để thầy mẹ tôi không muốn đề tôi đi xe. 
Sa thầy tôi biết khó lỏng ngăn cắn nỗi tôi, đành nói : 
` Đ.sên đá. Ni . THẦY 0SDE đành vậy, BE EPBẩM) 


TY” SN, 


Tang vã: HA” “ 
_-Những lời: nói tó. X. lo đắng về thời cuộo đó của mẹ 
. tôi cũng không thề lay chuyền sự cả quyết treng tôi: 


- = Mẹ bảo đẳng nào cũng phải ải, thế thi đi trước có 
Tan được thăng quan tiến chức sớm hơn không? " 
Tôi nói cứng như. thể, rồi tôi trở về trường ngay. 
` Thầy giáo sau khi biết thầy mẹ tôi đã đồng ý liền 

sưa, ngay lôi tới phòng khách. 
= “Một SĨ quen làm: thủ tục chiên mộ đã ở đó đợi tôi. 
-_Nhười. ấy tự xưng là Sung Y, là một, chuyên viên 
uân sự đã đi khắp các ban chủ nhiệm của các trường 
net “trung bọc các huyện quanh vùng. Trên ngực bộ quần 
-- áo mâu xanh cổ có gắn quân hiệu, trên đính một hàng 
_ Sao trắng sít nhau, trên vai cũng gắn một đường kim 
tuyễo. Tôi nhìn người đó bằng cặp mắt thêm khát, ước 
_ ao mình éé đủ tư cách được mặo. bộ quần áo như thế. 


- — Về {hành tích ọe lập của anh, tôi đã được: nghe 
_tM giÁo nói. Chúng tôi rất hoãn nghênh những người 
: _ thanh niên như anh đến làm việc với chúng tôi. Tuy 
-. đã, hộc sinh độn g viên, nhưng mọi việc lại hoàn toàn 


+ 


`=...... `... 


. “... 


giống như một quân nhân... Điều ấy cũng đáng đề ta 
tự hào lắm chứ! 

Sung Y niỏi bằng một giọng ôn tồn, rồi hỏi tôi về tình 
hình sức khỏe cũng như tình nình gia đình..Nhưng điều 
tôi muốn biết về tính chất cống việc sắp tới thì Sung \ 
lại không nói cụ Lhề sẽ ra sao. ca 22 

Âau đó Sung Y.trao cho tôi ba trấm. uấm „mười TH Kế 
bảo là tiền phụ cấp vã dặn tôi: "x 2N hỈ 

— Mọi điều sẽ báo cho anh biết thêm sau. ah ¬. x.: 
bị sẵn sàng đề lên đường gấp. .~ ” sa 

Nói xong, người đó đi ngay. Nói 

Ba trăm năm chục đồng tiền phụ cấp. này rõ. Săng là 
tnột khoản lớn. Tuy: -sòn non đại, nhưng tôi cũng lấy 
làm kinh ngạc về nó, bởi thực tế lúc ấy đời sống khá 
ØAY go. chật vật, Tôi thấy ugười con trại lớn của một 
người hàng xóm nhả tôi tốt nghiệp trung họe về làm. ` - 
việc ở hội đồng hàng xã, lương một tháng cũng chỉ . 
được có ba mươi nhằm yên, lương của-hiệu trưởng. 


trường tiều họo hàng tháng cùng chỉ HệU dưới mội trăm . ˆ-- 


Xi NI R 


yên là cùng. : 
~ Thế là thế nào nhỉ 3 ? Đưa nhiều tiền nhứ thế đề. 
mang thằng bé đi làm việe gì ? MO 
— Chẳng sao đâu! Cậu Hạo nhà mình chắc là đi: làm ” 
một công việc quan “trọng đấy. Ghuần bị cho cậu Xy- 
thật chủ đáo vào. ” 
~ Nhưng ' thời 'biồi này, có tiền vũng Tin mưa được. 
cái quái gì ! “ m, 
Mẹ tôi chuyện trò với những người hàng xóm như 
vậy, và bà vẫn không giấu nổi sự io lắng, băn khoăn _ 
về khoản tiền to lớn “đó. Có lề mẹ tôi nghĩ rằng, nrếu 


-như tôi có mệnh hệ nào thì khoẩn tiền này là tiền 


tuất cũng nên. 
lÃ 
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. Gọi là chuẦn bị nhưng thực ra chẳng có cái gì đề mà 
4nua sắm. Quần áo và đồ da không mua được đã đành, 
“ngay đến kẹo bánh cũng chẳng thấy có chỗ nào bán. 

Đốn ngày sau. tôi nhận được tấm bưu thiếp báo ngày 
giờ lên đường. 

. . Việc ấy đã làm cho. thầy tôi, một con người thường 
l. HỆ chú ý đến công việc của con cái, cũng phải nói: “ 
.. “mè ,thầy đưa con đi! ` 

“. tặc, bộ q8ần áo "học sinh màu xanh cỏ, thô và . 

“ ah như vải màn, khoác ngoài một chiếc áo khoác có 
P? - nhữdg; hiếc khuy bằng tre, và đi đôi giầy cao cồ cũ 
cỗa-anh tôi. ˆ 

Tôi bỏ lại đẳng sau người mẹ đang tựa: cửa ngón 
nhìn đề đi với thầy tôi lên nhà trọ đã được định sẵn 
trên thị trấn. “.. Š 

“TẤt cả có bốn đứa, kề cả tôi, tập hợp tại đó, Một 


cậu cùng huyện với tôi tên là Lai Su Ý, còn hai cậu —ˆ 


- *la người huyện trên. “ 

_-Ngoài tôi có người nhà đưa tiễn, thì cậu Su Y trông 

Ỷ “ải "vẻ thật thà như đếm cũng có mẹ đi kèm. Với cung 

ˆ Sahgi0ng nhau của những bậc cha mẹ không bao giờ 

ä\#muổn rời.xà con mình thầy tôi và mẹ Su Y đã làm 
Z„ wuen và chut ện trò với nhau. 


“Xe Thắng cháu nhà tôi, từ bé tới giờ chưa đi xa nhà lần 
mào nên tôi lo cho châu qua đi mất. Vâng, thật thế... Các ' 
anh ở đây chăm nơm em nó hộ tôi# 


Mẹ Su Y đứng là một con người thực thà chất phác, 
bà lễ phép ngay cả với chúng tôi. 


— Bà cứ nói thế, thằng cháu nhà tôi cũng vậy đấy. 
Rồi đhúng nó thân nhau ngay SIP: mà l Vì các e cậu đều 
là linh cũng khóa. 


32.781 —13. „8 : __.. 


Thầy tôi vừa cười vừa trả lời và lấy làm đácƒ khể. 
dùng mấy chữ «linh cùng khóa ». 

— Thầy cháu mặt sớm, cháu lại là út. chạy được- 
tiền cho. cháu ăn họo đến trung học thật vấ: và ông ạt 
Nhưng thầy giáo cứ khuyên răn mãi, với lại tình thế 
này, kiông thuận cho nó đi cũng không xong. 

Tóc mẹ Su Y đã bắt đầu điềm bạc. 

ba đứa chúng tôi đều nhìn người mẹ già kề chuyện. 
đời mình bằng cặp mắt tò mò, Su Y biết vậy, và cũng dơ ' 
sự thẹn thùng dễ có của người thiểu niên mới lớn, cậu - 
đã nói khẽ với me bằng một giọng vừa . trách móc ` 
van lơn: 

— Thôi mẹ. mẹ cứ nói những chuyệ ện vớ vần nấy mũi 
- làm gì! 

Một lát sau, khi chỉ còn lại mấy đứa giấn? tôi, Sự. 


Y Hền bảo chúng tòi với một giọng hoàn toàn khác 


trước : 


— Kề từ hôm nay, chúng ta đã là quân nhân, cần _ 
phải thay đôi lối sống cũ đi. Phải nghiêm chỉnh vào F 


Chúng tôi lên đường, đến Mi En thí có thêm tám cậu. 
nữa ở các huyện miền trung và một chuyên viên lên. 
là Kao San cùng đợi chúng tôi ở sân ga. 


- búc đó, chẳng may chúng tôi bị vướng vào một cuộc 


không kích, và rấtlo không biết đến bao giờ mới lại 
đi tiếp được. Nhưng vì chúng tôi thuộc loại quân nhân. 
đặc biệt nên được đáp ngày chuyế ến xe của thiếu sinh 
quân ổi thực tập." : 

Sau khi đến Hạ Quan. chúng Lôi lại hợp lạ: với xiữöe 
cậu ở nhiều quận huyện khác thành một đoàn. 

Quyền khống chế vùng biền và vùng trời ở khu eo 
bề Triều Tiên lúc này đã nằm trong tay địch. nên chúng 
tôi phải ăn chực nằm chờ mất hai ngày mà tàu hẹn 
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- vẫn k0ng thấy đến đón. Sau đó hơn ,ba chục đứa thiếu 
niên chúng tôi, đưới quyền chỉ huy của chuyên viên 

Sung Y và chuyên viên Đa Gia, người chịu trách nhiệm 
_ chiêu mộ ở vùng Quan Đông. thuê một chiếc thuyền 


đánh cá, lợi đụng lúc đêm tốt vượt biên. đến Bac Da. - 


„.. Từ Húe đó chúng tôi bắt đầu trở nên trầm lặng. Chúng 
kế) tôi ai cũng thấy rằng hành động đó của minh có ít nhiều 
3: thể mệt. Mặc dầu số phận giống nhau, nhưng ngay đến 
tÃ những lời lẽ thân thiện đối với nhau, chúng tôi cũng 


¬ vi cổ.1ã: ;:một cử chỉ thân mật nào. 


TP cm. thấy phải giấu giếm đi. cho nên hầu như không, 


_ Khí ấy, Š phía bắc đảo Cửu Châu chính là lúc hoa - 


anh đào đang nở rộ, nhưng trên bờ biền Bao Đà lại 
- ầm ï những người đợi tàu thuyền nên. chẳng ai còn 
, tâm tri đầu mà đi ngắm hoa nữa. “+ 


Răng: sáng ngày mười một tháng ba, trên mặt biền 
mờ xa thấy _loảng thoáng xuất hiện hai chiếc tàu màu 
trắng. Bờ biền Bao Đa không có bến. nên chúng tôi 

` phải lần lượt đi thuyền gỗ ra tầu. Vừa đặt chân lên 
_ laWÏá đã có người đến dạy chúng tôi cách sử dụng 


- - phao. cấp cứu. Nhưng rồi không hiều sao tầu cứ nằm - 


+ lở độ không 'hịu nhồ.,neo. cảng t tôi tiệc bó gối ngồi 


>> 


j2 mhờ trong khoang tần. 
& Trên tầu ehúng tối không được phép mở cửa số, không 


được phép lên boøng. Những đêm dài đằng đăng, trôi - 


đi và sau đó lại là những buôồi sớm cũng đài dằng dặc. 
Bứt rứt và đói khát bất đầu tấn công chứng tôi. Mỗi 
đứa chúng tôi chỉ được ăn một chén cơm nhỏ như 
'chiếc chén trồng trà với bát canh cá tép. Đà rằng chỉ 
nằm dài chẳng phải làm gì mà vẫn thấy bụng dạ cồn 

cào. Tối mở giở bánh dày khô mà mẹ lôi đã dúi vào 
túi xách bảy tôi lúc ra đi. : 


1g. 


Không thẻ ăn một mình, tôi chia cho Su Ý và các 
bạn xung quanh. 

Ngay lúc đó có'một câu nói thật tö: 

— Cho tớ một miếng. Tớ đói không chịu nổi nữa rồi: 

Cậu ấy tên là L¡ Giô. vừa nói vừa xô tới. Li Giô <ó 
về háo hức nhưng không có chút gì tỏ ra là xu tính.: 
khiến tôi, xưa nay vốn là một cậu bé nhút nhát, Ki cÌ 
bị sự bạo dạn. cới mở ấy loi cuốn. : 

Buồi tối khi tôi đi xuống nhà vệ sinh Lá Giô đi theo 
bảo tôi: 

— Miếng bánh dày khô eủa cậu cho tớ ngon. tuyệt.. 

Nói xong. như sợ có người khác nom thấy, cậu tôi 
hói nhỏ tôi : 

— Này. cậu có thích của ngọt không ?. 

Câu hỏi đột ngột này của Lí Giô làm tôi ngớ ra, tà 
âm ửừ trả lời: - 

— Ử thích 

~ Đợi đến lỗi nhé,. 

Đâm hôm đó. trong lúc tòi còn đang mơ mơ ràng 
màng. L¡ Giô lắng lặng lấn tới nhét vào miệng tôi một - 
chiếc keo. Tôi giật mình mở mắt. Lỉ Giỏ nhìn tôi cười. 

Bộ mặt tươi cười thân thiết ấy của Eí Giỏ làm cho“ 
lòng tôi ấm áp, ngột ngào ' 

Từ đó chúng tôi trở thành đói bạn thân. 

Tầu nằm lại hai ngày đêm, rồi khoảng độ 10 giờ. 
ngày thứ ba, bỗng nhiên nồỒ máy. Chuyến đi này phải 
đi len vào giữa những giờ trống của tầu ngầm địch. 
„Chỉ có năm tiếng đồng hồ, chúng tôi đã tới Phu San. 

Trên chặng đường vô định, chúng tôi đáp xe lửa tốc 
hành Phu San ~ Trường Xuân, men theo bán đảo Triều 
Tiên đi ngược lên phía bắc, cho đến lận ga cuối cùng. 
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Chúng tôi xuống tàu Ở ga Trường Xuân. Ở. đó chúng 


tôi đi tham quan bộ tư lệnh của đội quân Quan Đông, . 


đài phát thanh Trường Xuân. công viên Nhi Ngọc và 
một vài nơi nữa mất một ngày. Ngay đêm hôm đó, 
chúng tôi lại lên xe lửa đi Cáp Nhĩ Tân. _ 

- tảnh Cáp Nhĩ Tân chìm. trong sương mù khiến tôi 
œảm thấy rõ rệt niềm hứng khởi, khionh khoái về cái 


gu, là đất nước người. Nhìqua mái những ngôi nhà 


sạch" đồ, chúng tôi thấy đấy đó ần hiện những rừng 


" cây.trắng máu: sữa. 

~~2, Đâu đâư cũng là những khúc nhạc êm đềm, hơn nữa. 

“đôi, tôn“nghe thấy cả tiếng chỉm ngàn thánh thói. 

_ “Chúng tôi ra ngoài ga, đi bộ một đoạn, và bãi chợt 
dừng cả lại trước góc phố Cát: Lâm. Ở đó có một ngôi 
nhà với cấu trúc hoàn toàn đúng kiều Nhật Bản: Ngôi 

- nhà hai tầng có những chiếc cửa gạch rất nhỏ. 

` c— Có lẽ đây rồi chăng ? : 

~— Có thề lắm ! 

Chúng tôi thì thầm trao đồi với nhau như vày. 


: Trên mặt chúng tôi đều lộ rõ vẻ thanh thân, khoan ` 


“khoái khi đã đến đích cuối cùng sau những ngày vất 
ñ và gian nan trên một chặng đường dài. Chúng tôi mệt 
ŸŸ mỗi vì thiếu ngủ. ` 
#¬ Một lát sau, chúng tôi vào sân, 
š_ Một sĩ quan mang trên vai chiếc lon có đính kim 
tuyến và ngôi sao đi tới hỏi chuyện chúng tôi : 
-_ = Dọc đường anh em vất vã lắm hà ? Thôi ta đi ăn 
` rồi xe.đến đón là vừa. 
__ Chúng tôi ngơ ngác nhìn nhau như có ý nói: 
- Ôi! Vẫn chưa phải là ở đây ư? thì ra đây chỉ là 
một binh trạm thôi. Chúng tôi đến tầng dưới một khách 
sạn do một người Nga làm chủ ăn cơm ca ri. Kề từ 


Khả 
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ngày xa nhà, hôm ấy . chúng tôi in hối được ăn một bữa 
cơm ra hồn. 

Anh của Lï Giô là sĩ quan, có lẽ vì thế mà cậu la 
hiều rất rõ về các loại, các kiều quân hàm cũng như 
các chế độ đãi ngộ... Li Giô bảo tội: «Người vừa đẫn 
chúng ta điăn cơm là quan chủ nhiệm, trạm trưởng 
trạm “đón tiếp. chức vụ vào khoảng thượng sĩ trở lên». „ 

Cơm xong, chúng tôi lại kéo nhad về/sân ngôi nhà ^Ì 
lúc nãy. lù đây chúng tôi được phát sáo pacđơsữy- da. 
cùng với giày bông. súng lục và dao găm. ˆ “ - kề 

Chủ nhiệm trạm đón tiếp động viên chúng tôi: \ 

— Bây giờ, các bạn đã là quân nhân, công lá trong. 
đội 731 Mãn Châu rồi. . ° 

Sức sống phục hồi dần trên nét mặt chúng, tôi. lun 
bần bật trong cái giá buố! kinh người của mùa xuân 
miền Bắc Măn Châu, chúng tỏi nhanh chóng xổ đôi giày 
bông, Mặc chiếc áo pacdơsuy da ấm áp. Trong số 
chúng tôi, có đứa soi mình ngắm nghía trên tấm kính 
cửa, có đứa thân mật võ vai người bạn mới quen. 


¬. \ 


NHỮNG TÒA NHÀ ĐỒ SỘ `... 
GIỮA ĐỒNG HOANG 


H” Ywmột giờ chiều. chiếe cam-nhông quản Sung đ8ữ”” 
đón chúng tôi. Ô tô che bạt kín mít, chúng tôi coi 
như bị bịt mắt, chẳng còn hiều mình đang đi theø 

“hướng nào. Qua lỗ kinh chấn gió nhỏ bé, tôi thoáng - 
nhìn thấy đỉnh của ngon tháp- Trung Lính: Trên con 
. đường vắng, không mộ: bóng người, "không một bóng 
xe đi lại, ô tô chạy với tố: độ kính người. 

Một giờ sau, ô tô bỗng giảm tốc độ, ngoặt quanh 
mấy doạn đường vòng lón, 


\ 
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- — Đến nơi rồi đấy! . 
Chuyên viên Sung,Y nói xong câu đó thì ô tô cũng 
xửa đỏ lại. 
Trên ô tô nhẫy xuống, 'chân đẫm trên mãnh đất tiên 
hòa nắng xuân. tôi có cảm giác như mình vừa tỉnh mộng< 
. Cảnh vật trước mặt làm tòi hoa mắt.“Vâng, tối hoa mắt 
+ không phải vì ánh nắng mặt trời chói chang, mà vì 
X: kiêu mảnh đất mênh mỏng hoang vắng này, không 
Ề dạt sẽ những tòa nhà đồ sộ cao lớn san sát bên 
Ông: sững giữa khu trung tâm là một tỏa đại lầu 
Mcc gạch men, mà suốt trên đọc đường từ Đại Bắn. 
_, *ến” "Trường Xuân, rồi đến Cáp Nhĩ Tân chưa hề có 
`một tòa nhà nào to lớn đến như vậy. Nó lấp lánh, 
chói lên những luồng sáng phản xạ. màu trằng dưới 
› ánh nắng chan hòa. Nó che kín cả một góc trời. Trên 
đinh bức tường gạch bao quanh ngôi đại lầu này là 
. 2REng hàng dây thép gai dày đặc, chẳng chịt. 
"Tôi ngoái cö về phía sau, tức là phía ngoài, lại thấy 
- amBt bức tường cao bao bọc. ấy tất cả và trên tường 


vn. tới thế giới bên ngoài. _ 

.__ Yề sau nghe nói, chu vi bức tường vây kín phía ngoài 
_ đài độ 5 cây số, và tòa đại lâu ở khu vực trung tâm 
"này cũng to gấp ba lần ngôi đại lầu lớn nhất ở Tôkyô. 
._Òò__ Chỗ chúng, (ôi xuống xe là một bãi lập. ngay trước 

- khu nhà ngủ. V 
—'Ñgài trưởng phông đào tạo sắp đới huắn thị, tử 
sả tập hợp! 
Một chuyên viên. tên là Ku l, chạy về phía chúng 
tôi, hô to lên như vậy với giọng. điệu hách dịch và 
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giục chuyên viên Ùa Gia cho chỉnh đốn hàng ngũ ngay 
lập tức, rồi lại chạy đi đón trưởng phòng đào tạo, 
Mới nhìn thoáng qua cùng biết ngay Ku I là một 
thằng cha nhan hiểm, bụng dạ bần thỉu và hiếu đanh, 
thích chơi trội. Hắn chẳng soi chuyên viên Sung Y, 
người đã được q8an chú nhiệm trưởng trạm đón tiếp: 
trọng đãi vào đâu cả. Hắn tự ra mệnh. lệnh như vậy 
khiến mọi người đều khó chịu. Sở 


Vì chưa được sắp xếp theo thứ tự nhất định khỉ xếp lãi 
hàng. nên tuy có chỉnh đốn đội ngũ =RÿHg tôi, Lả Giớ-... 


và Su Y văn đứng liền bên nhau. 
— Ghê thật! 


Có người lầm hầm kien ngợi như vậy. Cái Hếng vš Ề 


của ngôi đại lâu che khuất cả chân trời này đã cuốn 
hút chúng tôi. 

Mặc dù chưa bao g giờ nghe nói đội quân này làm gì, 
nhưng tất cả mọi người cảm thấy đây là một đội quân 
mang tính chất đặc biệt. 


Phía đông ngôi đại lầu trung tâm có "một ống khói, . 
có thÈ nói là chọc trời, đang nhả khói. Bên kia ống. 


khói là sân bay. Về phía tấy ‹ có mấy đãy nhà liền nhaư 
lường trắng như bệnh Sở đó là nhà kho và nhà k 
tập thê. 


Chuyên viên Sung Y :'mim cười nói một cách đắc $ ` 


~ Tất cả trông kia, cái ống khói vĩ đại của lò hơi, 
nghe nói nó cao 'vào hàng thứ nhì ở đất Mãn Châu này 
đấy Thế nào 2 Chắc là lần đầu tiên các chú mày trông 
thấy cột ống khói cao to thế phải không? 

- Câu nói ấy đã gây ra nêi lo lắng xen lẫn vào sự kinh 
ngạc của chúng tôi. 

Tôi cũng bị cái không khí: tham nghiêm. lạnh lăœ 
của hàng dây thép gai làm cho khiếp đảm. Lòng tôb 
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bàr g hoàng run sợ, Giấc mộng du lịch êm đềm trên 

đất Mãn -‹Châu đã hoàn toàn tan vỡ, và tôi bắt đầu suy 

nghĩ một .cách „nghiêm chỉnh về bước đường tương lai 
cùng công việc ở nơi đây. 

§ Trưởng phòng đào tạo là một trung tá quân y tên 

là Si. Trong khi nói chuyện, lôi nóng lòng mong mỗi 

„.. Ông nói cho nghe về công việc, nhưng ông lại chỉ an 

®,. ủi chúng tôi về những nỗi vất vả dọc đường, cùng 

xhững lời quen thuệc về say gìn sức khỏe. cố gắng 


,ối êm, đó, chúng tôi được ăn nhiều mỏn ăn mà 

“lú€ đ& ở Nhật ai ái cũng phải công nhận là vô cùng 

quý f4 như thịt lợn. bánh ga tô. Thực fa những thứ 

_".nảy chỉ là những món ăn bình thường IREDE thực đơn 
quá đầy đủ ở đây. 


- ÍH hôm sau. tốp chúng tôi cùng với những người 
_ nhập ngũ trước sau chúng tôi, khoảng gần một trăm _ 
__ ngưỡi hợp lại lắm một và chia thành từng tiều đội mới. 
-'  . Trong chúng tôi. tuôi đởi đại loại sàn sàn như nhau, 
,8ong trình độ văn hóa thì không đồng đều. Có cậu hế 
".:swăm thứ ba, có cậu học hết năm thứ tư trung học 
„CÓ. cậu tốt nghiệp trung học rồi, lại có cả cậu chỉ mới 
-¿ tốt nghiệp tiều học. Tôi và Li Giô chỉ có một điều mong . 
.tớc là hai thằng được ở cùng một tiều đội, đ) mỗi 
<>š khi xếp hàng được đứng bền nhau. Nhưng chú ng tôi 
` "đã bị xé ra hai liều đội khác nhau. Li Giỗ ở tiều đội 
ba, còn tôi lại ở tiều đội bốn. Mỗi tiều đội có mười 
_ bẩy, mười lắm người. Tiêu đội trưởng tôi là chuyên 
viên Đa Gia, người đã đưa tôi từ Hạ Quan tới đàảy nên 
tôi cũng thấy yên tâm. Tiều đội trưởng của Li Giô 
lại chính là chuyên viên Ku l thằng cha đã đề lại cho 
chúng tôi nhiều Ấn tượng chẳng đẹp đề gì ngay từ hôm 
chân ướit chân ráo tới đây. 


sự 
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Nhà ngà của chúng lôi là ngôi nhà mái bằng nhỏ, 
tuy không có lò sưởi nhưng xinh xắn Trong phòng 


hai bên hơi cao kê hài dãy giường ở giữa là đối đi, 


trên giường có chãa màn riêng của từng người, Cửa 

sồ có hai lớp, phia dưới cửa sỐ có xích đông riêng cho 

từng người một. : 
Sinh hoại ở đây cũng giống như ở cáo doanh trại 


tuân đội khác, hoàn toàn bị g2 bó vào kỷ luật nội vụ, Tơ 


song về mặt vật chất lại quá ư đây đủ. Ở Nhật;-BỀñ' 
phải ăn cả rau má và vỏ lúa mì, nhưng ở đây: sớm, _ 
tối đều ăn loại gạo trắng như bạc, chỉ eó bữa trưa lã" “- 


có độn thêm ít đỗ tương. Chỉ trong. ngày «Bái, vọng. ` 


Thiên Hoàng », chúng tôi mỹ7i phải ăn một bã; gạo 
cao lương mà thôi, Món ăn, bao giờ cũag được tính. 
toán cho thật đầy đủ cáo chít đỉnh dưỡng ngày nào 
cũng có thịt lợn và luòn luôn được đồi món theo các 
kiều nấu nướng. Ngoài ra còn có đủ cáo loại rượu 


' cùng các loại bánh kẹo có thề tùy ý mưa bất cứ lúo : 


nào trong căng tỉn của doanh trại. 


Tiền lương của chúng tôi cao một cách lạ lùng. Mỗi. 


tháng ngoài. khoản lương chính một trăm đồng, còn: số: Su 
thêm phụ cấp độc hại, phụ cấp chiến trường v.v... nữa, „ 
tất cá khoảng ba tram đồng. Tiêu không sao hất được, : 
nhưng đồng. thời cũng rất 1 có cơ hội đề tiêu tiền, -~:+; 
Cho nên ngoài ba chục đồng bạc đề tiêu vặt ra, còn. -:- 


đâu chúng tôi đều đồ dành, gửi vào quỹ tiết.kiệm “ˆ 


quân sự. ˆ - : 


Mỗi tháng chỉ được gửi về cho gia. định không quá - 


một trăn: dòng. Tòi gửi bưu thiếp về nhà cho mẹ tôi. 


Trên bưu thiếp. trướa mấy chữ: « Phòng đảo tạo, đội 


-Z3{ Mãn Châu chuyền v. tôi ghỉ tiêm: «Huyện Bình 
ˆ Phòng, tỉnh Tàn Giang, ñnuớc Mãn Châu. », nên tôi đã bị 
khiển trách một cách nghiêm khắc nặng nề : « Dịa chỉ của, 
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đơn vị và mọi tình hình trong nội bộ quân bát nhất- 
- loạt đều không được phép viết vào treng thư... 

Họ bạ lệnh cho tới viết lại. Lần nây tôi chú 3 giữ 
gìn, không đã động “gì đến quân đội nữa, thế mà 
trưởng ban kiểm duyệt vẫn mắng tôi là cầu thả. Sáu 
-_ khi được hắn sửa chữa thì tất eä chỉ còn lại vài ba 
-- đồng không ngoài những câu thông thường như : « Bình 
.yên vô -sự ».Tồi « có cần gửi tiền về không». _- 
“đành. như họ không cho phép vhúng tôi đả động,lến 
lộng cảnh Mãn Châu mà lần đầu chúng tôi được nhìn 
:irglïmy -đến: tên những thành phố dọc đường và kê cả 
zz. ““Sgiếp uệ. quần:. trường Học của những bạn bè đồng 

Sa Nậ “hghiệp.... ¬ 
: trong bưu thiếp "trả lơi,- mẹ tôi bảo: Công việc ở nhà. 
Mi : _ tôi không phải lo lắng gì cả. Người móng lôi hãy đề. 
- 0 0N tiền cho Tồ- quốc. 
¬ . — Mẹ anh thật đáng kinh phục. Anh hãy cố gắng làm 
- việc cho xửng`'với Người. 

:Chuyên viên Đa Gia nói với tôi như vậy, rồi trao 

tấm: -bưu thiếp của mẹ tôi gửi cho tôi. 
Nền ngày đầu, tôi không hiều tại sao ở đây lại 
phải giữ b¡ mật, nhưng rồi cùng với nỗi buồn phiền 
tôn mộ! tăng vì hối hận đã dắn thân vào nơi khủng 
khiếp này, tôi dận dần hiều được rằng ;ại sao ở đây 
lại phải giữ gìu bí fnật đến mức độ ấy. 


HANG MA NĂM LẪN TRONG BÍ MẬT QUẦN SỰ 
- . 

HƯƠNG trình học Tập rong những ngày đầu của 

chúng tôi là : sáng: luyện tập ngoài thao trường, 

chiều: học khoa hợc. Cái gọi là khoa ĐC ở đây, 


z - ¬ l c.? 


* 


thật ra là những cái ngoài sức tưởng tượng của con 
người. Trừ những bài học chung, thông thường ra thì 
hầu hết tất cả các bài giảng đều là những bệnh truyền 
nhiễm như bệnh thương hàn, -kiết ly, địch tả. bạch bầu, 
lao phôi. dịch bạch. : 
Giảng viên đều là những sĩ quan quân y và sĩ quan 
cao cấp, hầu hết là bác sĩ. 
Phần lớn chúng tôi, đối với những bệnh truyền nhiễm 
này, ngoài một hiều biết đơn thuần là rất đáng sợ ra 


thì hầu nRư không còn biết gì khác nữa, cho nên chúng- ¬- 
tôi luôn luôn cảm thấy một không khí u uất, rủng BS cửu Ÿ 


bao phủ quanh mình. T.c 
Khi đã hết kinh ngạc về chuyện trong quân đội Nhật ⁄ 
Bản lại có cả đội quân y học đặc biệt này thì cũng là 
lúc chúng tôi hình dung được cái chân tướng thực sự 
của đội quân này. - 
Đề dối phó với những kỷ thị sát hạch, chúng. tôi chỉ 


biết vùi đầu vào các bài giảng cấp tốc này. Còn việc ` ' 


sau này đi đâu, làm gì thì chúng tôi chưa bao giờ nghĩ tới. 
Xem chừng họ muốn làm cho chúng tôi, những thiếu 


niên ngây thơ, thuần chất. lớn lên trong các vùng SƠN - mn 


thôn có cái vẻ của một nhân vật thần bí, ngay từ khi 
chúng tôi còn trong trắng. 

Nghe nói, chúng tôi phải học tập ở dây độ vài ba 
năm, rồi sẽ chuyển đi học tiếp ở trường đại học y khoa 
Cáp Nhĩ Tân. Sau này khi đến tuồi nhập ngũ, vẫn với 
đanh nghĩa lính phòng dịch, chúng tôi sẽ tiếp tục lưu 
lại làm việc ở đây. 


Số phận chúng tôi đã được sắp xếp như vậy, vĩnh 
viễn không thê thoát khỏi đội quân này. 


— Cáo anh đừng nghĩ đến chuyện trở lại quê hương 
nữa! . 


~ 
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“Một 8ï quan nói vội chúng tôi câu đó, nồ có ý nghĩa 
khác hơn so với câu «đừng hòng sống mà về» vẫn 
thường được nho tới trond quân đội nói chung, bởi 
“lẽ họ rất sợ ehúng tôi tiết lộ những điều bi mật ở đây. 


Ngoài con số ngóf một trăm đứa chúng tôi mới đến 
--. thì phần lớn những người sống ở đây đều có gia đình. 
*¿; Họ ở trong khu nhà tập thề gia đình ba tàng về phía 
4y. “Tòng cộng số người ở đây, khoảng trên dưới hai 
8/bắc sỉ quản y và sĩ quan chiểm tới già nữa. 
Š: đây làm việc theo giờ tầm: Trong doanh trại có nhiều 
_ xhiết Bẵt Šơ sở vật chất ở đây không nơi nào sánh được. 
_ 4rw:bộ quốc phòng, nhự phòng thí nghiệm: và nhà máy . 
° 4liện-theo quy mô lớn, các loại kho tàng, trại chăn 
nuỗi súc vật đề thí nghiệm. cửa hàng bách hỏa bán - 
lẻ, bệnh viện, vườn hoa, câu lạc bộ, hội trường có 
.wáy chiến phần, viiờn rau và cả sân hẠy” nữa. NA 
“"£a côn có bề bơi. đài truyền thanh. ˆ~ 
—x¿ Tất cả các loại thiết bị và cơ sở vật chất mà đội 
-. :, tân này cần tới đều đo trường quân ỳ lục quân Tô- 
ki, thu xếp. chuyền vận, Lại còn có cả một đường xe 
lửa chuyên dùng chạy thẳng tới ga Bình Phòng, và ' 
„ đường ôtô chuyên.dùng chạy thẳng tới Gáp Nhĩ Tân. ` 


- Có lẽ. ngay ở Mãn Châu cũng còn eất nhiều người 
_ không M rẳng, cách khoảng 20 cây số về phía nam 
; Cấp Nhĩ Tân và 8 cây số về phía tây ga Bình Phòng 
của tuyển đường La — Tân lại có một đội quân hùng : 
hậu đặc biệt, với những thiết bị hiện đại ghê gớm như 
thế. Bởi vì, xung quanh doanh trại, cách khoảng 5 cây 
số đã có lệnh cấm hẳn người ra vào. Trong vòng 1Ù 
._ Cây số, nếu không phải là người có giấy chứng nhận _ 
. của Bộ tư lệnh quân Quan Đông cấp thì không một aï 
'được dừng lại Thỉnh thoảng mới có người đi ngang 
qua ga Bình Phòng. Từ đây có thề nhìn thấy ngôi đại 
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lầu hùng vĩ này lờ mờ hiện ra dưới ánh mặt trời chói 
chang, nóng bồng giống như ảo ảnh trên sa mạc. Hai 

bên pHía đông và phía tây. ngoài phi đội trực thuộc' - 
chịu trách nhiệm chuyên chở bệnh nhân, còn eo một 

phi đội nữa làm nhiệm vụ gọi là bảo vệ trực tiếp. Nghe 

nói bắt kỳ loại máy bay nào cũng không được phép 

bay ngang qua khu vực này, Kẻ: nào vị phạm, Hấn): _ 
lập tức, sẽ bị đưa ra tòa án quân sự trừng trƒ, - 


Tất nhiên công ra vào được canh gác nghiệt? ngặt, 
đặc biệt là xung quanh dãy tường gạch 'khm: xighiện cứu 
trung tâm. Theo quy định, trừ nhân viên công 1áo ức: 
đó ra thì tất cả đội viên bảo vệ đêu không được phép: 
tùy tiện ra vào. Gác ở cái cồng duy nhất thông vớitrung: 
tâm đoanh trại là một đội hiến binh gồm hơn hai mươi 
người do một trung úy hoặc một thiếu úy làm đột 
trưởng. Dưới cặp mắt củ vọ sủa họ, ngw đến mội con. 
-kiến cũng đừng hòng lọt vào bên trong được. 

Ở đó còn dựng một bảng gỗ lớn, trên bảng viết chữ -.. 
1o. bằng mục đen. Đại ý như sau: 

Cau thị : =. N 

1) Bãi cử người nào chưa được phép cũ của quan tư lệnh ' 
quân Quan Dông đều không được phép ra vào. 

Ai vị phạm, không kề lý do sai đúng iều nhất luật 
đứa ra tỏa án quân sự nghiêm trị. , `... 

2› Tất cả nhân viên làm việc trong khu vực này đều 

phải luôn luôn mang giấy chứng chí trên người. 

Quan tư lệnh- quân Quan Đông (lược tên} 
Sĩ qưan thủ trưởng (lược tên) 

tNgoài ra còn một iấm bảng viết bằng Trung văn. 
với nội dung y như vậy). : 

Bản thân tôi đã từng nếm mùi nghiêm khắc ghê gớm ` 
của bọn biến binh bảo vệ này. : 
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-Sau khi nhập ngũ ít lâu, có một công việc do phòng. 

"đảo lạo sai làm. Tôi và Sĩ Taô cùng với hai chuyên 

- viên đi một chiếc cam phông ra ngoài trại. Nhưng mới 

đi được một đoạn đường, hai chuyên viêr®kia liền xì 

xào với nhau gì đó một lát rồi đột nhiêa họ dừng xe 

¬ ° và bảo chúng tôi: _ ”. 
#:..ˆ ~ Các anh có thệ trở về. 

sác đầu. nghe nói là được đi Cáp Nhĩ Tân chúng tôi 

nữ-Giích thú. bây giờ bỗng.nhiên bị hãng, song. 

) đội đành giáp hành, mệnh lệnh. buồn bã nhảy 


#EKỦT rã ¿ -đi, ngồi trên “xe e chúng tôi không hề lo ngại 
gi đến chuyện cái. công ra vào này. Bây giờ bỗng sắp. 
~ - phải đi bộ qua đấy đề trở về, chúng tôi cùng thấy sợ 
__ hãi vì đã trông: thấy những con mắt quằm quặm của 
`⁄mÃy lên hiến bính bảo vệ đang ma. x8 nhìn mình 
nộ "từ đầu tới chân. -- 
s  Sxfôi khẽ hỏi Sỉ Taô: 

Se ý sê— Có hai đứa, vào cồng có ĐEỀV chào chúng nó 


bột g? — ở ì 
'i— Có Tế HIẾU: chào đấy. Cậu hô khầu lệnh đi! 
7 *Vi thái độ của Sĩ Tâô không dứt khoát nên tôi đânh 
phải lúng túng hô: š 
- —= Đi nghiêm! 
- Hô xong, tôi tiến lên trước. Nhưng bọn vệ binh lại 
đứng dàn ra cả hai bêm công, tôi không biết nên 
ngoành chào về phía nào cho phải. Hơn nữa họ lại 
không đeo quân hàm, không thề biết ai là đội trưởng. 
Nhưng khi bí thường nảy ra ' sáng kiên, tôi tự bảo: Tốt 
hơn hểt nên ngoành chào về phía nhiều người, vì vậy 
tôi hô tiếp: : : 

- Bên trái - Chào ! 


‹ 
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Yừa lúc ăy cũng có một ¡iiếng hô to cất lên: 

~ Đứng lại! : 

Tôi đoán rằng, trong tư thế chào của chúng lôi chắc 
là có sai sói gi đó, sang thật tình cũng không biết thế 
nào mới lÄ đúng Tim đập thình thịch. tòi đứng ngây . 
như trời trồng. › h : ý 

- Các anh ở bộ phận nào? Tên øì? Nói  - . `. 

'Chúng tôi hiều ngay rằng chúng tôi phải làm -gì:: Sỉ 

Chúng tôi đưa trình giấy chứng chỉ và trả lời Ta 
câu hỏi của bọn hiến binh bảo vệ. Một tên vừa giỗ 
sô danh bạ ra tra cứu vừa hỏi tên tuổi người phụ: n ẤN 
bộ phận, cùng ngày sinh, thàng để của chúng Tối, 

Sau đó lại có một mệnh lệnh tiếp -theo: 

— Cởi áo ngoài và áo trong ! 

Tôi và S¡ Taô đề trần nửa thân trên, trống hgực dập 
thình thịch. đề mặc họ muốn khám xét thế nào 'thì 
khám. 

Với một người mà bọn lính gác không quen mặt thì. 
sự khám xét nhự vậy là chuyện bình thường. 

Trong danh bạ, ngoài ảnh ra còn ghi đầy đủ nhận” 
dạng của từng người. Giả dụ, hãn hữu có kẻ đánh cắp ' 
được giấy chứng chỉ của chúng tôi, rồi hóa tang định .': 
lộn sòng vàe doanh trại thì cũng không thê nào thoầi Đế 
được. Chúng tôi eứ tưởng, mình chẳng qua chỉ là bọn :Ê 
nhóc con, có ảnh dán ớ đấy cũng đã là quá đủ rồi. 

Nếu thật cê người muốn lộn sòng vào đây, nhất định 
họ không thê dùng những phương pháp và những thủ 
đoạn thông thường được. Điều ấy chắo:chắn bọn 
hiển binh bảo vệ cũng biết quá 1i rồi. uy vậy sự khám 
xét mà chúng tôi cho là thừa kia vẫn rất cần thiết cho 
sự an toàn. 

Quân đội, tất nhiên phải giữ bí mật, nhưng khi chúng 
'têi còn chưa mò ra được cái bộ mặt thực của sự bí 
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-nẬt : 'ẤY, thì chỉ mất: sự việc này cũng đã đủ đề chúng 
ối một biết thấu đáo được tầm quan trọng. của nó. ˆ 


= 


_BỘI QUẦN CHUỘT 
CHUA đầy bốn: tuần học lý thuyết khải quát về v† 
dưng học và một số môn khoa học khác chúng ` 
chuyền Tang Q thựe hành : trắc nghiệm tinh 


sg8ững' 'ñgưàŸ được chỉ định tiến hành eỡng 
cách.có. hệ thống mi được phép vào phòng . 
` gu sở. bêu trong khu tường gạch, hoặc vào- 
“jtỡng, khusnahà đại lầu. đầy“ những bí -ần đề nghiên. gứn: 
- chuyên môn sâu hơn, `. 
- Chúng tôi, những đứa trẻ mới lớn, được đứa từ Nhật 
sản Hang. đây trong hoàn cảnh giao thông vô eàng khó 
_-khẩm và muôn vàn nguy hiềm. chẴe chắn sẽ Ìà những 
Ygười rất cần thiết cho đội quân này. Nhưng trong tiều 
mười bảy đứa chúng tôi chỉ được chọn có 'bẩy. ˆ 
hung được đưa về hành chính quản trị, tôi được 
`YÝề phòng Một, §u Y, Sỉ Taô và Bai San được đưa , 
FŠ ghèng Hai, Kimisi và Irô Haøi được đưa về phòng . 
cẽn lại mười đứa thì ngoài việc học khoa học và ˆ 
hö luyện còn phải làm thêm cả việc ruộng đồng nữa. 
` Ngày giữa bảy đứa chúng tôi cũng không được phép, 
-Siội chuyện với nhau về công việc của mình. : 
: Ngay sau khi được đưa về ban địah “hạch phòng Một 
đôi đã được cấp trên là chuyên. tiện: la. là răn đc 
wghiêm kbảc. 
—YVš nội dung công tác thì ngay với người củng một 
phòng eũng không được hế TH Nấu đề hỗ thÏ cứ 
điệu hền.. 
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Tôi nghỉ, họ làm gắt cao thể, cho nên, ¿ó lễ ngay 
xả những sĨ quan cao cấp và những nhân viên làm, 
cÔng việc cụ thể ;tMb th: được phép biểt toàn bệ 
_tình hình. 


Bảy đứa TH: l6ï,- trước kia ở trong một tiều đội . 
vô cùng chật hẹp, nay được dọn vào góe một khu nhà - 
“tập thề lớn. Chỗ này trước kia cũng có một số thanh ~- 
niên độc thân ở, nhưng bây giở họ đã dọn đi chỗ kháe>xZ 
nên thừa ra. Những người đã nhận quyết địnH Cổng 
tác ở các phòng khác cũng ở chủng tại đây,: Tội. Phế 
Ôhung, Lai Su Y, và Sí Taô ở củng phòng với "ghê 


- tuy vậy chúng tôi chỉ được tụ tập với nhaä 
ngủ dậy, điềm danh. học buồi tối còn phẩm HN 
"giờ của chúng tôi là ở nhà ăn tập thề của những người 
độc thân và ở phỏng làm việc kề từ lúc 7 giờ 30 sáng. 


Tôi đã nghe rõ ràng L¡ Giổ eñng đã được chọn, được - 
giao việc. mà sao không thấy cậu ta đọn vào. Tối hội 
hồi tự hỏi, khồng biết đã có chuyện gì xây ra với cậu. 
ấy chăng. Nhưng cũng chẳng biết dò hỏi ai che được.- 


Đầu tiên: tôi bị đưa về trại chắn nuôi súc. _ vật. 
nghiệm. Trại chăn nuôi này. về hình thức về quy mỹ: 

mà nói, nó giống như mội khu trường học. Ngựa, trầu, 
- mửn, lợn, gà, thỏ... rất nhiều, nhưng phải nói về 
nhiều nhất vẫn là chuột, chuột nhà và. chuột bạc 
Tổng số chuột hầu như khó có thề tính ra được:.Fu sã 
- ngưỡi ta nói : « Trăm nghe không bằng một thấy », nhưng” 
đây thấy một lần rồi lại thấy thêm một lần nữa -cũp 
vẫn không thề tính chính xác được lồng áố của chuột - 
_là bao nhiêu. Khắp trại chỗ nào cũng ngửi thấy mùi. 
hôi hám và mùi nước tiều chuột. 


-Tôi hỏi : X 
: — Thưa, độ bao nhiêu -con tẤt T2 
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Chuyên viên la 'Ka hơi nghiêng đầu. ..y bo một MỊ 
rồi trả lời: k 
-— Riêng chuột bạch cũng độ ngót. mười vạn. 
Trong trại eó 40 người: phu Mãn Châu quét đọn, làm 
_ VƯỜn, vận chuyền thas củi và thức ăn :chơ. súc vật. 
Họ không được phép rời, khỏi trại chăn nuôi nửa bước 
- Họ là.ahững người lao công nhưng suốt đời không - 
mong hèng gì trở về _Yới vợ con được nữa. 


"hớp Ăn chủ yếu của súc vật ở đây là các loại lúa 
đồn màu, khó. đầu... Riêng kho chứa thứơ ăn chăn. 


¡xtNg là một "gối “HÀ, lớn bốn năm tuy. bằng bê 
'ÿ tốt thép. - ~ 

"Ban dịch Trạch giao Bhiển vụ cho tôi là quan sát tập” 

- tinR sinh sống, tìm hiều phương pháp nuôi dưỡng chuột 

_nhà và chuột bạch. Chuyện viên la Ka dạy cho Tối ngay. 

:¿tt -cách thức: bắt chuột, cho đến cách tiên chủng. lấy 

áu, làu thịt và mồ xẻ... "Tôi BoÀG làm liên tục hết tần 
mày: đến. lần khác. sONŠ 


ñ ặt ciệc xu con ANG cách bắt chuột Siểng. hạn, tôi› 
ũng biết qua loa. Song ngày Ấy, đối với tôi. con chuột 
@& bạch quả cũng có một. -cái: gì đó thật đáng yêu,-còn 
+ bây giờ, đú tôi biết rõ rằng chẳng phải là lúc cần quấn 
=. lâm, đến toàn bộ cuộz đời chúng, thế mà tôi vẫn cảm 
thấy. mình có cái gĩ đó tàn- nhắn, ngược. đãi. chúng, 
_ trong đầu tôi luôn trào. lên một nỗi niềm thương xót. 


Muốn bất đươe chuột, phải nhử nó bò lên một tấm 
lưới sắt, sảa đó tám lấy đuêi, lủe ấy nó sẽ doäãi bốn ˆ 
.. chân ra, nhoài người lên, rời sẽ nằm khủng lại, bấ 
giờ mới đưa tay tôm: lấy hai tai cùng với lớp da cỗ nó 
mà. thấc lên. Song bao, giò cũng vậy, những Tân 
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nhọn đó hón của nó sẽ ấu chắc lấy mắt! lưới, nếu không 
giật mạnh mội cái, sẽ không nhắc nó~lên được. Nếu 


.nhự trong lòng còn vương vấn một chút xót thương, 


người ta không thể nỡ giật nó lên như vậy. 
„ Tôi không muốn đề những người xung quanh có cớ 
cười tôi, chế giễu tôi có tình cằm eccn nít». ` 
-_ Mặc dù lòng đầy những xót thương, dẫn vặt, nhưng. s. 
ngoài mặt, tôi và cố lộ ra vẻ tàa nhẫn, phũ- phàng. ¬- 
hơn ai hết. Tôi cật lực lao vào thực tập. - Tế? 
Ngà y hòm sau, “bất chợt tôi gặp Li Giô, Trong cẩi giây AG 
phút gặp gờ bất ngờ ấy, tôi sung sướng. - vô cùng, _ li 
shúng lôi có thề là đã được cùng làm việc yới: _nb8t thớt: 
ở một chỗ. Tôi hỏi vội : 
_—= Này, sao hôm qua không thấy sấi viợn đến ? Cậu 
gũng nhận đợc quyết định rồi cơ mà ? 


— Ừ, nghe nói họ đưa tớ đến trại chăn nuôi làm việc. ° 


_ nhưng không biết sao họ lại trù mình, đến bây giờ cũng ˆ 


chưa rõ là mình sẽ làm việc ở đâu nữa. Tý nữa sẽ nói... 


'$huyên viên la Ka đang đi tới. Lí Giô liền im bặt›s. 
không còn dám hé răng nữa. N 

Ghứng tôi làm. việc ở đây mới được hai vy cho 
nêa hôm nay vẫn phải đi găng da đỀ tập lại những „ . 
động tác vừa học pgày hôm qua. Riêng với Li Giỏ thì “ố: 
hôm- nzv là ngày làm việc đầu tiên. Rệ 

Bến. chiều, khi chuyên viên la Ka có việc phải ra..=” 
khối nơi làm việc sớm, hơn nữa lúc ấy cũng sắp hết 
giờ mà Li Giô vẫn còn lúng túng chưa nắm vững được 
cách thức làm việc, tôi mới khẽ bảo cậu ấy > 

~ Cậu phải cố. mà theo cho kịp mọi người.. 


Trong phòng nghiên cứu chỉ còn lại mấy đứa, đứa 
nào cũng như đang ôm một mớ bòng bong trong đạ 


. và bắt đầu quay ra trò chuyện với nhau. lu và 'LiiÔ 
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lánh mợi người, kéo: nhan. ra một góc, kề cho. nhau. 


nghe mọi chuyện kề từ lúc bai đứa phải chia tay, ) Lí - 


Giô nói: 


— Hôm qua sống với ngựa, hôm tiầy "sống với ¡ chuột, 

. thật chẳng khác gLmột người ấn mày. Nếu hai đứa 

.„ mình được ở chung với nhẹu, thì mới có thề tìm tiấy 
+ niềm vui trong nỗi khỏ. ˆ : 
S4†.Giô vừa nói vừa túm lấy đuôi một con n chuột, „giật 
bó lên rỒi: lại đặt.nó xuống, đặt xuống rồi lại giật nó 
lếu, "cứ thể luyện mãi,- luyện mãi. Giữa giây phút ấy. 
+ ên nhặt Lí Giả bỗng hiện lên những nét gần như quái dị. ‹ 


— Tố bị thẳng tiều đội trưởng nó trù đấy. Thẳng cha 


.Ku I ấy, cứ trồng lhấy- mặt mình +à: nó ì rỉa rói. Mình “ˆ 
_ thấy nhục nhã quá. Vụ 

..; . Theo Li Giô nói thì trong - những ngày Re tập lý 

'Š. thuyết trước kịa, cứ tối tối là tất cả tiều đội bị Ku I 

: ;xttuy bài vừa hợé trong ngày với về đầy ác ý. Có thề 


xã 


là hắn muốn có thành tích chung trong học lập, nhưng ` 

điều không hiểu được là Lá Giá M4 2 bị TH kànG: Ó hỏi - 
#. "gắt nhất. *: 

— Minh thật tỉnh tiếng hiểu tại sao hắn lại đối xử 

với mình lần lệ như. thể. 


n Giỗ nói bằng giọng uất ức, phẫn nộ: 


sãy  = Hôm qua hắn. cũng vẫn truy hỏi mình vô hồi kỳ - 
_ tràn về truyện ngựa nghẽo. Ngựa! Mình: cỗ hiểu quái 
øì về ngựa nghẽo đâu eơ chử. Hắn nhiếc móc mình: 
-« Cải đồ mày ngu không bằng con ngựa, mày chỉ đáng 
sống với lũ chuột thôi ! » Thế là hôm này hắn tống mình 
. xuống đây. Minh: cho rằng-ở đây thích: đẫy, cái lối làm 
_ việe của thằng ấy quá. quát quá, 


Nghĩ đến việc sẽ lại bị truy hồi về đông việc ngày 
hôm RAY, -Li Giô rất. CN, bực. Tôi nghị bụng: «Nếu. 
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- L1 Giô được chọn về dây ở chung với mĩnh thì vui biết . 
. chừng nào 2. Nhưng việc ấy rõ ràng là không thề được, 
nên TÓi eững chẳng muốn xin xổ làm gì cho phiền. 
z Cả tiều đội thắng Ku I chỉ có hai người được điều 
đi ýề các phòng, mà thành tích học lập của hai người 
_ đó cũng chẳng lấy gì làm khá lắm. Có lẽ điều đó làm  _ 
_ cho thẳng Ku I mất vưi, Thằng Ku I cũng không muốn sẽ 
những người được phân công tác thoát ra khỏi sự kiệm. 
. soảt của hấn. Điều đó hẳn cũng đã lộ,ra ngay từ lúc: 
sbọn chứng tôi được lệnh đọn vào đàÿ... Bất chợi, tối 
nhớ đến lệnh cấm không cho phép nhẳc-nhớ,. hoặ@ 
_ghuyện trò về mọi eông việc ở nhà ngủ, Tôi, nghĩ? liệu 
oồ thể dùng ngay những điều cấm đoán này đề giúp 
.„ Lịi Giô thoát ra khỏi sự ức Biếp, bắt nạt của Ku I[ hay 
RẺ 2 5/ 
„ fói đem bàn với Lủ Giỏ và bẢa ‹ cậu ta, trên đường về _ 
hãy L tranh thủ xin ý kiến của chuyên viên la Ka xem sa. 
'Tũy vẫn phân đối cái kiều bắt buộa người ta phải - 
bịt miệng giả câm, giả điếc, nhưng trong tr ường hợp - ` 
' này; tôi bắt buộc phải dùng tới điều đó, vì xét thấy có.. ˆ 
lợi eho-Li Giỏ. Sự thực ấy. khiến tôi không vai; 0g. - 
. không thê quy cho ý nghĩ và việc làm như thế là xảo - 
quyệt. Đáy chẳng qua chỉ là biện pháp giải thoất:cuối - = 
từng và đuy ñhất có thê-nghĩ ra được nh 06 lúc PBIẾN 
nữO, cùng đường mà thôi, : ` 
Trên:đường về. L¡ Giô hoi la Ka: 
. = Thưa chuyên viên, nhỡ khỉ tiều đội LuỲng của 
_ tôi truy hồi, và buộc phải trả lời mọi chuyện về công . 
tác làm trong phòng nghiên cứu thì như thế có vÏ phạm : 
- kỷ luật không ạ ? ˆ 
Tôi ngoảnh mặt làm ra về vô tình, không quan tâm 
khi thấy L¡ Giô hỏi chuyên viên la Ka như vậy. 
— Thẳng tiều đội trưởng của mày hay hỏi han như 
_- vậy lắm phải không? Tên nó là gì?. 


# 
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vệ HÀ 


_ đa Ka kính ngạc văn hồi lại u Giỏ như vậy. Sau đó- hệ ă 


la Ka nạt nộ và răn đe chúng tôi: - - A5 


-— Tãt cẩnghe đây, không kê là tiểu đội trưởng Huấn” 
luyện hay tiều đội trưởng nội vụ, đều: nhất loạt phẩt 
`@oi Rọ là những: ;người ngoài ` phòng mình. Quy tác của. 
>_, phỏng này: Tát cả mọi việc thuộc về: "nghiệp vụ thí 
¿ngay đối với những người thản nhất trong. gia đình -: 
'#ng không được phép hé. răng. Nếu có. giản nào tò mô 
:hỏi, phải báo ngay c cho tao: biết: - T- 
:Nghe- nói. .thế, chúng tôi rãi lấy lâm Thuế: Khải, 
hưng “không ngờ tằng:đấy cũng lại là nguồn gốc của. ˆ 
"gội lải vạ. Thằúg Ku I luôn luôn tìm cách. bắt „bể: 
hoạnh họe kỉ Giê vì-;sự thủ hẳn ấy, - ` 


Ít lâu sau, tôi được" điều vào làm việc, ở tòa đại lầu : " 


- 'frung (âm bên trong khu tường g gaểh thứ: hai, Tôi lại 


» . đành phải chia tay với Lí Giô. Chứng như chuyênviễu - 
.. lạ Ka đã theo đồi xem xét chúng tôi trong những ngày — “` 


°”“làm việc với ông ta, và Ông ta chỉ tiyền những người 


của mình dưới quyền. của Kamu Š§¡. .. 
aôpan xà la ở tiều đội khác} cũng được: điền. đến 
đó ,và trọ đã trở thành những Hgười' bạn mới "của- tôi. 
+ Bên trong khu tường gạch này; phu Mãn. Ghâu tất - 
“hiên không được lai vãng, mà ngay đả những: người - 
_ˆ' thuộc bộ phận phòng, Son khác "SIM tuyệt lắc Ta g2 
: được lui tới. `, - bac bi 


Ắ 
» 


cô ĐOÀN TÙ. lo XicH: TAY. 


Kộ Thông ban nấy: dưới quyền đi khiêu c của thiếu tu, | 


'ðng ta ưa thích đề đưa vào đàm việc - Nông bộ. phận : 


Kamu Sỉ, có tất cÄ hai kỹ sư, bảy chuyên xiên. ` 


"một .số „ lap bà nà và nhân Hồng tổng rộng hại _ 


- - Si Trà : _ là : _ -XIỚG 
ẮN K ä z £ _ 8g 


la 


⁄ 


mươi người. Ngoài ra còn một số trung ủy quân y vẻ 

_ øï quan thực tập, thêm vào đó nữa là ba đứa chúng: 
tôi mới đến. Tất cả trở thành một tồ chức khá lớn, 

: khoảng hơn bốn mươi người. 

Ben có tám phòng nghiên cứu (hực nghiệm, ngoài 

__ #a cồn có phông tầy trùng, phòng nuôi cấy, phòng thay - 
.quần áo, phòng tắm, phòng họp, và các phòng dự bị... s 
Trên các cửa ra vào đều có treo màn mây bằn "hak `: 
lớp vắt đen và vải đỏ. Tất cả các cửa số đều e‹ bịt: 

- lướt sắt chống ruồi. của 
__ Thiếu tả Kamu Sỉ hình như không muốn - eho. mấy. _ 
đứa chúng tôi mới đến, làm những công việc thực. lẾ rẽ 
.ẫn cười lạnh nhạt rồi nói: 

- — Cải bọn chưa sạch hơi.sữa này thì làm được cái gì 2 
Nhưng, đề tổ vậ quan tâm và tạo điều kiện cho: 
chúng tôi học tập tốt, Kamu Sỉ cũng đành hắn ra một 
phòng nghiên cứu làm phòng học cho chúng tôi, Những. 
nhân viện.cũ đem những sách về vi trùng học đặt lên 
giá sách cho chúng tôi, Cũng ngay ` khi đó. một sĩ quan „. 

- quân y đem bhát cho chúng tôi mỗi đứa Ynột bộ quần - 
áo phòng dịch màu, trắng, một đôi ủng cao cồ màu xanh. “- 
cổ, tôột bộ quần áo bÃo hộ lao động —áo may liền -# 
quần ~ cũng màu xanh cỏ, một đôi găng tay cao 8W, „ 

` khầu trang, mũ... có viẾt rẽ tên ban và số hiệu bằng "-: 
_sữn trắng. —. _ 
° = Tất cÃ những thứ vừa được phát đều là những 
trang 'ự cần thiết nhất của các anh. Có một điều phải 
đặc biệt ghi nhớ là : quần áo phòng địch chỉ được phép 

. mẶc trong phòng nghiên cứu. Ra khỏi phòng là phải 
mặo quần áo bảo hộ [bình thường. 

-Với cặp mắt đầy nham hiểïh, lên sĩ quan quản y soi 
mới nhìn chúng tôi một lượt, rồi'hạ lệnh cho chuyên 


` viên Ta Ka đứng cạnh hắn phát va' ly đựng quần áo 


_ tho chúng lôi. 


-_ —= Các anh sẽ làm được e những việc Ti „ “Đổ Hà điều. 
mà thiếu tá Kami 3i rất quan Íâm.. Phải 'gấp rú mà 
học tập cho có vốn, đề sớm có thề tham gia vào D nàng, : 
công việc thực sự là công việc. : 

__. Chuyên viên la Ka nói với chúng tôi. như vậy, nên 
mấy ngày đầu, nếu như chúng tội không theo học. những 
› mhân viễn cũ thi cũng vài đầu vào sách vở, 1i liệu. 


„ Một chiều thứ bẩy vào đầu thàng Năm, tôi la lạ và - 
"Baô pạn, ngồi ở phỏng nghỉ, đang chăm chú đọc. #Wững na 
“cuốn sách về:v¡ trùng hệc, cho đến khoảng năm giờ. 
- tác chúng tôi đang fhu dọn đồ đạc, đụng cụ sắp sửa: 
-vä nhà ngủ, bỗng thấy chuyên viền la Xã: đi' tới PHẾ 
những bước chân: vội vã : VÀ, nói : : 


— Thiếu tá Kamu Sỉ đang ở phòng hợp, đứa: nào. đi. 
xem thiếu tá còn ở đó, thông? ` ở 
—Têi đị! - & SN: 
. Nói xong. tối chạy ngay ra khỏi - -phống ` 'ñghŸ,` đền 
__ phòng họp. Phòng họp ở tận đầu đằng kia của cái hành 
lang rộng lớn này, bên phải phòng họp chỉnh là phòng - 
nghiên cứu dịch hạch; bền trái là phòng nghiên cứu - 
dịch tả. Mặc dù là ở cùng trong ban địch hạch, nhưng “ 
R nến chưa được phép, thì bất kỳ ai cũng đều không 
Tn, được phép tự tiện vào bất kỷ phống nào khác. ˆ. ˆ 
_. Tôi nói rõ lý đo đến đỏ với mấy tên lính gáo. Ở cửa ` 


SP phòng họp, nhờ chúng hỏi xemi thiểu tá'cốn trong 
đó không. Bọn. -hắn trả lời: Thiếu tá đã đi rồi, ` 


Trên đường về, vô tình, đưa mắt nhìn ra ngoài. cửa 
sồ, lỘi- bỗng. thấy một chiếc ô tô sơn màu “xinh cổ, 
không có cửa số thông gió,. hình thù kỳ quải đậu ở. đồ. 
Một bọn hiến binh mặc qúần áo thường — Tôi chỉ cần. - 
nhìn qua là nhận ra n Kỹ ngay — ng v4 kín lấy 
chiếc : xe. : 


G  c GỦ co DHỦỦ (0Ô ) 


Bỗng nhiên lôi có linh cảm rằng đây không thề là 

_ chuyện bình thường. Tính tò mò trỗi đậy; tôi dừng chân 
lại. Tất nhiên không phải tôi chờ đợi một cảnh tượng 
_hgoạn mục hiện ra trước mắt mình, Mọi sự kiện trong 

_dợañh trại này, tôi hoàn toàn mù mịt, chẳng biết gì, 

_nên dù một sự việc mhỏ nhặt bình thường nhất 
đến với tôi bao giờ cũng làm che tôi rất chú ý. Nếu 
cứ đứng lì một chỗ mà theo đõi chuyện ngoài sân chấc .% 
tchắn.la không ồn được, tôi giả vờ chậm rãi bước quay : 
trở lại phia phỏng họp đề kéo dải thời gian. 

Tôi nhìn thấy khoảng hai chục ` người đàn ông bị bịt - EIP 
mắt, xich tay... Nhìn thoáng qua. tôi cũng biết ngàn - 
họ đều là người ngoại quốc, mà đại bộ phận là người - 

-- Trung Quốo, trong số đó cũng có láe đác đăm sấu người 
tóc vàng: 

Họ bị đầy từ trên lòng xe xuống phía sau xe. Bọn. 
N hiến: bính. đạng đứng đợi ở dưới, cứ hai ba tên lại xốc 
-' mách: một người đi đứng không vững ấy kéo lê trên 

mặt đất. Tôi nhìn mãi cho đến khi số người ấy bị đồn 
"hết vào cái cửa hang mà chủng tôi chưa đi qua bao giờ s 

của khu nhà đại lầu, rồi mới vội vã quay về phòng nghĩ. ` 
` Khi tôi báo cáo với chuyên viên Ta Ka ở phòng nghỉ. 
` rằng thiếu tá Kamu Sỉ không còn ở đấy nữa mà fÌn 
`. đôi vẫn còn đập thình thình. . ' : 
Trên, ,đường về, tôi ghẻ sát tận tại đa la \ và Baôpan Bề 
nói: thật ' nhỏ : 
— Này! Ì Minh vừa mới cng kiến một. chuyện guê 
'gớm lắm.... -. 
— Một lát sau tôi: mới lại đám nói tiếp: 
-_ Có một đoàn tù mới. đườc giải tới, toàn người 
ngoại- quốc cả. Họ bị nhối trên -chiếc xe côn kín "hơn 
cái xe đưa bọn mình đến đậy nhiều. Tất cả đều bị. 
bịt mắt; xích tay... 


- Baôpan nói : NV - và nh 
` = Có lẽ giải họ đến làm ph” Am. `. 

la la xưa nay vốn cớ.thái độ- dạmh lùng đang, hận. 
suy nghĩ øì đó, eũng nói: 


- = Láo! Ở khu nhà chínn đại lầu không cỗ bất tỳ một ¬_ 


--- người ngoại quỗo não... Nhưng... thế thì giam:nhốt họ 
xào đâu? Họ đúng. là,gián điệp ngoại. quốc rồi. : 


tới đây.. Sể suổ : s 
2⁄5 = Đúng] Nhất định. l thế đấy I : 


- Tuy thuận miệng. phụ "họa vào như thế, Tà s0: 


_la la. -cũng cho bọn: (ôi biết, "có một lần cậu ta đã - 
ghe đồa. là có Hai số. giản điệp g IE quốc.. bì đưa : 


` nghĩ tôi- càng thấy. rồi rấm, -không, TÕ- gen  , I8 -- 


- sA0 nữa. 
Tại Sao lại đưa đến đây? Rồi gio nhốt‡chỗ ` nào ? 


Nhà giam của doanh trại ở bên cạnh. phòng đào tạo cơ - 
xà. Giả-đụ phải gi&i họ đến đó thì tại sao lại phải đi - 


.. qua hai lần cồng gác đề đưa vàö tận khu nhà: chính 


'mỗng lung như thể, Liệu lúc này họ có: xuất hiện nữ 


=— qho đến tận tố, THỊ . Sư “khu: nhà chính, Vẽ: 
động. tình gì nữa,.-ˆ ' 
Vì cùng phòng ngủ - với la la có: một T làm, việc 


` bên khu nhà chính, có thề la la đã được nghe: một vật, 


đ›ều gì đó về bên đó, tôi hỏi dò cậu ta: 
~ Hay là bên nhà chính cũng: có nhà giam . 
Ia la trả lời tôi: 


— Minh không nghe thấy ai nói cả. Theo _mình, chấp c 


chẳng có chuyện đó đâu 


“co - __* 


này ?. Hơn nữa, từ trước tới nay, chưa ; Ai hề nghe thấy _- 
ơi giam nhốt những người ngoại quốc trỏng phỏng cấm. s 
“; Hôm ấy, trên suốt quĂng- đường về, tôi cứ suy‹nghÏ - 


Tay không? ôi lại bất chợt nhĩn ra cửa sổ, những ˆ-. 


_..— 


Chiều hôm sau, là nửa ngày nghỉ quý báu nhất trong 
tuần của chúng tôi ~ công tác chúng tôi thuộc vào loại 
._. “Nhật, ñguyệt, kim, mộc, thủy, hỗa, thổ » QC), Tôi hẹn 
` Lì Giô đến bãi cố gần vườn rau, vừa sưởi nắng vừa 
: đầ:bẩn luận về chuyện đoàn tù. ` 
c. Ở khu nhà chỉnh đại lầu, hình ¡it có nhà giam, 
- nghe nổi bọn ấy là gián điệp của địch đấy. 


: ~Ù! Nhưng quan tâm đến cái việc giam giữ giáp 
__ điệp làm. quái gì? Cái đội quân này thật đúng là làm-- 
_ cho người la mù tịt. Minh chẳng. có. cảm - giác gì mình 
là quân nhân cả. = _ 

Cái mộng đẹp về người linh mà anh của ki Giỏ đã 

.. nhen nhóm, gây dựng lên trong cậu ta hoàn toàn đồ 

.__ vẽ, Ngày ngày Li Giô nuôi chuột và bị thằng Ku I sĩ 

_ nhe, ức hiếp. Li Giô đã Tnat hết cái dáng đếp xưa cũ 

và đã trở ha gIA một .cen HÿNệ: tư lự, u HẤt. + 


cP T3 ¬.—. _ ~~. Ề. : 4 ‹ 


' „Vẽ sâu, ngày nào tôi eũng đề ý đến những chiếc ôtô 
đi lại ngoài sân, chẳng thấy chiếc ở tô nào giống như 
.thế nữa Nhưng rồi một buồi hoàng hôn chiều thứ. bẩy, ˆ 
la la vừa chợt thấy tôi đã chạy ngay lại thì thầm: = 
- —= Àlịình cũng đã nhìn bàn ý rồi Ì Khoảng hơn ba giờ. No 
:ehiểu Hễm nay. _ 
“Vài hôm sau. có thề ở đảy họ đã biết chủng tôi đề 
ýÝ tới sự việc ấy, nên cứ khoảng ba giờ chiều thử bảy, 
chủng tôi được lệnh hạ tất cả những tấm màn đen xuống, 
. - điều ấy lại càng làm cho: chúng tôi tin chắc 'rằng: 
_ giờ ấy chỉnh là giờ họ chở tù tới. 


J 


(1) Ý nói làm việc liên tục không eó ngày nghÌ. 


Bấy siờ, ai cũng đã rõ thuyln cây: ngay +Ñ. ¡ Shăng ĐT 
.. người được phân công đilàâm ruộng cũng đã biết chuyện. `. 
giam nhốt tù binh, nhưng không ai dám công khai bàn : 
bạc mà chỉ nhìn nhau - ngầm hiều mà thôi. `' ` TU 
Song, những người tù bị giam giữ ở chỗ. nà#? 'Chẳng uc 
„ anột ai biết cả, Và đó lại chính là Hoá bí Tnật: mà ai a1 
-cũng muốn biết: cn Kê `. 


—- ¬" 


: SAux khi chúng tôi đã sơ bộ. nắm được mọi ing việc | 
trong ban thì một công tác nguý. hiểm. đã xã đợi 
chúng lôi. ˆ - - . 


TRÔNG DỊCH mạch ` ¬ vn S 


- Địch hạch là một bệnh đáng đó nhất TP những đua 


._ tiệnh truyền nhiễm, cho. nên phải trực tiếp đụng tham 
. ti nó khi tếa hành cộng việc, ngay những người 
+ hành thạo giỏi giang ' nhất cũng phải Hà sức thận trọng, Số sên 
BÊ 3 phẢi chú ý từng ly, từng ¬...— Đế XÊï5 
- đông việc tạm thời của chúng tôi là bắt Họ chết trên `: 
xnình những con chuột đã được cấy vi trùng, hoặc bắt ` ˆ 
.những.cơn chuột đã bị nhiễm bệnh nhốt-skng những 
....chiếa lồng đặc biệt đề-nó truyền bệnh. sang những côn - - “' 
ˆ khác, Sau đó mộ dần-Íừng eon một. giúp cho các. =¿ bàn 
_ thuật viên phân ly và nưới cấy. vi trùng. TA suất "`" 
*  qGiằng viên đi từng giảng: Dịch hạch vốn `là- -bệnh 
- __ truyền nhiễm kinh niên: giữa các loài chuột. Tạ Mặn _ 
Gbâu, bàng năm, ở những vùng nhất định văn” thưởng . 
xây ra bệnh dịch hạch. Như -vậy tức là người nào bị 


_ những eon bọ chét để từng hút mâu những đủm chuột ` _ˆ 


bị nhiễm bệnh cắn JEẺ- người đó sẽ bị: nhiễm. “bệnh. 


ï . _. 


Hơn nữa, nếu ai hít phải vỉ trùag treng đờm dãi, nước 
' bọt của người bị địch hạch nhồ ra, người đó sẽ bị bệnh 


__ dịch bạch phổi. Nếu vi trùng dịch hạch bám vào da. 


sẽ sinh bệnh địch hạch da, nếu vi trả sằng vào mắt sẽ 


" sinh bệnh dịch hạch mắt. Những người bị bệnh Gi0n 


-hạch có thề nói là vô phương cứu chữa, 
Giảng viên đã giảng giải rất tỉ mỉ, tường lận đề cho 


_”” bọn. thiếu niên chúng tôi còn đang thiểu thốn nhiều - 
_- kiến thức về khoa học nắm cho thật vững vàng.- - 


Nghe nói, nếu bị địch hạch phổi ~ lại bệnh phổi - 


ễ -_ ấp tĩnh nguy hiềm nhất — - nhiệt -độ- trong người lên. ”2 
tới 45 độ, nước tr6n&. người sẽ bị bốo hơi hết, người SP 


chết Khô như một cái xác ướp. Loại bệnh ghê gớm 
_ nảy, mới chỉ nghĩ lới cũng đã rợn Lóc gây lên rồi. Được 
biết: địo điềm đậu tiên của "người bị dịch hạch là bị 
“mà# ngửa và sưng phù tung quanh tuyến lâm ba, sàu 


- đó từ mặt cho đến ngực đều bị tím bầm lại vì bị chay 


_rañtfdưới-da, Sau khi nghe nói vậy, lôi bỗng chợt nghĩ 
tới và hình dưng bộ mặt khủng khiếp của người chết 
thật chẳng khác gì bộ mặt gớm guốo của con quỷ sứ 


_treng chuyện ma quái ngày Xxưa., _ - 


* 


Mỗi khi nghĩ tới chuyện nước bọt cũng trực (f0 tágy ki _ 


bệnh, bỗng dưng tôi, ngậm chặt miệng lại, không đám: 


“thổ xữa. _Ghúng tối mỗi sáng. đến phòng làm việc đều Số 
phải thay quần áo bảo hộ và dùng phênôn đề.tầy trùng. - SÃ 


Hết giờ làm việc trổ về phải tầy trùng đã đành, mà 
ngay khi đi Zn seơm hoặc có việc gì đó phải ra ngoài 


... phòng nghiên cứu 'cũng đều phải tây trùng và tắm "gty 


ề đức: khắc. „ 


` Tất cả: những con chuột đã qna tay chúng tôi đều là 
các giống chuột hoang bắt ở khắp mọi nơi thuộc Mãn" 


:.- Châu. Muốn chọ bọ hét trên nñnh chuột khỏi nhảy 
. đi mãt, chúng lôi phải nhốt chúng trong những ðng 


`. `... ¬ 


thủy tỉnh có nắp bằng bai ân lưới: sắt) -sau: tế niới. đụ. 


những ống đó vào trong những hòm căng lưới sắt khác, „ 


Chúng tới mặc bộ quần áo phòng dịch ra. ngoài. bộ. 
quần áo bảo hộ.— áo may liền quần - mậu, trắng vốn. 


đã rất kín, rồi đi găng tay, đi ủng caø su, đeo khâu Bì G, 


chao, sau đó mới vào phòng m3. Chúng tôi.lấy những - 


k _ chải lấy những con bọ: chết, rồi kiểm và: lây buyết- -dịch; 


- mấy tÖ đề làm “việp: ` 

; Số lần. mô- sẻ đề lấy. vÏ ¡ trùng. ở những còn: guột đã“ 
: bị nhiễm bệnh. 8i Yố- - kề, Trước hết phải rạch mồ- 
"tuyến lâm ba Bị sưng má bển goải cũng nhìn thấy. 
rất rõ, chọn lấy phần trống như những hạt mẫu đông. ˆ` 
- Đi với những con &huột nhìn không: rõ, phải mồ phi. 
* bụng đưới, chính lấy những chất nhầy đính lường! thành - 
dạ dây 'nỘộf tạng. Gác loài chuột nhà. thường có đặc - 


điềm này: có thề lÌm thấy rất nhiều vị trùng: Si rếP ~ 


-Huyết dịch ở lím;.€lo nến kíÍU đỏ, “lấy: máu: xong, 4h) đã - 
- cớ thể cấy khô. ngay được. 


xr. vật liệu ®,, _nhưng thực tế. vật liệu đổ từ: đoại vĩ. trùng 
ˆ-đã được nuôi cấy: đặc: biệt, rồi sau đó mới truyều: sang _ 


"yề địch hạch ở đây đã/đơn giản đi tất KHE sẻ vối 
"Việc mãy mô liê~ hiểu; kiểm tra, nghiên, cứu đề mm: Ta. 
loại vi trùng gây: bệnh. chủ yếu của hất. tỳ. một. căn. 
bệnh ảo khác. ni 
„ở đây chỉ việc đenr vì trùng dịch th nưôi:cấy: xào. 
_ một môi trường dễ sinh sôi nầy rở, không cho lọt lấn. 
- vào củé loại tạp tràng khác, rồi đợi khi vi tàn di 1ï) 
hạch phát triền nhiều lên thì: lấy ra là xong. ⁄ 
._ Nhưng người ta cho rằng bọn chúng tôi không biết. 
làm Xc2 việc gây: kế: 8 riêng rễ SnÁ nên. họ Không cho 


> 


“My nội tạng đề lãm tiên bản. Chúng ( tòi phối: chia thành ' 


. -Á 


_ chg chuột. Cho nên, “những điều cần hiểu biết đầu tiên 


con chuột đã bị ngâm. chết. troúg côrôphoóc, dùng lược. : vn 


1 
S 


Công việc nảy của ¿húng tôi tuy gọi là ¿kiềm tra - 


làm. Việc mà họ cho chúng tôi làm nhiều nhất là tr ông 
nom, theo dõi những vitrùng dịch hạch đã được phần 
k nuôi. cấy hoàn hào rồi ˆ 


_ Vi loại: vi trùng. đến tay chúng tôi là loại vì trùng 
- khỗổe mạnh, tỷ lệ gây tử vong lên tới gần trăm phần 
thăm, một khi đấ bị truyền nhiễm thì chỉ còn cách 
khoanh tay chờ chết, nên trong tiếp xúc cũng như trong 
thaø tác cần vô cùng cần thận. 


.May nià ở đây không có những con vật mang tác . 


-_ môi giới, truyền bệnh ghê gớm như ruồi hnhặng, bọ 

- hét... nên vấn đề trang phục phòng hộ cũng không đến 
nỗi quá quan trọng như khi kiềm tra chuột. Nhân viên 
_€ũ thường chỉ mặc một chiếc áo choàng trắng, đội mũ 
đi găng tay và đeo, khầu chao làm việc. Trong số đó 
9Ó người. khi: Tàm việc chỉ mặc độc một bộ quần áo bảo 


_) Táo động mẫu xanh có, PHốNE đi găng tay mà chỉ 


đeo khầu chao mà thôi. 
Một chữyên viên-tên là Ky thận. mật đặn dò chúng tôi : 


~ Dù sao, các cậu cũng không được sơ ýbửa ầu. Làm ˆ 


_.lâu "khắc quan tay, thành thạo, song sei sót thường dễ 

'xẫy ra vào những lúc như thế nãy đấy. Bởi vậy các 
bậu cứ phải làm đáng như những điều đã được học. 
_ Phải cần thận lắm mới được! ' ; 


- Theo như lời tự giới thiệu thì chuyên viên Ký đã 


- nhập ngũ được hai năm rưỡi rồi. Trong cái cuộc sống - 
mà nét mặt người nào cũng đầy vẻ trầm lặng, buồn tẻ, 


- như thế này, bỗng có được một người vui vẻ, thân mật 


` . quả đã đem lại cho con người ta một sự thanh thản, 


-.. mhẹ nhõm, giống như một bông hoa cúe tươi thắm nở 

vi -giữa đâm rêu lạnh lẽo.. 

té Phương "pháp, nuôi cấy tuy đôi lúc dùng pêtjến) hoặc 
- trứng gã làm môi trường sống, nhưng phần lớn là dùng 


48 : : l 


+ 


“ai Tin Hé? 
x: Tên muối 


“:Bhọm đừng: s3i bôi: đ _ 
: - tàe cũng ghi lâm dí lận lạ vế. 


|... mội. S078 hết sức máy, móc nảy, ơi nửa, đó lại 
- là một công việc vô cùng nguy hiềm mà tôi cho rằng - 
` Xx.... phạm vào lý tưởng của y học, tôi trở thành 
: i0 ão:Hiất: vọng. Đôi lúc tôi thấy thêm khát cái . công 
-®j#È;đồng áng của những người bạn khác dưới ánh sáng 
mặt trời trong: sảng ngoài kia. Nếu là nghiện cứu ÿ' học 
§HE việc phòng bệnh và trị bệnh phải chiếm vị trí: hg x 
sầu. "nhưng ấy lại đi vũi -đầu vào việc nuôi cấy và bảo sš 
8. loại vi rùng vó-cù: {hguUý hiềm này. Ở đây: không: 
ng dùng ng nghiệm đề nuôïcẩy vi trùng mà lại luô 
đuôn nuôi cấy,vị. -trùng theo. lều lrô Ixi đề mỗi lần có thề 
`* gHấI ra một w Tượng Tñtiớn. 'Đụng cụ nuôi cấy ví XE 
~ "Ít ũng Kiểu) * rồ Ixi do Irô I›i chế tạo) lả một thùng hình  ' 
.... trôn cao độ hai. _ ta xới ¡ đường kính khoảng một mét 


hB...... Sài sa Nhi, cÓ tới 25. *k lô các ›ioại vỉ trùng 

“dịch lĐ, thương hăn, nhiệt thân %-v... Những con số 

trong thế Xà ve: vi trùng nả€ giống như” những con sổ :.. 
öný xăn hệ .áng nghiệm mà chúng tôi sử -ˆ- 


trồng bừng : 
xhing: HT Bộ phận là những. 'Ống nghiệm loại lớn, đường: 


nh Với gần ba: phân. Giả dụ rằng mỗi ống nghiệm 
: TầN to sa .phải ' cô. tới 5 $ vú 


' được Sức: mạnh chơ vi trùng thi cứ: 'kho-ng độ KiềU ⁄ 
THÉP cần phải, cho vi trùng quay trở lại trong động 

g một lần: Nhữ vậy chỉ riêng việc bảo quản cũng 
đã Ìà một công việc quả phức lập, rồi. Nghe nói 'chỉ 
riêng ` Số người nuôi cấy và Đ,õ quản cũng, đã lên tới 
trên, ruột nghìn người, Sn : 
-_ Như vậy tức là sức lực '°bổ- vào việc phòng dịch: thật 
_. ng tạm w vào TÊG so với việc nuôi sự và. bảo - 


ˆ ga sẵn xuất % trông 'HờA „.ẻ thểể thời: ›gañ,# 
. đằng: phải sả: xuất số Tượng ví. trừng nhiều, hớg, 
_ "#ö sổ ngày “chúng :tôiphẩi làm: lẻ đi * 
_=không ngừng. TM, 
; Chính trơng những ngày. Thay; chẳng tới tượếi 
- Hai đụng: chế HỆ tem x4 trếng 


ði, nặng, trịch.. 
: : `... công. Mạ “ruồi y.xi 


.¡hghiêm: trọng, 'NốữsgSE-đỀ ướp" : : 
-dti:tiäng Tồi trong "Sát: Xô: tình nhấhi li Sâu ngũ 


ngây. Tập tức, Thế: au6i-stang:SHơa 
vinh đã bị đây đỉnh vĩ trùng, bị nhiễm 
_4hðng có cá*h gì BIẾ ngay được; với mi, 
"hề nhìữ thấy chúnh Cũng vì lý sdờc#: 
„-lướn luôn sống trong tính trạng thắn: Ko: 4 
- #huờng mới: khi cảm khấy.«ó gì. khônš ồn:€ bu 
“liền-tầy: trùng vả tấm giặt kỹ càng: lờ AE h 

:hinh chúng Tôi vẫn yk thế mà căng thẳng 
„rã rời, lức nào:cũng cứ định ùinh lo lắng 'sẵng, x- 
vàn dãy đính trên ko ệg mính, T hành. thứ HỆ Khi 


b coi x 


“không yên lòng. Gặp những khi người mệt mới và thần 
căng thẳng mà công việc vẫn bề Bộn, tôi bỗng 
Xụt-Ht- ;như mình đang đi dần vào cõi chết, toàn - 
hí 'Hn- fên/bần bật. ` 
'-lon' quản. -y và bạn chuyên. viên cứ hết giờ làm: việc 
s8I0dp vội vội vắng ˆ vàng ra về và đồn tất cả mọi _„ 


: sư 'CRư, cứ đợi: khi, chúng - tôi đã thu dọn sắp xếp: 
oi2hứ đầu :văo sỹ: TŠÏ hắu mới sai: 
Tx NHỆ đen rửa cái ` đi 1 L 

:TÍ Ì.hắn. vùi TẾP Tả HHHp đồng những Siê nghiệm 


-€húng tôi "chỉ đưm Đán. trách thầm trong bụng: 
“` ng h2 bông: tui lâm ¿ sớm hơn: vài phút. có phải xong 


Suố 1í "te Hãy Xáo: tới ‹ cái đãi Mãn Châu na? Bây 
señng chẳng kịp.. Công việc trong ngày đã làm _ 

nê) nhoài, còn ban đêm hễ cứ đặt. mìinhxiỐng _ 
>ng là. đâu. é€ tôi lại quanh quần: thột nỗi buồn miônh 


tuệ la và . không nghĩ ngợi gì lới quê hướng: gia” 
địnR Pha. E2 te: rồi quê hương, gà đình vẫn sứ hiện, 


ể cón. lại lêp đầu chúng tôi. Nhất là tên bác sĩ quân . 4 : 


_S§PTa6 và Sư Y'o00§ ` tôi lúc đãp "l8 
7. '."WNĩh trong nỗi Nà thương hư thế. Ban đầu tôi @i 
›T”: #ewời mũi và khinh Thường anh: chàng :Sk BE ei 
z;¬.#ữ:động đồ người -xuống giường là Hậi 
- Nhưng bây. giờ tôi đã thấư :hiứ-đượ 
. tậu y - Trùm chăb:Kin đầu, Khôẽthiếc Hệ: ẳ 
' bạn rửa. Tu bật: là Tổ Tiêu hủ 


Anh bên trị kia, 1£ lạc 
_: lòng. Gó thể “sông:, vi£&^ _4Á: đề: š tật 
thấy đau khô: như ộp tôi: ch kê tr : 
_ tá làm việc tòa: tủ hội, số nữ quả m nhânO& 
NN có cưới áLa. Hơn -¡ ch 'nhòng-khó 
-KHếp CÔ 
Tối. cảm thấy mộ cách; rõ 
` “  NPxang trở nên hiếi 
_: Vài mất thổ; Túc lau cả 


£ thề tự. sắt, Đen HC Đụ": 
in điệu bhệệ: ăy rẻ 


 “: viên Ty KH tìm. cách ân ô 
: chúng. tối buồn bi ông AT vai ễ SN 


mm... NI Ển Sa .. 


.ò..“ Vừa nói, ông vừa đưa chúng tôi ra bãi cỗ gần sẵn 
_„ "bay đánh vật hoặc chơi trò bắt chuột đồng. Chuột 

-:.đồng hình:như là sự pha giống giữa chuột nhà và sóe 
—n -phải. Hang của nó bao giờ cũng có hai cửa. Rinh 
: ni ĐI côn một cửa L đồ. nước, Tê) ngập, thế nào 


-hủy: Sản Vub* ty có khi eòn ngâm kihö cho giitN: tôi 
; Đôi Ì 1ú2 còn đậy. chúng. tôi hát, quần ca. Chúng dội 7 
o8? Bé tất cÃ các bảf' quận ca của quân Quan Đông: ; 

“vật cả bà hát eũa, "TH suAG cấp nước và  ERSSE dịch ˆ 

=- kẻ 9 _¬ 


» Xem "Kia! Dưới đáng chiều tà, 

s _Núi sông bàng - -vĩ bạo lạ `” 
MỞ? bướt ớt ty Vũ của Thiên Hoàng chúng Ía 
'= Tất cÑ thần đân chìm sâu trong vựợ thẩm, ` 
SJC „đã an, cư. đã có cửa nhà. - 


: Tuy "nhiên; Ẩ hien tài trên đất Mãn 'Châu, sao mà cũng 
1 thệ Tương, Chúng. tôi \ vọng nhìn cái dáng nhạt hồng - - 
: * ờÏE 


1.42 1.pb: 
hà ng nhếg môi: Í-đậy, đ da vi diệt ' Nunn chặt lấy- 


Ko) Bi . mãi TÀI, “chẳng bảo. ` giờ nhận được 

5 ñ Thứ "từ 8ê: nhà gửi tới. Không có tin tức gì 
-thư :tÈ' gửi cho cha mẹ anh en, "ngay €ã 
hư từ gửi cho bè bạn trong " xórn và: bạn "s 


MÐS 8 tháng8 lu yeu Ẵ dễ «Bái phú ng ghiễyeh 
¬-.~x.... chúng tôi đầu. điềo: -lên trên. sân thời 
'nhà chính lại lầu. Fừ § giờ sảng hôm đối : 
-k@3ð chức bnồi lễ của. "HÌnh- Phỏng, Một chững ý 
c ban. nghiên scền. bệnh, và truyền - hinh, 
“hành lễ « Bãi vọng. “hiển. Hoặng» C) và # Tuyết: 
Chiếu: chỉ› » A8 đRU thể 4 trưởng nen XÊ ( 


THUẬN, toên ra xây + 
_. - địa này. Mỗi lời nói b 
- vựng. Ung bừng Đăng k khi thế 


trí. Khi cả một đãŸ ình dguyêk b bhuếy 
đến tận chân. trời, đâu Xe ng fan 
®S loàoa cảnh trong đoan Ỉ 
Mất tội, thì cái tâm Ì 
Long n rào S88 + tôi. 


3 maỷNg, 


ng Nhật thường, bê tưởng, về: TNG hoàng đui£ 
+ ở đề JP ° ÁE, T988 Hỗ: dòng kh TẾ Set 


lên gió nhẹ mát mẻ trong l¿ 'nh đã tạo ra những luồng - 


tinh ¡ ảnh sáng lấp lánh như những chiếc vầy cá, 
Ms lâm lòng chất chíu trân trọng, tôi đã lợi Nưnÿ 


rời:vô lận ấy. Tôi đã tìm thấy ga Bình Phòng 
kh đây-6 cây số trông giống như những hộp diêm 
“thông lên ¡ nhau. Tôi đã nhìä thấy màn đỏ của nóc ngồi 
hủu Lạt Ma ở phia đông nam vả xa hơn là màu hanh. 
Hà 5) -Lim của. tòa tháp. Trung, Linh của Cáp Nhĩ Tân. 
VI 
HỆ không, biết nữa. Hình như có chuyện. -gì đó. 
thúc giục: - : 
Ty sang bến này, sang bên này mà xem!' 
ôi theo sau, ]az1á. đi về. phía trong của khu nhà. 
đp ñ lế tướ, chỉ Tiöng nháy mắt, tôi bỗng sững SỜ, 


bị Nụ và tôi vẫn cho rằng 7 khu nhà'aày chẳng 
tot ủ# Bhà vuông: bốn : mặt như những tòa 

thôi? tó nở giữa, nó lại giống như TmỘE ; 
g.bốn bức bình phong này, lại có một, 


øg như mội. nhà kho, đôi chỗ có gắn những ô sửa 


Ũ EŠn đất ở một ñơi cấm lặng. 


. k£hẳng tôi. đều trợn tròn Tên. Khuôn mặt vừa khiếp: 
1Á ta lò mò của chúng tôi đổ kớo bảng : 


Tân tối iamongắn ngủi sau buồi lễ đề nhìn ngắm cát ˆ 


ấy sưa. nhïa ngắm, la la đến bên tôi lúc nào- - sš 


nhường Nc Nhưng thực tế không phải như -. 
Và 3 ngoài "trông. hộ giống một hành lang. 


: VNC _—# 
s 


¡ feñ thấp bé nhưng vô cùng-kiên cổ, Nó. N 


ng ệm ú. Ngày chính giữa khu đất nằm lọt 


h sáng. Tôi không hề nghe thấy “Bất - tổ 
ẹ hứ Tiếng động nào. Ngôi nhà. giống nhự một 


lùg rằng đó là nhà giam. Chúng tôi cùng lặng ai X 
PHÙ được với nhau một. lời nào. Chúng lôi đã- 


.. >8 Fa M8 Agy đâý ”....... 

›*4'THão nào, nếu 'kỗ "len 'cao si tử: trên ; 
h không thề ngờ: được, vẴng: bên- trong, ñ pề- 
Arúc như thế “ - 
& ủng lội vờ: shự không. biết, không 
- tãi lẽ gổt bước đi „những mắt vẫn khi 
1 hin Tuớng cái thủng Hũng Lư và cào 'ở hãi + 


.-sghãng tôi l hướng củng vấn mg. 
-#y kéo 1ê theo một Chiếc xích. xol§ dễ 
„ đi dưới một vực thẩm. không đã 
“ý #h#-là.đã 7ö táLéÄ. Cñúng tôi ã R 
- giữa của" hãnh -kang ấy. Túe Đào Cũng Xấ 


. ` bàn MANG: bissrrt tHờ/ vn q 


22 “taày ngây: ae „Ñ ‡ 
Thời vuông úp trên bốn: bức tường hày. 
.N loài: hai đứa chúng tôiï: ›Rn, lãi cả nỉ 
ấp khác cạnh đấy cũng đã lắng Hạng đ„s H 
⁄. tíh#ii:nffn. Là) “hố J.n hy con nợ 
— shi thẫm kia. “ š 

-'M@bidát sau, hiệu lệnh Đất đâu" lâm, việc và 
_ đúng tôi 'lạể tục xuống khỏi sân:trời. *; s 

z Bọn chúng tôi, lần. đầu tiên được đại cẩăn n.ời 
ˆ tới gphứ thế này chẳng tần phải nói làm gl, š 
— ng NưỜ" cũ ¡ thủnh. s*rm2 on phác đến: . + 
c8 2 


BÁU - Ở giữa cầu than , tôi thấy Baôpan đang đứng-xvới ' 
TIẾN E § ài § L5 
_. sút người đồng hương trước mặt ôi, - ti đuồi theo hỗi 
cậu. kẽ à, Chuyện: vừa rồi: SH 


C 0Ên và người bạn đồng hương của cậu Đề, đền 
nh, về đầy kinh "gạo: 


- đậu cầm Còn những người đồng sự eñ của tin ng tôi, 'š 

h dại. họ bình tĩnh như không. thậm chí đối với 7 
"bÑ# tùt của chúng tôi, họ cũng không thèm đề ý 
tÓị: và coi nhự chẳng €ó giá trị gì. Hay là họ cố ý cho 
tư lôi: lẩm sân trời đề nhìn thấy nhà giam ? Hay họ 
-ẻ "những người sớm muộn rồi cũng vùi thây 
Ờ ‹ ï chốn *n này là chúng tôi biết một cách công. khai Hrờng 
Ñ Đền mật nhất ở ây, vì ai thế còn hơn 


g trong đối quân \ _ "Học saỏ lại có nhà gian ? . 
CA tpRẾ( có-những tý do bí ần của nó. Ngöài - 
tiệc giữ BÍ mật về bơm vi trùng-ra, thì cải .. đỡ không 
hề ng nồi TRỢ Bàn RoPRSð t là,. ï 


ca __ 


®cnd nhị YÀ NHIỆM VỤ CŨA. ĐỘI QUẦN - 
DUA VEv, _ vi “TRÙNG S _ 


Ạ Yt độ này chỗ cáo cậu làm gì nhỉ#ˆ TP ä 
ti GÌcỡ.. Nhắc mãi rồi đấy, Cấm Lăng được 
Š§ nói về những điều.đó cơ mà ! 


đi sao! Nói riêng giữa bọn mình với: nhau 


Kế Đội :Sĩ Taô vốn, 
-. gim lÒi ăn tiếng nói, lông trò Bộ ĐIỆN x đotg 
: những: x#uười xung qưuaảnh. Cùng làm việc tr 
É„ Jaí cùng ở với:sBat đưới. một mất phổ: mà 
;zbf mật với nhau ñhữ thế, thêng vào Š 1 
lởi Tĩnh trắng tù hãng trong doanh trại chấn; 
Ết chút. lạc. thú. ảo, tô ¡càng cẩm. thấy: + 
tế .Được- -chiyện.' “trỏ: lâm, sự cỗt: quế: 
ng ;đuy, nhất đề đậm lăng qui 

buồn dẳng đặc. Mạ£ dà chúng tô: ở: với 1 ng Si 
hột. thắng rưỡi trời rồi, những vẫn hong 
;thân : thiết, hổi: lẽ mỗi nu 
: che giấu. nỗi. đau Thắc 1 
- Nhưng. gồi niềm- -đan: hề. cô đơai 
_ghỗ không ` thê -chịm, dựng: thêm: được nữa: 
.fwh, và, ;;cảng nụ tY.. tôi, càng. biể 
“về đột dung Đi: mật:củ ướt, quân: Hà: 


hề k hàn. lao phối hit thaf. 4 đậu. _ m8 


-phống-bấ£ == 6-4 Ý 
8E sẽ rồ vụ ? -£ Quấn nhân đụ@- qu 
. ha ¿ sử dụng vì khi +i:trangz thì:-€ 
"âNh hành 8 phòng. gồm.€ó ï phòng Một (RẾẾP 
: lạ kệ Ti. vn Ái cấp: :nước 


SÊ Tú. trách nhiệm chế tạo bom ví trùng và các máy 


S8 


-Ïọe nước, đồng thời nghiên cứn các điều kiện khi-tượng 
ki xà chiến tranh: vi h8, Phòng Ba NUNG cửu. các 


Sự; v Yyã 'Ñi Thô tuy lắni việc ở Ban khí tượng,, = 
slmi-cậu, ngoài việc quan trắc khí tượng ra, nghe. 
TếF đồi đức côn kiêm cả việc liên lạc chạy đi chạy kẻ 
Hong doanh trại. — 
Thượ. Piu “Chúng. làm việc ở phòng hành ehinh tin 

› Erị nói thì ở Hải La, Nộn Giang. Hắc Hà, Mẫu Đơn 

- Giang... còn;có:ffHững trạm nghiên cứu trực thuộc £Ù), 
Đặt côn €ö một trạm nghiệm cứu đã ngoại. 
» Nghé nói ở miền rừng núi miền Bắc Triều Tiên còn 
một công xưởng ngâm, đó là một,tồ clúe thuộc „ 
k &:Eồng. đang tiến hành nghiên cứu chế tạo 
nguyễn tử và những tỉa sắng giết người. ' 
hi-cáp ở Nhật Bản, tôi thường nghe đồn rằng Nhật - 
ÑP4ãpứa: Tióàn- thành việc chế tạo. nội loạt vi khí ~ 
đực + '‡t; bởi vậy bây giờ tôi càng tin rằng lời đồn đó. 3 
Sử: Sà chứ Xu là những lời đồn vế ` tần “ 


: TRÒ h khủng, tế nồi dự toán ngân sách, của 
tết v†:ta lên tới 10 triệu đồng. Có thề khẩág định 
crŸn: không cí cổ-một đơn vị quầu đội nào lại cố Sứ: đự l 
hông sáci lớn đến như thế đâu. ˆ cán 


5 tế 


tơ š m Kiảu thành Hải tâm, thanh Tòn Nạo thành Hải. Lá. 


_ Đặt quản này: tRợ T1 dại quân (Rật, "ghiững nghe 
-. mộY chỉÏ có ba trang tướng, nãrn hoặc sáø thiếu tướn 
- Mn. thục đại tá, và hơi. đãt chục. trung. ty thiểu ẵ 
“=....` y và sĩ kư ng thựe XiHẢ vào He le đe t š 


vu 


cưng IuBte- cghữ. “có? hơn” be ch 


Tin tầp. tá kioẢng § pa ba. -chục kaus£ éi. Tông 


òn và Dị người gia lồng. đảng 

những. người bắc. SẼ không cớ. một: ú 

Nhà giới Đụ kh tất. ha khó- CÀ : c : 
¡ đượ 


' tp bằng, những: coj› ›Yi trũng: do đhi hláy lĐ 
ra | là như . thế. nÁO.. Hhều được. điều "gẺ Bái ¿ SẠ È 


Đụ, đã một buồi: chật Tuột. TY 
y Hàng tê, *e l Sứ ï 
s-s 'chúng, tối, đái : . In tà - 
0 1y _ Tôi truyền-đạt. thợ: các. `" thông xổa 
. SÃ-8 đ)ọi: Thgười phải đề cao cảnh, giá@xi K 
điệp. tà cố gắng làm . việc: hơn nữa SỐ. 
sẽ S9 bi của A bận. An . trí. . S3 Bt thến 


_ 


Với _ K—. ẹ 


—) Theo Tại liệu: vai cần đ 
——~ ` 


. 


NG ` XS. ` ˆNG (* vú 
Ặ s4 . ' 


_ 


ÿVề điềm đó tôi thấy cần phải nói qua một chút: 
-Ÿì. viện vi trùng vô cùng hoàn chỉnh của quân đột. 
sức đã bị quân Ngà chiếm lĩnh, tài liệu ta vẫn thường ˆ 
lyền lrao đồi với: người Đức về tiến độ nghiên cứu _ 
ủœ đội quân chúng ta đà 'bị lộ. Người Nga, šau-khí 
tiếm - được Ai tran! tài liệu mày, sẽ - cấp, tốc đò ti mọi - 


“ _ 


S+ NgoÀI nước Đức, €òn © ó nước Mỹ đang nghiên vn » 
¿hiến tranh ví trùng. Nhưng chỉ có nướ: ta mới chế 
` tạo thành côhg và thực tế sử dụng được bom vi trùng 
ị Chúng “Éa ` “hế# tự giác và :ự hào với danh 
“một, thánh viên trong quân đội đã nắm vững 
*#ữợc mất chốt của những thắng lợi cuối cùng đề giữ. 
¡ Xn¿ si. mất L quản SỰ... - Nhân “đây, hộm nay k. sẽ nói 


—_ -mởi đến. và. hài nhân viên đến” ã 
Han cán TH An trên dưới nửa. nắm ngồi ' quây, 


“ 


_. 


HỆ bien 4 quân Quan: chê do lu lông Cức k 
dc nhụ đrách phòng. MộC của Xin ta ngày nHy, đâm. 


Ê-- vế xài nhiễm có tính chất HN: n.. và vấn 
đề+tủ 'tũng cấp nước uống cho binh sĩ ở khắp đất Mãn 
thuộc. quận Quan Đông. Những bệnh sốt nông. 


hồng. TÔ. nụ) nhân nói chung hờ: gói là 


` , inh, h 

sắc uyên. viễn và q k 

HA có người chết vĩ mì Ẻ 

S4ï trừng:của Ïhh thể ấy 

LP “phận người Phết' ị 
thể vi trùng. - 


› Bắng} giọng kich ha "nhọ ' 
.h nhấn mạnh: ... 


_ 


ng. TRhng tông Sài đội gi 


=x tế 


Vực Nụ ĐÁ La = yến là hãi bệnh sẵn đổ của- 
mg ch gọn - dà bệnh. T, hẳn: 


m: : : cường Chiến. xing này đo. chấy. rận- và bọ. 
Tả. Thu are sẵn sinh. Đi9 h2 hs kết uễ trên chiến ˆ 


: Aụg KỂ | tự Khỉ thành Hỗ 
ụ tuài nhần VẬI đâu não š 


« ý T7 


#ì cơ quan tình. bảo của các nướe ›nhôm ngồ clàm. vn . 
phiền » chúng ta, nên tử tháng 5 năm 1935 đã mở nh z 


đồi tên thành « Đội Mãn Châu 25202 s rồi. -. 

Câu chuyện của: “chuyên viên la = ' bất ỹ chuyên. 
sang chuyện thủ trưởng lrô lxi:. .””-'.;: #TY z. Aẻ 

z .. "— Trung tướng Irồ Ixị là một viên ngọc của. ướp. 


y và cũng đã được trông thấy những máy: lớ nướe, ` 


về ước nữa (nói đến đó lẻ Ka đưa mắt nhỈnvề phía phòng. 
s. #fai), tất-cả đều do ngài. thủ trưởng eủa. chúng: lạ sáng . 
chế, phát minh. Ô tô chở nước đã trở, thành, “một thứ. 
.xũ khí trọng \ yếu Kưởn: thể thiếu. được li của la kuận Quan 
Đông — - ".v: 
‹: - „ Những may lọc: nước: xế những. â: bô. chở nữ kiêu 
trẻ bài chúng tôi đã được nghe nói đến từ lâu rồi..:. 


Trong thời gian được bồi-dưỡng đào. lạo, chúng tôi - 


đã được đưa tới xưởng chế:tệo:máy lọc nước ỡ gần 
- quân y viện lục quân ở Cấp Nhi. Tâuztham, .quan. ; Ấn. 
cc "tường còn đề lại trong-tối là. "hững phỏng xưởng được 
G s xây dựng bằng gạch đổ và,những chiếc lò dài đề nấu. 
°. nguyên liệu làm tấm lọc. ớ đây người: la'sản xuất theo. 
xã phương pháp dây chuyền, thợ sản xuất cáo loại các kiểw -- 
“máy lọc nước (o nhỏ khác nhau:cho. cả phấn, he trung. 
- đội và cho đại đội dùng. Cái gọi là Tnáy lạc sirỏc Gho cá ˆ 
nhâni trông giống như những bïnh "bợm tñuấc Toại nhỏ„ 
đeo ở lưng, cùi cần bấm vào chiếc nút bơm. tây, nước ˆ 
tống sẽ chảy ra theo một vòi cáo su. nhố, CAI: Bộ là 
- mắy lọc nước cho trung đội là một: chiến: Ống: 4tòn đài ˆ 
khøảng hai mét có lắp thêm một cái cần như cần điều 
khiền và chỉ cần đưa đầy chiếo cần thì nướng, lần được - 
lút vào theo đầu trên và nước sạch sẽ: chây, rỷ. ở “âu - 


5.7311<3 — : ".¬.^. `... v 


`Á rủA. Ông có tới ba Học vị tiến .sT:.tiến sĩ y học, tiến sĩ . 
ˆdý học và tiến sĩ công học: Ghắc-cảo ảnh đã được: nghe - N S 


: "hùng nuôi cấy vi trùng đặc biệt và.cả VỆ 222% -Ði - } 


.. 


L `. xe 
ñ .. s8 /Á LQckic SỐ ch 2.7 2003. Á266G. 4 mốc ›vdkGCe0b466<.4l3LÀ42 HE ˆ y3 


n 


ƒm=-..-”......111 `. 


có 


/ , 


| 


 ....ẽS6 6.6 


~ 


¬- v4 


` Tườỡi. Nghe nói tỉnh năng của máy lọc nước tày rất ˆ 
` tốt, trừ nước biễn ra, còn tất cả các loại nước bùn đất 
„®ẵn đục nào. cũng đều đượo lọc thèt sạch, chỉ có một 


Đ “oi. vi khuần có thề lọt qua màng lọc được, nhưng 


; 


_mộ lại- hoàn toàn 'vô hại đối với cơ thề con người. 


'Ô tô cấp nước là một loại máy lọc nước được phóng . 
„đại. lên và được chế lạo gần như hoàn toàn bằng gỗ, :ÄŠ 
đề phòng khi có nguy cơ rơi vào tay địch thì nó sẽ S§ 
được đốt chảy), ngáy lập tức: Đối với một vấn đề võ „` 

k ng ay cấn trên đất liền lầ nước uống thì nó rõ rằng ã 
là một thứ vũ khí vô cùng quý giá. Đen 

Hôn. ấy,. những đứa vừa rời khỏi vú mẹ như›chứng ˆ 

_ tôi đã lắng nghe. như uống từng lời nói Hào hùng về, 
một vĩ nhân với tấm. lòng khâm phùc, tôn kính. Trong 
cBw mắt chúng tôi, trung tướng lrô lxi gần như một. 

__ ông thánh sống. Chúng tôi chưa được đến gần lrô Ixi 
"bao giờ, mới chỉ có một lần Irô Ixi cùng các sĩ quan 

tủy tùng cao cấp ngồi trên một chiếo xe Ô tô đẹp để,: 
sơn màu đỏ lướt qua trước mặt chúng tôi, và tôi cũng 

T Vì được. chàp bằng, mắt mà thôi. 

-Đếm 'Ấy, về phòng ngủ; tôi nới tin nổi đó với các.. .& 


h 


bhờg Tế PHÒNG: Nhờ nã dến tận khuya. - ¡19 


\ 


ï mã RUN sợ CỦA ð MỌI NCƯỜI TRƯỚC sự 
ĐỒ TH CủA. GIÁN ĐIỆP NGOẠI QUỐC 


“Mô chyên viên trong đội quần của chúng tôi mất 


¿% Xe một ngày nọ, tôi được nghỉ lần thứ hai sau 
_.Khiàhập ngũ. Kê từ khi nhập ngũ đến lúc đó, tuy chưa. 

. đầy hai thắng, nhưng mỗi tuần lễ chúng tôi chỉ được 
THỦ) „ ` \ 


$6 r : chợ 


t 


k 


nghỉ nửa ngày thứ là Những ngày khác _ những S = tà 


ngày triền miên trong đơn. điệu và nghiêm khắc; ĐỐI " 
thể- chúng tôi cảm thấy thời gian như đãi Tả:vỠ: Yâm< 


Hôm ấy ba, mươi người được phép, ra ngoài. -đoảnh - 


;ˆ trại, Tâm giờ sáng, chúng tôi tập hợp: trước nhà: “HÑ 
„Của phòng đào tạo đề nghe chỉ thị: s ~. " 
,. — TẤI cả các anh, trong mọi thành - động, đều \phâ : 
ˆ:“ tuyệt đối tuân theo mọi mệnh lệnh của. người, thỉ húy.. 


Nên nhớ rằng, các, anh -chỉ cần. xẻ đời: đội ngũ "hột. 


h sbước là các anh:sế bị gián điệp ngoại. quốc bám gót s tủ 
š” ngay. Những người muốn làm quếi:xót.các-anh dù lả 


quân nhân Nhật Bản hoặc tự xưng là hiển" bình, các 
anh đều, không được`phép đáp lời. Hiểu chưa ? k 
`Šĩ quan đào tạo Ji Tông viừa nói Vử ˆ xhìn "khắp, lượt, . 
'bọn tôi, và sau, khi đáp lễ -mội: _n qua loa, liền bước. 
_ khối bậc thồm. 
Với điều kiện cá nhân Không được: tự đo hành động: 
chúng tôi được chia#hãnh các tồ năm người, chíủ trách 


` “ nhiệm chung với nhau. ;Phụ trách đội gồm: có ba người, ˆ 


"trong số đó chỉ có một. “người chủng tôi mg ` đối duen -. 
.biết là chuyên viên, Stững Y.: ;còyi Ba] 2 4ô vẶ Kua Kañ l 


: là chuyên viêu ở JbNghiPP khắc. T... lộ, 
vn Lí Giô cũng được đi hững 3ề « -của - 'trậu F "s&6É- (Ề - 
¿tôi qu& xa nên không vẫy gọi: øì nhu. được. Ni ¡ đượờ ` 
+. đến chơi tất nhiên là Cáp: hi. keo _ c2 Ÿ uẾt SIỆ 
_— Sỉ qửan đào tạo đã quay trở lại; Khí Chúng. lôi chuồn. c 


bị xuất phát thì đột nhiên sĩ: ,quạh. Ku han bông hót t3. TM 
~ Tất cả chú ý! ¬—¬ : 
Hắn chạy tới trước đội ngữ chúng tôi Sế 

_ Không biều sao tên này không có lấy niột,Chết xăm hà 

tình nào đối với những người được đi nhận công thê. Ấ 


_ >Nhiều lúc và ở nhiều nơi, bắn đã ‹ coi —. s. hề 


1. `. `... 


'. 


l-. 


._ người được làm việc trong phỏng nghiên cứu, hơi hắn 


_ kbông được phép ra vào, như những chiếc ga† nhọn 
.khế chịu : 

~ Bây đi: hỏi lại các anh những điều cần giữ ý khi 
đi ra ngoài... Hắn nói một câu khai mào như thế rồi 
bắt đầu hỏi: — Chẳng may mà bị lạc khỏi tồ, các anh ` 
sẽ phải làm thế nào ? Số Bón tô Hai trả lời xem! "- 

Người bị chỉ định là Pin Chung. Tôi giật mình vì tôi ấn 
Tà¬ `số JBa trong tổ này. - :Š 

.Pia Chung bàng hoàng, luống cuống trả lời: 

+ Cát Đến trạm.liên lạè của quân đội, đề nghị họ 
bắt liên lạc với tô họ. 

Vì Pin Chung là người bị. Ka Gian đánh đầu tiên, nên 
Pin Chưng coi hắn là kể đối đầu gầy nhiều Tiên LOÁI ' 
nhất cho mình. \ 

— Trạm liên lạc đâu có phải c%ju trách nhiệm về cả 
việc trễ con lạc đường hở ?,Đứa nào biết nên làm thế 
nảo nào? 

~ Báo cáo! Đứng, đÿn ăn tại chỗ, đợi đồng ‹ đội đến _ 


4. 


tìm.'`. „Ÿ 
cỠ tồ Ba có người trả lời như vậy.. ký 
` = Thật ấm ớ! Không còn đứa nào biết nữa à? É _ 


.Ghẳng đứa nào trong chứng tôi dảm nói năng gì nữa. 
Trên nét: mặt mọi người đều lộ vẻ chán ngán vì niềm 
vui được đi ra ngoài bỗng dừng bị hắn phá tan. 

= Chúng mày vẫn còn chưa năm chắc được tỉnh thần 
của quân đội, đứa nào: -cũng chỉ nghĩ đến chuyện xầy 
ra việc này việc nọ.`Đó là biều hiện một sự lỏng lẻo 
về linh thần. Chẳng có đứa nào đám kiên quyết tra 
lời rằng; Tuyệt đối không thề có chuyện lạc khỏi'tô 
được ! 
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. Những kẻ thích bể ngay thành queo như: vậy thật: 
.không thiếu trong hàng ogũ sĩ quan lúc bấy giờ. 

Tôi còn nhớ, hồi mới nhập ngũ, khi cöh đáng luyện 
tập những động tác cơ bản, có một lần, sau khi tập đi, 
tập lại mãi một. động dác gì BÌƠ, súng thì sĩ quan huấn 

và luyện đi đến trước: mặt tôi: Hắn làm như vô tình đưa 
E-. tay ra cầm lấy khầu súng trường. trọng “tay tôi và. giật 


"cái giây phút ấy hắn nghiêm sắc mã F quất nắng tôi ; 


dằm tự tiện buông nó ra "như thế? ^. vị. ' 


~ lấy nó. Tôi vẫn cứ tưởng rằng hẳn cần đến. khầứ súng -¬ 


Tế trường ấy, thế là tôi buông ˆ TỜI. nó ra. Và khính Irobg 


— Súng là sinh ®ệnh của quản nhân, lại sao. mầy lại 


_Đó là điều hắn cố ý đưa tôi vào tròng. Tên sĩ quản ˆ 


_huấn luyện đó. là một trung, úy. Kề từ.lúc .ấy sự tôn 
kinh của tôi đối với hẳn. troàn toần Tnãt hẳn... . 

Chẳng qua là bọn sĩ quan có cài quyền bất chúng 
tòi phải tuyệt đối phục tùng, nên chúng muốn bể ngay 


thành. queo thế nào cũng: được.. Bọn hắn thường tỏ : 


về khoải ohí khi thấy mình, cÖ quyền hổng hách. 
. Bắt đầu từ hôm đó, "ôi bŠếp thấy khinh bỉ ,Ka Gian. 
*..- Hai hiến `binh mặc thưởng. phục đang ngồi trêf xe Ộ 
tô, và hai chiếc xe quân dụng: này, đưa chúng, lôi ra 


} ga Bình Phòng, rồi lữ đó chủng tôi ñgồï ô tô ray- đến 
È cận Nhĩ Tân Từ ga Bình Phòng. lần đầu tiên fừ phía 


xa tôi được nhìn thấy cái hình dáng bùng vĩ bên ngoài - 


của doanh trại,tôi. Nó giống như m một tòa thành màu _ 


„ trắng.. Ỹ 
Nhìn qua cửa sồ toa tàu, bai bên đường chỉ la. những 


. phong cảnh đơn điệu tệ nhạt vầy quanh. lấy chân trời _ 


Đầu tiên, chúng tôi tới tr am. Hi lạc ở- phố Gát Lâm 


| trọng thành Bhn ở đó ;hẳng tôi CA VY BỤNG Biến ' bình: : 


binh. - - ¬ Tu: 


“ 


Chúng tòi lên xe điện ở nghĩa địa Bạch Nga, đi qua 
đài Lạt Ma, qua ngân hàng Dương Lâm, cuỗi cùng, tới 
bờ sông Tùng Hoa. - 

'Chủng tôi chẳng ai mua vé xe điện cả, anh bán vé 
người bạch Nga cao lênh khênh giận dữ nhìn bọn chúng 
tôi ồn ảo vui về xuống xe. Người xuống cuối cùng đã 
l7 anh ta huých cho một cải mạnh vào lưng nên vô 
cùng kính ngạc. Tất cả chúng tôi đều thấy được cái 

“ mùi ví của những. kẻ đi xe quyt vé, thật chẳng dễ chịu 
tí pàơ. . 

Chúng tôi ngồi,lrên một bãi cổ cần cỗi ở bờ sông, 
ngắm nhìn ngôi nhà lầu màu da cam đẹp đế ở bên 
kia sông. Và lại nhìn thấy một cây cầu sắt hình vòng 
cung màu đồ ở trên phíá, thượng lưu. Từ irong một quân 
nhỏ,-vô cùng. xinh xắn trến bờ sông vọng ra một điệu 


_. nhạc'trầm bỗng du đương như một làn sóng nhẹ lan 


trên mặt sông trầm tịch. 
. Ghuyên viên Sung Y lấy ra chiếc khăn mặt buộc lên 
trên một thân cây và nói: 

— Có vài: đi lại tự do: trong phạm vĩ trông thấy chiếc ˆ 


_ khăn này. GIÁO. 
Eúc đó một chuyên. viên “độc. thân tên là Basi Taô. 


nói đùa : 


~ Thể thì, thưa tiên sinh: sehg Y, bây giờ xin tạm: + 
Ï 


biệt. 

Chuyên ` viên Sung Ý cười và nói: , 
'— Vậy thì... chỉ một lát nữa thôŸ ngài cũng sẽ bận... 
uống lên cho mà xÉm, Xin có lời hồi thăm nàng... 

⁄ Chuyên viên Kua Kan phụ họa thêm: 

—~ Nếu mà như vậy, cậu không được trở về, tay... 
không nhé. 

“Ái cững biết chuyên viên Basi Taô là một chàng trai 
+ợ 'ehưa vợ, và ai cũng hiều được ý nghĩa của câu nói 


“ TY : ` 


`" + ' 
Ỷ N : h 


v : 


. 


ấy nên đều bật-cười. Tôi đã từng: thấy Basi Taô ăn. ở- 
trong nhà ăn của cánh không gia đính.: TA đã- đoân - „ 
được tất cả, : -NN 
— Cười gì ? Đây không phải lá Tư nà Bạn nhóc 
các cậu cần biết ! 
_ Chuyên viên Kua. Kan gIÁ. vờ mắng "Trách bọn tắi 
như vậy và trên nét mặt anh bỗng” biến đủ tất eä cái 
-vẻ khó đăm đăm vừa rồi, Tải tà 
.. Một người Mãn Châu chụp Ảnh? Ÿong đi tới.. Năm đứa 
Ệ trong lv chúng tối quây lấy: ánh ta: LÌ Sa, cũng đã 


r5 


_ Thể DI, quý anh ? Làm nhất kiều chứ? ¬ Người 
- chụp Ảnh nói : với chúng tôi bằng Dệt. Nhật Bản khá 
iưu loát. 

. Anh ta gọi chúng tôi là €quý-anh », điều đỏ khiến 
chúng tôi thấy tự hào ~ 

` = Cũng muốn chựp chơi một kiều đấy, nhưng chẳng ` 

có cách, nào gửi được ảnh. tới chỗ chúng tôi đâu! 

~ Không! Đây là chụp: ảnh. lấy ngay, chỉ cần chở 
„ mười lãm phút là lấy. được, ảnh thối mài  - 
=>“ Anh thợ chụp ảnh vừa hói vừa quay chiếc máy ảnh = 
v. - lớn: về phía chúng" tôi, vậŸ':vã chuẩn bị chụp. bày Khổ: 
Kj. -- Chùng tôi cũng 4ã, định đề cho anh ta chụp một kiều 
È "chơi, nhưng chuyện. viên Mua Kan đã gọit:. ,- - l 
— Không! không: chụp.. . S4o lạ? đi chụp cái loại ảnh . 
.. ong ấy? 3 
_ Người | thợ chụp ảnh suối nhạt, Ki bồjđi. - 
_ Li Giô ngằng lên nhìn bầu trởi xanh ,biếc; bỗng buột 


gniệng nói : 
— Ôi, chẳng muốn t trở lại doanh trại một tí nào nữa! 


.- 


- TTôi' nhắc cậu la:  -. ¬--- 


TỦ 


— Này cần thận. Nó có thề nghe thấy đấy! 
„ Tôi nói vậy nhưng tất cả mấy t cậu trong tô Li Gi& 
đều nói: 
— Cái thằng tiều đội trưởng ấy đều thật đấy! 
-—Ở nhà thì bị tiêu đội trưởng ức hiếp, may được 
.Ta ngoài một chốc lát lại bị bọn gián điệp bám gót. Hừ 
Thằng cha chụp ảnh lấy ngay vừa rồi ấy mà, các cậu. 


kLông thấy khả nghkà! kŠ 
, —Ồ! Nói lăng nhăng. nghỉ vớ nghỉ vần ! 4 
Câu chuyện còn được-tiếp tục một lúc nữa. nhưng 


trong lòng Li Giô vẫn không sao lãng qnên đi được 
cái mối quan hệ xấu giữa cậu ta với thằng Ku I. 

Lúc ấy Li Giô nói rất khẽ với một mình tôi : 

~— Cái dhẳng Ku lấy mà, nó ngứa tay... Đáng lýra 
chẳng cần phải đánh đập nhau làm gì. Đấy, tì cái hồi 
ấy, nó lại càng. kiệt tìm Xin gây sự bới vóc, khó dễ 
với mình. 

Li Giô, vừa nói vừa cười mật cách áo não. Ngày ấy 
tôi muốn L¿i Giô thoát khỏi sự ö-ép của thẳng Ku I 
wên mới mách nước cho cậu ấy lợi dụng uy thể của „ 
chuyên viên la Ka, nhưng nếu chỉnh vì việc ấy ~— tôi 
nghĩ — mà Li Giô càng bị mắc kẹt. thêm thì.., Lòng tôi 
như đang bị trách móc "và chất nặng thêm nỗi buồn. 

Sau đó, chúng tôi quay trở lại ga Cáp Nhĩ Tân. Khoảng - 
độ ba giờ chiều chúng tôi về đến trạm liên lạc. 

Nhưng ở đó họ cử bắt chúng tôi chờ. Cho đến bốn giờ 
vẫn không có một dấu hiệu gì về việc trở lại doanh 
trại của chúng lôi.: 

Sau khi đi dò hỏi tin tức. Pin Chung trở về nói: 

—— kinh như chuyên Viên Basi Taô chưa về đến đây ! 

Lủc gần năm giờ chiều, khêng khí trong trạm liên. 
- lạc càng trở nên nặt g nề, căng thẳng. Trên mặt các 
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Suy viên đã lộ tổ xế băn khoăn" lo lắng, hết. bản: - 


luận nhe nhỏ với nhau, lại vội vàng quay kệ -thoạ‡ 
đi khắp nơi. Bận bịu, khần trương... % đe 
' Cuối cùng chủng tôi cũng đành trở về đöanh trại, 
nhưng chuyên viên Basi Taô cũng mất tích từ đấy. 
Về sau, chủng tôi chỉ được nghe đồn qua lời Pin 
Chung làm việc ở phòng quẩ trị hành chính, những Tà : 
có lẽ chuyên viên Basi Taô đã bị cơ quan gián điệp 
_nước ngoài bắt cóc đi, hoặc giả là: chính anh ta là 
một tên gián điệp. 


`, , — KHÁCH KHÔNG MỜI 


tôi đều do chứng tòi tự giặt giũ lấy, vì mỗi ngày 
chúng tôi tắm hai lần, quần áo- lại luôn luôn 1ầy 


. thÏu, bởi thể giặt giã Kế, không phải là công việc nặng 
nhọc, vất và gỉ. -' -- 


Hôm nảo cũng ' dậy từ năm giờ Sáng, lậi làm việc suốt 
- ngày, tối tối Tại lên lớp nghe giảng bài đến tận mười 
„~. -, BÌỜ; công việc. học hãnh túi bụi như thế, cho nên được 
một ngày nghỉ, ngủ- một giấc cho thật thích mắt. thi 
chẳng còn gì có thề gọi là khoan khoái, thú vị hơn. 


bụng đến độ hai giờ sẽ đánh một giác. KH HE bằng 
nhiên có người đến tim tối: - _ 


— Có ai là Xiusan ở đây không?“ 


Một người mặc thường phục ngăn Sỉ Taô lại hỏi như 


: vậy. Tiếng, nói truyền. qua hành đang vọng vào trong 
nhà, tôi bỗng giật mình lặng ( đi rồi đột ngột đứng dậy. 


\.- 
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Vào ngày nghỉ, chúng tôi giặt giữ quần áo của chúng: 


trắng và tầy trùng, nên cũng chẳng có gì gọi là bần ' 


, Hôm ấy, tòi chỉ giặt sœ sơ vài chiếc quần ảo, định. , 


& 


“`... .... 


ˆ ` bước ra. khỏi nhà. 


Tùy giọng nói của người đó rất hòa nhã, dịu đàng 
nhưng lôi vẫn cứ cho rằng đó là hiến binh, bởi lẽ + 
tróng doanh trại này chỉ có hiến binh là mặc thường 
phục. Tuy chẳng có điều gì đáng phải lo ngại, Du 
tội vẫn nhận thấy mặt mình tái mét. ỗ 

— Có, tôi. đây ! 

Nói xong, tôi cố kìm giữ nỗi: hốt hoảng trong lòng, 
\ 

Qua ngồn ngữ cử chỉ thì người cần gặp tôi vào 
khoảng trên dưới ba mươi tuồi, nhưng qua diện mạo 
Thì người " phải trên dưới bốn mươi. 

— Anh ở đầu. hay tuối làng S° 


Người ấy ôn tòn cười hỏi tôi, và nhìn tôi miột lượt 
.tử đầu tới chân. 


Tôi trả lời: : su 


— Dạ tôi ở giáp mé sông. ' , Ễ 
Người ấy nói tiếp:.. Ti 


- Tôi ở thôn bên: . ˆ. "¬ S5 
._ Trên khuôn mặt hông hào của người ấy bỗng xuất 
hiện một nụ cười hiền }ừ như của một người cha và mẹi 
nỗi lo sợ bỗng biến mất trong tôi. Tối vui mừng nói : 


— Dạ, thế ạ? : 
Đó có thề coi là điều tốt đẹp đầu "tiên đến với tôi 


kề từ khi đặt chân tới Mãn Châu. Lòng tôi So 4 ấm 
ẤP, địu ngọt. ° 


Tuy nói là thôn bên, nhưng nhà chúng tôi lại ở vào 
chỗ hai thôn kề sắt nhau,! cho nền cũng có thề coi 
- như, hàng xóm. 


“Z 


Người ấy có thê biết mọi chuyện của gia đình tôi. 
Nhưng tôi không thề nhớ ra được người ấy là ai, bởi 
vì tôi it tuôi hơn ông quá nhiều. 


_ 


h 


Ông biết rất tỉ mỉ về. ngôi biểu thần. nồi tiếng ở 
- = sát thôn tôi và cũng biết rất: "tường tận câu chuyện 
nàng công chứa đá vì yêu mê say, đắm đuối một':con 
- hồ ly- biếm thân thành một chàng thanh niên võ sĩ, tồi 
đau khô sầu mùộn vì thất tình mà biến thành hòn đá.. 
Ông nói lại cho tôi nghe câu chuyện ñày như có ý 
hy... ngầm an ủi tôi một điều gì vậy. 
Ệ _ Tôi từ lâu đã mất hết hy, vọng trở lại quê nhà và 
ø. vùi đầu vào một cuộc sống vô vị, nhưng cũng, chính ' 
È vì thể mà những âm thanh, nøữ điệu ông nói ra như 
BÀ một khúc nhạc hoài hương dịu ngọt, uyền chuyền nhắc 
và chuyện xa xưa đang, được trình diễn lại. 
'ýu tồơn thế, Thgay cả trưởng ban giáo dục khi đi ngarig 
qua bên'cạnh chúng .tôï đã, phải kinh cần cúi chào 
người Ấy. Tôi đoán ông hẳn ;phải là một nhân vật lớn 


._ và tôi bỗng thấy, tự hào về, cuộc gặp gỡ bất chợt này 


— ` với ông. 
- Đi quanh một: lát địt” 
Một lát sau, Ống. dẫn tôi. đi. Chúng tôi ngồi kề: vai 
_ nhau trên chiếc ghế dải trong một vườn hoa nhỏ có 
` một cây tùng lớn cùng với hoa anh đào Mãn Châu. Ờ 
: . đất Mãn Châu cây:cối thưa thớt, tùng là cây quý hiếm 
ẵ vộ cùng. Hơn thế,” cây. đùng này là một trong số bac 
= cậy tùng duy nhất có, ở tỉnh Tân dụng Ấy. 


ng nói : 


"N 


".  gào? Vất vả lắm hả? - + 
-—= Dạ. thưa không có gì lÀ- vất vả đâu ạ! 
. Đó là một lời đối trả mà tôi đã buột miệng thốt ra; 
__ và đó cũng lại là một tập quản cổ định`mỗi khi phải 
trả lời ai, đã được hình thành 4rong: chúng tôi.một cách 
không tự giác. Nhưng đối với "Ông, tôi có một chút tin 
cậy nên nói thêm: : ị 


z ^ 


z 
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- Cậu còn trẻ thế... xế: căn. -AO. ,cũng đến đày!.. Thế _ 


1%... ...... ˆ n.. 
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—... Nhưng... ngày nào cũng chỉ nuôi cấy vi trủng 
dịch hạch, nên cũng có lúc cảm thảy buồn nắn... 
— Suytl 
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Ông nghiêm giọng chặn tôi. Mặc dù giọng nói của 


.ông rất nhỏ, nhưng vẫn khiến người tôi run lên như 


bị đội nước lạnh, 


= Cậu phải cần thận, nếu như tôi là một tên gián 
điệp của địch, cậu xem, sẽ có những hậu quả gì? 


Nghe càu đó, tôi mới nhớ ra-rằng, mình chưa hồi 
rõ họ tên cùng chức vụ của ông. : 


— Thôi ! Cho qua chuyện ấy đi. Nhưng. từ nay về sau 


: cậu phải hết sức cần thận đấy. Làm cái nghề của chúng 


ta, đúng chỉ nói riêng cái nghề này, bọn gián điệp 
thường dò tìm đầu mỗi qua những sự việc bình thường 
vụn vặt nhất đề lần mờ tới những bí mật tơ lớn ;2 6 
lường được. 


Nói thế XOng,Ô ông lại £ Fnói đến bọn "gián điệp các 
nước tập trunờ ở đất ( bi) Nhĩ Tản đề dò tìm các bí 
mật của đội quản này. Đọn ấy có thê không dưới ba, 
bốn ngàn người. 

Được biết. nền y học chiến tránh vi tr ủng của Nhật . 
Bản thuộc vào loại ưu tú nhất trên toàn thế giới cho* 
nên các nước đều hết sức tập trung mọi sự chú ý vào - 
cái đội quân gọi Tà «Z31 » này, Ngoài quàn Qũan Đông 
và một số những phân vật đầu não cao cấp thì tất cả 
teàn dần và binh sĩ Nhật Bản đều không ai có thê biết ` 
được cái hậu dài'của cuộc chiến dấu đang dược tiến 
hành một cách mạnh mẽ mà trung tầm là ở Cáp Nhĩ 
Tân này. 

Ông nói : 

— Bởi vì... nói thực. mỗi khi nhắc đến -731 thì nó, 
nồi tiếng ở nước ngoài nhiều hơn là ở Nhật Bản. 


` 


Tiếp tục câu chuyện. tôi được biết ông. tên là Mi sư, 

_ một kiện tướng trong cơ quan đặc 'vụ "guân _ Quan 

: Đông, đã ba lần đột nhập vào Trùng Khánh. Tưởng 

Giới Thạch đã treo “thưởng 10 vạn. đô la cho ai bất 
được Ông. 

Hơn thế. hiện nay Ông đang đỏ tìm dấu vết toàn bộ 


` của đội quân 7ä1 đề tống cồ chúng vào Viện Bảo vệÖ). 
x Đối với bọn gián điệp hông, còn hy vọng biến chúng 


c nghiệm nhân thề » thay cho tội tử hình. đề ở là điệt 
x tHân thê,.sinh mệnh họ,. ` 
“Chính những: 4ù nhân thường bị áp giải vào nhà giam 
ở đây mỗi chiều thứ bảy: đều là gián điệp địch, cho 
đến lúc bấy giờ đã Só tới ngót hai nghìn người chết 
_- đe bị đem ra làm vật thí nghiệm. Trong nhà giam lúc 
nào cũng c@khoảng gần năm trầm tù binh nữa. 


* 


„ — « Thực nghiệm nhân thê » ? 


"Tôi giật mình kinh hãi như bị dội nước lạnh lên. 


đầu. đăm đăm nhìn vàozmặt ông Mĩ Sư. Mi Sư có thê 
_›cho rằng: tôi, tử lâu-đã biết mọi sự thực trong chuyện 
SH này, nhưng đây là lần đầu tiên được nghe mấy tiếng 
- Song đối với sự thực này, tôi hoàn toàn Do 0 óc hệ 
#i.„ có. một chút hoài nghĩ. nào. 
_ Dàng động vật sống làm vật thi ñkbiệm tro trong vi trùng 
`. hợc, không cần phải nói, aïcũng biết:nó có một vị trí 
' trọng yếu dường nào, hợn -nữa, tôi còn nhở rằng. 


(1) Cững theo tài liệu vụ Án-đã nói thi: Viện bảo vệ là 
một trại tập trung do Đo tuân sự Nhật Bản? của cơ 
quan đặc vụ Nhật Bản đóng tại Cập Nhĩ Tân đặt ra, chuyên 
giam giữ tù bình Liên Xô, Mông Cồ. Triều Tiên. Trung Quốc 
Viện này có khi còn gọi là: £ Yiện Cứu Tấ? hoặa « Phòng 
nghiên cứu khoa-¬bhgos.‹- : 
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bọn gián điệp ngoại quốc có ý định do thâm tịnh hình: 


&: thành gián điệp kép được thì đưa chúng đi làm «thực. 


Ẫ ' 4 
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4rong những giờ phút rỗi rãi trong phòng nghiên cứu, 
tôi có đọc được một đoạn sau đây trong sách vi 
-trùng học : 

« Cần phải chú ý rằng: Mặc dù cùng, nhiễm một 
_ mầm bệnh giống TỦ Ôn: nhưng bệnh lý của động vật 


vã bệnh lý của còn “gười vẫn có những chỗ không : 


giống nhau rất rõ rệt ». : 


TIỀN tiếp dùng người sống làm vật thí nghiệm-so với 
việc Í dùng chuot làm thi nghiệm hiền nhiên sẽ đạt: 
được một kết quả chính xác hơn. Rõ ràng là như vậy 
rồi! Hơn nữa đây là cách bí” mật nhất đề thủ tiêu bọn 
giản điệp. Šo với các biện pháp hiện hành, ngoài lý 
do nhàn dạo ra, rõ ràng đây lã một biện HING nhất cử 
lưỡng tiện. 


Có thề đày cũng D một điều bf mật mà «731» Sợ. 
tiết lộ ra ngoài nhất nên họ đã phải giữ gìn, một cách 
nghiêm mật ghê gớm đến thếˆ*chăng ? Giả sử bây giờ 
tỏi đem câu mà Mi Sư vừa nói: « Nếu tôi là một tên gián 
điệp của địch, sẽ cô những hậu quả gì? » đề kinh cần 
nói lại với ng thì sao ? Tòi bỗng cảm ân 2 vui vui khả 
có "ý nghĩ ắy. - ` 


Ông Mi Sư nói tiếp: : 


~ Sau này biết bao giờ lại gặp “mặt, khó có thề đoán - 


trước được. Giả dụ như bị bắt chẳng hạn. thế là hết, 
và tôi cũng sẽ bị giết chết giống y như họ vậy. Bởi 
vì mình là một đối thủ: nguy hiểm, chẳng còn cách 
nào khác cả. 


Ông Mi Sư cay đắng mïm cười. 


Từ đó, đến hơn một tháng sau, tôi chẳng còn thấy: 
bóng dáng ông Mi Sư đâu nữa. 


Nhưng cũng tử đó thái độ của bọn chuyên viên đối . 


với tỏi bỗng đột nhiên trở nên ôn hòa. 
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- l — ai 
~_ Cậu quen ông Mi Sư, đấy à®, : : _ 
~ Tất nhiên! Ông ấy ỡ ngay cạnh làng tôi' 


Tôi nhấn mạnh hại chữ cạnh: làng. như vậy người 
nghe sẽ càng lhấy- sự gần gũi củaá chúng tôi. 


SN 


sẽ — Này... ông ta là nhân vật cỡ bự đấy. Ông ấy phụ 
¬ trách toàn bộ công lắc điệp Ì háo. của đội quân này đấy. 


ä Có người cử tưởng rằng tôi sẽ chuyền nhữág lời 
,. mồi ấy tới tai ông. "vì đó là. những lới lộ liễu töe 
bốc Ông - 


f;.... Trong số đồng nghiệp. ta. tôi có Pin Chung _ Li 


.Giô thường bay bị bọn chuyên viên đánh đập, ngay, 


cả khi chỉ vì những sai sót nhỏ nhặt. Nhưng về tôi, từ 
đó tôi không còn Ío bị đánh đập nữa. Vì thế sự khâm 
phục. ông Mi Sư cũng càng ngày cảng lớn trong tôi, 
- đồng thời tội cũng còn lo lắng cho số phận của ông 
đang hoạt động ở: bên ngoài. 


'Có một lần tôi nằm mở thấy ông Mi Sư bị người tà 

giết chết. Điều: đó cỏ thề`nói là tôi quan tâm tới nỗi 

_. ,an nguy của ông Mi Sư, nhưng cũng có thề nói chắc 

&... rằng cái 'chính là đỏ. một chất độc đã thâm nhập vào 

2 đõi không biết tự khí: nào, gây ra cho tôi một tâm lý 

vE + hoẳng hốt, lúc nào ` cũng thấy hình như tử thần BAN 
ÂU ;JS0Inh quần đâu đầy1 


-. : ~ 
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ĐìN: ÂN. GHI 'cubf VỀ NHỮNG 
THỤC ToNN: ĐÃ NGOẠI 


SÀN, " 


NG^Y từ ngày thứ `” sau khi găp, Mi Sư, hễ có thì 


- giờ rỗi là tôi lại tìm đợc những cuốn sách vi trùng 
học dày cộp Khi: trên giá VỤ Tôi bắt đầu muốn 


" x. 


“An 


chinh mắt minh được nhìn thấy sự thực về việc dùng 
người sống làm vật thí hghiệm. 

Nhưng sách vở, tài liệu ở đây không ghi chép những 
thực nghiệm bằng người sống, nhất là đối với những 
bệnh truyền nhiễm có tỷ lệ chết rất eao như dịch hạch. 
dịch tả... bởi vì thực. tế của thực nghiệm vào con người 
chính lại là hành động giết người, nên tất nhiên là 
không thề công bố công khai được. Từ đó, với cái mụe 
địch trên, tôi lưu tâm quan sát mọi sự vật xung quanh. 
những vật tầm thường vốn chẳng mang ý nghĩa gì cũng 
đều nằm gọn vào mắt tồi và hình như chúng đang muốn 
sói lên điều gì đó. 

Tôi đặc biệt chú ý đến một tủ sách cá gắn một tắm 
Đảng nhỏ mang dòng chữ: « Cấm đem ra ngoài », đặt 
bên cạnh giá sách của phòng nghiên cứu. 


Nhân một buôi nghỉ trưa, định lén mở tủ sách đó. 


ra xem. tôi bèn đi vào gian phòng lúc đó không có 
một ai vì tất cả còa đang đi ăn trưa. Gian phòng này 
bình thường vẫn được ra vào tự do. và lúc đó mặc 
đủ khôug có thê bị ai nghi ngờ gì, nhưng do có mục 
địch riêng, nên tìm tôi vẫn đập thình thịch như sắp 
làm một việc xấu, lén lút, Chiếc tủ hình như không 
khóa, hơn nữa những dòng chữ lại không ghi là không 
` được phép xem. Tuy có ghi là không được mang ra 
ngoài, nhưng đây, tôi xem tại chỗ, có gì có thề gọi là 
sai phạm được. Tôi sẽ lấy cái đó đề làm lý do chối oãi. 

Nhưng khi sắp sửa mở tủ, tôi bỗng trở nên trà trừ. 


Nếu tôi bị chất vấn xét hỏi thì thật là chuyện tầy đình... 


Bắt kề giải thích bằng lý do nào, thì kết quả cuối cùng 
văn chỉ có một mà: thôi. Hôm ấy tôi không đám làm 
việc đó nữa. Hôm sau lôi thỉnh thị chuyên viên la Ka: 

— Có thề cho chúng tôi đọa một số tư liệu được 
SH NEA,, ? ` 


ị 
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⁄ 


Đó là ý kiến mà tòi đã lấy: bạc với la la và Baô-. 
pan. Chuyên viên la Ka ngầng đầu, hai tay ig}Nh 
trên bàn, nhiu mày hỏi: ˆ 

— Tư liệu? Tư liệu gì? 

- — Chỉ đọc giáo trình. có nhiều chỗ tôi côn chưa hiều 
được thấu đáo. Nếu có ảnh của những người bệnh, 
chúng tôi muốn được xem qua, đề có thề hiều được 


È chứng bệnh bằng thực tế., - 


— Ờ,'các anh đều có về thành thạo cả rồi mà, tùy 


ấy đấy muốn xem gì thì xem, chẳng sao cả. 


Chuyên viên la Ka vúi về đồng ý, và dùng ngón tay 
trổ chỉ chỉ vào tủ sách «cấm đem ra ngoài ». 

— Chúng (ôi lự ý mở được chứ ạ? 

Tôi cần thận hồi như vậy, 

— Được! Cð gắng lên, công việc còn nhiều lắm, nếu 
không nhanh chóng trở thành một người làm ăn độc 


_ lập được thì khá gay go đấy. 


Chuyên viên la Ka tưởng bọn chúng tôi là những 


. người chăm chỉ học hành. nên rất vui, rước nay tôi 


vẫn hòan thành trọn vẹn tất cả những công việđ mà 
ĩa Ka giao cho, nên tôi chưa bị' khiền tráoh lần nào 


'ˆ rong công tác. Điều đó bẩn la Ka, người trực tiếp ` 
z.. chỉ đạo tôi phải hài lòng Những ngày đầu tiên, mặc 
`: đủ chúng tôi bị thiếu tá Kamrr Sỉ châm biếm, nhạo bảng, 
; nhưng bây giờ, sự thự: đã chứng minh, nếu như sử 


dụng chúng tôi một cách thích đáng, chắc chắn chẳng 
tôi cũng làm được công kia việc nọ. 

— Nhưng, nên nhớ rằng: ấm ngặt, không được 
mang ra khỏi phòng này đấy! ~ Chuyên viên la Ka 
nhắc nhở. 

Kề từ hôm đó, chúng iôi như tìm được một nguồn 
xui mới, 
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Quả nhiên, đại bộ phận tư liệu đều thật sinh động : 
Những tấm ảnh dùng rgười sống làm vật thí nghiệm. 


Những tấm ảnh đã chỉ rõ sự chuyên biến của các 
thứ bệnh như dịch bạch phôi, địch hạch tuyến, dịch 
hạch mắt, dịcb hạch da v.ý.... những tắm ảnh so sánh, 
đối chiếu đủ các, kiều, các loại bệnh, tùy theo sức yếu, 
khỏe của vị trùng và số lượng vi trùng được tiêm 
chẳng nhiều hay ít, và những tấm ảnh phóng đại những 


phần bị bệnh nặng nhất, rõ nhát... Tấm nọ tiếp tấm - 


kia.cứ hút chặt lấy mắt chúng tôi.. 


VìÌ đó không phải là những tấm ảnh về lâm sàng đơn 
thuần, cho nên tròng càng thèm thê thám. Tôi tiếp tục 
quan sát nhũng tấm ảnh bằng tấu lòng kinh hoàng 
và cặp mắt ghè tởm. Vào một ngày trong đúng thời kỳ 
đó. chúng tôi tìm thấy những tấm ảnh thực nghiệm 
đo cái gọi là trạm thực nghiệm đã ngoại An Đạt tiến 
hành. Đó là một trái bom mà bên trong có vi trùng 
cùng với cả môi trường sống của chúng được ném tử 


trên máy bay xuống đề thực nghiệm. Bom này sử dụng. 


vị trùng nhiệt thán và vi trùng dậu mùa, và họ điều 


tra mức độ truyền nhiễm bắt đầu từ chỗ bom rơi cho .- 
đến những điềm xa khác nhau. Cứ mỗi khoảng cách 


tử 10 mét đến kkoảng 20 mét, họ trói một «sức gỗ » 
(không rõ vì lý do và nguyên nhần nào họ lại gọi 


những tủ binh bằng cái' tên ấy) vào một chiếc cọc đề _ 


thực nghiệm phạm vi hữu hiệu bao xa bắt đầu từ chỗ 
bom vi trùng rơi xuống. Họ thống kê những khác biết 


được tạo nên bởi số lượng vi trùng tăng giảm hoặc dơ_ 


thời tiết và sự dây mỏng của y phục cùng những bộ 
phận bị nhiễm bệnh khác nhau đề so sánh v.v... 


Theo lời cbuyên viên Fa Ra thuyết minh cho chúng 
tôi thì: Trước hết bịt mắt «súc gỗ » lại, cho mặc một 
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ebiếc xi lip hở mồng, trói vào cọc: : Cũng có khi cho 
mặc quần áo như bình thường, chỉ đề hở chân tay 
mặt mũi, rồi làm đi làm lại nhiều lần các kiều thực, 
nghiệm. 


Một con người sống với đầu óc minh. mẫn, bị trói 
à;, chặt vào cọc, khi nghe tiếng ầm ầm của máy bay mang 
È bom lao tới, thì tâm tình của họ sẽ ra sao? Họ bị vi 
„ ,trủng cùng với mảnh bom và bụi bạm đất cát thâm 
&. nhập vào cơ thề. Rồi sau đó họ bị trị liệu theo kiều 
`; thực nghiệm không một mảy may hy vọng sống. Giả 
dụ như họ có thề được cứu cho thoát khối bệnh tật 

thì họ cũng không hỏng sống tiếp được. 


._ Nhưng khi dùng bom thông thường đề làm thực 
ngh ệm, nhiệt độ cao khi bom nồ đã giết chết hầu hết 
vi trùng nó mang theo, Với số Ít vi trùng còn sống sót 
sức mạnh của nó cũng gi:m đi rõ rệt, bởi vậy trên thựe 
đế hầu như không thu được kê! quả gì. Ngay loại vi 
trùng nhiệt thán cùng với một số loại vi trùng chịu 
_ được nhiệt eao cũng bị chết tới trên dưới bảy mươi 
; - phần trăm. Còn như loại vỉ trù 18 dịch hạch là vi trùng 
ễ- đặc biệt sợ khô nóng, chỉ còn sống sót khcảng từ mười 
vị "đến mười hai phần trăm là cùng. 
Ñ. 7Õ — Nhưng những điều đó đã thuộc vẻ quá khứ, hiện 
§ nay chúng ta đang nghiên cứu cách thức làm cho vi ˆ 
- trùng chịu đựng được khô nóng. hơn nữa cũng đang 
xem xét đến việe không dùng thuốc nổ, mà la dùng máy 
bayˆđi rải vi trùng. Những thẻ đặ› của vi trùng yếm 
khí cũng đang được tiếp tục phát hiện. và sẽ được biết 
trong một ngày khôag xa nữa — la Ka nói. 


Chắc chắn điều mã chuyên viên la Ka đặc biệt nhắn ` 
mạnh về công cuộc nghiền cứu của chúng tôi không 
phải là không có ý nghĩa. 
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NHỮNG NGƯỜI BY SINH ĐẦU TIÊN - 


ÕI1 với loại vị trùng yếm khí như vị trùng nhiệt thân, 
vi trùng đậu mùa, vi trung gàv ngộ độc thịL... 
tôi hầu như không hiều biết gì về chúng bởi lẽ 
khác bộ môn Nhưng í! lâu sau, vì nhiệm vụ khẩn cấp. ˆ _ 
tôi bị điều đi làm thềm công tác nuôi cấy loại ví trùng F. 
này. ở đây ban nào có còng việc riêng của ban ấy, ” 
song căn cứ vào nhu cầu trước mắt, họ thường điều ` 
chúng tôi đi làm nhiều việc linh tỉnh lặt vặt khác. Kết 
quá là nó gây cho chúng tôi nỗi bắ. hạnh đầu tiên, 
kề từ khi nhập ngũ. 

Sáng sớm hòm đó ghuyên viên là Ka hỏi chúng lôi: 

— Các anh đã k những bài về vi trùng yếm khí 
chưa nhỉ? 

Trong khi mọi người còn đang ngây ra chưa kịp trả. 
lời, thì tôi bỏng vô tình trở thành.đại diện cho những 
anh lính mới và tôi trả lời cho xong chuyện. 

— Dạ, học thì có học rồi, nhưng ghỉ nhớ không còn, 
đầy đủ. ~ 

~! Được! Tuy tính chất công việc nHÒT giồng x 


tiê 0M 
.¬ 


ä 

nhau nhưng rồi cũng học được ngay đấy mài! BS. 
Sau đó Ía kKa đưa chúng tôi đến phòng số 8 thuộc LẦN 
ban này. ® 


Ở đấy còn có thêm A Bộ và Ta Pin cũng được điều 
tử tô khác tới. Cả năm dứa chúng tôi đều lảm việc ở 
đây. Sau khí trao chúng tôi cho những nhân viên cũ 
thì la Ka trở về, Ở đây nằm dưới Huyện điều khiên 
của ba chuyên viên lạ mặt. 

Một chuyên viên tên là Sư Sung tự tay làm một lần 
cho chúng tôi xem đề the› đó mà thực hành. Sư Sung 
đặt một miếng môi trường dịch thề nuôi eấy màu nâu 
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mà nghe nói là cho gan ngựa vào trong một ống nghiệm, 
đặt lên đèn đun sáu bảy phút liền rồi đem ra làm lạnh 
đột ngột, sau đó mới đưa ví trồng nhiệt thân cấy vào, 
cuối cùng đậy nút ống. Chúng tôi vừa ñghe Sư Sung 


- giảng giải, thuyết minh, vừa quây quanh chiếc bần thị 


nghiệm màu hồng châu đầu nhìn, theo đồi từng động 


tác của Nư Sung. 


Vị trùng đã được nuôi cấy trước trêu Tin đĩa nuôi 


cấy, sau đó đặt vào trong những bình yếm khi. Đợi 
“đến khi cần nuôi cấy trên môi trường nuôi cây mới 


thì mới rút những con vỉ trùng đã phát triền viến tột 


- đỉnh của sự nguy hiềm trên những đĩa nuôi cấy ấy ra. 


Lúc đo, một chuyên viên đứng phía sau tôi bông lầu 
bầu một câu gì đó, tôi tưởng đó là một mệnh lệnh nên 
quay đầu lại nhìn, ch lúc Ta Pin cũng quay ngoắt 
đầu lại. 

Trong eái phút giây chớp nhoáng ấy, A Bộ và la la 
đang đứng trước mặt tôi bỗng nhảy bật lên và thét lớn: 

— Ối! Ối! Rát quá !-Bồng chết tôi rồi! 

Một chuyên viên cũng hét lên theo: : 

~ Yên! Yên! Cứ đứng yên như thề! 

Hét xong, anh ta vội vã chạy vụt ra ngeài hành lang 

Không biết rằng ai đã lỡ tay: cầm không chắc, đánh 
rơi chiếc đĩa nuôi cấy, chiếc đĩa văng vào ống nghiệm, 
làm cho nó rơi xuống vỡ tan. Trên những mảnh thủy 
tỉnh vỡ vụn đó len. chứa đầy những ví trùng nguy 
hiềm. - 

Tôi và Ta Pin đứng đối diện với bọn họ, may mà 
bình an vô sự, nhưng một nửa mặt của A Bộ, dưới, 
cm và ngực trước của người chuyên viên đang làm 
thực nghiệm, và' trên lưng của la la vừa quay người 


đi đều có dính những rảnh vụn SC/ tĩnh ông nghiệm 
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Ba con người ấy đều đứng bắt động như những cái 
xảc không hồn, với bộ mặt trắng bệch run ràầy vì lo 
âu và sợ hãi. Sự kinh hoàng trong tôi và Ta Pircũng 
không khác gì họ cá. 


Các bác sĩ và kỹ thuật viên nhận đươc thông báo 
khẩn cấp đã lao tới, Họ lập tứo được đặt lên cảng 
khênh đến phòng v vụ đặt ở phòng Mộ!, gác hai khu 
nhà chính. Tôi và Ta Pin cũng giúp họ khênh đi một 
chiếc cáng 

Cài gọi là vi trùng nhiệt thân có đặc biệt nhiều trên 
các ehiến trưởng cận đại. Nó gây ra một thứ bệnh 
thường phát sinh trên những vết thương do những 


mãnh bom đạn và đễ phát sinh nhất ở những vết thương - 


nhỏ, bần thíu. Về tồng quật nà nói, những vị trùng 
gây bệnh đêu gọi là thán thư, nhưng không phải chỉ 
có một loại vị trùng. Nói chung, chúng được phân bố 
rất rộng trong đất đai với hàng ioat những quần thê vó 
chứng trạng giống nhau và có thể sẵn sinh ra những 
độc tố mạnh, Khi phát bệnh, xung quanh vết thương 
sưng đỏ lên, nhiệt dộ trơng người tăng lên đột ngột, 
dẫn đến hoại thư gân thịt và sinh ra nhiều thán khí. 
Hơn nữa loại bệnh này thởi gian ủ bệnh chỉ kéo dài 
chừng năm. sáu tiếng đồng hồ là cùng. cho nên phương 
pháp điều trị tốt nhất là sớm cất bỏ chỗ bị thương. 


Mảnh vỡ của đĩa nuôi cấy xuyên qua lần áo bờ lu 
trắng cm vào lưng la la, ngay lập tức bác sĩ lấy đao 
khoét sạch chỗ thịt đó đi. Đó là biện pháp cấp cứu 
không thề trì hoàn được. Vì vậy mà ngay. việc tiêm 
thuốc tê cũng không kịa lầm. là là rên rỉ chíu đau và 
người runlên bần bật, Nguy hiểm nhất là vết thương 
ở cằm người chuyên: viên và nửa mặt của A Bỏ, 
những chỗ đó vì không thê đàng dao mà khoét đi được 
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cho nên chỉ đành lau sạch vết thương rồi bôi thuốc sát. 
trùng. 

Sau khi cấp cứu, người chuyên viên, A Bô và la la. 
được chuyền sang bệnh viện. 

Khi quay trở lại phòng nghiên cứu, chúng tôi quây 
lấy chuyên viên la Ka hỏi: 

=—=Như vậy có làm sao không ạ? 
ˆ = Không sao! Chẳng c chết được đâu! Hiện nay có 


.._ ất nhiều thuốc đặc. hiệu rắt tốt, bo đảm cứu chữa kịp 


thời. Thôi, chẳng có gì đáng ngại cả đâu, nhưng dù sao 
oũng thật hầm hiu, đắng diếc. 

Nói xong, chuyên viên la Ra thở dài, rồi bật ngón 
tay vào nhau tạnh (ách, tanh tách: 

Nhưng điều đó đã trẻ thành một nỗi bất hạnh ngoài 
sức tưởng tượng 'của chúng tôi.. Trong lòng chúng tôi 
như (rào lên những cơn sóng đữ dội. 

Ngay đêm hôm đó, A Bô uống iốt mecquya tự tử. 

~ Làm cái việc hèn kém như thế thật không còn ra 
cái giống gì! 

— Một thẳng con trai, mặt mũi có xấu một tí thì đã 
làm sao 2 

Những lời nói như thế của bọn chuyên viên cứ như 
kim đâm nhoïi nhói vào màng tai tôi. Việc A Bô tự sát 
đâu phải-chỉ đơn thuần vì bộ mặt xấu đẹp. Cái nguyên 
nhân chính đã bức bách A Bô phải đi vào con đường 
cùng không lối thoát đó chính là do những ngày sống 
xô vị buồn nản trong doanh trại này, Nửa mặt bị tồn 
thương chẳng qua chỉ là đoạn dây dẫn lửa đúng vào 
cái tích tắc bùng lên ý nghĩ tự sát mì thôi. Lấy ngay: 
chúng tôi mà nói, chưa biết lúc nào, vì một chuyện 
øì đó cũng có thê dẫn đến tình trạng ấy. Nghĩ đến đó 
tôi có cảm tưởng rằng tôi đang chậm rãi bước từng „ 
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bước một vào cái chết. Mà mỗi bước đi đều thật khủng 
khiếp đáng sợ l : 


Chỉ có điều, trong đoanh trại đã coi cải chêt của A Bô 
như cái chết yì bệnh tát của người lính trong chiến 
tranh nên còn khiến cho những người sống chúng tôi 
được một chút.an úi hiếm hoi mà thôi. Phải chăng là 
tự sát? Hay phải chăng cái thành tựu nghiên cứu lớn 
bất là vi trùng yếm khí ở đây đã tiến bộ tới mực chỉ 
cần bị nhiễm vào rgười một tí tẹo là có thể lầm chết 
ngay một nhân mạng? Phải chăng nếu chỉ dựa vào 
sát trùng không thôi thì không tiêu diệt hết được vi 
trùng và phải hủy đi cả bộ mặt thì mới có thề còn cứu 
chữa nồi? Trong lòng chúng tôi luôn luôn ngôn ngang 
những câu hỏi như thế, 


Chúng tôi muốn tìm hiều một cách dầy dủ tỉnh hình 
chuyền biến của bệnh tật đề thấy rõ được chân tướng 


của sự việc vừa qua, nhưng không ai được phép dđò., 


hồi tình hình lâm sảng, và cũng không được phép đề 
lọt ra ngoài. Chúng tôi nhìn thấy A Bô,chẳng qua chỉ 
là nhìn thấy một cái gói bằng vải trắng trong chiếc 
quan tài hòa táng bé nhỏ mà thôi. 


TRONG LINH ĐƯỜNG 


TNII đường đặt trên gác, ngay bên trên cửa chính 
của phòng hánh chính quản trị. Ở đây có bài vị 
của ba trăm mấy chục người hy sinh.trong chiến. 

tranh hoặc bị nhiễm bệnh trong phòng nghiên cứu, kề: 
từ khi có trạm cung cấp nước và phòng địch tới nay: 
Diện tích linh đường vào khoảng trên dưới 150 mét 


vuông. Chính giữa và bai bên chiếc bàn đài hình chữU. -: 


88 


“ 


có nhiều bậc với những bức ảnh khung 'đền tree 


-khít nhau. 


Có thề vì nguyên nhân lự sát nên trong tang lễ cửa 
A Bô không tụng kinh và cũng không đọc điểu văn. 

Đây là người đồng sự đầu tiên của chúng tôi thiệt 
mạng nên khi buồn rầù thắp một nén nhang điếu phúng, 


. (húng tôi càng cảm thấy sự khủng khiếp của « cái sống » 


đang uy hiếp chính hẳn thân mình, vì thế mà tính 
thần chúng tôi đầy ắp những xúc động căng thẳng. 
Nỗi bị thương trong lòng chúng tôi có ít Nhiều điều 
Khác bửu với nỗi bi thương khi truy điệu những người 
bạn cũ khác. Bởi lẽ-trong đây lòng chúng tôi còn trĩu 
nặng mội mối bị quan (hất vọng «rồi mình cũng đến 
bước này y giày vò, hàph hạ. Những nưười đồng sự 
lần lượt vào hành lễ với bộ mặt giá băng, khô khốc. 
Tang lễ xong. khi chúng tôi ra khỏi linh đường đã 
vào khoảng 1Ígiờ. Đi đến hành lang là đã ngửi ngay 
thấy mùi chuột, vì ở trại chăn nuôi không còn đủ chỗ 
chăn nuôi nữa cho nên ngay gần cầu thang của phòng 
hành chính quản trị cũng đã biến thành noi nuôi chuột, 
khắp trong doanh trại chỗ nào cũng cé mùi phân chuột. 
Có điều, lâu ngày chúng tôi cũng quen dần ởi. không 
còn biết cái mùi vị khó chịu ấy là gì nữa. Nhưng... 
Còng việc buổi chiều bắt đầu từ lúc một giờ. Tôi. 


,- định nhân cái.khoảng thời gian trống trước giờ ăn trưả 


đi thăm xem bệnh tình của la la ra sao, Vì chúng tôi 


. tạm thời ghép vào với phòng đào tạo cũ đề đi truy điệu, 


cho nên hành lễ xong là chúng tôi có thê về được. 
Lúc ấy Ka Gian, chuyên viên ở phòng đào tạo lại nói : 
~ Hãy ôn tập trước khi ăn cơm trưa Ï 
Tôi hơi luống cuống, ra khỏi khu nhà của phòng 
hành chính quản trị và báo cáo với Ka Gian: 


` _ 
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~ Báo-cáo tôi muốn tới bệnh viện thắm bạn. 

Ka Gian ngầng đầu, trợn ¡nất nhìn tôi với vẻ khinh 
zniệt. 

— Ốì'? Bệnh viện? Ai cho phép mày 2 
— Dạ tòi đã báo cáo với ¡. chuyên viên la Ka ban 
nghiên cứu. 

— Mày định lấy cớ đến bệnh viện đề trốn ôn tập 
đấy hả? Có dúng thế không? Thế nào? Còn định 
chối à? 

~ Không! Không phải thết Trong giờ làm việc, tôi 
hoàn toàn phục tùng mọi chỉ thị của chuyên viên la Ra. 

Tôi biết, Ka Gian cố tình bắt bẻ đề -gây khó dễ cho 


tôi. cho nên tôi đã màng danh nghĩa của la Ka ra đề 
tranh cãi với hán.. 


Đối với nhân viên đã đượo phân phối công tác, người 
của phòng đào tạo khỏng có quyền sai khiến một cách 
tùy tiện nữa, Sự cứng cô của tôi không có gì là sai 
trải cả, nhưng thái độ của tôi đã làm bọn PA YnP viên 
ở phòng đào tạo khó chịu. 


~ A! Gái thằng ôn con khốn nạn này, có phải tao 
không bảo được mày không? Mở miệng là làm việc, 
ngậm miệng là công tác May cho rằng phòng đào tạo 
không là cái thớ gì hả ? Đúng thế không? 


Với thái độ giận dữ ấy, xem ra Ka Gian có thề đấm : 
đã tôi cũng nên. Cũng đúng lúc ấy, chuyên viên Ky đi . 


tới, hỏi Ka Gian: 
~ Chuyện øì vậy ? 


Ka Gian rói cho chuyên viên Ky biết thải độ cứng 
cổ, léu láo của tòi. 


~ Báo cáo chuyên viên Xa Gian, xin giao hắn che 
tôi trừng trị. 
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Nghe lời thỉnh cầu đó của chuyên viên Ky, Ka Gian 
không thề cự tuyệt được, đảnh phải miễn cưỡng gật 
đầu. rồi quay người bỏ đi. 

-_ De câu chuyện ngoài ý muốn này chiếm hết thời gian, 
buồi ôn tập cũng bãi bồ, nhưng tôi vẫn cứ đứng nguyên 


_ ở tư thể nghiêm, căng mắt nhìn mọi người giải tán, 


, 


Chuyên viên Ky cũng không nhúc nhích, 
_— Đứng nghiêm, cấm không được nói! 
Chuyên viên Ky thấp giọng hạ lệnh cho tôi như vậy. 


` Tôi vốn đã dày đạn từ lâu, thời tôi còn học trung hạc 
- đã từng nhiều lần bị bọn học sinh lớp lrên đánh đấm, 


nhưng tử khi đến doanh trại này vẫn chưa bị đánh 
mắng lần nào, và: tôi đã phải lấy làm tạ ch việc này. 

Nhưng chuyên viên 'Ky không đánh tôi. Šau một lúc 
lâu im lặng, khi mọi người đã đi xa và bóng dáng 
chuyên. viên Ka Gian cũng không còn thấy đâu nữa, 
ông ta nói: . 

— Xong ' 
Có thề chuyên viên Ky đã nhìn thấy trong ánh mắt 


_ tôi lộ ra cái về thách thức: Đánh thì đánh ngay đi 
. cho được việc, 


' — Cậu đi thăm la la đi! 

Chuyên viên Ky nói câu đó xong với lôi rồi vội và 
bước đi. Ông ta bước đi với cái vẻ lạnh lùng, coi 
khinh tôi như một hòn đá lắn lóc không thêm ngó tới, 
Và lúc này không hiều sao tôi lại chỉ cẩm thấy buồa 
nắn, dù rằng sự đồng tình ngâm của chuyên vièn Ky 
giống như một dòng' nước ngọt n¿ào tưới vào tàm 
linh tôi vốn đã quen với cuộc sống ảm đạm thắm 
thương này. 


Đang đi về phía bệnh viện. tôi nghe thấy phía sau 
có tiếng người gọi. Đó là L¡ Giô. 
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~ Tớ đi với! 

L¡ Giỏ và la la chẳng qua mới chỉ quen nhau sơ 
khi ở trại chăn ruôi mà thôi, cho nèn tôi chắc là- Li 
Giô đi thăm còn có mục đích gì khác nữa. 

Quả nhiên L\ Giỏ đã nói sang chuyện khác. 

- Đúng là người tốt đấy cậu-ạ. Giá mà cái thằng 
tiều đội trưởng của mình cũng được như thế thì bọn 
ˆ mình nhẹ đi được biết bao nhiều tội nợ... thật... Mẹ 
kiếp! : 

Tôi hơi kinh ngạc về sự so sánh một cách-tức tối, 
bực dọc giữa chuyên viên ly với lên tiều đội trưởng 
Ku I của cậu ta. Kề từ khi Li Giô được chính thứa 
tham gia công việc Ở phòng nghiên cứu, thằng Ku I 
tiêu đội trưởng nội vụ vàn cứ ngăm ngầm hoạnh hoẹ 
cậu ta. Nghe nói thằng Ru I không phải chỉ có ác 
cảm với một mình Lí Giê, mà đại đa số anh em trong 
tiều đội ày đẻu bị hắn đối xử như vậy và đều căm 
tức hẳn, : 

— Mẹ kiếp! Trước sau thế nào mình cũng phải chơi 
cho thằng Ku I một trận cho mà xem, Đếch sợ. Kệ 


mẹ chữửe liều đội trưởng của nó. Chưa chơi cho nô 


một trận thì chưa hà được giận. 

Thái độ Li Giô rất bực bội, xúc động. nhưng tôi 
không tín rằng Lí Giô lại dám làm như thế, mà đó 
chẳng qua chỉ là một ý nghĩ, một hành động nøu ngỗo 
không còn biết thế nào là trời cao đất dày mà thôi 
Trong kỷ luật quân đội có một điều!ghi - Cấp đưới 
phục tùng mệnh lệnh của quan trên cũng giống như 
phục tùng mệnh lệnh của Thiên Hoàng €). 


().,Minh Trị. Thiên Hoàng Nhật Dân có gửi “chiếu chỉ 


cho quân nhân. và quân đôi phải xít Nhật Bản đã lấy đó làm 
cơ sở đề giáo đục tư tưởng cho toàn quân. 
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- Điều đó được áp dựng cÃ ở đà v. 

Đến bệnh viện, tôi thấy la la nằm phục trên chiếc 
giường bệnh màu trắng với vết thương vừa bị khoét 
và khâu xong trên lưng. Khi cậu ấy ngầng đầu nhìn. 
thấy chúng tỏi thì hình như cậu ta 'muốn bật khóc. 

~ Khi khoét vết thương thật khủng khiếp, minh 
ngất đi như bị tra điện. và rồi cùng chẳng còn biết đạu 
đớn là gì nữa - “iềng nói của cậu ta thầu thào. bắt lực. 

Tôi nói: 

— Làm tang lễ chớ A Bổ xong thị bọn mình đến 
đây ngay. 

_ —= Thế ư? Minh suýt nữa thì cũng... nguy quá ! 
la la nói xong, mỉm cười, nụ cười thê lương, thẳm hại. 


` 


Ô11! NGƯỜI SỐNG ĐEM LÀM CHUỘT! 


Hôx ấy cùng giống như những hôm khác, còng việc 
vẫn là nuôi cấy vi trùng địch bạch, nhưng có Ít 


_ hơn, nên khoảng hai giờ chiều `*đã xong. Chúng ` 


tôi cùng nhau tây trùng những dụng cụ bằng thủy tính 
và bàn thí nghiệm. 

-— Chẳng lẽ hôm nay lại hết việc sớm thể này à? 

- Chắc là sẽ đưa đi.làm việc gìở đâu đó nữa đấy... 

Chúng tôi thì thào nói chuyện với nhau như vậy vi 
sợ cấp trên nghe thấy. 

Tất cả chúng tôi ai cũng muốn có một chút thời gian 
nghỉ ngơi. Hễ có thời giờ rỗi là chúng tôi chỉ nghĩ đến 
chuyện ngủ một giấc. 

Giữa lúc đó có một liên lạc viên chạy vàơ nói: 
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— Cần một người di vận chuyền, Lếu- ngay hầm kh 
nhà chính: 

3a chúng tôi cùng dừng lại và đều tổ về muốn di, 
bói là chúng tôi đã dược huậân luyện (hành những. 
người quen chịu sự phục tùng rồi. : 

~ Vậy thì Xiu san, hôm nay anh dị. Anh có thề làm 
được đấy. Đến phòng 26. 

Tôi vội và rửa tay và đi xuống hâm, 

Đó là một hành lang tăm dối, âm u. ghê rợn, Trên 
trăn, trên tưởng, trên cửa sồ đều quét sơn đỏ, màu 
mà bọn ruồi muỗi rất sợ, không dâm bay đậu vào. ở 
đây không có nh nắng nên không thề phản biệt đượa 
ban ngày hay đêm tối. Nó giống như một eon đường 
hầm được trát bằng một lớp máu tím đen. Trên đỉnh 
giải trần: nhỏ mà đài treo thưa thớt mắy chiếc bóng 
đèn, xung quanh tối tăm, mở tịt nên khi bước vàơ 
đó người ta bỗng có ngay một cẩm giác rằng mình 
đang làm một chuyện ơì phiêu lưưy mạo hiểm ghê gớm:- 

Chính iúc đó. tôi nghe thấy tiếng kêu gào thảm 
thiết, giống như tiểng con mãnh thú bị thương. Những 
tiếng kêu gào ấy đập: vào tường. vọng xoáy lên rền 
rì, Lỏi giật mình, chăm cbú nhìn trân trân về phía 
trước và thấy ngay ở cửa phòng thí nghiệm một «súc 
gỖ » bị ba nhân viên xốc nách, đang gào thét. Tôi Tng 
lặng ở đo đề nhìn. 

Mặc dù tôi vẫn muốn chỉnh mất mình được nhìn 
thấy cái sự thật dùng người sống đề làm vậi thí nghiệm 


này, nhưng kề từ lúc đặt chân xuống hầm, không!khí. 


„ bài bùng bỏng vồ chụp lấy tím tòi. khiến người tôi 
cứ run lén bần bật. 
— BẢO cáo có mặt! 


Tôi chàc và báo cáo với một báu sĩ vừa ở trong 


phòng 26 bướ.: ra, 
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— Được! Mặc quần áo phòng độc vào! 

Nói xong, bác sĩ đi sang phòng bên. 

Hai bên hành lạng sơn đỏ ấy có rất nhiều nhòng 
thí nghỉ ệm. Vì trời nóng nên frong giờ làm việc cửa 
SỐ của các phòng thí nghiệm về "phía hành lang đều 
mở toang. Nhưng không khí ở đây còn nặng rề, u 
uãt hơn phòng thí nghiệm của Kamu S¡ nhiễu. 

Ngay trong cửa thứ nhất có đặt máy phun mù đề 
khử trùng. ở đây tôi dã phun phê nôn lên người, sau 


` đó mặc quần ảo cao su phòng độc, rồi phun phênôn 


một lần nữa. Bộ quần áo „này giống với quần ảo thị 
nghiệm động vật trước kia, đa dẻ người mặc được che 


kin không còn. một kẽ hở, ngoài ra trên lưng còn đeo 


thêm một bình dưỡng khí nhỏ đề thở. 


Mở cánh cửa thứ bai, tôi lại báo cáo có mặt đề nhận. 
. phần việc của mình. ` 


~Một người bị coi là «súc gpö» đã bị trói chặt trên 
chiếc giường sắt đen hình như được quét một lượt hắc 
In, đang gào thét giãy giụa. Những người giúp việc đè 
chặt lấy người ấy một cách hung hãn. Bàn lay của 
những người mặc quần áo phòng độc, gần giống như 


. những bộ quần áo lặn, lạnh lùng như những chiếc 


máy ghì chặt lấy «eon mồi ». œSúc gỗ5 dùng hết sức 


bình sinh của mình liều chết giãy đạp. Được ăn uống 


rất đầy đủ, lại được tắm rửa điều đổ. nền «súc gỗ » 
rất khỏe mạnh. Dù có bị trói chặt cả chân lẫn tay, anh 
ta vẫn còn sức mạnh đến múc độ kinh người.. 

Khi dùng người sống đề làm vật thí nghiệm, cũng 
phải giống như khi dùng súc vật làm thi nghiệm, nếu 


người đó không khổe mạnh, mà bị tật bệnh, mệt mỏi, 


kết quả thí nghiệm sẽ mất hết t?nh chính xác cần thiết, 
cho nên trong nhà giam ở doanh trại này không thề 
không chủ ý tói việc ăn uống và vệ sinh của tù bịnh. 


Đó là điều hoàn toàn ngược với những nhà giam bình 
thường khác. 

Tôi vừa làm theo sự sai khiến của họ như lấy thuốc 
men, dụng'cu... vừa chăm chú theo đồi quá trìah 
tiêm -chính cho «súc gỗ» của bọn quân y. Tôi tuy 
không hiểu rõ tại sao phải làm thí nghiệm này, và 
tiêm cái gì cho «súc gỏ», nhưng khi thấy người phụ 
trách băm thời gian, ¿ay cầm đồng hồ. chăn "chủ theo 
đi bệnh tình diễn biến từ lúc chích mũi kim, vào 


« súc gỗ », tòi mới hiều rằng đây là một loại thí nghiệm - 


thu được hiệu quả khá nhanh. «Súc gỗ ý lúc này đã 
đau đớn đến cùng cực, kêu gào đến vỡ họng, sau một 
lát quần quại, giầy giụa, có lẽ vì sức lực đã kiệt, nên 
không thề sống nôi được nữa. 

Thời gian kéo dài ra như vô tận, nhưng thực ra chỉ 
khoảng vài ba tiếng động hồ là kết thúc. : 

Gần tối. Cấp trên hạ lệnh cho fôi phải mang cái 
xác chết này đi. 

Thi thê « súc gỗ » tròng liếm thương. làm saol 


Suốt từ ngực tới mặt, vì bị châẩy máu: dưới da nên 


_ tim đen lại. Tuyến lâm ba dưới nách và giữa hai hông 


z 


sưng mọng lên khủng khiếp. đa đẻ đều một màu tím 
sậm. Trước đây tôi đã từng được xem những bức ảnh 
về những cái chết thẳm khốc của những €súc gỗ » nên 


đã hiệu được ít nhiêu, nhưng nay, cái xác người lạnh . 


lẽo, ghê rợn, xám ngắt đang bầy ra trước mắt vẫn 
khiến tôi không thê tin được rằng đây là chuyện. có 
thật trên thế giới này. 

Nếu cứ đứng sững mãi như thế, có lẽ tôi sẽ ngất 
đi mất. Tôi quay mặt, tránh đi chỗ khác nhưng bộ mặt 
người chết giống như một con mèo chết oản uỗồng, mà 
nỗi oán hậu còn phẳng phát chưa tan, với cái miệng 
méo và hàm răng nghiến chặt, thêm vào đó là cải ảnh 
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. _ xnắt thê thảm, hằn lên những tia máu đỏ, giận dữ, bất 
_ đực cứ xoáy chặt _ tôi, khiến tôi càng bàng hoàng 
_—— kinh sợ. 

Tâm tự sâu kfa của người bác sĩ quân y trực tiếp 
đầm đương cái việc Hiêm khích kia như thế nào? Mặc 
đủ những người thầy thuốc đã quen lạnh lùng trước 

` _ mhững xắc chết, những khí-chinh tay hẳn đã dùng đến 
* những thủ. đoạn tàn khốc đề giết người thì sau đó, 
Š¬>-treng đây tâm hồn › hận, chắc. cũng chẳng được Hàn ồn 
ý lắm đâu! - 


# ?“ Cái mà gọi là nghiên eứa lại chính là cái công việc 

“-š" đàn bạo như thế-này sao ? Đề chế tạo vũ khí |mới đề 
giành đượa thắng lợi trong chiến tranh đề làm « vui 
lòng Chúa », lẽ nào lại phải.làm những thí nghiệm tàn 
nhẫn dường này ”' Bị dồn vào giữa nỗi kinh hoàng 
“hiếp sợ, tôi cứ nghĩ miên man như thể. Về sau tÔí 
xẵn eứ luôn luôn bị những dâu hổi không bae giờ c6 
được lời giải đắp này dày vò, hành thạ. 


` Cái: tiế ấy, sau khi nhúng vào phênôn đậm đặc. 
„ được đặt lên xe đầy đề tôi đầy đi. 


Tràng đoạn. đường hầm tăm tối từ phòng thí nghiệm 


nan "Tên bần bất, Mỗi khi 'chiếo xe, Hà vào một cái gì 
c8á, làm cho dái xác giật lên. tôi có cảm giác rằng cát 
'sxsúc đỗ: ồ đáng 4 sợ kia sắp chồm lại phÍa lội. 
Mặc đà - là ngày ‹ Tàm phục» nhưng toàn thân tôi 
đều- *ớp gai ốc lên. Tôi tiếp tục đầy chiếc xe xác đi, 
chiếc xe cứ rít lên nhự. khóc, như thương người quá eõ. 


Cái ống khói nằm. giữa khu nhà chính và phòng thí 
nghiệm của Kamu Ší chính là cái đng khói của nhá 
- thiêu xác, Khi thí nghiệm xong, chuông điện đã báo 


',J 2 x.. 9 


rẽ... 


trước cho lò thiêu xác, nên khi tôi đưa xe xác tới, ba 


. nhân viên của lò đã mỡ sẵn cửa chờ tôi. 


Giao cả xác người lẫn xe cho họ xong, chỉ liếc nhìn 
vào một góc của lò thiêu xác này, tôi đã phải vội vš 
quay ngoắt người đi, như nhảy khỏi hang hủm. ồ rắn. 
Mãi về sau này, lúc nào tôi cũng thấy như trong võng 
mạc mình còn in rõ ràng hình nét của những rác - 


chết, và mũi tôi luôn luôn phẳng phất mùi thi 1i thể b 


thối rữa. 
Ở cửa sồ phòng ngủ của tôi cũng có thề trông thấy ` 


- chiếc ống khói thon nhỏ mà cao đó. Trước kia, tôi chỉ: 


nhìn một cách vô tình những cuộn khói đen đậm ở 


. đó bay ra, còn bây giờ mỗi khi nghỉ đến những thi 


hài được chuyên chở ngay dưới chân nó, đề rồi bị 
thấy cháy, tôi bỗng rùng mình như có người bóp chặt 
lấy tim. 

Có thề vì ống khói cao nên xung ifanh không ngửi 
đốt mùi xác cháy. Chắc rằng khi xây dựng người ta. 
cũng đã tính tới chuyện này. 

Sự thật là như thể. Nhưng cái đã tiêm cho TH HN, 
«súc gỗ » là «cái gi vậy ? Ũ 


CUỘC THỤỰC NGHIỆM 
KHÔNC THẦM ĐỊNH ĐƯỢC BẰNG NHŨNG: kếi 
HIỀU BIẾT THƯỜNG THỨC VỀ Y HỌC . 


Dù vi tròng dịch hạch có lợi hại ghê gớm tới mức 
Bào đi nữa thì cũng không thề làm chết người 
trong khoảng hai, ba tiếng đồng hồ sau khi tiêm - 

chúng vào người; đó là kiến thức thông thường về y 

học. Ngay cả dịch hạch phôi là loại mà tỷ lệ chết lên 
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` tới trăm phần trăm, thì thời kỳ ủ bệnh cũng phải hơn 
một ngày, và cũng phải vài ba ngảy sau mới đi tới 
_ eấi chết. Nếu thật như thế thì cuộc thực nghiệm mà 
lần đầu tới được chứng kiến kia là cái gì vậy ? Đương 
` nhiễn-cái tiêm vào người kia không phải là vi trùng 
. dịch hạch thông thường. hơn nữa nói chung trong khi 


3“ thực nghiệm dịch hạch thưởng không phải dùng tới 


:. bình thở dưỡng khi, vì vậy chắc chắn đây phẩi là một 


Làn cuộc thựa nghiệm loại vi trùng nguy hiềm đặc biệt. 


P.. — Phải chăng đây là độc tố dịch hạch? Không! 


“h Ngay dù là độc tố dịch hạch đi nữa. nếu không có 


- nñHững rối loạn đặc biệt, thì không có lý gì người ta 
có thề chốt được trong Yòng vài ba tiếng đồng hề. 


Đó là câu trả lời của một vị báo sĩ cho câu hỏi của 
_tôi sau khi tôi về nước, Ông đã rất buồn rầu khi 
- phải trả lời như thế. _ 

_— Thế mà đội quân này lại đi làm những cuộc thực 
. nghiệm và nghiên;eữu mà y học thực nghiệm thông 

thường không làm. Trong tất cả các bệnh truyền nhiễm. 
nếu làm cho phát sinh và lây truyền tràn lan, thì bệnh 


= dịch hạch là đáng sợ nhất. Y¡ trùng dịch bạch phát 


Đc triỀn trên môi trường nuôi cấy nhân tạo thường không 


kẽ - được tốt lắm và việc bảo quản cũng vô cùng phức 
s-. tập. Muốn sử dụng nó trong chiến tranh vi trùng. thì 


- pần phải. nghiên cứu cách bảo quản lâu đài mà vẫn 


+ không ` làm iảm cường lực của vi trùng. Đồng thời 


cũng cần. tạo ra loại vi trùng cé sức mạnh chống đượo 


` ##-khô nóng Do đố cần phải tiêm vi trùng nuôi dưỡng 


vào vùng tỳ tạng, lấy huyết dịch eỗa con người làm 
_ vật liệu nuôi dưỡng và bồi bồ cho vi trùng thêm một 
- lần mữa rồi mới đùng đề tiêm thí nghiệm. Đó „cũng 
chính là cách cho « đi qua động vật » nhiều lần đề gây 
ra một loại vỉ trùng .có sức mạnh lớn hơn trước, quen 
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với sức đề kháng của con người. Còn như muốn trả? 
định được sức mạnh của vi trùng, trắc định đươc độ 
độc của độc tố và chế tạo huyết thanh miễn dịch v.v... 
bằng chuột nhà hoặc chuôt đồng thì lại phải khảo sÁt 
với khã năng đề kháng của các động vật khác "nha, 
mà phải làm đi làm lại nhiều lần các cuộc thực nghiệm 
rồi sau mới có thề'xét định hiệu quả của nó đối với 
côn người. Dùng người sống làm thực nghiệm đương 
nhiên là đem lại những kết quả trực tiếp tức thời, 
Do những khó khăn chồng chất trong việc gây bệnh 
dịch hạch nhản tạo nên nhất định phải nghĩ tới việc 


trực tiếp sử dụng độc tố và tiến hành nghiên cứu 


VỀ mãi này. 
Ngoài ra ở đây cũng tiến hành nhiều loại thí 
nghiệm mà về mặt y học cho là vô ích, có loại. đã 


được quay thành phim ảnh: có loại mà chứng tôi nghe ` 


được qua những câu chuyện vô ý của những sĩ quan 
cấp trên. Thi dụ như: Muốn biết được con người có 
thề chịu đựng được bao nhiêu buyết thanh ngựa nên 
phải thực nghiệm tiêm chích không biết bao nhiệu lần. 


Muốn biết được phải đưa bao nhiêu không khí vào - : 


tĩnÀ mạch để gây tử vong cho con người thì cũng đã 
cổ những thuc nghiệm v.v... Nghe nói, đối với huyết 


thanh ngựa, khi vượt quá 100 gam thì người bắt'đầu :&§ 


thếy khó chịu, đau đến. và tới khoảng trên dưới ` 


506 gam thì chết. 


Ngày thứ hai sau khi fôi đi vận chuyền xác chếtthì, 


đốn lượt Su Y, và ngày thứ ba là đến lượt Baôpan 
phải đi làm công việc ấy. Nhiều ngày liền hai cậu ấy 


hầu như cũng bị trói chặt trong phòng thí nghiệm. 
như những «súc gỗ » đề làm thi nghiệm tầy trời ấy. -' 


mà không có cách gì chống đỡ nồi. -' 
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- Tên chuyên viên Sư Chư vốn là người nham hiỀm 


. và-lầm lỳ nói với chúng tôi sau những ngảy đi chuyền. 


. Yậu. xác chết : 
- = Thấy những cuộc thí nghiệm vào các «súc gỗ », 
- Chắc. hẳn gan chủng ĐIỹ cũng to lên được một tỆ 
& ` rồi chứ?. 
s. Tôi nghĩ rằng, chỉ vì muốn rèn luyện cái gan cho 


-”- độc ñø 'ầy trời như vậy thì thật chẳng sung sướng vui 
= Wé gì, nhưng vô hình chung chúng tôi dần đần trở 
. thành những cøn người. độc ác, tàn nhẫn mà không 
biết... 

`“ Tử các ban' dịch 1Ä, thương hàn và nhiệt thán... hầ 
- như ngày nào cũng có. việc vận chuyền xác chết, bởi 


. vậy chiếe ống khói: cao vòi vọi của nhà thiêu xác. ˆ 
không ngừng tổa khói ra ngoài. Nghe nói. khi thiêu xáe - 


người ta đã nhiều lần xới đảo sao cho không còn một 
mầu xương cháy đở, lãt cả phải biến thành tro. Ai biết 
được đã có bao nhiêu người biến thành mây khói và 
biển khỏi cái thế giới này ? Con số ấy nếu cứ tính bình 
-_ quân mỗi năm là ä00 ngưởi, thì đã có thề lên tới 3000 
IHHES 


BÀNH- HUNG. _ TIỆU ĐỘI TRƯỞNG 


HòM. sự. cơm chiều ăn muộn. sau khí ăn xong, tô 
đang nghỉ ngơi thì Li Giô đến: 
- = Bọn mình đi dạo một lát đi ? Đồng ý HƯỚNG" Ở 
- kỂ chuyện trò không tiện. 
- Nét mặt của L¡ Giỗ có về bứt rứt khác ngày TT 
Tôi cảm thấy hình như đã có một việc gì đó không hay" 
xảy ra. Chúng tôi ra khối nhà 
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3R chúng tôi mà buộc chúng tôi phải đi làm những việc - 


“v6  .. ... 


`... . 


Có lẽ lúc đó đã vào khoảng gần chỉn giờ, nhưng cái 
ráắng chiều với màu đỏ mong manh vẫn làm cho bầu 
trời sáng trong. Mật (rời lận khuất, màn đêm buông 
xuống. đó là cái khoảnh khắc đầy thì vị dễ gây cho 
người fa nổi nhớ quê hương. Chúng tôi đi đến bên bề 
bơi và củng ngôi xuống nền xi mảng cứng lạnh. 

— Đêm nay mình định sửa cho thăng Ku L một lrận. 

Li Giô vừa nói vửa nện gót giày. đinh lộp cộp lên 


nền xỉ măng. Có lẽ Li Giô đã có ý định đy tử hôm ' 


cùng tôi đến bệnh. viện. 
— ®hÏ một mình cậu thôi à ? 
— Không: Còn một số anh em nữa chứ. Dến ngay 


cả việc sửa tội nó như thế nào bọn mình cũng đã bàn , 


kỹ cả rồi. 

— Khéo không gây thành chuyện lôi thôi to đấy ï 

Tôi cho rằng như thế là quá liều lĩnh. Trong quân 
đội mà đánh lại cấp trên sẽ có hậu quả như thế nào, 
điều đó chẳng cần phẩ? nói, ai cũng đã biết cả. 

~ Điều đé bọn mình rõ lắm chứ, nhưng bọn mình 


không thề chịu đựng nồi nữa rồi. Nhà giam hay nhà, 
gì đi nữa bọn mình eũng cóc cần. Cho chúng nó bổ .: 


tù. Bởi vì bây giờ ngày ngày chẳng như ngồi trong 
nhà tù rồi là gì Hậu quì gì đi nữa thì cũng chỉ đến 
như bây giờ là cùng. 

— Đúng! Đúng như thế thật đấy, nhưng. cận. xem có 
nên suv xét lại một lần nữa hay không? Nếu chẳng 
may mà phải ra đến tòa án quân sự thì sao ? Không 


khéo, kề tử hôm nay, hai đứa mình chẳng bao giờ còn 


gặp nhau được nữa đâu. 

Li Giô im lặng. Nếu nh:r không cần đếm xỉa đến lý 
lẽ gì cả, thì tôi cũng cho rằng thằng Ku I đáng phải ăn 
đòn thù. Nhưng đề thổa được, cái tức giận nhất thời 
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4mà cái bấi hạnh cuối cùng nhất định sẽ dội xuống 
đầu xuống cồ Li Giô và mấy cậu nữa thì sao? Tôi 
cất buồn khi tôi lại khuyên can và bảo Li Giô đừag 
nôn nóng sau khỉ cậu ấy đã bi giày vỏ suốt hơn hai 


' tháng trời mới có được cái quyết định này. Điều tôi 


nồi chỉ từa tựa như khuyên L¡ Giô cần phải suy nghĩ 


- eho thấu đáo thể thôi Nhưng khi nghĩ đến sự hèn nhát 
“sửa mình, tôi cũng thấy hồ thẹn vô củng. - 

Wã = Minh cứ tưởng cậu sẽ đồng ý với mình, mình mới 
đến tìm cậu. Thi ra mình nhầm ! 


-Li Giê nói với vẻ ân hận. 

'— Có thề là mình nhật gan, nhưng mình nghĩ như 
shế chính là vì cậu đấy chứ ? 

— Ừ! Minh hiều. Song cái thằng cha ấy.. 

Nói đến đó Li Giô bỗng đồi giọng : 

~ Ở! Thôi !Đáng lẽ ra không nên bàn với cậu việs này .„ 
Nói xong Li Giô im lặng, không nói thêm gì mữa. ˆ 


_* Sự im lặng ngượng ngùng, giống như bóng chiều äm 


đạm, mỗi lúc một nặng nề trùm xuống chúng tôi, 
Cuối cùng tôi hổi lại: + 
— Cậu vẫn cứ làm chứ ? 
~- Thực tình mình cũng chẳng thích thứ gì chuyện ẩy. 


:. Nhưng mình cũng chẳng buồn xét tới hậu quả của n đ 
-_ như thế nào! 


Màn đêm tử chân trời kéo lên, phủ kin bốn bề, chỉ 
.eèn lại cái bầu trời nhàn nhạt, trở nên tươi tấn, mỹ 
miều, 

Hai đứa chứng tôi đều cảm thấy như mình đang mắe 
trong một mớ bồng bong chưa gỡ ra được, và lặng lẽ 
trở về phòng ngủ. 

. Đêm đó, sau lúc tắt đèn không lâu, ở tiều đội Lỉ Giô 


ó tiếng xôn xaớ, ầm 1. Tôi, Su Y và Sị Taô shạy tới 


- 10% 


— 


b...... ` ` Số... 


nơi thì lúc ấy sĩ quan trực ban cũng đã tới, Xung quan 
phòng ngủ, nơi xây ra sự việc cũng đã có nhiều vệ 
bính đứng gác. 

- Tiều đội trưởng Ku l mình mầy máu me đầm đìa. 
đã chạy trốn xuống nhà bếp rồi ! 

= Mấy thằng nhóc ấy thật ghê gớm! 

- Khiếp quá ! 

Mọi người xôn xao bàn tắn, chuyện trò, nhưng sự. 
việc đã diễn ra như thế nào thì không thấy ai nhắc tớt 
một lời. 

Ngày hôm sau, tôi đến trại chắn nuôi, nghe nói Li- 
Giô không đi làm. Những "điều phải đến thì nó đã: 
đến rồi, 

Có lẽ sẽ không bao giờ tôi còn được ni Li Giô nữa. 


Không biết cậu ấy có giận tôi không vì lôi đã không - 


đồng ý với việc làm này của cậu. 
Nói ehung, mọi người đều cho rằng: Việc đánh lại 


cấp trên không phải chỉ bị giam trong phòng giam của _ 


doanh trại đã là xong mà còn có thề bị giải đến Tân: 
Kinh (1) giao cho tòa án quân sự cũng nên. 


NHÀ UỚP LẠNH, 


Nˆ bệnh viện kheẳng ngót mười ngày thì: la lạ nước 


xuất viện. 
— Thật là may mắn vỏ vàn! 
Tôi và Baôpan mừng rỡ nói với cậu ta như vậy, 


(1) Thủ đô của nước Mãn Châu do phát xi! Nhật-lập ra 
hồi bấy giờ. Nay là Trường Xuân (Trung Quốc). 
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ho. quây quần với anh em tong phòng nghiên cứu vẫn - 


ˆ 


.- la la nói: 


Phòng nghiên cứu dù sao vẫn còn hơn bệnh viện† 


' Vùa nói la la vừa quay bộ mặt xanh xao với ânh 
mắt long lanh -nhin khắp xung quanh hằng một-vẻ rất 


| quyến. luyến thân. thiết. 


"Tôi đã từng nghĩ rằng. thà nằm trên giường bệnh 


Š ; . treng bệnh viện cỏn thích hơn làm cái việc nhục nhã 
-và nguy hiểm này ; nhưng bây giờ một người từng làm 


bạn với «thần chết» qua thực tế đã thấy rằng sống 


bay hơn 
_= Vết thương ra sao 9 ? Cho bọn mình xem nào. 

Tôi nói xong, Baôpan ở bên cạnh cũng xen vào: 

— Không thấy làm sao nữa chứ? 

~ Ờ! Đau thì không đau, nhưng vẫn cứ »gứa ngây, 
y như cái anh bị ghẻ ấy. 

la la vừa nói vừa cởi áo sơ mi ra. Yết thương to 
bằng một vòng tròn do ngón tay cái và ngón tay trễ 
vẽ ra, song vì chỗ thịt bị kboét đi không được đắp vá 
bằng miếng thịt khác đã đem khâu lại nên nó dúm đó. 
như miệng một chiếc túi khâu rút. 

“Baôpan nói vui: 
- = Trông nó chẳng khác gì cái lỗ chân ngựa cả I 

— Ôi! Giống cái gì cũng được, miễn là nó ở chỗ không 


SA ai nhìn thấy, Đấy cũng là điều may trong cái không 


mã y đấy, các cậu ạ. Nhưng tội nghiệp nhất vẫn là ABê. 


_ Từ nạy về sau bọn mình phải hết sức cần thận. 


Trên thực tế, chúng tôi làm sao mà biết trước tai 
họa từ đâu giáng xuống. 

Vi trùng dịch hạch, sau khi cấy sang môi trường mới 
độ một ngày rưỡi cho đến bai ngày đã phát triền 
thành từng quần. thề rõ rệt. Những ống nghiệm đã 
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nuôi cấy xong, đem đóng vào hỏm. có những cái giá 
giữ cho ống nghiệm đứng thẳng cố định, rồi đưa sang 
phòng bảo quản. Gông việc của chúng tôi trong ngày 
hôm đó là dùng xe đầy tav chuyền vận những chiếo 
hôm ấy. Nhưng ngay trong cải công việc vô cùng giản 
đơn này, nếu chắng may bị vướng víu vào cái gì đó 
làm xe lật nhào, thì chúng tôi cũng sẽ lại đi vào đúng 
con đường của A Bỏ. Chỉ có những người đã phải chịu 
đựng nỗi kinh hoàng của tật bệnh thì mới có được sự 
cảnh giác cần thiết với bệnh tẬt bởi vậy tôi càng lo 
sợ hơn. 

Sau khi đã giao những chiếc hòm đó cho ban bảo 
quản, tôi thở phào sung sướng. Tôi định rằng trên 
đường về lôi sẽ đềnh dàng cho thoải mái nên cố ý đi 
một đoạn đường vòng, đầy chiếc xe đi qua những dãy 
hành lang chưa bao giờ đi qua. Vì trời nóng nên cửa 
sở câc phỏng nghiên cứu đều mở (oang. Trên con đường 
về ấy. lôi đã nhìn rõ bên trong eủa dãy nhà gồm nhiều 
phòng nghiên cứu kỷ qu&i này. Ở đây có một gian nhà 
kính nhỏ. Các bác sĩ vậy quanh giam nhà kính đó và 
ngó vào bên trong. Nhìn kỹ, tôi thấy bên trong nhà 
kinh ấy có một người trần truồng bị trói đang run rầy, 
giãy giụa. Nhất định là họ lại đang làm một thực nghiệm 
nào đó mà tôi không hiều nồi. Tôi tự hỏi : đây là phòng 
nghiên cứu gì ? Tôi nhìn lên tấm biền gỗ nhỏ trên cửa, 
trên đó ehÏ viết vén vấn hai chữ phông 5›. Tôi chỉ 
dừng lại đó ehừng một giây đồng hồ và cũng chính 
lúc đó, một tiếng hỏi nhỏ vang lên: 

_— Ai? 

Một bác sĩ ngó đầu ra, 

~ Làm gì? 


~ Đáo cáo, tôi vận chuyển vi trùng đã nuôi cấy xong . - 


trên đường trở về. 
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THƯỜNG, 


— Lối này tắc, đi vòng ra đường kia! 

- Người bác sĩ hất hàm chỉ đi trở lại lối mà tôi vửa từ 
“đó tới với dáng điệu khinh thường: «chẳng qua chỉ là 
một thẳng ôn con». Tôi sợ hãi, toát mồ hôi tưởng 
- chừng, như minh sắp gây ra một chuyệ ện lôi thôi to nào 
đấy, vội vã quay ñgoắt trở lại đi gấp về phòng mình. 

Tôi hỏi chuyên viên la Ka: 

— Phòng 5 nghiên cứu gì? 

— - Nghiên cứu các bệnh về đông lạnh. Nhưng sao ? 


“Có chuyện gì thế? - 


Ghuyên viên la Ka trả lời thực thà, đồng thời còn 
nới thêm cho tôi biết ít nhiều về việc nghiên cứu những 
bệnh đông lạnh trong đội quân này. 

Ban đầu đội 731 chỉ nghiên cứu phòng ngửa bệnh 
truyền nhiễm, rồi sau dốc lực lượng chuyền sang nghiên 
cứu bom vỉ trùng đề tiến công quân địch. Sự nghiên 
cứu về bệnh đông lạnh eũng như vậy. Đan đầu cũng 
chỉ nghiên cứu phòng ngừa bệnh đông lạnh cho binh 
sï quân Quan Đông, nhưng về sau đần đần chuyền sang 
nghiên cứu bom đông lạnh. 

Những nhà y học căn cứ vào mức độ của bệnh đông 


: lạnh mà chia chúng từ bậc một đến bậc ba, 


Bậc một là thời kỷ đầu tiên mà tai, mũi, chân tay... 
tấy đỏ lên và bị ngứa ngáy khó chịu, Những người 
bị nhẹ chỉ .trong ba ngày là khỏi hẳn. Nhưng ở đất 
Mãn Châu với độ lạnh thấp nhất là 10 độ âm, thì những 
người bị bệnh đông lạnh tuy đã khỏi hẳn, nhưng vẫn 
ó thề bị đi bị lại nhiều lần và thường gợi đó là nint 
đông lạnh mâần đỏ. 

- Bệnh đông lạnh bậc hai thì các tồ chức của mạch 
máu nằm hơi sâu dưới da bị phá hoại, phủ lên (thủy 
thùng) rồi cuối cùng nung mủ và vỡ ra, gọi là bệnh 
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_ đông lạnh mưng mũ. Nặng hơn thì trở thành hoại thứ, 


rồi dần dần thối rữa, có màu tím xanh và mất hết cảm 
giác. Huyết dịch ngừng lại, không tuần hoàn được 
nữa, dùng kim châm cũng không biết đau, có khi trở 
thành hoại thư ướt (hoại thư sinh hơ;), hoặc yi nướe 
bốc hơi hết mà biến thành hoại thư khô. Ngay cả gân 
cốt cũng bị thối loét, có khi cả đốt chân, đốt tay cũng 
bị thối rụng đi. Như thế bệnh đã lên đến bậc ba rồi 
và gọi là bệnh đông lạnh thối rữa. 

Đề chế tạo ra được những thứ thuếc thícl. hợp với 
mọi loại bệnhđông lạnh này, họ đã tiến hành các kiều, 
các loại thực nghiệm trên người sống. Gian nhà kính 
trong phòng số 5 là một trong những cái đó. Lột trần 
một esúc gò» bỏ vào trong gian phòng kính đó, rồi 
cho nhiệt độ giảm dần dần, và quan sát sự thay đồi 
của thể trạng qua từng thời gian. Cuối cùng khi nhiệt 
độ xuống đến đưới không độ thì như thế nào và với 
bao nhiêu thời gian. ở nhiệt độ nào thì người chết. 


. Hoặc là xem những người. đã bị lạnh cứng có thề sống 


trở lại được không. Tất cả những vấn đề đó đều cần 
phải làm các kiều, các loại thực nghiệm. 

Những thực nghiệm nói trên cốt đề nghiên cứu tìm 
ra loại bom đồng lạnh đem ném xuống trận địa địchi 
làm cho nhiệt độ cấp tốc giảm xuống đề đầy quân địch 
vào tình trạng lạnh cứng hoặc bị những bệnh đông 
lạnh. Nghe nói điều họ mong muốn là một trái bom 


- như thế có thề làm đông lạnh một vùng đất trong phạm 


vi 500 mét vuông, nhưng những quả bom lúc ấy chỉ 
đạt tới 100 mét vuông là cùng. Nếu hiệu lực của bom 
chỉ dừng lạt ở mức độ ấy thì rõ ràng là quá tốn kém, 
vì thế mà phải tiếp tục nghiên cứu. đề có thề có được 
những trái bom có hiệu lực lớn hơn, 

Song, cái gọi là thuốc trị đông-lạnh cuối cùng đã 
không chế được, mà chỉ phát hiện ra rằng: Nếu nâng 
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cao sơ hăng của (im gan thì só thề chịu lạnh được tốt 
hơn và bệnh đông lạnh ở thề nhẹ thì có thề dùng 
aước ấm lau rửa là khỏi bệnh mà thôi. 


TÌNH YÊU TRONC TRẮNG CỦA MỘT 
ĐÔI THANH NIÊN NAMNỮ 


Tai ~N^ ! Cái chuyện hành hung tiều đội trưởng trước 
kia nghe nói cũng chẳng có tội tỉnh gì đâu. Thủ 
trưởng hình-như muốn dẹp đi. Bọn sĩ quan có 

vẻ bếi bình, vì như thể còi như chúng bị thất bại 

còn gì 2. * 
Pin. Cùang nói như vậy khi về đến nhà ngủ. Tôi 
vội hồi: 
~ Thật như thế chứ ? 
Nếu thật như thế, Li Giô sẽ được trở về, tôi thật 
mừửng. Tôi lại hối hận vì hôm đó đã nói những lời 
như lên mặt dạy đời khiến cho L¡ Giô buồn phiền. 
— Khoái quá, khoái quá! Phen này thì bọn chuyên 


x¿. viên ít nhiều cũng phải thay đồi tác phong cửa họ. 


Cho đến bây giờ Pin Chung vẫn bị bọn °M trên đè 
nén nên cậu ta tức LỐi nói vậy, 


, Pin Chung làm v.ệc ở phòng hành chính Xứ 1ñ trị 
 mên mọi tin tức thường biết trước bọn chuyên. viên. 
Mỗi khi có tin mới, về đến nhà một cái là cậu ta kề. 
che bọn tôi nghe ngay, do vậy mà Ka Gian phụ trách 
việt đôn đốc chúng tôi thường thù oán, ngược đãi 
cậu ta. Đặc biệt, in Chung là một thanh niên rất đẹp 
trai, có, thể đó cũng lại là một nguyên nhân đề Ka 
Gian, một con người có bộ mặt xấu xí, khó coi, ghen 
ghét với Pin Chung. 


189 


VƯnTEST ~ 9 -ANLTDĐTP 


Theo Pin Chung nói thì đáng lý là phải đưa L¡ Giôi 


đi Tân Kinh, giao cho tòa án quân sự xét xử theo tồi 
hành hung cắp trên. Nhưng đêm ấy, khi bị đánh bất 
ngờ, chu: ên viên Ku I cáu lên đã tiện tay cầm lấy khầu 
súng bộ binh kiều 38 vung lên chống trễ, vì vậy đã 
làm hồng mất cái huy hiệu Hoa Cúc» (). Nếu cứ 
ghiếu luật đem xét xử mấy cậu đánh L¡ Giô thì tội của 


thằng Ku I cũng phải đem xét xử. Như vậy danh dự _ 


eủa đội quân này cũng sẽ mất theo, cho nên thủ trưởng 
tuuốn giải quyết nội bộ cho xong chuyện. 


Tối hôm đó mọi người đều hân hoạn phấn khởi, và 
trong những giờ phút ngắn ngủi sau bữa ăn, người 
thì vội vã viết thư về que, người thí ghi chép mươi 
dòng nhật ký. Nhưng thư từ liệu có tới được tay 
người nhà hay không, đó là điều băn khoăn cũa mọi 
người. Sau hơn hai tháng rưỡi nhập ngũ, lôi đã viết 
mười thư. imả chỉ nhận được một thư trả lời của mẹ" 
Các bạn đồng sự cũng vậy. Người nhận được nhiều 
nhất cĩng ehÏ có đến hai thư. Hiah như họ sợ tình 
cắm của quê hương làm nhụt lòng binh sĩ, nên phần 
lớn thư từ đều bị hủy bố cả. 


Mỗi khi cầm bút viết thư, hình ảnh cha mẹ, bạn bè 
ở quê nhà lại như hiện ra trước mắt. Đó là niềm an 
ủi đuy nhất của chúng tôi, cho nên dù không nhận 
được thư trả lời, mọi người vẫn cr viết thư đều đặn. 
Ngay ghi nhật ký cũng khỏng được phép nhắc tới nội 
dung công tác một cách tỉ mỉ, mà chỉ dám ghi lại 
những cảm xúc của mình đề tìm lấy nguồn vui, 


{1 Huy hiệu “Hoa Cúe » là huy hiệu tượng trưng cho Thiên 
Hoàng Nhật Bản Trán súng bộ bình kiều 38 có gần huy hiệu 
này đề biều thị Thiên lioàng trực tiếp trao vũ khí cho binh 
Sĩ. Binh aĩ không được làm hồng. Nếu lâm hư hỏng sẽ bị tội. 
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Giữa lúc ấy cánh cửa bật mở. Ka Gian bước vàe 
hồi Pin chung: 

—~ Pin Chung, mày đọc cải gì thế? 

Ka Gian vùa hồi vừa đi thẳng đến chỗ Pin €hung, 
không thèm đáp lễ:chúng tôi. 

— Đưa xen, ảnh ai đây ? 

Pin chung lấy ngón tay đầy day cặp kính ậm ờ 
trả lời: 

— Dạ ! Không ạ! ` 

Kea Gian đầy Pin Chung ra, nhặt lấy tấm ảnh giấu 
dưới bàn, hỏi một cách soi mói, đầy ý xấu: 

= Con này là`con nào ? 

Chúng lôi lờ mớ biết rằng Pin Chung rất thân. thiết 
với cô gái con một vị bác sĩ quân y cùng làm việc ở 
phèng bành chính quản trị với cậu ta. Tên cô là Kimi 
Hu. Cô ấy khá xinh đẹp. điều đó chúng tôi nghe lỏm 
được trong các câu chuyện lăng nhăng của bọn chuyên 
viên, cho nên khi Ka Gian nhìn tấm ảnh này không 
phải bắn không biết cô ấy là ai. 

~ Ảnh cố Kimi Hu. Nhưng... 

— Nhưng, Nhưng cái gì? Mày xin nó phải không ? 

—~ Không, không xin, Nhặt được ! 

Tuy sự việc chẳng liên quan gì đến mình, nhưng 
cách trả lời của Pin Chung làm tôi kinh ngạc. Thái 
độ của Pin Chung hình như đã đến lúc liều lĩnh, rỡ 
rằng có ý chống đối, điều đó không thề không làm cho 
Ka Gian tức giận 

— Nhặt được ? Nói láo! Ngắm ảnh đứa con gái cười 
toe toét như thể này... mày cho rằng như thế mày sẽ 
làm tốt được mọi việc đấy hả ? 

Ka Gian co tay về phía sau hình như sắp tát. và tôi 


„ho rằng Pin Chung bị đánh đến nơi rồi, Pin : hung 
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cũng đã cảm thấy điều đó, nên chủ động thảe kính 
ra về như đề đón trước, tự bảo vệ. 

~ Báo cáo sĩ quan Ka Gian, lời tôi nói ngài không 
tin được hay sao? Đúng là tôi nhặt được. Nếu ngài 
©he tôi là dối trá. xin mời ngài trừng phạt !. 

"— Thằng ôn con 

Ka Gian thét lên nhưag l:hòng đánh đập gì, mà chỉ 
nhìn xoáy vào Pin ŠShung mội lúo lâu. Những thớ gân 
xanh trên mặt Pin Chung nồi hẳn lên, căng thẳng: 
giật giật như những tia chớp. 

— Nếu nói láo, tao sẽ không tha tội cho mày đầu, 
nghe rõ chưa, Còn cái ảnh này, tao đem trả lại cho nó. 

Ka Gian hiều rõ sự thất bại lần này của mình, nhưng 
trong lời nói của hắn văn còn có ý đe đọa ngầm và 
báo Irước rằng sẽ còn có một trận báo thù ghê gớm 
hơn. Nói xong. hắn lộp cộp. lộp cộp bước đi. 

Pin Ghung bỗng òa lên khóc nức nở. 

~ Đồ súc sinh! Đồ súc sinh ! 

Trong những dòng nước ¡mắt sửa Pin Ghung còn ần 
giấu biết bao điều uần khúc. Tất eã những buồn phiền. 
chán chường vì bị đè nén kề từ khi nhập ngũ bỗng 
như trào cả lên tím anh, Hơn nữa, Pin Chung còn bị 
đau đớn vì cảm thấy mình hèn nhát đưa chiếc ảnh 
duy nhất của người yêu tặng mình cho kẻ khác, lại 
còn phẩi nói dối là nhặt được. Cậu cảm thấy đau đớn 
vì có lỗi đối với cô gái yêu thương ấy, 


-_ BẠN PHÁ HOẠI 


` 
UỐI chiếu bóng vào ngày thứ bảy mỗi tuần là niềm 
an ủi lớn nhất đối với chúng tôi. 2# phim đều 


là loại 16 ly, nội dung của chúng hầu hết là các . 
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đoại thực nghiệm. có thề nói rằng đó chỉ là sự kéo đài 
*hêm công việc khoa học của chúng tôi Dù vậy, 
chúng tôi vẫn cứ mong cho ngày đó chóng tới. 
Nhưng suốn phim ngày hòm ấy khác với những ngày 
khác, đó là cuỗn phim tài liệu về ứng dụng thực tế 
- đoại vị trùng dịch hạch khỏ do chính chúng tôi nuôi 


„ cấy ra, Dò là buồi chiếu bí mật làm tử liệu tham - 


È khảo cho nhân viên công lắc lrong ban dịch NạPU; 
- #IgưỜi ngoài ban không được xem. › 

Bộ phim này ghi chép những “hoạt động của Bạt phá 
hoại tiến hành trong một là ng của người Mãn Châu được 


giả định là nơi đóng quân chủ yếu của binh linh địch. 


Mộ" 


Nhân viên của Ban phá hoại đã hóa trang, nhìn 
,đđềm tối thâm nhập vào vùng hậu phương giúp với 


tuyến đầu của trận địa địch, đeo trên lưng một ciườC , 


iÖng nhốt chuột trông giống như những chjếc máy 
“thông tin xách day, Họ khom người, Tợi dụng bóng lối, 
hanh nhẹn mở nắp những chiếc lồng, ngay`*lập tức 
một con chuột mang trên mình đây Họ chét đi Ệ ng h 
lao ra. Tiếp đó lại là một con khác. Lồng chia thành 
„ nhiều ngăn nhỏ, nên mỗi lần mở nắp thì: chỉ só`một 
:aeon chuột được thả ra mà thôi. “Những con -chuột địch 


°" hạch gầy nhom, chỉ riêng cặp mắt là lấp lánh sáng như 
, những hòn bị ve. Sau khi thả ra ngoài, những con 
cuchuột ấy liền chui rúc ngay vào những căn nhà nhỏ 


_ e@lra đồ đạc, hoặc nấp sau những dụng cụ gia đình, 


hoặc trong những hốc tường... sống lần lộn với những 
con chuột nhà đang ở sẵn tại đó. Những con bọ chét 
árên mỉnh chuột dịch đang đói khát thêm hút máu liền 
nhây ngay sang những con ehuột khác. Như xây là 
dịch bệnh bắt đầu được lan truyền sang đám chu©t 
đạng sống sẵn ở trong làng. Những con bọ chét saư 
nhiều lần hút máu Kon sẽ làn À với ruồi nhặng truyền 
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bệnh rộng ra. Chỉ vài ba ngày sau đã thấy những 
người đầu tiên bị mắc bệnh dịch hạch. Vô số những 
rưồi nhặng sẽ mang theo vi trùng dịch hạch lẫn trong 
phân, trong nước mũi, nước bọt của „người bệnh đến 
đậu vào thức ăn, thức uống. Không cần thận, ăn phải 
những thực phầm đó sẽ nhiễm ngay bệnh địch hạch 
phồi nguy kịch. _ 

Ngoài ra, phương pháp truyền bệnh CỎn CÓ những 
cách khác như đem đóng vỉ trùng vào những ống 
nghiệm rồi quảng xuống giếng nước ăn, hoặc đóng vào 3 
nắp bút máy rồi đem vứt bút bên đường. Hoặc “ 
những người trong Ban phá hoại cải trang thành người 
Mãn Châu đem những chiếc bánh «màn thầu ® ! đã 
bị tầm vi trùng phát cho trẻ con ăn... 

` "trên đất liền, nước giếng là nguồn nước chủ yếu. 
“Thậm chí có những vùng nếu nước giếng bị hủy: hoạt 
thì có thể coi đó như ¡... bàn án tử hình, 

Trong trường hợp số lượng vì trùng nhiều hoặc sức 
lực của nó quá Inạnh thì ngay trước khi vi trùng thâm 
nhập vào đến huyết dịch, người đã bị chết vì nhiễm 
độc máu, 

Chứng trạng nói chưng là: sốt nóng cao đồng thời , š 
lại bị rét run cầm cập. buồu nôn nhiều. kết mạc xưng „ 
huyết, đi lại khó khăn. khán liềng V.V. giống như, bị 
người say. Tiếp đó. tuyến lâm ba sưng dân lên, toàn E 
thân nóng rục, da dẻ khô đi và cúng lại, dẫn tới viêm 
các tỒ chức xung quanh tuyến, và thường do bị xuất 
huyết dưới da nên da biến thành màu tím đen.- 


AM ĐÍ „ 


cò Ti 


— z 

1. cMàn thấu? là loại bảnh nhào bột mì với nước 6 chó 
thêm một ít bội có men chua, đề bồi phồng lên rồi đem hấp. 
chín, ăn trong các bữa ăn Người Dông Bắc Trung Quốc cet 
n loại bánh này như ¿(cơm ? hàng ngày. 
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Trong vòng trên dưới một tuần lễ, người bị bệnh sẽ 
chết. Những người giả cả hoặc những người vốn bị 
suy nhược, có người đã chết trước khi tuyến lâm ba 
bị sưng. Những xóm làng khi đã có bệnh dịch hạch, 
thường thì phải đốt cháy trụi hết nhà cửa. vườn tược. 
Ngoài ra, nếu như bị nhẹ thì bệnh tình sẽ diễn biến 
theo trỉnh tự ngày một nặng hơn. Cũng có những 
người đã bị sưng tuyến lâm ba nhưng đột nhiên nó 
lại tẹt đi; nhiều người cho rằng như tế là đã khổi 
bệnh, nhưng chỉ hơn hai mươi ngày sau, bệnh lại tái 
phát. - 3 

Đây là một loại vỉ trùng tuy ệt đối không được phép 
coi thường, cho nên quần áo của nhân viên Ban phá 
"hoại đương nhiên là phải dùng tới tất cả các biện pháp 
làm cho thật kin đáo, khiến cho bọ chét không có 
cách gì chui dinh vào được. Mặc dù đã có những biện 
phấp ngăn ngừa chu đáo như vậy, nhưng mỗi khi họ 
tử ngoài trở về, trước hết là phải cách ly mấy ngày, 

và sau khi đã kiểm dịch tỈ mỷ, mới được coi là hoàn 
thành nhiệm vụ. 


ĐẦU ĐUÔI SỰ KIỆN HÀNH HUNG 
TIỀU ĐỘ! TRƯỞNG 


Ô mươi hôm sau. cánh L¡ Giô được thả tử phòng 
giam về. Cơm xong; tôi vừa ra khỏi nhà ăn đã 
thấy Li Giô gọi?-Gặp tôi Lì Giô nói ngay: ` ˆ 

— Minh thật có lỗi với cậu, xin lỗi nhé † 

— Thôi, may quá rồi đấy cậu ơi. Thật minh chỉ lo 

không biết rồi lôi thôi đến mức nào. 

— Hôm đó mình cũng đã có suy nghĩ thêm... Kết quả 
vẫn thấy rằng không nên cho hắn một trận thật không 
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xong. Bởi vì mình với các cậu ấy đã bàn bạc kỹ: với 
nhau rồi, nếu đề các cậu ấy cho mình là thằng thhến nhất 
thì thật đáng buồn. Hơn nữa bọn mình lại đã quy 


định rằng chính mình sẽ phát tin hiệu hành động bằng, 


cách kéo đô khầu súng gỗ. 


LÌ Giô kê cho lôi nghe cảu chuyện xầy ra đêm. 
hôm đó ; 


Bọn họ đã quyết định, sau khi tắt đèn, chờ lúc thằng 
Ku I trực ban đi tuần kiềm trai nếu có cơ hội thích 


k 


hợp, Li Giô sẽ phát tín hiệu đề cùng hành động. Thời để 


điềm đó càng lúc càng tới gần. Trong phòng ngủ im 
lặng như tờ, Lï Giô nằm trên giường. quấn một đầu 


sợi dây vào đầu ngón tay, còn đầu dây kia đã được 


buộc vào với khầu súng gỗ ở giá súng. chí khê giật 


ˆ Sợi dây, cây súng gỗ sẽ đồ xuống: đấy là tín hiệu hành 


động- Khi L¡ Giô nghe tiếng bước chàn của Ku I đi vào. 
tất cả đều lặng đi mấy giây, Ngược lại thằng Ku Ï 
xẵng giọng với vẽ hách dịch. cHâm biến : 
- — Mẹ kiếp, toàn một bọn ngủ vờ! 

Điều đó càng kích động [¡ Giô hơn, L¡ Giô lặp tức 


Nạt 


kéo sợi dây, khầu súng đổ sập xuống giường như: 


— €ái gì thế hử ? 

Tưng bóng tối, mấy câu liền vững dậy chệp lấy 
những khầu súng gỗ, và chí còn nghe thấy một tiếng 
thét: 

— Đánh! 

Những khâu súng gỗ tới tấp nệu xuống người thắng 
Kul. : 


` 
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_.„ muốn bật thành câu hỏi: 
— Muốn gì? 
Thằng Ku I không hiểu câu “chuyện tấ sao, liền = 
thét lên: ⁄ kã 


”,”. : 


~ A bọn ỏn eon này định làm loạn hả, sỹ khốn 
_kiếp' l 

— Câm họng! Bọn !ao không phải là linh của mày! 

Những khầu sũng gỗ vung lên, hạ xuống, đầm đánh 
tới tấp. Thăng Ku Lăn inật trận đòn nhừ tử. Và trong 
,lúc cấp bách, hắn tùi về một góc tườ ñg nơi dựng những 
È khâu súng thật. Hắn quơ lấy m3t khầu cũng vung lên 
_-Ì lông đỡ. đánh lại. Khi bị đánh sgẫy mất mắy chiếc 
„ Tăng, mình mây, mặt mũi đầy máu thì thắng Ku Ilao 
Tra ngoài chôn chạy. Nhân viên cẢnh vệ lúc ấy mới 

⁄ đới kịp. 

Sau khi cuộc 6ã đã kết thúc, mấy cậu dãnh Li Giô 
bắt đầu thấy hoằng sợ. Nhưng ngay trong cuộc thầm 
vấn tại hiện trường, người ta đă phát biện ra rằng 
khầu súng mà Ku I dùng đề đánh iại cánh Li Giỏ, có 
chuyện lôi thôi : Huy hiệu « Hoa Cúc p trên báng súng 
đã bị sứt mẻ hư hồng. hình*như nó đã bị như vậy 
khi đập vào nắp lò sưởi. Dà thực chất của đội quân - 
này chỉ eó một số nhìn vật đầu' não' quan trọng của. 
quân Qunn Đông cùng lục quản tỉnh mới biết được và 
. nở được giữ bí mật hoàn toàn đối với các đơn vị khÃo, 
, nhưng đủ sao đội «731 » về danh nghĩa nó cũng không 
° hề khắc các đơn vị khác trong quân đội của Thiên 
- Hoàng. Lễ ra các cậu cánh Li Giô đã bị trừng phạt 

tạ Nhưng sau do sự khoan dụng của thủ trưởng 
đơn vị, các cậu được trả về cho tiều đội cũ và giao 
. cho chuyên viên Šung Y, người đã đi làm công tác 
chiêu mộ chúng lôi, “làm tiều đội trưởng. Còn thằng 
„Ku I bị điều đến một đơn vị khác. 4 
- =Nhưng bọn mình đã tính lầm. Tất cả lũ chúng ta 
đều đã bị theo đồi từng bước. Minh thật là «ó lỗi 
với các cậu ấy. Ai chẳng muốn ' mở mày mở mặt ?a 
một tí, dù cớ phải chịu khô sở íL nhiều, song về mình, 


i11? 


⁄ 


/ 
mình chẳng còn một chút hy vọng nào nữa cả Minh đã 
quyết định rồi! Suốt đời rainh, mình sẽ đành sống với 
chuột. 

.— Biết làm sao khác được? Tớ cũng thế thôi. Tớ 
nghĩ cố bớt buồn phiền, u uất đi được tí nào hay tiấy. 
Chúng mình đi dạo loanh quanh một lát đi. Đi về phía 
sân bay kia nhé. l 


Trên #hực tế tôi cũng chẳng biết làm thế nào đề an 


ủi được Li 6iô. Nếu như có một cách an ủi thiết-thực :. 


nào đó thì chỉ có cách là quên hết mọi sự, không nghĩ 
ngợi gì đúng như một thằng ngốc là hay hơn cả. Và 
không còn. cách nào khác cả. 

Chúng tôi cùng đi về phía sân bay. : 

Nhưng mới đi được một lát, Lí Giô bỗng đứng dừng 
lại, nói : 

~ Thôi cậu ơi! Nếu đi về phía ấy, khi mà mình đã 
nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài, là y như mình có tư 
tưởng chạy trốn. Chỉ eần nghĩ tới điều đó thì nga y lý 
trí cũng không ngăn cần nồi mình nữa đâu. Dẫ muốn 
thế nào chăng nữa, mình vẫn cứ phải l*m tới. Nếu 
không mình sẽ không chịu đựng nỗi dược. Cái tính 
mình nó thế. 


Tinr !ôi bỗng giật thót lên và lập tức dừng bước. ` 


Tôi nghĩ, nếu như không chọn biện pháp chạy trốn 


thì làm gì còn biện pháp nào khác nữa ? Bởi vì chính ` 


tôi cũng đang mong mới một hoàn cảnh nào đó đề có 
thể thoát khỏi cái hanờ hùm hoàn toàn mất tự do này. 


"Bắn thân tôi đã phải kiềm chế sự hấp dẫn đến lôi 


cuốn ấy, Có thê chính vì điều ràng buộc ấy mà trong 
tôi đã vô tỉnh mắt đi cái khá nãng phần biệt thế nào 
là phải trái, đúng sai. : 

Cho đến trước giờ tắt đèn, tôi và Lí Giỏ ngồi lì trên 
chiếc ghế dài ở vườn hoa. Ngày đêm ở đây khác hẳn 
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_ nhau, không những cái nóng đã tan biến mà cái lạnh 


Là 


đã se se. Ghúng tôi chẳng chuyện trò với nhau nhiều 
nhưng đượè ngồi với nhau như thế chung đã là một 
điểầ an-ủi lớn: Tiếng chuông báo hiệu tắt đèn bên 
Đan Đào tạo như đang đòi người, L¡ Giô không thề” 
khống trở về. Fôi lặng, nhìn theo bóng đảng cậu ta rồi 
cũng trở về KM ng, 'gủ. 


TUỒI TRẺ BỊ CHÔN vời 


Tôi vừa về đến trước nhà đã nghe thấy tiếng ầm ï 
bực dọc của chuyên viên Ka Gian. 
Pin Chung còn chưa về, Sỉ Taô và Su Y nghiêm 
chỉnh ngồi xệp trên giường với bộ mặt tiu ngĩu. 
la Gian nhìn tôi gườm sinh khinh khỉnñ hồi: 

— Mày đi đâu ? 

— Tôi đi dạo. - Tôi trả: lời 

— Mày cũng bắt chước cái thói thằng Pin Chung hả ? 

~ Pin Chung! Pin Chung làm sao ạ? - 

'~ LÀ fảo muốn nói đừng aó cái thồi tớn tổ, lao chao 
ahư... quạ thấy gà con ấy () 

Tôi biết Pin Chung 'thường vẫy có những cuộc gắp 
gờ với cô Kimi Hú, còn Ka Gian thì lại vẫn tức tối về, 
chuyện ấy, cho nên hình như hôm náy hảa đến đây 
đề lục lại tội của Pin Chung thì phải. ` 

_~Pin Chung đi đâu ? ~ 

Đúng là một cấu hỏi không cần phải hỏi. 


(1) Nguyên văn: Chó đực đuồi theo chó cái, một cÂu tực 
mgf# có ý chê bai phi bảng thuộc vùng Mãn Châu # 


s.s 
` 


.. 
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~ Tôi không biết ! 

~ Tại sao lại trả lời là không biết? Chiến hữu để - 
“đâu, trả lời là không biết. Bọn ôn con chúng mày 
tưởng cứ trả lời như thế là xong đấy hẳn? Hừ ! Bọn 
_ mày. cứ tưởng rằng phân công công tác xong là xeng 
tất cả đấy hử ? Tao cóc cần những. thứ đó của chúng, 
mày. Mày -là đồng hương của ngài Mi Sư bay là cái mì 
nữa cũng mặc, nếu mày cho. rằng vì cái quan hệ đé. 
mà chúng tao phải kính nề mày thì mày nghĩ lầm rồi 
đấy. Chúng mày đi tìm Pin Chung về ngay đây1 


Quả thực nhờ tiếng tăm của ông Mi Sư nên tác 
chuyên viên thường nhìn tôi bằng cổa mắt khác, Các 
bạn tôi không một người nào tránh khỏi những cát 
lắt và những cú đá, chỉ có tôi là chưa bị lần nào. 
Ngay Ka Gian cũng thường đối đãi với tôi khác người, 
chắc rằng điều đó cũng không nằm ngoài cái nguyên 
nhân là tôi quen biết ông Mi Sư, Thể mà nay Ka Gian 
lại hẵn học nói toạc cái sự thật này ra, tôi đoáu ngay 
rẳng đối với tôi điều đó lành ít, dữ nhiều. Kề từ ngày 
ấy cho đến ngót mệt tháng .sau, chẳng ai thấy bóng 
dáng ông Mi Sư đâu nữa, và cũng chẳng ai biết ông 


đi đâu. Tôi cứ, nghĩ: Biết đầu ông Mi Sư đã chẳng còn - 


sống trên trần thế này. Hoặc là có thề đã xây ra một 
sự. kiện nào đó khiến ông không trở về đây được nữa, 
Chúng tôi đi tìm Pin Chung. những vừa bước ra 
khổi phòng ngủ thì cậu la đã trở về. Ka Gian không 
hèmm đóp lễ khi Pin Chung chào hắn mà chỉ nói kháy : 
= Ảnh vất và quá đấy ! 
Pin Chung chỉ ậm tử không dám HỖ lời. 
~ Tất cả vào trong (nhà. 
Ka Gian bám gét chúng lôi vào nhà như thề lùa chúng 
tôi đi. : 
Tên : 


TH 
1N 
Tư 
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~ Pin Chung! Thằng ôn con, có phải mày nói rằng 
cái ảnh của đứa con gái kia là mày nhặt được phải 
không ? 

— Vâng!..  ~' 

- Mày vẫn còn định nói dối tao hả! Hừ ! 

Pin Chung cúi đầu suy nghĩ: Có phải là hắn đã đera 
bức ảnh đi trực tiếp hỏi cỏ Kimi Hữu. hay là chính mắt 
hắn đã thấy mọi chuyện khi ta gặp cô Kimi Bu lối 
nay ? Vẻ chừng như Pin Chung Không chối cãi nữa, 
_ lạnh lùng nơi: 

~ Tôi có lỗi! Tôi đã nói dối cấp trên, Tấm ảnh là de 
cô ấy tặng lôi 

~ Những điều đó tao đã biết từ lâu rồi, Còn tốt 
ray, lại seo khi có lệi h sắp tắt đèn mà mày vẫn chưa 
về ? Nói thật đi! 


— Dạ! là vì lôi với cô Kimi Hu đi đạo nên cổ về 
muộn một chút 
Cũng có thề là do khi con người bị bứo bách đến 
cùng đuờrg, tịt lối, thì sự gan góc, liều lĩnh cũng lớn 
lén, Pin (bung trả lời với cặp mắt nhìn trân trân, bất 
eần Tôi nghe giọrg nói tren trư, gọn lỏn của Pin 
Chung mà thấy giật mình. Bởi vì theo nguời ta giằng 
đạy. giáo dục che chúng tỏi thì bái việc nói chuyện 
yêu đương được coi là một tội lỗi: Bởi vậy đem chuyện 
yêu đương công khai nói tuôt tuột cả ra thật là một 
điều đáng: sỉ nhục. Thế mà đây, với chúng tôi. những 
người đã được giáo dục theo kiều cách như thể. Pin 
Chung không hề có một chút giữ gìn ý tứ nào cả Mắt 
cậu ta: trọn tròn lấp lánh sau cặp kính lồi, với khuôn 
mặt trắng bệch, giần giật. 


— Thằng ôn con này, thật: không b.ết nhục, dam mở 


mồm ra nói như thế đấy. Chẳng lẽ tự mày không thấy 
_ được việc mày làm là nhơ bần hay sao? ề 


` 
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Ka Gian cũng nói với vẻ đây kinh ngạc như thế. 

Pin Chung im lặng. Mặo dù bị hồi đi văn lại bằng 
những lời lẽ nghiêm khắc, Pin Chung vẫn câm như hến!| 
thất định không noi thêm một cầu nào nữa, 


Đột nhiên Ka Gian quay mũi nhọn vào tôi: 
— Xiusan mày thấy thế nào ? 
— Thưa cấp trên thấy cái gì ạ” 


Tôi biét chắc rằng hắn hỏi tòï về chuyện yêu đương 


này, nhưng tôi cố giả vờ làm như khêng hiều. _. 

— Lại tiệc, nữa, chẳng lẽ mày Không nghe thấy tao 
nói gì sao? Tao hỏi mày, mày thấy Pin Chung như 
thế*“nào ? 

Tất nhiên, tôi hiều rằng, chỉ cần trả lời một câu «sa 
ạ», sẽ không còn chuyện gì lôi thôi đến mình nữa. 
Nhưng tôi không muốn sơi ra câu đó, bởi vì tôi có 
- một cảm tình chân thành với Pin Chung. Tôi cũng đã 
tửng thấy rằng bị giam hãm vào cái vực sâu tuyệt vọng 
này — doanh trại - duy chỉ có cuộc sống của Pin Chung 
là còn có chút ít giá trị mà thôi. Pia Ghung cũng hiều 
rằng chỉ can nịnh hót, xu phụ cấp trên một cách đơn 
giản bằng câu «sai ạ», mọi việc sẽ xong xuôi ồn thổa 
hết. Hoàn cảnh của Pin Chung đã dẫn tới mức dộ 
không phải chỉ nói vài câu qua quít là có thề xuê xoa 
-_ xong mọi chuyện, có thê vượt khói cái vòng giam hăm 
nặng nề này. Tôi cảm thấy một cách sâu sắc rằng, nếu 
chỉ nghĩ đến sự an toàn của bản thân mình, đầy Pin 
Chung vào cải thế cô độc thì lòng mình sẽ bị dãy vò 
trách mác mãi mãi. 

Tôi khẽ nói: 
\— Dạ, thưa, tôi không rõ lắm ạ! 
— Lại thằng ôn này nữa. Mày đáng bị trừng phạt 
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Vừa nói. KaGian vừa kéo cánh tay phải vẫn chống 
ở sưởn. đang về phía sau... Ngay lúe :ấy tôi cùng cảm 
thấy hắn sắp dở t:ò, vội nghiễn chặt răng lại. Bàn tay 
của Ka Gian đã vụt tới. Mật tôi rất bồng lèn, tất cả, 
máu huyết trong người như dồn cả lên đó. Người lôi 
láo đảo lựng đi. Tiếp theo là Sĩ Tuô và Lai Su ÝY cũng 
bị đánh đến loạng choạng, nghiêng ngã, dúi dụi. 

- Chúng mày có biết vì ai mà chúng mày ăn đèn 
không ? Pin Chung, chính vì cái quan hệ đồi bại cua 
ˆ mày mà chiến h%u của mày bị trừng phạt dắy. Thế mà 
mày vẫn câtn miệng. đứng ngây ra đấy ! Có phải chỉ cốt... 
cái thần xáo mày không đau đớn là được? : 

,Pin Chung bước lên nửa bước, giơ mặt ra, giọng hồn 
tiền, tắc nghẹn: 

, — Xin mời cấp trên đánh lôi. 

— Được! .Được lắm! Chúng mày bãy trưng trị nó 
thật đích đáng vào cho tao 

Chú ng tôi nhìn thấu tận đáy cái biện pháp bần (hỉu 
này của Ka Gian. Tòi quyết định tát vào mặt Pin Chung 
một cái thật mạnh. Tuy biết rằng như thế la tôi có lỗi. 
với Pin Chung, nhưng đánh Pin Chung cũng là một cách 


biều thị sự phân kháng của tôi với Ka Gian..S¡ Tạô và ` 
Lai Su Y vì nề nang đánh nhẹ tay nên bị Ka Gian buộc ` 


phải đánh lại. 
Tối hòm đó, sau khi bắt ba chúng tôi hành hạ Pin 


ˆ Chung. Ka Gian thất thều ra về. Và ngày hôm sau, ngày 


hôm sau nữa, hắn luôn luôn tra -xét xem Pin Chung có 
mặt ở nhà ngủ hay không, 

Từ đó về sau, hình như Pin Chung không bao giờ 
đi gặp người yêu vào các buồi tối nữa, cậu luôn luỏn 
ngội đờ đản ở đúng chỗ ngồi của mình. ‹©ứ nhìn cải 
dáng điệu buồn thẩm ấy của Pin Chung là tôi lại thấy 
đau lòng.: Cùng sống chung với nhau trong một gian 
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phòng mà không khí lạnh-lùng, tẻ nhạt luôn luôn baơ 


trùm lên chúng tôi. Điều đó thật không sao chịu - 


đựng nồi. 
Sau ha† ngày, khi sắp đốn giờ 1Át đèn. cuối eùng tôi 
không sao chịu đụng nồi, nói với Pin Chung: 


~ Xin lỗi cậu, cậu đừng đề điều ấy nó dày vò làm 
gì. Bọn mình cũng khòng biết làm cách nào khác cả. 


- Chẳng phải tại chuyện đó đâu. Đương nhiên là các - 


cậu cần phải đánh mình, mình. khêng hề có mội lý do 
nào đề trách móc cáo cậu cả. Nếu tôi hòm đó mịnh 
„ không bị các cậu đánh, chắc chắn ình còn bị một trận 
khác đau đớn hơn nhiều. 

Pin Chung gượng gạo mỉm cười và đưa mát nhìn 
. lướt chúng tôi. Từ đó Pin Chung và chúng tôi văn còn 
có sự cách ngăn, Thật khó mà hiểu trong lòng Pin 
Chung suy nghĩ những gì Tuy vậy tôi luôn luôn tô sự 
đồng tình với cậu'äy. 


_ CUỘC ĐẠO CHƠI`KHỦNG KHIẾP 
\ Ở NGOÀI DOANH TRẠI 


MÊT. ngày đầu tháng Bẩy. Đó là một buồi sớm trong 


lành, và cũng như mọi ngày, tôi, la la, Baôpan 
quây lại trong phòng chuẩn bị của ban Lamu Si. 
Đúng lúc shúng tôi đang thay quần áo thì chuyên 
viên la Ea đi vào bảo: 
— Hôm nay không phảẩi thay quần áo. tôi đưa các 
:cậâu ra ngoài chơi cho thoải mái một chút. 
Chúng tôi Hếo.nhìn nhau, vui mừng lộ ra mặt. Bởi 
vì chúng tôi. ngoài những cuộc tham quan và một lần 
duy nhất được ra ngoài, thì chưa €ó dịp nào vượt ra 
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khỏi bốn bức tường của doanh trại này, . Chúng tôi suốt 


._ - ngày này qua ngày khác dánh bạn với vỉ trùng trong 
- nlững ngôi nhà giăng đầy dây thép gai, nay bỗng được 
4i thở hít một chút không khí tự do ở nơi khác thì thật”. 


không còn gì vui hơn. 

Chỉ một lát. sau khi chúng tòi ra khói phòng thí 
qghiệm, mười mãy bạn đồng đội làm công việc đồng 
áng cũng ào ào chạy từ phía nhà ngủ tới. 

~ Đi chơi : Đi chơi ! : 

-~ Chơi “ở đâu hả ? 

“Tất cả cứ ồn ào, ầm ï cả lên vì mỗi người một lời: 

một eâu hư .thế. |: 


Chuyên viên la Ka nói với chuyên viên Đa Gia Ở 
phòng đào tạo: 


` 


` = Đề tói dẫn đi. 


--“ 


Chuyên viên Đa Gia cười dáp: 

~ Vâng! Phiền anh. : 

Đợi nhà bếp chia cho mỗi người một hộp cơm. -đề 
đầy cho những bỉ đông nước và thếm một it bánh kẹo 
xong là chúng, tôi ra khỏi doanh trại, lúc ấy đã là 9 giờ. 


Bên ngoài đan trại là một thảo nguyên mênh mỏng 


- Ở phia chân trời xa thẩm, có những làn hơi nópg bốc . 
lên khiến mặt đất như khe khẽ lay động rung rỉnh. - - 


Chuyên viên la Ka chỉ về phía lây bắe nói: 


‹— Chúng ta sẽ đến một làng của người Mãn Châu: 


cách đây khoảng mươi cây số. Đi ít bước nữa là đã có 
thệ trông thấy nó rồi. 

Con đường chúng tôi đi hình như thông với đường 
lên ga Bình Phòng, có điều trên con. đường này có mọc 


không dài. Đọc đường chúng tôi được phép tùy tiện đi. 


từng tốp hai, ba người và đượở.tự do hãi nhềng bông 
+ Z ~ 
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hoa dại ven đường. f hủngtôi đi và vui chơi thoải mái... 
-_ Thâm chí ai không muốn đi trên mặt đường cùng 
chăng sao, 


Lắn tróng đám. cổ đại nhỏ bé mượt mà là những 
bông hoa nữ lang vàng nhạt khe khẽ dung đưa, những 


- bông hoa xương bồ sắc tím dài đến ngót năm tấo. Có 


cả một loài hoa màu vàng quất mà chúng tôi chẳng 
biết:tên là gì. Hoa bách hợp cũng đang kỳ nở rộ: 

- Rễ nó ăn được. không nhỉ? : 

Baôpan vừa hồi vừa nhồ một cây hoa bách hợp, nhưng 
vì rễ nó ăn sâu vào tronø đất cứng, lại lần với đám rễ 
có rất dày mà tay không không thề đào dược nên cậu 
ta nhồ đến hai lần vẫn khỏng được. 

Đi một lát chúng tôi đã nhìn thấy ngôi làng đó. Tuy 
gọi là bình địa, nhưng nhìn kỹ cũng văn thấy đôi chỗ 
nhỏ lên lõm xuống với độ dốc không lớn lắm. những 
ngôi nhà nhó trong làng cũng khi ần khi hiện. Trời 
nắng bừng lên. Mọi vật bị hun nóng nhanh chóng, tôi 
đã bắt đầu tuát mồ hôi. Những cơn gió nhẹ. khò không 
biết từ đâu thôi tới, lướt thoẳng qua mọi người khiến 
chø làn da nhơm nhớp mồ hôi mát dịu hẳn đi, Những 
người không chịu được nóng đã vội vã dốc ngược bị 
đông vào miệng tu nước ừng ục, ng 'ực. 

Chuyên viên la Ka liền nhắo nhớ mọi người: 

~ Này uòng vừa vừa thói, nếu không ăn trưa xong 
sẽ lôi thỏi đấy. Bởi vì ở làng ấy không thề bạ thứ nước 
nào cũng uống bừa bãi được đâu. 

Rhi tới làng đã gần mười hai giờ. Làng này có khoảng 
gần hai chục hộ, nhà nọ sát nhà kia xây toàn bằng cay 


(gạch không nung›. Trong làng có vài ba cây liễu ngắn ` 


ngủi, gục xuống như quên rnãt cách mọc cao lên. Tử 
sau khi chúng lôi đến đất Mãn Châu thì ngay cây cối 


cũng đã trở thành một vật h:ế¡!. 
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Chuyên viên la Ka nói với những người đứng. bên. 
cạnh : 

— Cư dân ở làng này đều mang chứng mình thư cư 
trú của bộ tư lệnh quân Quan Đông, bởi vì họ ở cách. 
doanh trại của chúng ta chưa đầy mười cây số ! 


Bằng những cắp mắt hiếu kỷ, chúng tôi nhìn những 
người già lụ khụ. những đứa trẻ đi chân đất và những 
người đàn bà đang lấm lét nhìn ra qđuới những mái hiên 


- ngoài thềm nhà, sa : 


Chúng tôi tìm một chỗ râm mát ngồi nghỉ lại, và vừa 


_ mở hệp cơm ra thì những. đúa trễ mà lúc đầu còn như 


đầy sợ sết bỗng chạy ào cả lại, Trong số chúng tôi cũng 
có người lém lỉnh.nói chuyện làm quen với bọn trẻ 
bằng dăm bá: cả È tiếng Trung Quếc lập tọe. 5 

Cuối cùng chuyên viên la Ka -là người thông thạo 
tiếng Trung Quốc đã hấp dẫn được bọn trẻ. Ông rút từ 
trong t túi ra những chiếc bánh « màn thầu ». chia cho bọn 


"trễ mỗi đứa một chiếc. Xem ra đây là một cẢnh đẹp, đầy 


xúc động. Nhưng ngay đúng vào cái giây phút la Ka đưa 
bảnh «màn thầu» cho bọn trẻ, trên mặt ông ta bồng 
hiện ra về mất tự nhiên đến kinh hoàng. Tôi có ngờ 
đâu đây chính là cái trò thâm độc của Ban phá hoại 
mà Ít ngàv.uước tôi đã được xem trên màn ẳnh. 

Chúng tôi miúc ' từ đưới giếng lên những gầu ¡hước mát 
rười rượi, có người vốc lên r`a mặt, có người thấm 
ướt khăn lông lót dưới vành mũ, Chỉ một lúc sau 
chúng têi rời khổi ngôi làng ấy. 

Trên đường về, có lẽ tại trời nóng nền chúng tôi đi 
nhanh. Rhi về gần đến doanh trại, chuyên viên la Ka 
lĩnh xướng cho chúng tôi hát những bài quân ca của 
quân Quan Đông. Chúng tôi hát nhưng không tránh khỏi 


nỗi buồn nuối tiếc rằng chưa biết đến bao giờ lại có, 
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_ được địp đi ra bên ngoài như hôm nay nữa và rôi 
chúng tôi chui qua cồng lớa vào doanh trại. 

Ba hôm sau, sáng sớm vừa đi làm, chúng tôi thấy bọn 
chuyên viên đi lại tấp nập ở hành lang với vẻ bận rộn 
rất khác những ngày thường. 

Tập hợp tất cả những câu nói vụn vặt nghe được ở 
phòng chuần bị cũng như trong phòng thí nghiệm, tôi 
mới biết rằng ở cái làng nhỏ của người Mẫn Châu mà 
chúng tôi tới chơi kia đã có. bệnh dịch hạch, Nghĩ đến 
cái cười nham 'hiềm của chuyên viên la Ka khi chia 
bánh « màn thầu» cho đám trẻ con, người tôi run lên. 

Mục đích của cuộc đi chơi ra bản ngoài doanh: trại 
, hôm trước chịnh là một thủ đoạn giếng như thủ đoạn 

của Ban phá hoại làm thực nghiệm gieo rắc vi trùng 
truyền bệnh. 

Các nhân viên nghi*n cứu thay nhau phóng xe tới 
làng có dịch đề điều tra tình hình truyền nhiễm và 
, hiệu quả của các loại thuốc chữa trị. Y¡ được giúp việc 

cho bọn họ, tôi cũng có tới hiện trường một lần. 

__ Dưới cái nắng gay gắt, nóng hầm hập lại phải mặc 
bộ quần áo phòng độc nên người chúng tôi ngột ngạt 
chẳng khác gì ngồi trong chiếe nồi hấp. Quân lính canh 


` gác thật nghiêm ngặt. Người ngoài không thề nhìn thấy, 
những cư dân trong làng. Đối với những nhà có người 


bị bệnh dịch hạch, người ta đem chụp lên oÄ ngôi nhà 
một khung lưới sắt màu trắng trông như một chiếc 
màn khồng lồ, đề ngăn ngửa ruồi nhặng- không cho 
chúng làm bệnh lan rộng ra. 

Tất cả các em bé ăn phải bánh «màn thầu » không 
sót một em nào là không mắc bệnh địch hạnh phôi, 
trong đó có một số em đã chết, Những người mới bị, 
nhiễm bệnh vẫn đang tiếp tục đi vào con đường chết 
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4hằm khóe. Thật để hiều Khi thấy từng đàn ruồi nhắng 

đớn và bọ chét đã đem vị trùng gieo rắc ở khắp các 
ngồ ngách kín đáo trong lang. Tôi theo sau Sư Chư đi 

vào một ngôi nhà chụp kin bằng lưới sắt. Mặc dù tôi. 
đã quá quen thuộc với những bức ảnh thực nghiệm 
nhưng những thắm cảnh ở đây đã khiến tôi không saơ 
chịu đựng nồi. Cứ mỗi khi nghĩ tới một trong những 

em bé trong bọa trẻ ngây thơ đùa nghịch trang ngày 

hôm đó, tôi thấy kinh hoàng và bứt rứt vô hạn trước 
cài hành động vô cùng tàn bạo này. Tuy trong bụng 

tôi vẫn hiều rằng: đề có một thứ vũ khí mới có đú 

hiệu lực cung cấp cho chiến tranh, giành lấy thắng 
lợi cuối cùng mà đội. quân này phải tiến hành những 
thực nghiệm đó cũng là điều buộc phải làm. Tôi biết 

rằng sự xót thương những con người đã chết một cách 

@an uồng thảm hại này rõ ràng là không trung thành 
với chức nghiệp của mình. nhưng tôi vẫn không thể ' 
không thấy xót thương, 

Tôi được-giao phục việc mô xẻ thi thề, làm các tiêu 
bản riêng rề về gan, phồi, lá lách v.v... đề se sánh 
kiềm tra. Đối với những công việc đã giaø đó, tôi chẳng . 
thấy có một tí hứng thú nào đề làm. che cần thận mà 
chỉ làm qua loa một cách máy móc ehe xong việc' 

Bên ngoài lường văng vắng truyền lại những tiếng 
rên rỉ bi thương. Bên ngoài những tấm lưới sắt cũng 
vang lèn những tiếng ung ung của từng đàn ruồi nhặng 
ngửi thấy mùi hôi thối bay đến kiếm ăn. 


Tôi chỉ làm việc chừng gần mội tiếng đồng hồ mà 


“ eã người lẫn thần kinh như đã bị hắp chín trong lòng 


hấp. Tôi choáng váng rã rời như mê muội, khi trổ về 
doanh trại. 

Trong vỏng mội tuần lễ, cả cái làng”này bị đốt trụi. 
Nghe nói trong đó cũng có một số người sống sót, nhưng 
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đo cái thực nghiệm cực kỷ bí niật này. sau khi cuộc 
thự e nghiệm đã hoàn thành, tải cả những người sống 
sót đó cũng bị giết sạch không sót nột người. 

Giống như đã diễn trên ràần ẳnb. loại điễn tập thực 
địa bí thẩm này được làm đ: làm lại nhiều lần. 

Từ mủa đông năm i#42 đến mùa xuân năm sau, ở 
huyện Nông An, tỉnh Cát Lâm, cũng lan tràn bệnh địch 
hạch. Bốn nhăm nghìn gia đình đã bị thiêu chây đến 


quá nửa. Đây cùng là do bàn tay của Ban phá hoại 


thuộc «731» lén lút gây ra, Một sô vùng ở tỉnh Vân 
Nam, ở trung bộ A rập, trung bộ Châu Phi. cũng giống 
như ở đông bắc Trung Quốc này hàng năm đều phát 
sinh bệnh dịch hạch. Nông An cũng là một trong những 
vùng như thế. cho nên sẽ không ai lấy làm lạ nếu ở 
đó xẦy ra một vụ dịch hạch lớn. Song cần phải chú ý 
rằng, rguyên lắc của cái gọi là « Ban Phá Hosi» là lợi 
dụng những tình trạng sản có đề mọi người không hoài 
nghỉ, coi đấy là kết quả ngẫu nhiên. Vụ dịch hạch ở 
Nông An cũng vậy. Cái điều «kỳ diệu » của nó là ở 
chỗ đạt được mục đích riêng mà lại không hề gây lên 
sự nghỉ ngờ của bất cứ ai. Hơn nữa, nói chung, mọi 
người lại đều cho rằng, sự cố gắng của đội « 731 » đã 
thu hẹp được mức độ của tai họa vào một giới hạn 
nhỏ nhất. Nhưng sự truyền nhiễm tự nhiên và sự truyền 
nhiễm nhân tạo khác nhau hoàn toàn. Sức sống của 
vi trùng khác nhau thị tốc độ truyền bệnh cũng khác 
nhau, ngay hình thái của xỉ trùng cũng đã gây nên 
những sự khác nhau. Đối với vụ dịch hạch ở Nông An 
lần ấy. rất nhiều chuyên gia cho rằng đó là do nhân tạo. 


SAU KHI ÔKINAOA BỊ ĐÁNH PHÁ 


N IỀM đau đớn đối sạch cả một lăng người Mãn Châu 
chưa lắng xuống, chúng tôi đã nhận một tin thê 
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thẩm: Ôkinaoa bị đánh phá Thật chẳng ngờ! Trước 
kia. qua chiếc máy thu thach ở phòng thí nghiệm và 
tờ báo «Mãn Châu hàng ngày » dân trên tường, chúng 
tôi con biết được Ít nhiều tỉnh hình chiến cuộc, Nhưng 
kề từ sau ngày Ôkinaoa bị đánh phá, tôi bổng cảm 
thấy một cách sâu sắc rằng: Giờ đây chiến tranh khôág 
'phải ở trên đại lục Trung Quc nữa. mà nó đang xầy 
ra ngay trên đất Nhật Bán. Tôi cũng đã nhận ra rằng 
thời kỳ quyết chiến đang ở trước mắt mình rồi, Nhưng 
cái đanh fừ «chiến bại» vẫn còn chưn tìm thấy trong 
ngôn ngữ của chúng tòi. 

Cũng trong thời kỳ này, trung tướng lrô Isi bay thẳng 
về Nhật Khi trở về doanh trại, ông ta đã triệu tập 
toàn trại đến nghe một buồi điễn thuyết thật lâm ly, 
hùng hồn. Ai cũng đồn rằng. cũng giống như khi mất 
đảo Xêbăng vào mùa hạ pấm 1944, Irô Ixị sẽ đề nghẺ 
lục quân sử dụng bom vi trùng đề có thề nhanh chóng 
xoay chuyển chiến cuộc..Nhưng trái lại, cả bài diễn 
“thuyết dài chẳng có một chú! gì gọi là mới mẻ mà đại 
khái chỉ chứng minh rằng nước Nhật Đùn không thê 
bị tiêu điệt, và nhấn mạnh vào hhiệm vụ ngày càng 
nặng nề của đội quân 731 này, cần phải tin chắc vào 
thắng lợi cuối cùng. cễng hiến nhiều hơn nữa trong 
s0x( TIÊẺ v.v... Sự hứng khởi quá độ cũng như giọng 
nói quá bùng hồn của írung tướng chỉ càng lảm thần 
kinh chúng tôi thêm căng thẳng. ˆ 

Buôi tối lên lớp. như muốn chứng mính thêm cho 
ahững lời đó, giằng viên nói : 

— .Chẳng bao lấu nữa, chúng ta sẽ làm kinh động 
thế giới bằng thứ vũ khi mới. Chỉ cần mộ! chút thế 
nảy thói là đã có thê giết tới hàng chục vạn người, 

Vừa nói hẳn vùa giơ ngón tay làm mức đề kích động 
bọn người lúc nào cững ổầy u uất nhủ chúng tôi, Quả 
thực lời nói ấy cũng đã cô vũ được chúng lôi. 


— Các quan trên đã đạy là không sai được 

Đó cùng là cánh suy nghì chung của chúng tôi, 

Đến tháng Bảy. chẳng hiểu sao mà ngày nào cùng 
cứ nhốn nháo cả lên. Phải huy động đến gần miột ngan 
lao công khô sai đào hầm trú ần cho máy bay vần tải 
ngay cạnh sân bay. Chúng tôi cùng phải ra lao động, 
đào suốt một ngày ròng. 

Tôi, la la và DBaópan. ba đứa cùng với chuyên viên 
Ky đi men theo phòng nồi bơi ra phía sân bay của 
phòng Hai. Những người lao động khô sai mình trần, 
chân đãi, dào đất, xe đất một cách chậm cbạp, uê oẩi, 
Cảnh tượng ấy trồng chẳng khác gì cảnh sống của 
những người nguyên thủy. Họ lao động như những con 
tầm cựa quậy chuyền dịch không chuyện trò, không ¡ði 
gọi nhau cho nên người tuy đông nhưng lại rất im 'ắng. 

Bỗng Baôpan bật lên nói: 

— Ở kia! một đống bom! 

Tôi nhìn theo, đúng là một đồng bom đã han gỈỉ như 
đống sắt phế thải xếp ở phía ngoài tường bên phải 
một nưôi nhà. Kích thước của những quả bom ấy 
khoảng bằng người chúng lôi. 

Tội hỏi chuyên viên Ky: 

— Vẫn còn chế Lạo loại bom ấy cơ ạ@?” 


— Ò! Trước kia vẫn dùng loại bom ấy, nhưng nửa, 


chừng kế hoạch có thay đôi nên không dùng đến nữa. 
Đấy chỉ là loại bom thông thường thôi. 

Năm giờ chiều, chúng tôi thu xếp dụng cụ ra về, còn 
những người lao công -khồ sai hình như phíi đào đắp 
thâu đên:. Hai ngày đã xong ba hầm trú ần, Máy bay 
vận tải ở đây có bảy chiếc, nhưng có thề là do phải 
chờ các sĩ quan đi còng cần hoặc đi liên hệ với các 
trạm nghiên cứu khác :phân chỉ của 731) mội cách 
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thường xuyên nên chỉ cần ba hầm cho ba chiếc máy - 
bay lá đủ. h 

Ở phía năm doanh trại, gần khu nhà ngủ có mấy 
ngôi nhà bạt là chỗ ở của một đơn vị gồm khoảng hai 
đại đội còng bỉn h và nhân viên điều khiền bom, 

Cải gọi là nhân viên điều khiền bom chỉnh là những 
người có nhiệm vụ tấn công phá hoại. Họ đã được 
huấn luyện cách thức thâm nhập vào vùng địch có mang 
theo bom vị trùng, và được huấn luyện theo đúng phương 
phép của các đội cảm tử. Còn huấn luyện đến mức 
độ thành thạo ra thì tôi chưa bồi kỹ đuợc bao giờ. Họ 
toàn là lính bồ sung, tuổi tắc đã khá cao. nhìn qua 
cũng thấy ngay được cái sĩ khi của họ thật thâm hài. 
Xem một số động lác vụng về không tự nhiên của họ 
trên thao trường. tôi biết ngay họ chưa quen với lỗi 
sống quân đội. Nhưng đề cho sĩ khí phấn cbân lêa. 
mòi buồi chập choạng tối họ cũng đồng thanh hát các 
bài quân ca. Cứ mỗi khi thấy họ bát là chúng tôi lại 
buồn theo nỗi buồn của họ 


! 


CHUYỀN VỀ THÔNG HÓA 


GẦN trung tuần tháng Bảy, phòng Hai được chỉ định 
làm !rung iâm. cộng thêm với những nhân viên 
được rút ở các phòng khác ra khoäng độ một phần 

mười tông số nhân viên ở đây, có quyết định di chuyền 

về Thông Hóa. Vì vậy tin đồn rằng cả đội 731 tạm 
thời đi chuyền về Thòng Hóa cũng được tung ra. Chuyên 


- viên Ma Sĩ trong ban của Kamu Sĩ, chuyên viên la Tông 


trong phòng dào lạo và một SỐ người nữa có mặt lrong 
đội ngù sơ tân này. Tuy vậy khi nói đến lý do đi chuyền, 
thì họ lại giải thích, đỏ là do yêu cầu tác chiến. Bởi thế 
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chúng tôi không cảm thấy hết nỗi nguy cơ của Nhật 
Hản. Công viậ- của chúng cội nhiều lên đột ngột, công 
việc nuôi cấy vi trùng luôn luôn phải lam cả đêm, Do 
mệt mỏi vì mất ngủ nên đến ngay cả những thao tác quen 
thuộc trong việc nuôi cấy cũng nhiều lúc làm sai, dẫn 
tới việu những người bị nhiễm bệnh tăng lên, Vi thế 
bác sĩ quân y Sư CGhr ngày nào cũng như nưày nào 
đều nhắc nhở như chọa vào tai chúng tỏi. › 

~ Nếu còn muốn sống thì phải làm ăn cho cần thận : 

Sự nhiềmn bệnh tuy có nhiều trườ ng hợp. nhưng 
nhiều nhất văn là do sau khi nuôi cấy vi trùng vào 
những môi trường mới xong thì phải đem đốt những 
chiếc muỗng bạch. kim trên lửa đề điệt rùng, nhưng ` 
vì thần kinh rời rã mệt mỗi, nên đưa nhanh những 
chiếc muống đó vào lửa làn: cho vì trùng bốc “bảy 
tunø lên theo hơi lủa, rồi vị trùng đó đính "vào người 
mà "không biết. : 

Chuyên viên la Ka và chuyên viên Ry cũng luòn 
mồm nói: 

— Rhi đốt diệt trùng cần phái thật tử từ mới được ! 

Tai nạn vẫn xầy ra ngoài ý muỏn: ngay bên cạnh tôi, 
người đồng hương cúa tôi, cũng là người ở chung 
phòng với tôi là Lai Su Y bị nghi là mắc bệnh địch 
hạch tuyến nên phải đưa vào bệnh viện, 

[ôm đó tôi làm việc đến thật khuya mới trở về 
phòng ngủ và cái khứu giác nhậy bén của tôi bất gặp . 
ngay cái mùi phênỏn sá ' sua. Phải chật vật, vắt và 
lãm tôi mới thoát ra được cái phòng nghiên cứu suốt 
ngày bị tầm trong phênôn. giờ vấp ngay điều bất bình 
thường nàyv khiến tôi ngơ ngác, đúng ngày ra. Pin 
Chung và Sỉ Taô hình như mất ngủ, nằm trong chăn 
đưa mắt nhìn tối, Tòi hói: : 

~ Sao thế 2 


134 


: 
Sát 


— Lai Su Y vào bệnh viện rồi: Nghe đầu nó bị dịch 
hạch. 


Si Taô trả lời tôi như vậy. Và tôi chỉ còn biết trợn 
mắt, hã mồm đứng đó, không biết nói gì, bởi lẽ xưa 
nay tôi vàn cho rằng S¡ Taô, và Lai Su Y làm việc 
trong Ban khí tượng thuộc phỏng Hai sẽ không thề 
x. : nào bị dịch hạch được. Nhưng rồi tôi đã nhớ ra, Vào 
%. những ngày đầu, tôi nghe nói Lai Su Y có bị điều đến 

chỗ trại chăn nuôi của L¡ Giỏ đề làm việc và cũng đã 
sờ mó tiếp xúc với các loại chuột tử các nơi đưa tới. 
` —Cõ phải cậu ấy bị vì mấy ngày đầu đến giúp việc 
ở trại chăn nuôi không ? 

~ Có thề là như thế. Nghe nói là cũng không nặng 
lắm đâu. Nhưng tại sao họ lại phải tiêm chủng cả chơ 
bọn mình. Thật ghê người !, 

Việc tiêm phòng dịch hạch đối với tôi ehẳng có vấn. 
đề gì, tôi vẫn thường tiêm lấy, có gì đáng sợ đâu, 
Nhưng đối với Lai Su Y tôi lại rất lo, biết đâu bệnh 
dịch lại chẳng cướp mất cậu ấy đi. Tôi nói : 

— Minh phải xuống bệnh viện xem sao, 

Sỉ Taô ngăn lại: 

~ Nuống cũng chẳng ích gì... 


— Nhưng bọn mình là đồng hương ! 
— Nói xong tôi đi xuống bệnh viện. 

Nửa đèm. hành lang bệnh viện vắng lặng như tờ, 
dưới ánh đèn vàng vọt. Tôi thấy sợ cả tiếng bước 
chân mình. ; 

— Làm gì, giờ này còn tới đầy ? - Người trực bệnh 
viện kinh ngạc, đứng trước mặt tôi chặn lại Rồi như vậy. 

Trước hết, tôi nói tôi làm việc ở Ban dịch hạch sau 
đó tôi nói muốn thăm bệnh tình của Lai Su Y, 


` 
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Giữa lúc đó, tiếng chuông lcủa chiếc đồng hồ quấ 
lắc treo trên tường gõ mườ: hai tiếng, Người trực ban 
ấy suy nghĩ mội lát rồi bảo tôi: 

- Ờ, ờ, cũng có thể cho anh vào thăm được, những 
ngay đêm nay thì không. Phải chờ bác sĩ điều trị có 
- mặt mới được vào, 

Người ấy hững hờ mỏi như vậy. rồi chờ đến khi tôi . 
quay gói, mới nói thêm từ phi:t sau lưng: 

— Cũng nhẹ thôi. Không đến nỗi nghiêm trọng như 
người ta tưởng tượng đâu. 

Đo vậy tôi cũng nhẹ người đi được chút ft. Nhưng 
bỖng nhiên lôi lại nghĩ tới chuyên vừa rồi sao không 
thấy Pin Chung noi øì cá ? Thông thuhường gặp những 
chuyện tương tụ. bao giờ Pin Chunz cũng là người 
tranh nói trước chứ khỏng phải SL Taô như hỏm nạy. 
Ở tại sao đêm nay cậu ta không hé răng nói một 
lời nào 2 

Khi tôi về đến phỏng ngủ. đội. tuần tra đem cũng 
vừa bước ra khỏi nhà: 

— Đến bệnh viện hả ? 

Người đội trưởng tuần tra hình như đã biết chuyện 
nên chỉ hỏi tôi mật câu đơn giản ấy thỏi. Rồi nồi tiếp : 

~— Thôi ngủ ổđi,. nếu không lại ảnh hưởng tói công 
việc ngày mai đấy : 

Sau đấy người đội trưởng lại quay đầu nói với vào 
{rong phòng: 

— Thôi cũng đừng vì chuyện Hàng đi mất rồi mà 
buồn rầu như thế. 

Hình như người ấy leố chọc cười cho Đin Chung 
đang quấn tròn trong chăn như một chiếc tÔ sâu, 

Tôi chưa biêu ngay hểt những ần ý trong Sh nói 
Ấy, nhưng cũng biết về đại thề có lẽ là nói về người 
bạn gái của Pin € hung: 
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sỉ 


š vưAC” ... 


Sau khi đã chui vào trong chiếc chăn ầm vì nước 
tầy trùng, bất chợt tôi nhìn sang phía Si Taô. Hai đứa 
tôi im lặng cùng đưa mắt về phía Pin Chung đang trùm 


. chăn kía mít. Cuối cùng tôi hỏi: 


— Đi đâu mất rồi ? 

— Nghe nói là đi Thông Hóa.. : 

Sỉ Taô cèn chưa nói hết cầu thì Pin hung đã 
từ trong: chăn gào lên như một đứa bé bướng bỉnh : 

—Im cả đi!" 

Hai chúng tôi im lặng. Tôi cũng nồi nóng lên định 
nởi cho cậu ta vài càu. Nhưng ngay lúc đó tôi nghe -' 
thấy tiếng Pin Chung khóc và tôi bồng vụt hiều tất cả. 
Mọi sự bực bội của tôi với Pin chung cũng nhanh chóng 
tan biến đi. Hơn nữa, tôi còn thông cảm hơn với Pin 
Chung về cảnh biệt ly đôi đứa đôi nơi biền biệt, 

Tôi lặng lẽ trở dậy và nhẹ nhàng tắt đèn. 


3 


ĐỒNG NGHIỆP BỊ ĐUA YÀO PHÒNG CÁCH LY 


TÔI định dậy sớm để xuống bệnh viện một chút nhưng 
đêm qua mắt ngủ: sau khi tắt đèn mà mãi tỏi vẫn 
không sao chợp được mắt mặc dầu người rất -mệt 

mỏi. Tôi phải cố gắng lắm mới ngồi dậy được nhưng 


- eũng fmiộn rồi. Tôi rất ân hận vì không dậy được sớm 


đề có thời gian xu#ng bệnh viện thăm Lai Su Y. 
Tôi vội đi làm. Trước giờ làm việc, tôi chạy đến 
chỗ LiGiỏ ở trai chăn nuôi đề hỏi thêm tình hình cụ 


.thề ra sao. Chờ một lát. LiGiô mới tới. Vì không có 


nhiều thì giờ, tôi nói ngay : 
— Gay go lo rồi! 
Li Giô trợn tròn mắt nhìn tôi: 
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— Sao? 

— Lai Xu Y bị dịch hạch, cậu biết chưa 2 

~ Thật à” Minh chàng biết một tí gì cẢ. Làm ấn thẻ 
nào mà lại thế 2 

— Ở thì mấy ngày đầu Lai S+ Y chẳng bị đưa xuống 
làm việc ở đây là gì? 

— À! Cậu ấy với cậu là đồng hương phải không ! 


— Ứ! có lẽ cậu ấy bị nhiễm bệnh từ hôm đó. Không 


hiều cậu ta đã làm những công việc gì 2 — Vì không đủ 


thì giờ, tôi hỏi vội 
~ Không biết. Lần đầu tiên mình nghe nói đấy ! 


— Nghe nói cậu ấy có nghịch chuột. Có thề là đúng ` 


vào cái hôm đó. F 

L¡ Giô đứng ngần người một lát như đề cố nhớ D)nU 
Nhưng đã đến giờ làm việ. 

— Hiện nav cậu ấy thể nào 2 

— Vào viện, nhưng mìni văn chưa đi thăm được giờ 
nghỉ trưa nay. Minh định chạy xuống đé một tí. Tôi 
vừa nói vừa quay trở vê. 

— X[inh eũng đi, nhớ gọi mình với nhé ! ` 

Li Giô đặn với theo như thế, Tôi vừa gật đầu vừa 
chạy. _ 
Vẫn như mọi khi, tôi \ vừa làm công việc cấy vỉ trùng 
vừa hỏi chuyên viên Ky về bệnh trạng khi bị dịch 
hạch. 

Những câu hỏi mà tôi đặt ra tất nhiên là có liên 
quan tới bệnh trạng của Lai Su Y, Văn biết rằng bị 
địch hạch là do bọ chét làm nnôi giới truyền bệnh, 
nhưng điều tòi muốn biết là vị trùng dịch hạch thâm 
nhập vào cơ thề con người cụ thề ra sao. Diều này 
thực tình tôi vẫn chưa hiều rõ, 
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lớn 


: : 

~ Không thề nhất luật nói rẰng bị nhiễm bệnh chỉ 
là do vò tâm vô ý. Lấy nước sôi giỏi lên xác chuột 
chết, như vậy có nphĩa là không còn bọ cLét nữa chứ 
gì ? Nhưng trên thự. tế, khi kiềm tra vẫn cứ còn bọ 
chét như thường hoặc vẫn lưu lại vi trùng còn sống, 
Tình trạng đó không phải là đã khòng từng có... — 
„- Chuyên viên Ky giải thích cho tôi như thế, đồng thời 
+ ` còn cho tôi biết rằng. - ví trùng thâm nhập được vào 
cơ thề phải đi qua những con đường nào thì hiện nay 
văn còn những ước đoán chưa rõ rằng. Trướe kia 
người ta cho rằng, bọ chét mang ví trùng đốt vào 
người. huyết dịch của bọ chét trực tiếp đi vào người 
bằng miệng nó. Nhưng bây giờ một số học giả lại cho 
rằng con đường nhiễm lệnh là như thế này: Khi bị 
bọ chét đốt, chỗ đó bị ngứa, người là lấy móng tay 
dễ gãi, gày ra những vết thương rất nhỏ, vi trùng ở 
quanh đó bên thâm nhập vào người qua những vẾt 
thương này. Hoặc là khi gãi gãi chỏ bị ngứa đo bọ 
chét đốt, vi`trùng dính trên đầu ngón tay sẽ xâm 
nhập vàö cơ thề qua miệng hoặc qua mùi mà mình 
không sao biết Hước: nên số người bị nhiềm bệnh có 

khả nhiều. 


Nghỉ trưa, tòi chờ L¡ Giỏ ở nhà ấn của những người 
độc thân rồt cũng đi xuống bệnh viện 


Chúng tỏi được biết Lai Su Y hiện còn đang ở trong 
phòng cách ly. Gọi là phòng cách ly, nhưng thực Ta 2 
ở cái bệnh viện trong doanh trại này làm gì có phỏng 
cách ly, Chẳng qua nó chỉ là một phòng bệnh của 
những người bị bệnh truyền nhiềm được bố trí đặc 
biệt hơn một chút mà thôi. 


- Rhỏng được! Do tính chất nguy hiểm của bệnh 
tật, không vào thăm văn là điều tốt hơn ~' Bác sĩ quần y 
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ngav tức khắc bác bỏ lời xin ĐPNP + vào thăm bệnh 
nhân của chúng tòi. 

— Thưa, nặng lắm ạ 2 - Vì nghe nói ønguy hiểm » 
tôi Thấy sợ, nên cũng lập tức hơi lại. 

- Cũng chấng đến nội như thể đầu. vhẳng qua chỉ 
muôn bảo đâm bệnh không truyền được sang cho các 
anh nên nói là nguy hiểm vạy thôi. Nếu cho rằng không 
CÓ gì nguy biểm thì đã cho xuất viện rồi. Và như thế 
cũng chẳng cần dác anh đến đây làm gì! Đúng không ? 

Sư giải thích như thế của bác sĩ, mặc dầu tòi chẳng 
thòng lắm, nhưng chúng tôi vàn đành phải trả lời: 

— Dúng ạ! : 

Tôi thấy bác sĩ chẳng vui vẻ gì, nhưng vẫn cố hỏi: 

— Vậy bệnh tình ớ mức đô nào a2. 

— Múc độ? Giả dụ tôi có nói cái mức độ đó ra thì 
các anh cũng chẳng hiều được.,. Có điều chắc chắn là 
không chết đâu. Không việc gì mà phải hột hoảng, 

Với cải kiến thúc nghèo nàn của lôi, tôi cũng cho 
ràng có thề đúng như lời người bác sĩ, nhưng tôi thấy 
mình bị sỉ nhục. đồng thỏ” lại sợ họ Yhấy rõ sự phản 
ứng khỏng tòi với cấp lrên của mình, tôi vội vã cùng 
Lì Giỏ quav về, 

Chúng tôi bước những bước thờ thần trỏ vẻ, li Giô 
đầy về chán nản thất vọng. lìm bầm một mình : 

— Chẳng biết liệu có sống nỗi không? 

— Tuy nói là chẳng sao. nhưng... 

Tỏi cùng bứt rứt thắc thỏm nói như vậy. Chúng tôi 
biết rằng, cấp trên không muốn cho bình sĩ bị nhụt 
nhuệ khi. mất tính thần, nên DẪp giờ cùng che giâu 
những tình hình bất lợi 
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Tòi rút gói kẹp sữa trong túi, vốn định làm quà cho 
Lai 5u Ý, nói: 

~ Này! Ăn đi cậu † 

— Ở! làm một chiếc ! 

Lị Giỏ lấy hai cái kẹo, nhét cả vào miệng, rồi nói: 

~ Trong bệnh viện, chẳng biết được ăn uống 
những gì ?. : 

Chúng tôi vàn cứ nghĩ tới tình cảnh của Lai Su Y. 
"Tình cảnh Lai Su Y quả đúng như chúng tôi lo lắng 
cậu ấy không bao giờ còn gấp lại chúng tòi được nữa. 


GẶP ỐAG MI SƯ LẦN CUỐI CÙNG 
Cuố® phim chiếu ngày hôm nay đã quá cũ. Khi chiếu 


lên màn ảnh, có nhiều vết loang loáng như mưu 
Cuốn phim này lấy tài liệu từ những cuộc thực 


"nghiệm đặc biệt về vi trùng đề chứng minh kháng lực 


của các loại vi trùng đối với giá lạnh và khô ráo co 
một số điềm khác nhau. Kháng lực đối với giá lạnh 
gói chung là rất mạnh. V¡ trùng dịch bạch. dịch tả, cầu 
trùng nùng mủ v.v... sống được trong băng đông cứng, 


đến mùa xuân chúng lại bắt đầu phát triên trở lại, 


Cuốn phim so sánh lần lượt các trạng thái đời sống 
của các loại vi trùng cún:, dịch hạch, dịch tả có kháng 
lực yến đối với khô ráo, chỉ đề vào nơi khò ráo trong 
vòng vài tiếng đồng hồ là chết hết với các loại vì 
trùng có kháng lực tương đối mạnh như thương hản, 
phát ban, bạch hầu .. qua mấy shục ngày hoặc mãy 
tháng ở nơi khò ráo vẫn không chết, rồi sau đé lại 
hoạt động trở lại như vị trùng 'ao v.v... Dặc biệt là 
mhững loại vĩ trùng hình thành nha bào thì dù có giội 
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nước đang sôi sùng sục cũng khô — chết. Như vậy nha 
bảo tương dưỡng với hạt siống của những loại thực 
Nà cao đầng, là mô! tÖ chức v ững bền, khuẩn thế có 

ồ bị phá Hoát nh ng chỉ cần sót lại một nha bào là 
ló lại có thể nãy nỏ. MHìu như tất ca những thực 
nghiệm đó đều được tiên hành trên thực địa trong 
hoàn cảnh sống của con người. 


Nắm vững mỗi quan hệ giữa hoàn cänh khí hậu với 


kháng lực của vi trùng là một vấn đề vỏ cùng trọng ˆ 


xếu khi tiển hành chiến tranh vi trùng. Dù rằng sản 
xuất ra loại vi trùng có kháng lực niạnh đến như thế 


nào. nếu không nghiên cúu tới hoàn cảnh sinh sống. 


thì không thê phát huy hết súc gây bệnh của nó. 

Trong doanh trại có một ban khi tượng với thiết bị 
vô cùng hoàn chỉnh, luôn luôn quan trắc khí tượng 
một cách tỉ mỉ cùng chính là đùng vào mục đích này, 

Vị trằng rất nhạy căm với nhiệt độ. Nhiệt độ sống 
của nhiều loại vi trùng ở vào khoảng thấp nhất là trên 
đưới 25 độ tới 12, 13 độ, nhưng nhiệt độ thích hợp 
nhất là vào khoảng trên dưới 37 độ. Hiêng vi trùng 
dịch hạch thì ở 5 độ dưới không nó vẫn có thề phát 
triền được. 

_ Trong, trường hợp nào nên sử dụng loại vị trùng: 
nào, về cơ bản các cậu đã có. được một khái HUẾT, 
rồi chứ ? 

- Nguyên nhân ¡ai sao ta lại bỏ nhiều sức lực của 
lạ vào vi trùng dịch hạch, các cậu đã thấy rề chưa? 
Những lời giảng giải như thể. chuyên viên la Ra 
thỉnh thoảng lại nhắc chúng tói mỏi Khi xem đến một 

đoạn phíin nào đó. 

Xem phim xong, rì khỏi phòng chiến, ánh nắng chỏi 
chang bên ngoài lzan tôi chói mát, Mặt trời tháng Đây 
_tuy đã ngả về tây nhưng nắng vẫn bừng hực như thiêu. 
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như đốt, Tôi đứng dừng lại đang chớp chớp mắt đề 
khôi phục lại thị lực thì bỗng có người nắm lấy vai tôi. 
Đó là ông Mi Sư. 

Tôi vui mừng khôn xiết. Tự lôi. tôi cũng thấy mặt 
mỉnh nóng bừng. Tôi nghĩ bụng: Ông ấy không chất. 
Thật là may ! 

Không kịp đợi tôi hỏi, ông đã nói: 

; = Khỏe chứ! 

Tôi lúng túng rụt rẻ trả lời một tiếng: 

_ Vâng! 

Vẫn như ngày xưa ông Mi Sư mặc thường phục, và 
chuyên viên la Ka và chuyên viên Ky đều tiến lên kính 
cần chào ông. Tôi lấy làm khoan khoái khi được thưởng 
thức cái cảnh tượng này. ` 

— Tôi dẫn cậu ấy đi chơi một lái. 


Ông Mi Sư nói với chuyên viên la Ka bằng giọug 


thân mật. và nhìn vào mặt tôi bằng cặp mắt hiền lừ 
của một người cba. 

Chuyên viên la Ka trả lời: 

— Dạ vâng, hôm nay rồi ạ. 

Tôi biết, phía sau họ đang nhìn theo tôi và tôi đắc 
Ý, tự hào đi khỏi nơi đó cùng với ông Mi Sư. 

— Trời nóng quá, biết đi đâu bây giờ đây? Về chỗ 
tôi cũng chẳng có gì ăn cả đâu,.vì tôi đã đưa gia đình 
về nước cả rồi ~ Ông Mi Sư dịu dàng nói. 

Tôi bỏng nhớ tới việc đi chuyển tới Thông Hóa hỏi : 

— Về nước cả rồi ạ? Ở đây eũng nguy hiểm cơ Ạ°? 

— Cũng chẳng có gì là nguy hiềm lắm đâu. Trước 
hết. bởi vì tôi luôn luôn không có mặt ở đây... ấy, từ 
buôi gặp mặt lần trước với cậu. ít lâu sau tôi đi luôn, 
đến hêm qua mới về. 
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—Ôkinaoa bị đánh phí như thế. Rồi đây chẳng 
biết sẽ sống ở dâu ạ2 

Tôi hỏi vậy vì thực sự têi muốn biếi cái thứ vũ khi 
mới có thề làn chấn độnz hoàn =ầu trên thực !ế liệu 
có được đem ra sử dụng hay không. Hơn nữa Lôi cũng 
muốn nghe một số tin tức tử chính miệng người này 
nói ra. 

Nhưng ông Vi Sử ch: uê Gắi cử » một tiếng, rồi sau 
đó mới Nồi: 

— Trận quyết chiến có thề xảy ra vào mùa thu này. 

Có thề là ông Mi Sư muốn an ủi tôi nên mới đưa 
tôi đi như thể này. 

Chúng tô' thũng thắng bước về phía nhà bán đồ giải 
khát. Ông Mi Sư đi vào bàng cửa -sau, rồi dẫn tôi tới 
một gian phỏng nhỏ không có người. 

~ Có gì tươi mát cho một chút đi! 

Ông nói câu đó với một người xem ra rât thân thuộc 
đối với ông. Ngay sau đó. người ấy đem cho chúng tôi 
kẹo sô cô la và úytxki. 

Chúng tôi lại nói với nhau những chuyện về quê nhà. 

— Lần này có lề mới thật là không gặp lại nhau 
được nữa. 

Vừa nói ông vừa chúm môi hút rượu úytxki 

— Dạ! Ông lại sắp ra đi 2. 

—Ờ! Gần đây, công việc bỗng bấn cả lên. Gứ đến 
Cáp Nhĩ Tân một cái là hầu như toàn thấy có kế địch 
của tôi cả. 

— Như thế thì nguy biểm quá! 

— Nguy hiểm -ủa 'a, nhưng Kec là nguy hiềm củ» 
họ nữa chứ. 

Nói xohg ông Mi Sư cười vang lên. TuỒi tác ,0ủa con 
người này là bao nhiêu, tôi” không rõ. Ngay cả những 
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chuyên viên và kỹ thuật viên hay nói chuyện cho chứng. 
tôi nghe về ông ia cũng mò không ra tuổi túc củá 
ông. Thoạt nhìn, khoảng ngót bốn mươi tuôi, nhưng 
ahìn kỹ, lại chỉ vào khoảng ba mươi là cùng. Điều khiền 
cbúng tôi không sao hiều được là tính tình ôn hòa và 
giản dị của ông làm chúng tôi không thấy được cái gỳ 


ạ. #@6i là thiên tư đặc biệt đề có thề đảm nhiệm được 


toàn bộ công tác điệp báo của đội quân 73! này, Nghe 
nói ông nói lưu loát năm thứ tiếng nước ngoài. Nhưng 
trạng cái đội quân không cần thiết phải dùng đến tiếng 
: nước ngoài này chưa baø giờ ông buột miệng nói r& 
`. mộtcâu bằng tiếng nước ngoài nào cả. t:ái thái độ thầm 
lặng kin như miệng bình ấy có thề là một trong những 

nguyên nhân được mọi người coi ông như một người 
anh hùng chăng ? 

Từ đó về sau, cho đến tận tháng 8, Ôn Mi Sư không 
®hề xuất đầu lộ diện một lần nào nữa. Cho đến khi 
đội quân này chuần bị rút chạy thì ngay một tin nhớ 
*ề ông, (ôi cũng không nghe thấy nữa. 


PIN CHUNG CHẠY TRỐN 


* TỦ khi người bạn gái theo gia đình sơ tán về Thông - 
Hóa, Pin Chung trở nên vô cùng ảo não. Tối tối. 
cậu ta như người bị ma :+m. đột ngột vùng đậy đi 
ra ngoài rồi lại đệt nhiên ngơ ngần trở về, Lai Swœ Y 
bị cách My còn Pin Chung thì hình nh đã tìm được 
aơi trú ần ở một thế giới riêng biệt khác. không giống 
với chúng tôi. Do đó, tôi và Si Taô chng thấy- mình 
như bị ngăn cách trong một nỗi cô đơn tịch mịch. Thực 
tình chúng tôi cũng chẳng nghĩ ra được cách nào đề 
có (hề gọi là an ủi đượo cậu Pin Chung âu sầu, khồ 
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não ấy. Đồng thời chúng lòi lại elo rằng thà cứ đề, 


cậu làm theo ý mình, như thế lại lánh được ShNng 
kích thích. gây thêm ra cho cậu những thương cẩm, 
kLö đau. Nghĩ thế. chúng tòi cũng chẳng tìm  y3SED 
chuyện trò với cậu nhiều nữa. 

Tối đó. cũng ciống như mọi lối, sau khi tắt đèn, P.n 
Chung lặng lẽ đi ra khỏi phòng ngủ. Nhưng cho đến 
giờ giấc cần phải quay về và rồi đến tận giờ fuần tra - 
mười hai giờ — cũng vẫn chẳng thấy cậu quay trở lại. 


Người đội trưởng tuần tra tên là la Khiu, một người. 


đôn hậu, Ít được mọi người chú Ý, hồi: 

— Pin Chung đi đâu? 

Tôi trả lèi thực thà: 

— Đi ra ngoài ại 

— Tại sao lai đề cho cậu ấy đi tùy tiện như thế? 
Tại sao các cậu không chú ý tới cậu ta một chút? 

— Gần đây cậu ta rất buồn cho nên chúng tôi cũng 
chẳng biết làm thế nào cho phải. Thật khó xử quá. 

— Các cậu thật chẳng có tình nghĩa bạn bè gì hết. 
Khi rào về, bảo cậu ta lên báo cáo ngay. 

Câu chuyện đến đây coi như xong. 

Đã mộit giờ. Vẫn không thấy Pin Chung trở về. 

~ Thế là thế nào? 

~ Chẳng lẽ: . 


x* 


Si Taô vốn thận trọng. chỉ nói đến đó rồi ngừng lại 


không nói thêm nữa. Có thề là Si Taô đã nghĩ rằng: 
Nếu không phải là chạy trến thì cũng là tự sát. Nhưng 
dù chạy trốn hay tự sát thì cũng đều là những điều 
q:á đáng, tôi không nghĩ như vậy. Tôi thấy đù tao 
cũng khôrg th bỏ qua dược. Tôi kiêm tra đồ dùng 
hàng ngày của Eín Chung Lúc ấy, tôi mới ngã ngửa 
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người ra như bị sét đánh. Sự việc TÕ ràng là trầm 
trọng. 

Quần áo được phát, câu ấy gấp rất gọn gàn g ‹ ần thận 
Cuốn nhật ký ghi chép cùng tất cả những vật dụng tủy 
thân hàng ngày đều không thấy nữa... Tát cả chứ n 
tổ rằng cậu đà cố ý thu xếp gọn ghẽ như vây 

Sỉ Taô cũng đã trở dậy. Ilình như cậu ấy bằt đầu 
tinh toán xeÌh nên làm thế nào cho phải, S¡ Taô nhìn 
tôi bằng cặp mắt khác thường: 

_ = Minh có nên đi báo cáo không nhỉ? Nếu hi 
riêng bọn mình đi tìm chắc chẳng ăn thua gì đâu. 

Tôi chạy vội lên phòng làm việc của đội tuần tra, 


_nơi la Khiu đang trực. 


— Làm gì mà cuống cuồng lên như thế? — Có lẽ do 
cử chỉ của tôi khác thường, nên la Khiu vửa nói vừa 
đứng dậy chờ tôi nói. 

— Pin Chung vẫn chưa về, còn đồ đạc của ¡càý tạ 
đã được cố ý thu xếp rất gọn gàng. 

- Được! 

Nc: trưởng la Khiu trợn tròn mắt nói: 

- Sẽ đến ngay 

la Khiu nói cho toàn đội rồ việc ấy. 

_~ Chà' Thế là lại khồ mình rồi đây... 

~ Chẳng hiểu gao lại sinh CHƯỜNNG đúng vào ngày 
mình trực. 

Tôi trở về nhưng tai vẫn nghe thấy những tiếng xôn 


_ xao ấy của những người lính tuần tra. 


la Khiu cũng cho rằng nếu không chạy tròn thì sẽ 
là 'ự sát. Họ cho gọi tãt cả mọi người troug nhà đà y 


, VÀ bẮt đầu đi tìm kiếm. 


Ai cũng cho rằng không thề chạy trốn-ra \ ngoại doanh 
trại được, cho nên cần tìm ở các pgóc ngách bên trong 
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trại trước. Chu vi của doanh trại này phải tới năm. sáu 
cây số, và tìm kiếm được một người trong cái phạm 
vi rộng lớn như vậy thật chẳng dễ đàng gì, uống hồ 
đêm ấy không trăng. 

VI đã có chuyện của A Bô nên tôi và Sỉ Taô nghĩ 
khả năng tự sát lớn hơn Chúng ni quyết định tìm 
theo hướng đó. 

- Nếu là tự sát, thì tr sắt ở chỗ nào 2 

Tuy miệng tôi nói là « tự sát » nhưng trong lòng tôi 
lại vô cùng áy nấy. Theo dự đoán của (ô:, trước hết 
có thề là ở bề bơi. Chúng tôi thường đến đó bơi lội: 
nhưng chưa hề thấy Pin Chung đến bề bơi lần nào, có 
ẽ cậu ta không biết bơi cũng nên. Thực ra. có thể nói 
Pin Chung chẳng còn bụng dạ nào ma đi bơi cho được. 
Có thề nói Pin Chung sợ nước. 

— Hay la chúng mình ra bề bơi xem sao ? 

Š: Taô đồng ý với tôi ngay mà không nói thêm điều gì. 

Đèn trên kh nhà chính âm đạm hắt ảnh sáng ra 
ngoài.. Trong bóng đêm mờ nhạt, bề bơi đầy nước khe 
khẽ óng ánh như có người đặt vào đó những tờ giấy 
móng manh. Nhưng khi chợt nghĩ rằng. biểt đâu Irong _ 
làn nước áy lại chẳng có xác Pin (“hung đang vật vờ 


chìm nồi. bàn chân vừa đạt lên thành bề bằng. xi măng __ 


của (tôi bỗng dưng rụt lại 


Hơn ba chục người chia nhau đi khắp nơi tìm kiếm, 
nhưng ngay đến cái bóng cũng không tìm thấy. Sự 
khiếp sợ đã gắn chặt tôi và S¡ Taô vào với nhau. Hai 
đứa chúng tôi vừa đi về phía trước, vừa nhìn xuỐng 
mặt nưsc vừa nghĩ: «Có lẽ ở đây! Có lề ở đây !a- 
Mỗi khi thấy mặt nước hơi gợn sóng. chúng tôi đều 
tưởng như nhìn thấy một thi thề đang chập chờn trong 
nước. Và mỗi cơn gió tử phia trên dội xuống qua đầu 
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tôi, làm lay động mặt nước là tôi lại thấy tóc mai tôi 
lạnh buốt ổi 

Hình như không phải ở đây! 

Hay là ta đến chỗ đài truyền thanh vậy ? 


Gần đài truyền thanh có một khoảnh đất nhỏ trồng 
anh đào” Tuy vẫn chưa khẳng định là Pin Chung tự sát 


_ nhưng khi nhìn thấy như có cái gì đó đung đưa trong 
- vườn cây, tôi bất chợt rùng mình run sợ. Chính trong 


cải giây phút ấy, tôi bỗng nhớ lới những ngày thơ ấu 


#. đã có lần tôi nhìn thấy cái đáng hình kinh khủng của 


người chết treo trong từig với nước mũi chảy ròng 
và cái lười thè ra. _ 

Khu vực ấy cũng chẳng tìm thấy được gì hơn. Chúng 
tôi định chuyền sang hướng khác, nhưng cũng chẳng 
biết đi theo hương nào đành quanh quần tìm kiênn 


trong bóng tối của những ngôi nhà và bên rìa những 


Sii 
- hế nào? Không thấy gì à? 

Đó là những câu hỏi mà người nọ hỏi người kie sau 
khi đã bồ đi tìm khắp nơi hơn một tiếng đồng hồ. Trông 


„ dáng bộ người nào cũng bứt rứt không yên. 


_ Khi ấy các nhân viên và cáo chuyên viên của cáo 
ban khác cũng đều đã trở đây cả. trong doanh trại xôn 
xao ruột cach khác thường - 

Sau khi chúng tôi đã đi một vòng và đúng lúc vừa 
trở về đến nhà. ngủ thì gặp chuyên viên Ka Gian lay 
cầm đèn pin vung vầy đi tới. : 

— Đồ khốn ! Sao lại làm những chuyện ngu ngốc tk? 
Ở đây mà có thề tìm thấy được à? Đi theo tao! Lũ 
chúng mày cũng có tội trong việc này, hiểu không ? 

Hắn hung dữ một cách đáng sợ. Bởi vì nếu Pin Chung 
trốn ra ngoài doanh trại được thì không những bọn 
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cảnh vệ gác đêm có tội mà đó con là một sự kiện lơn 
trong doanh trại. Vì thế, mọi người phải bồ ngược, bồ 
xuôi đì (tìm. _ 

Lại hơn một tiếng đồng hồ nữa trôi qua, chúng lôi 
chia thành mấy tốp tìm khắp các khe bào xó cửa, 
bờ bụi, những nơi mà Pin Chung có thê lần trốn được. - 


Trời đã rạng sảng, đã có thề nhìn rõ mặt người. 
Những người đi tim tiếp tục men theo bức tường đất. 

Khi hai Lốp sắp sửa gặp nhau thì bỏng nhiên nghe thấy: 
——_~ Thấy rồi! Đây! Ở đây! Ở đây! 

Những tiếng gọi to, 1 ới. Tất cả mọi người vội vũ 
đồ xô về phia đó. 

Ở sát bờ tường, nơi cô mọc rất cao, Pin Chung nằm 
eo quắp như một hòn đá bät động. Đúng rồi! Chính là 
Pin Chung Khi tôi nhìn thấy cậu ta, tôi thở phào một 
cái dài và nhẹ hẳn người như vừa vứt được tầng đá - 
nặng trên đầu xuống. Nhưng cũng ngay lúc ấy, hình 
ảnh của Pin Chung kbi được tìm thấy lại làm tôi cảm 
thấy buồn bã thê thảm hơn. Nỗi vui mừng thấy cậu ta 
eòn sống của tôi đã tan vờ hoàn toàn trước nỗi bi thâm 
khốn khô của cậu ta vì bị phục mạ, xỉ vả MỘC việc 
gỏn sống sót! của mình : : 

— Thằng ranh con này, mày hành hạ mọi người ! 

— Thằng khốn! Mày tưởng mày chạy thoát được À2? + 

Tất cả dều nhiếc móc, ria rói, chửi bới on sòm Bọn 
chuyền viên và bọn bảo vệ tức giận hơn thì thay nhau 
đấm đã : 

Pin Chung nằm trong vòng vây, đầu gục xuống, mềm 
nhũa, co quấp, dúm đó nhự một chiếc bao tải rách, 

_ Đứng dậy ! hp dậy xia lỗi mọi người đã phải 
khồ sở vì mày đi! 
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Ka Gian vừa nói vừa túm lấy cô Pin Chung xốc lên. 
Người Pin Chung đầy đất cát, kính, mũ đều không còu 
nữa, mặt mũi méo mó ổi vì bị đánh đập. Mặt cậu (t& 
bị đánh đến bật máu, máu mồm máu mũi chẩy ra 
quyệnh với đất cát nhoe nhoét khắp người. 

— Thằng nhãi ranh, mày tưởng mày chuồn được đấy 
hả ? Hừ!... Nói nghe ! ` 

Ka Gian vẫn cứ một mực truy hồi, nhưng Pin Chung 


- giống như một cái xác không hồn, : đứng trơ trơ ra 4ó. 
„ không nói một câu. 


- Mày câm hả? 

Vừa nỏi Ka Gian vừa giơ nắm tay giáng ung: Và 
trong cái phút giây không kịp chống đỡ ấy, Pïn Chung 
ngã vật xuống Pin Chung đã mất mọi cảm giác đối 
với tất cả sự đánh đập cũng như mọi sự sỉ nhục, đau 
khô khác. 

Bằng ánh mắt hoàn toàn thất vọng, tôi và Sỉ Taô nhìn 


theo Pin Chung bị giải đi. 


Có lề ngay Pin Chung cũng cho rằng ở đây không 
thề có cách gì thoát ra ngoài được. Muốn vượt qua 
được bức tường ngoài, cao 7 mét và bên trên còn căng 
thêm một lưới dây thép gai thì bất cứ ai cũng đều 


: _ phải chiu bó tay 


Đương nhiên, cậy.ấy cũng hiều rã được điều này. 
Vậy thì tại sao lại định chạy trốn ? Có thề là đo không 


.eó cách gì chịu đựng thêm được nữa. Có thề là đo 


cậu Iee bị một sự thức giục mãnh liệt không cưỡng hồi 
nên cũng chẳng cần suy xét tới hậu quả của nó nữa. 
Sống trong cái doanh trại này, chỉ cần con người cớ 
một chút tự trọng. thì hầu như ai.cũng muốn bồ trốn. 


Pin Chung bị tống vào phòng giam, cho đến ngày 
nào mới được tha, chẳng ai biết được. Quần áo và đồ 
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đạc của cậu ấy lập tức bị đem trả về cho phòng 
đào tạo. 

Trong khi thu xếp đồ đạc của Pin Chung, tôi thấy 
"ó một chiếc quạ\, Tôi biết đấy là thứ của riêng quý 
báu nhất của cậu ta Tôi đã lén giữ lại. Trên chiếc 
quạt viết một bài quân ca Quan Đông và bài hát của 
Trạm cung cấp nước và phòng dịch bằng nét chữ nắm 
nốt đẹp đề. 

Tồi muốn dem những lời ca viết trên chiếc quạE 
muốn đem toàn bộ ý chí mà Pin Chung đã tận tụy 
phạng sự đội quân này, và sau đó là sự rà rời lý trị 
cùng sự trốn chạy một cách mù quáng của Pin Chung 
đề so sánh đối chiếu với sự thay dôi tâm tính, lý trí 
cöa tôi. 


Điều đó chẳng có gì khảế ngoài những ước vọng đã 
ấp ủ từ lâu Lòng bị đồ vỡ tan tành như những hạt 


nước, và cuối cùng chỉ còn lại SHỤNg ký niệm đau 
thương mà thôi. 


- Cuối cùng chỉ còn lại hai đứa mình ! 
-Ờ chưa biết chừng rồi một ngày nào lê, sẽ chỉ 
còn lại có mội Ì 
Mọi hy vọng trong người Si Taô cũng đã tắt. 
~ Thôi đừng nói nhắm nữa ông! — Tói cố làm ra 
xế cứng cỏi để phản đối Sỉ Taô, 
Nhưng tương lai của Pin “hung rồi sẽ ra sao ? Rất 


£ó thề rằng chúng tôi sẽ chẳng bao giờ còn gặp được 
mhau Ì 


Sau tháng 8, trưởng phòng Đào tạo Xi đi công cán 
tới trạm nghiên eứu ở Hải La. Vị trưởng phòng ấy nhất 
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định không hề nghĩ rằng sau chuyển đi ấy Ông ta sẽ 
không bao giờ còn trở lại nơi đây 3ược nỮa. 

Ngày mồng 5 tháng 8, chuyên viên Ky phải vào bệnh: 
viện cắt ruột thừa. 

Hôm đầu Ky vẫn bình thưởng nh- mọi ngày, chỉ cố 
hơi bị đau bụng và vẫn giảng cho chúng tôi về bom 
vị trùng kiều mới. 

— Rồi đây các anh sẽ có địp được tận mắt nhìn thấy 
một loại bom mới lam bằng gốm. đại thề là dài một 
mét, đường kính chừng ba mươi phân Ờ! Đúng rồi, 
nó giống như một cái chum đựng rượu. Giá thành cái 
anh chàng này rãi thấp. vì mục đích của nó không. 
phải là nồ phá, không làm cho vi trùng bị chết nóng... 


- Cấu tạo của nó thật kỳ diệu, khi ném từ máy bay 


xuống, cái bình chứa bằng gốm ấy sẽ vỡ vụn ra, sau 
đó là vi Phát) có kèm theo môi tr THỊ sống sẽ bay tản. 
ra khắp nơi.. 

Khi ShuyỆn" viên Ky giảng giải Những lời ấy thì dệt 
cơn đau đột ngột kéo tới, ông ôin lấy bụng nén cơn 
đau, Chuyên viên Ky bị viêm ruột thừa mãn tính 

— Trong những ngày nó: g nắng bức bối như thế này, 
khi đã phải mô, ít nhất cũng phải nằm nửa tháng. 


—~ Nửa tháng thì cũng đành vậy thôi, nhưng tốt nhất 


là cứ nghỉ nơơi đàng hoàng trong bệnh viện, Nóng vội 


cũng chẳng chống lại được bệnh tật đâu ! 

Tất cả các chuyên viên khác đều khuyên chuyên 
viên Ky như vậy, và chuyên viên Ky cũng vên tâm 
nghỉ ngơi trị bệnh. 

Nhưng, không ai ngờ rằng, trong mấy ngày sau, tình 
hình đã xấu đến độ bắt bộc chuyên viên Ky nằm 
trong bệnh viện vốn không ổược phép cử động kia 
phải tự sát. 
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MỘT NGÀY QUYẾT ĐỊNH 


Mò*e 9 tháng 8, Tôi mơ màng như nghe thấy một 
loạt tiếng nầ nào dó, giật mình tỉnh giấc. Ngay 
lúc đó, tôi nghe thấy những Liếng ồn ào, huyện náo 

ở cả bốn phía xung quanh. Tôi chợt nghĩ: «Còn chưa 

đến giờ đậy cơ mà », thì cũng chính lúc đó tôi nghe thấy 

tiếng chân người chạy rậm rịch khắp nơi và liếng 

-gọi to: 

— Dậy! Dậy mau ! 

Khắp nơi đều nghe thấy những bước chân hỗn loạn 
kinh hoàng. Tuy vẫn còn chưa biết đầu đuôi ra sao 
nhưng tôi cho rằng, nhất định đã xầy ra một sự cố gì 


quan trọng lắm. Tôi tung chăn vùng đậy và vội vä mặc 


quần áo. 
Si Taô cũng vội vòi vàng vàng mặc cả bộ quần áo 
bảo hộ. Hai chúng tồi theo nhau vọt ra khỏi phòng ngũ. 


Liên Xô đánh tới rồi ! — Một nhân viên chạy tới, - 


- hét lêa với chúng tôi như thế. 


Có thể nói đó là điều xầy ra ngoài sức tưởng lượng : 
không? Không, hơn thế, đó là một tiếng sét đữ dội 


'khẳng khiếp giữa thanh thiên bạch nhật. Tôi không còn 


tin vào đôi tai của mình nữa. Ngay phút đó, tôi bằng - 


hoàng đứng lặng đi. Cho đến khiấy chúng tôi mới diễn 
tập về phòng không có ba lần, và đèn đóm vẫn chưa 
hề bị che bớt ánh sáng đề phòng thủ. 

~ Họ đánh đến nơi rồi sao? 

— Kinh khủng quá! Ghê gớm quá ! 


Tôi vừa lao ra ngoài vừa nghe mọi người bàn tân. 


xôn xao như vậy. Và khi vừa ra đến bèn ngoài, tôi đã 
"trông thấy một lá cờ đỏ báo hiệu có máy bay không 
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&%ích treo gần sân bay. Tiếng ?òi báo động đang gào 
lên khần cấp. 

Đa Gia, trưởng ban đào lạo trong phòng đảo lạo, 
4ruyên lệnh: 

— Tập hợp hgay tại quẳng trường. 

_ Các bạn đồng nghiệp của tôi đã đứng ngay ngắn trong 
đội ngũ trước quảng trường duanh trại Chuyên viên 
Ji Tông tương đương với cấp chuàn úy trực ban đang 
đứng chờ mọi người tập hợp. 

— Liên Xô đã bắt đầu tấn công chúng ta. Đề bảo vệ _ 
bỈ mật, mọi người phải lập tức chuần bị -rút lui, Bây 
giờ đi ăn cơm ngay và chờ lệnh tiếp theo. Ngay tử giờ 
phút này, tất cả nhân viên công tác đều nằm đưới 


_ quyền chỉ huy của Ban nội vụ. 


“ Trưởng ban Đa Gia lộ rõ vẻ bất an và hốt hoẳng mà 
tử trước tới nay chưa hề thấy có, Nội dung mệnh lệnh 
tuy mới chỉ đơn giản như vậy, nhưng Đa Gia lại đề lộ 
sự cấp bách nước đã đến chân. 

~ Nhanh! Nhanh lên! Thật nhanh lên † 

Trong ơái tình hình thúc bách nước sôi lửa bỏng như 
xậy, chúng tôi ăn vội ăn vàng. cũng chẳng kịp chờ 


- mệnh lệnh, chúng tôi chia thành mỗi tồ năm người đi 


chờ sai phải 
“Tôi vừa chạy ra ngoài vừa lướt nhìn ngang mặt Lỉ- 
Giô và S¡ Taô. Các cậu ấy cũng chạy ra theo tôi, 
Sáng sớm, mặt đất hơi ầm ướt, nhưng trời không có 
mưa. Song khi chúng tôi bắt tay vào việc, trời lại tuôn 
xuống một trận mưa, mưa đồ cảng ngày càng to, mưa 
như trải nước. 
_ Chúng tôi chia nhau. ngồi lên hai chiếc xe vận tải, 
xuất phát từ quảng trường doanh trại, đi qua cồng lớn 
vào kho của phòng Hai (phòng sản xuất). Trong kho xếp 
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đầy những quả bom gốm mà chuyên viên Ky đã từng. 


nói với chúng tôi. ác kỹ thuật viên và chuyên - lên Ở 
đó đã mang tất cả những hôm đưng vỉ trùng và bọ chéi 


dịch hạch đến lò thiêu để thiêu hủy -húng tôi theo - 


lệnh của quân v dưa những vỏ bom: gốm chưa nạp vĩ 


trùnz lên ê tô chờ đi. và đập nó vào tưởng gạch chơ ` 


vỡ nát. Sau khi đã đập vụn những qu3 bom gỗm này, 


lại trở về ko xến những quả khác lên ^ tô, và cứ đi . 


đi về về như thế không biết bao nhiêu lần. 

Mỗi vỏ quả bom bằng gốm ấy nặng chử ø 4 kỉ lô. 
Lúc ấy lại đúng vào trận mưa Tới. nên người chúng 
tôi ướt đầ¡ đìa. lướt thướt Dù trọng bình huống Nhàn 
bách như vậy, vẫn có người luen iuôn nhắa chu:;¿+r Đôi: 


~ Rhỏng được đề lại một vịt tính nào! 
Đập thật vụn ra. 


(Chúng tôi tuân t:ieo mệnh lệnh, rắng sức đập phá, 
Loại b-m gốm đó tất giòn. nói chung chỉ đập một phát 
là đã vỡ vụn ra rồi, Những mảnh vụn đã chấi thành 
một quả núi con, Khi đập vỡ hết thì cũng đã giữa trưa: 

Chúng tôi quay trở lại Ban nói vụ. Tất cả những 
người buồi sáng còn luu lại đó đều đã được đưa đi 
làm cấc việc khác. Trong nhà trống rỗng không một 
bóng người, - húng tôi cởi quàn áo và cùng nhau vắt 
- eho thât kiệt những bộ quần áo sñng nước, rồi đem 
phơi sanz một bên và tất cả cởi trần ăn cơm trưa. 

Khi ấy mưa đã ngớt, Trên bầu trời ầm ầm tiếng máy 
bay của Liên Xô, hình như họ bay trỉnh sát Vì trời 


xám xịt, nặng trïu, nên không trông thấy máy bay. Đôi 


tai vốn kbông quen nghe tiếng máy bay của chúng tôi 
vẫn nghe thấy tùng đợt tiếng u u trầm trầm như tiếng 
một đàn muỗi ve ve. Mọi người bối rối hoảng hốt cảm 
thấy đối phương ngày càng tới gần địa điềm này. 
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- Hãy-con hốc với nhau hả? Mau tập hợp tức khắc 
ngoài quảng trường! Mau! ~- Đa Gia truyền đạt mệnh 


. tệnh. 


Chúng tôi vừa nhai cơm vừa vòi vã mặc quần áo 


bảo hộ vẫn sòn ớt nguyên, lao ra ngoài mưa. 


ˆ Khi chúng tôi vừa được đẫn qua chiếc cồng lớn của 


doanh trại là đã nhìn thấy ngay một đám khói kỳ la 


sát bên khù nhà chính. đang bị trận mưa ép xuống tỏa 
dràn lan trên mặt đất. Nó không phải khói của lò thiêu 


. xác. cũng không phải khói luyện dâu. Một mùi vị vừa 


anh tưởi vừa hôi thối khiến mọi người lộn mửa không 


_ #aø chịu đựng nồi. Mấy miếng cơm vừa mới nuốt vào 
_ bụng đều như muốn ọe cả ra. Nhiều lần buồn nón 


nhưng lôi cố tìm lại được. LÌ Giỏ lè lưỡi, rồi nôn thốc 
nôn tháo ra tất cả. Trước khi người chịu trách nhiệm 
tiếp nhận từ trong nhà ehính bước ra nhận chủng tôi 


_ wào thì hầu như đa số chúng tôi đều đã bị nôn ọe hết ca - 


Những người ở các ban khác cũng đã tới, Họ nói là 
đã ngne Lin hak-ga Hương Phòng và A Thành ở phía 
đông Cáp Nhĩ Tân bị oanh tạc. Mọi người đều đoán 


-chẩe rằng quân đội Liên Xô muốn chiếm được toàn 
:._ bộ tình hình nghiên cứu của «3l» nên nhất định sẽ 
£-`_ tiến công mục liêu này. 


“Này, đến cả đây mà làm này DỤ 
Một chuyên viên mặc quần áo bảo hộ lao động đã 


- bị mồ hôi và dầu mỡ làm cho nhem nhuốc từ trong 


khu nhà chính chạy ra gọi chúng lôi. 


ĐỐNG XÁC CAO NHƯ NÚI ĐANG BỐC CHÁY 


HA cánh cửa của hành lang trung tâm vốn luôn bị 
khóa chặt nay đã mở toang về hai phía. Từ phia 


lã? 


— 

Horg đăng bay ra một luồng hơi khói khiến mọi 
người tổm lợm. Tôi tuy đã biẻt ở phía hành lang bên - 
ấy là nhà giam bí mật giam g'ữ những «súc gỗ », nhưng 
đi vào bên troig thì đây lại là lần đầu tiên, Chúng tôi 
đi vào từ hướng Nam, cửa phía ban của Kamu Sỉ làny 
việc vẫn khóa im im. Năm sáu tên cảnh vệ cầm súng 


cắm lười lê đứng gác. Chúng tôi vào bên trong xọng, - 


những cánh của lập tức bị đóng lại. ` 


Mặc dủ đã biết tằng hiện nay chúng lôi đang bị hãm 
vào tình trạng khần cấp. nhưng khi vừa bước vào cửa. 
tôi còn giật mình kinh hãi hơn. Đây có thề gọi là địa 
ngục được không? Hay gọi là lò mồ? Ngoài hành 
lang, trong phòng, đầy ngập những xác chết. Những 
xác chết thê thảm đến rợp người chồng đống lại trong: 
những vũng máu. Thoạt nhìn cũng thấy ngay những 


người này đã giầy giụa một cách đau đớn, tuyệt vọng. 


hết sức rồi nhắm mất, buông tay, tắt thở được. 


Người ta cầm chân, nắm tay lôi những thi thề từ 
trong phòng ra hành lang trung tâm. Thì ra cái bơi 
khói mà mọi người không rõ ngọn nguồn kia, cái hơ‡ 


khói đã làm mọi người nôn mửa kia chính là khói từ - 


trong đám lửa thiêu xác giữa sân khu nhà bốc ra. Xem: 


ra, khi chúng tôi bắt đầu đi đập phá những vỏ bom. _. 


gốm sứ thì ở dây người ta cũng bắt đầu hành động, 


Quần áo. mặt mũi những người lôi kéo các xác chết. -: 


cũng nhớp nháp những máu và dầu. Tay những người 
'đi găng trắng quân dụng cũng dã trở màu tím đen, 
Tỏi đã biết rằng, vào khoảng trước tháng Tám, ở 
trong sân nhà giam này đã đào đến tám cái hố lớn, 
nhưng vẫn cho rằng đấy là hố phòng không. Đến nay 
có lẽ vì tình hình đột ngột thay đồi nên những cái hố. 
đó được đùng đề làm việc khác cũng nên ? 
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Nhà giam năm dọc bai bên hành lang. Đãy nằm bên. 
phía đông gọi là nhà A, nằm bên phía tây là nhà B.. 
Thường thường người la gọi những «súc gỗ » với cái 
tên là ,A mây, B mấy. Tôi đi vào một phỏng ở tảng dưới 
nhà A. ` 

Có người hạ lệnh: _ 

— Đem những cái này ra! 

_ Cổ những bộ phận đã dược phát găng tay, nhưng 
‹', chứng tôi ở đây làm bằng tay trần. Khi tay tôi chạm 
'vào xác chết, tất .cả mạch máu trong người như tất 
lại. Trong giây phúi ấy, tói cảm thấy một sự lạnh lẽo, 


_.. 
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giá băng đến rùng rợn. Những cái xác chết này tuy  ˆ` 


đã im hơi lặng tiếng, nhưng thật khác với những người 
chết bệnh. Khi tôi giơ tay ra kéo xác của những người ' 
tu thật béo tốt phương phi này, họ như muốn vùng, 
lên cắn xé lại tôi. Mặc dù mang tâm trạng bị bức bách 
không làm khêng được, nhưng khi nhìn thấy những 
nét mặt tuyệt vọng vì bị bức tử của những xác chết, 
chúng tôi vẫn (hấy khiếp sợ. Nhưng dù eó kinh hãi 
ong không thề lần chần, trủ trừ được 
Khi đã kéo xác tới mảnh sân nhỏ trong nhà, đề bên 
đống lửa. lập tức có người đón lấy, quảng luôn xuống 
hỗ. Tiếp theo.là những người đồ dầu hỏa lên đống tử 
thí, Chỉ một lát sau. những xác chết đã bị biến thành 
mây khói, Mấy chục xác chết gom thành đống bị lửa 
đổi, cháy xẻo xẻo bốc lên những mùi hôi kỳ quái:. 
._ Khoảng độ gần hai trăm người làm cái công việc giết 
' @hóe này, tất cả đều mặc quần áo bảo hộ màu xanh 
_ œ6. Còn như ai là tông chỉ huy. tôi không đoán ra. 
được Đồng thời tôi cũng Giêng có thì giờ mà đi hỗi 
cho ra, 
San khi kéo được mấy cái xác chết, thần kính tôi 
cũng đã quên dần. Tôi bắt đầu nghĩ đến cách thức chuyền 


dồ9 
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xận, có lúc tôi kẹp hai chân vác chết vào nách như 
kiều khiêng cáng, có lúc tứm lấy cồ mà lôi, Giữa ngàý 
hè oi bức, vừa đồ một trận mưa, lại phải làm eái gông 
việc nặng nhọc ghê tởm. luôn tay, luôn chân đi lại, 
người tôi như bị luộc bằng mồ hôi. Mỗi khi đến bên 
đồng lửa. mồ hỏi khô đi, người tôi giật lên và lạnh 
đột ngội. b 


Đề làm cho quân địch không tìm ra được một tí chứng 


cứ là tại đây có nhà giam, người ta đã cho Sianat pô- ˆ 


đátsium vào buôi ăn sáng đề đầu độc toàn bộ các asúe 
gỗ». Nhưng có một số tù nhân phát hiện ra, không 
chịu ăn nên còn sống sót. Những người này liền bị sửng 
maáy lùa qua cửa số quét chết. Những người chưa chết 
hẳn thì họ dùng súng lục bắn nốt từng người một. 


Những xác chết vẫn được tiếp tục mang đi. Tầng 
lưới có thề nói là đã thu dọn xong. Sau, khi thñ tiêu 
tất cả các xác chết, còn phải phá hủy nhà giam. Hơn 


nữa. tất cả phải được rút đến nơi an toàn trước khi: 


quân địch tới cho nên mọi người đều cập rập. vôi vàng- 
Đặc biệt là nếu còn lại một xác chết, tất cả đều chưa 
được rút lui. Vậy mà trên tầng hai vẫn còn đầy những 
tử thi. Cho đến khi trời chập choạng tối, trong Hành 
động tất bật của mọi người đã lộ rõ vẻ nóng vội. Có 
người đã thấy ngại kéo các tử thi xuống theo eắc bậc 
thang, họ đã đứng ở dầu cầu thang (rên gáo quảng cá o 
tử thi xuống mặt đất tầng dưới. Những người thiêu hủy 
các tử thi cũng nóng vội không kém. Họ không kịp 
-chờ eho những tử thi ở bên dưới cháy hết đã vội vã 
ném những tử thi khác chồng lên trên. Đến khoảng 
trước bảy giờ, tám cái hố lớn đã dầy chặt. Như thế 
là đã hết chỗ cho những tử thi còn lại. Nếu như họ 
thiêu hủy cho chảy hết, không một mầu hài cổt nào còn 
sót lại, thì tắm cái hố cũng có thề đủ dượe, nhưng vỉ 
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x 


“đg đã vội đế: chồ nếh: những xác chất đã không chày : 
_bết Các hố đã bị:tắc hắt lại 
. Khi sự nguy hiểm. đang ngày càng đến gần chúng tôi 
' sừng giây từng phút, thì cái sai Tầm đó đã trả miếng ˆ 
_. „gtôi một cách vô cùng. nghiêm khắc nặng nề. 


" 


sP ”~ Hồng to rồi, biết làm sao bây giờ ? 
”< Đảnh: -phải đào hố ở chỗ khác vậy thôi Ì 
'#TFb Biờ đâu ra tà lắm thế ? 
„Những người tồ trưởng xôn xao bàn tán như vậy, có. 
người chạy đi thỉnh thị-người lãnh đạo, có người định 
c. đề ghị ) xin: đội. công binh›đến đảo thêm ' hố. Nhưng, 
„ đối với những người linh công bính ở trong cùng mộ † 
“doanh” trại này, người ta cũng không muốn cho họ biết 
_ tất, cớ một bí ñnật nào thuộc về nhà giae cũng nhữ về 
È?những -£ súc, gỗ s.. Không những thế, nếu như lôi các 
. ghất từ troøg khủ nhà chính ra bên ngoài thì cũng 
- “Số. HY „ cợ là những bí mật bị vỡ lở vì, bên ngoài èõ 
_ 9MEhE, phụ khồ sai người Mãn Châu. - : : 
-§m việø đã đến dường này, thì không eòn nhiều thời 
Tp - chọn lựa phương pháp này hay phương pháp 


__ Người ñỢ-: -chuyền. tay người kia đồ n nước Tiến 
hố. Bán đầu ngọn'iửa lầu đang bốc cháy đùng đùng. 
, gặp xước; ngọn lửa cảng. bùng-lên to hơn, Nhưng san 
' mốt hồi đội hải. nhiều nước vào hố thì ngọn lửa cùng 
dẫu đần (ẢI. -ngấm. Một: lát.sau, ,hoàng hôn đột ngội 
_ baông xuống, treng sẵn bỗng tối âm u. Sẩu khi gọn 
dễa đã tắt hẳn, chị ứng tội bắt đầu đào bới đống tử thị 
_ teng hỗ để kéo ra #goàI, -Ñhững bộ BAN trên tử thi 
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đã bị cháy hết thì xương cối rã ra, rơi vi lung tung. 
Chúng tôi dùng cuốc xẻng kéo xúc tất cả những dái đó . 
ra ngoài. Không ít tử thị vẫn giữ nguyễn hình dạng: 

_ Khi chúng tôi móc cuốc vào. lấy sức kéo lên“thì lại 
thấy hình như chính mình đang bị giật ngã xuống hố. 
Không làm sao được, cuối cùng đành phải lấy tay “nà 
bốc, nhưng lớp thịt bên ngoài đã bị chây nhừ nên cứ .~ 
hễ động tay vào lắ những mắng thịt lại rã rời ra nhầy = 
nhụa. Giữa các kẽ ngón tay cũng giất đầy những thịt » 
vừa, Các xác chết: đều bị đốt trần, muốn lôi lến mã... 
không nắm thật chặt thì không có. cách gì lôi lên được. ä 

~_ Khi đã quen dần với những xác chết, lúc đó bất kề ` 
là xương cốt chưa cháy hết hay mùi vị hôi thối” cũng 
không còn kích thích nồi bộ thần kinh đã trơ ra của 

` tôi nữa. Những khối thịt bị thiêu đốt thành nửa sống . 
nửa chín và những lông ruội tìm gan nất bét ]ầY:+ihầy.. 
vung vãi khắp nơi, hầu như không có cÀ€Ñ nào cổ thỄ 
thu đọn nhặt nhạnh lại được. Lại còn có những xá 
chết đã bị đối cháy, chỉ còn lại nửa bộ mặt, hoặc,những 
“cặp mắt vẫn mang sắc thai của người còn sống khiến 
tôi phát run lên. Đôi khi vô ý cầm phải “một bộ mặt - 
tưởng nó đã bị cháy đen đi rồi, nhưng lại, là: một _— 
mặt cháy dở, tôi thẫy như có một oan hồn ưu: vàn chưa 5 
chết hẳn hiền hiện ra trước mắt tôi. h 

Nét mặt của tất cả những con ngưới lãnt "XấFùgé 
việc đẫm máu ghê tổm tưởng chừng như không phẩU 
là người của thế giới nhân loại này hình như ổã mất đi Š 
.tất cÃ mọi cảm giác bình thường. Tôi như một người _ 
rồ đại. trên đầu đang bốa cháy bừng bừng mã thân (hề 
văn không cảm thấy eái sức nóng điên cuồng: -ấy. -Tôi 
làm việc ấy như một người mất hết lý trÌ,... như một. 
ĐENG" sắp chết. 
- Mưa vẫn hối hã đồ kữðhÈ Xe tải và máy nghiền đã 

được đưa tới. Hộ tôi dùng” cần cuốc đập vào những, 


{ 


182 " * : à : à để ác ¡ 


N. 


vn: "ghiếc 3 xác đây dễ vú moi từ. đưới hố lên, hoặc: đập 
.. đập gỗ gõ: xuống mHẶI đất cho 'thịt róc, khỏi . xương. 
ˆ Ñồi chúng tôi lại quảng những miếng thịt vừa róc Ƒa _ 
b5 đô kuống hố, độ dầu: đất tiếp: Còn xương đã róc bết 
ˆ tR:đem đồxào máy nghiễn, nghiền vụn thành bột. đưa - 
+.ó số bột đó. lên xe-tÃi, và #e chở hàng chở đi. 


c> <4 ft tẻ Xương, cết trong hố đã. được đào bới lên. xong: 
` lại, vất các" xắc- khẩo4uống đốt tiếp. Lúc đó trời eũng 

c đã lối Tâm rồi.. Xương” vụn; (hịt fữa lẫn với máu me 
0ng tóe kHắp nơi. Cái tiẫm cảnh bã thật khó có wị. 
- ;£hju nồi. đc lu 


¬" rời tối hẳn, chang tôi kéo điệu đề làm tiếp Tôi cũng 
;. thểng nHớ rõ chiếc ô tô tậi đến đỗ cạnh tôi là chuyển 
thứ mấy, Một người. Tử trên xe nhảy xuống. ôm choàng 
su ; My vgí dội, - đó là Li Giô. Chúng tôi chỉ nhìn nhau im „ 
- tặng, Cậu t “HEt hàm chỉ cho tôi chiếc @ tô cótý bảo 
n , tồi với đi thôi p. Tôi lấy: xẻng xúc đám xương cốt người : 
--.đš được nghiền tơi như vôi bột, hất lên ô tô, rồi vội 
_.. thẻ lên xe, ngồi phệt lên trên một đống Đất tốn 
¿Í Giỏ bảo: 
— Cậu 'iến sớm được .Ú nào uy ti ấy... 
dừa to hơn bao giờ HẼU: Mặt đường không có cỏ nên 
AdogHy-lội. Chiếc xe phóng như điên, bùn đất bắn 
ung lóc sang hai bên. 


, =Bä. khối doanh- trại, "chiếc, xe hở trên thảo du Yhb 
` 'Tùy:là thảo nguyên nhưng lại đầy những hầm hö. hố 
ảo cứng đã y nước :nrưa và được che kín bằng những 
ˆ ngọn có.mọc cao. Họ, đỗ xương cốt đã được nghiền 
- thành: hột xuống những hầm hố đó. Nhưng vẫu sợ sẽ 
. s&n sóElại nứng đấu vết ;nào' đấy và đề cho khỏi lộ - 
£a rằng đấy là bột xưang người họ đã đẹm những đầu 
` Cuận. ngựa. bị chén, y. DI, hoặc TH nR hài cốt của 


` _ Gv ca ĐA Ð SIẾ 


“ 


những động vảt làm thực nghiệm đã được đốt qua †oa - 
, rải khắp lên trên mặt đám bột xương người, ⁄ "= 

Khi làm xong mọi việc, đêm cũng đã quá khuya. . 

, Với ba mươi phút nghỉ, chúng tôi tới phòng nghỉ đề. - - 
ăn đếm. Trong miệng, trong ngực tôi còn đầy nhữag ` ˆ 
mùi hôi thối. Thêm vào đó tôi bị khát, khát đến cháy: 
.cồ bổng họng, nên mặc dù trong bụng rỗng không nhưng # 
“vẫn không sao nuối trôi được một miếng cơm. _ SP 

Những con người quá sức mệt mỗi, toàn thắ# nhữc ấu 
nhối như vừa bị đánh quy quắng minh xuống chiếu. , xã 
chẳng ai buồn nói một câu. _ 

Mỗi người được phát một chai Hước ngọt và giing€ X 
tôi uống lấy uống đề một cách tham lam. Những giọt 
nước mát ngọt khiến người trở nên sẵng khoái, cồ họng ' 
khô khốc đã địu đi. lúc ấy tôi mới thầy mình ` thê đựớc, : 
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_NHÀ GIAM KHỎ`PNÁ HỦY . 
¬.—-- 
LIỀN ngay đó là công việc phá nhà -giam. “Nà tay 
người nào cũng có đục và búa, chia nhau vào các ; zˆ 
phỏng. Tôi vào một phòng ở' tầng dưới nHè-À2 T 
phòng. lối di chỗ nào cũng thấy đây những ' vết máu. SŠ 
Yì tù nhân bị bứe tử nên khi chết họ nôn mửa và hải; 
tIẾU những thứ bần thỉu ra khắp nơi, chỗ nào. Ta 
cứt'đái. Trên người chúng tôi và cả trên quần áo HN cã k 
bầu thỉu v như thế. Chúng tôi si phật xuống. đất và. 
xung búa đục. sỎ 
Gian phòng này rộng khoảng: Z thước vuông Tối vào 
oó bai lần cửa sắt. Ngay cửa vào có một khoảng trống, 
nhìn vào phía trong chỗ hơi cao lên một tí có trải chiếu 
cói, trong một góc phông có đỀ thủng tiêu; Có một ô cửa _ 
sồ nhỏ, dài được chắn bằng những sợi thép; đam1 thành - 
. hình vuông như ð ð 'vdông của một chiếc ắcmônioa.. = 
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" - _ 
“ Còn lại tất sả chỉ là những. bứ tưởng: bế. tông xám ˆ 3 
s Trên tường viết. si! nhau những câu, những chữ đủ các 
kiều. các dạng chữ ¿ủa tiếng Nga và tiếng Trung Quốc. 


.. Mửa dịch chọ chủng tôi nghe; « Dây là nơi nào? Chân 
¿¡ trời, hay địa ngặc?», «tồi đây, chúng mầt sẽ làm - 
K. -_ gi tAd? », « Tao nguyền rủa: bọn Nhật Bản đã đày vò 
3 ly by $ô Tội. Phải tiêu: điệt chúng!s... 
,. TRLcä đều là những lời Nguyện, rủa và những. lời 
s `... nhớ quê hương. S 
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` 


xì gạt ha nói: 


. -—Ng: viết Đằng cái ớì nhỉ... _Có thề giàu lớn viết - 


_ bẰng thìa ? VI ngoài ra họ: chẳng: còn cái gÌ khác. 


k¡ <@i côn những. vật không thề ngờ tới được: Nhiều 


nại rên tường, ở ở chỗ cao khoảng hơn đầu người có 
_những vật cong queo giống như những con sâu đo. 
>.hám chắc vào đó. Xem kỹ, đó-là những bao thuốc lá 
"3 Hiệu «Danh Dự » gấp rất nhỏ và những đường 
-gắp được dán chặt vào với nhau bằng hộ, sau đó bể 


-tInh-thày định đóng vào tường. Nghề nói. trong ngụe, 
“cứ ba ngày, mỗi người tủ được phát một bao thuốc lá,. 
° Hệ: :##-lẤy cơm tần mần dán chặt những vỏ bao thưếc 


IS: † 
S - thề; nghị. rầng vỏ bao thuốc lá lại có thề làm đinh, 
mộ Nghĩ tới.đó,'bỗng. nhiên, cuộc sống tù túng. mất tự đe 
LỆ, của -hợ trong: những. .wgày:ấy .lại hiền hiện lên trước 
+.= mất tôi, Đây có thề là sự phát: uy trí “tuệ đến mức 


_ độ cao nhất trọng. những. uc Thạn chó phép ở những ˆ 


„ ngày ấy của họ chăng? .~ 
v ; - Định nhồ một chiếc màng về, tôi Tóc tây vào chỗ 
: cong ‹ giật: nó uống, ợNG -họ. dán: :chặt ˆ Loan thề 


- Một chuyên viên trong bản của KaMuSi' vừa ấm ử đọc " 


[ 


'CONG:¡ dám: chặt hai đầu vào tường, và dùng nó làm - 


Z.. g6 CON khổ ¬- 


tốt mà đục vào vẫn c#: bị bẬt ra. Tôi đục ngót một - 
, đầu ngốn tay mà thôi: Người. tá cho mang “Wfbah-: '^* 


cũng vẫn vô dụng.,, _ 


. CỨNG, rắn. Thế là vội vã cho màng thuốc nỗ tới. “Thuốc 
_nỗ được nhét đầy trong những lỗ đã khoan đục ra 2ä 


- tiếh'phá hủy được cũng chỉ khoảng một mét vuông là - 


tưởng được. Hình như họ đà gắn. thêm vào đó cả mối 

hần (hù không-bao giờ tan được thì phải. Tôi không 

thỀ nào giật nồi nó xuống. Tôi cố hết sức giật, kết quả . 

là một mảnh vữa ở chỗ đán rởi ra theo. ⁄ 
“"fường ở đây đều được đồ bẰng loại xí mặng- đợc 

biệt, vô cùng cứng rắn, bủa tạ và đục làm bằng thép: Kì 


tiếng đồng hồ mới được một }ỗ ñhỏ chỉ nhét vừa một ˆ _ 


5 


điện tới đã thử xem thế não, THƯNG, đến THỢNg điện P 
Tiếng búa tiếng đục của ngói một trăn? đo người ˆ sa 
vang lên chan chát khắp nơi. nhưng công việc lại vô 


- cùng chậm chạp., Mọi ngưới. đều:,đã mệt nhoài. Ảnh 


sáng Wm của pháo sắng, thỉnh thoảng lại lóe như chớp. 


- hắt qua khung cửa số nhỏ rọi vào trọng phŠ bổ như. 
:thúc giục. cảnh cáo mọi người.. 


“Trên bầu trời. hìữ] nhr có những cuộc không. chiến. Ộ 
liên tục. Gó lẽ máy bay Liên Xô muốn PHÉP ảnh Khu” h 
vực này cũng nên.. HH 

'Chúng tôi đã-bất đầu cing lên vì _tưởng ga'8ÙÝ # 


dượẽ. và cho chảm ngởi cùng một lúc, những diện. ¿ 


cùng. Mặc dù vậy, nhưng nẩn lòng cũng không được. 
Chúng: tôi lại tiếp tục đục những lỗ khác, lại nhét, 


dhuốc. nồ. lại châm ngòi, đại. chạy ra ngoài nhưng- khí 


trở lại vẫn là một sự” thất vọng lớn. Đài duc, văn. 


.lại phải vung búa lên đục. và đục.. 


Đo làm việc liên tục, nên mỗi khi lên được ra “bài * 


; triệt lat, ngã người xuống đất là chúng tôi y như người 


chết, nất. luôn trị giác. Khi được đặt bói j xuống GẮN, 


HC - "...... 


M ọ -— - 4 T ' ¬... `... 


Si vn ' ` ` _ š VÀ sớm Pin h h bế - 
` vàn - x « 


l “gi. _trong một m ghý tá 
_`' NEAY được. Nhưng nếu. Thang. thận đề: iigữ thiếp 
~. „đi thật, sẽ có ngụy cơ Bị quảng lại. hăng tối, tất cả hầu. 
',„ahư còn làm việc ở đây ehính là vì sợ chết... - - 


kịp ‹ đượa thời gian, eó' người â đề: ághị dùng bom đề ¡ 
::phá. Song trong doanh trại lại “không có bom chuần Đỹ 
Š. trướa. -Đi lấy nơi khá: Đụ, không kịp. 

— - Cứ cõ lâm đến sáng xem ao. Hốt sức. mù phá đ đi" 


SA “trễng. HỆAY, bên :trong cửa. Có thềzở đây mềm hơn: 
1... Tôi liềm đục ở chỗ đó. Quả nhiên, tôi đã đục 
c ” được một lỗ khá nhanh. chóng và đã, tưởng lần; _Ấy ˆ 
- thể là ồn. Mọi? người đều xô đến đó đề đục đục, phá 
phk ;thuốc. nồ được nhét vào. ngồi được. đốt, nhưng 
“khi. quay lại nhìn: thất vọng vẫn hoàn thất vọng. Mặc 


đủ trên, khoảng đất nhỏ ấy cũng có bị phá hủy ít nhiều ˆ : 


kã -  Mập, nhưng đứng về cÃ khu nhã giam mà nói. đó 

` @hẳng kyưa chỉ là những vết xước không đáng kề bên, 
: pài, mà thồi. Nó vẫn đứng vững như bàn thạch.. 

sa cMùI Nế ở:Mãn Châu, trời sáng rất sớm, mới khoảng: 
Y giờ phương đông đã rảng trắng ra rồi, Đến lúc ấy. 

“#MẾmbũug đã lạnh. - 

In tin báo: là đã mang” được bom đến. Mọi ,người 


xã "` bóm hăm mươi -ki: _.. 
He gian phòng được đặt nội: bể bom, nối với nhau, 


ng đây, điện. Toán: thể nhận. viên chậy rả ngoài ần ` 


những bãi trống. 


: _sAP chính đại lầu: ng nể ¬ đà l4 s4 Hủ ï tông binh đâm. 


~ 


- 


` ¬: ~ CÔ vở * 
“..- AM `“... ¿ 
“ SN TS ưn . Sớ = " 4 SP n4 
\ithŸ h ” : : ` ` 


- 


TH cũng _gế thiếp. đi | 


ˆ Xem: chứng sự. phá. hoại chậni. mm rủa Ấy, sẽ. š không 


SẼ I ó cãi Tệnh ấy,gõi liền nghĩ ngay đến cái khoảng _. 


-. thế phảo nhẹ nhöyñ, Lức ấy cơm nắm dự phòng cũng - 
"đã: ước mang tới. Miột lát sau, ô tô cũng chở N2 hằng sết 


Tất c những: tiể hỆ vÃ ' hönÊ8 ghiện: eứa ở khu ˆ 


" 


z # ”Ã hi 
————— `"... “—~.... 


xa. 6. 


ở mg nen” 


m—————mmmmmri~rrn 
"M § IỀNU 


.._..a 
' 


- mai và ngọn lửa bốc cao"trên bằu irời là gạch đá của 


- mới rút lui. 


~ 


nhiệm phá bủy. Tất cả những gì phá hoại chưa hết vk. 
ahững gian phòng còn lại cũng không còn là những „ 
chứng cớ chết người nữa. Chỉ còn ngôi nhà giam này, 
_giờ chỈ việc bấm nút điện một cái là tất cả sẽ được 
xóa sạch. 

T~ Lần này hắn chắc ăn rồi! 

'Mợi người vừa "nghủ: nphửứ vậy, vừa chay đến một nơi  aY: 
cách chừng hai mượi phút chạy bộ, nằm rạp xuống - tý 
cổ ướt, đợi tiếng nồ sắp bùng lên. 


Cùng vi “tiếng” “hỗ “chấn: “động : không khí buồi sônŸ E= 


những bức tường cùng tung lên nóc khu nhà, chinb 
đại. lầu hình vuông. Tất cả những vết tích của tấn ` 


_ thẫm kịch ngày hôm qua còn lưu lại đã bị phá hủy 


không còn một chút gì. Lúc ấy đúng vào chín iu xin - 
ngày mồng Ì0, = 


srêm Ề 


BỒ RƠI BÈ BẠN —. 

cải: việc của chúng. tôi còn chưa xong. Ý đề gt` 
cấp trên là có thề còn trông vào tình đình tấp _ 
.công của Liên Xô đề kịp thời hủy hoại cho hết -“" 

bất cứ một vật gì có thề được coi là ng sa 


- :Họ. quyết định che các gia: linh, tê nhân và nhân 
viên, đi tấn trước. Hành lý đều đã được chuyễn tếi 
bai bên con đường sắt chuyên dụng. - 
Chúng tôi chỉ nhìn thoáng qua cái cảnh am ï 1 TT giả 
loạn ấy rồi đixào phòng nghiền cứu. Chúng tôi nhặt -- 
nhanh tất cả các dụng cụ y học và tài liệu nghiên cửu 


- đhất đống vào.một nơi.'Những gì có thề đốt được thì . 
-8em đốt, còn những khi cụ. bằng kim khi không đốt 


_" ` 


_. : nho, 


X FẺ SN y G 


chây đöạc thì dùng? bình dưỡn, khí \ và = hàn ráp 
... £. cho đến khi không còn có thề nhận ra “nguyên hình: 
- của nó mới thôi. Có thể là tất cả những tàng vật đ§E 
„biết. §y không phải Jẩ "đựng. cụ thông Thường. đừng ˆ _--. 
: y học nói chung, cho nên mới phải dùng t tới ¡ biện... 
vã pháp lặe biệt ấy. Tát cả- những. dựng cụ: nuôi cấy và. 
bảo quần vi trùng bình nhữ đã: được vứt cả vão lò” 
.đốt. Bây giờ người tà lại lấy chân. đấm: nắt một lần - 
nữa tất cã những .Íống nghiệm đã bị đối chảy `ấy. : 
“Chúng. tôi "nhặt nhạnh lắt cả độ 6m nghìn bộ kimb.  - 
: hiên vĩ bai: mặt được- đặt trong các.phòng thực nghiệm. nm 
^mém hết, vào rồng: một, „gián phòng kheẳng bốn. mươi 
_.. mét vướng, ` 'NÑhững bộ kinh hiền vĩ quý hơn vàng mà: 
_ ngày thường bọn chúng tôi không được phép sửmó  _- 
_-. tới bây giờ vứt bừa bãi ngồn ngang, ehồng đống lên. 
NI nhÿ. Át vụn. Chủng fôr vẫn biết rằng đó 1à do tỉnh 
ˆ” Thế bắt buộc, không thề nào khảo được. a2 ly 
" lòng vẫn cảm thấy : tiếc..- vn Nự - 
¬_.-' năm mươi: ehjễc xe cấp HN kiều rô Ixi còn. 
 a8ết Tại, t cũng bị xếp hàng trên bãi cổ rồi nồi lửa đốt. “ 
“*#@hi đã xử lý xeng tất cả những dụng c: trọng yếu. 
` thì, đến. việc: thâm lửa đố( tát cả những-nhà cửa kho- - - 
xã KHoảng độ .ba giờ chiều Ch, tôi được phópS: Bị 
E--rề tạm.nghi ở- đồ “nội .Vụ. 
“Và đến phòng: ngủ, thẬt không. ngờ, Pin Chung đã x 
°.: được Thả về.. Nói Thực: "Hnh, bắt đầu từ hôm. qua, tÔE` - -, 
s Nếu côn. thì giờ: đề nghĩ tới việc của Pin ng nữa.. | 


.* May quá ! Cậu .về lúc não. đầy? 

- Tếi hỏi. thế. rồi nghiêng Tigười' ngồi xướng bên cạnh. 
cậu ấy. - cả ị #S ở 
_z =iỜ ~ Cậu ấy trả tời rất khẽ, ấp. mắt uy n nha - ph 
_ mất hếL ảnh TK | 


X 


Na 
MẲ- 
N0 co . 
xe ý K: h 
ñ £ TY te : ` = 
nh -` 6W. ` 


Nã ' Sun Đ  SẾ 
: ? 


củ 


.” 


ˆ~-fà;một điều hãy rồi. nhưng chính cậu tã, hình như” Hà 


: smlnN+rà seó. Tröng đoanh trại, xẩy ra. ‡áo động lớn 


. tôi nghĩ, xồi-dây- biết đâu:chúng tôi lại chẳng trồ thành - 


.„ Nhìn lại, cập kính cậu ấy vấn 8eö hằtg ngày không. 


côn nữa. Tôi chấn rằng cầu ấy đã bị rớt mất kinh lúc_ 


-®bị bắt lại khi chạy trốn, nễn không có kính đeo, Tuy 
tôi muốn hồi: « Kinh của cậu dâu», nhưng khi nhìn. 


_ _ đến: ñhững vết thường vì' Bị đành đập vẫn còi lai - 
26t tựa trên. _thặt âu 'ấy, lôi. thôi không hồi nữa. - 


6 


“PÌñ Chung được thả ìừ phòng giam về đượng giiêp” an 


đang Töay. hoay khêng biết. nến: ‡ụ sắp xếp bản “thân. -Ẽ 


nừ vậy, mặt khác tất cả đồ đạo đẩ mất sạch sẽ' không SỐ 
còi tái hột chất FI Đến bước ấy mà đồng ¿ sự. vận - ` 
ahìn Èậu †a với cặp mắt trách móc. giận hờn, 

Tôi lấy chiếc quạt của, Bịn Chung. trên đó có ghỉ 
xhà1, -quân-ca. raz ` h s 

"“— Minh chỉ giữ lại cho cậu ấy cớ cái này” & vê hồi 
tôi vừa đưa cho cậu ấy chiếc quạt ˆ` 

_-. "Chung tỏ ra hết. sứ-Tạnh mời " 

— Mình biếu cậu đấy! ... 

Đến- lúc này mà cậu ấý còn" nhỏ; the nhứ thế Tại 


: S%ðng thấy: bựếc bội và chắn: ghét Pin Chung. Tếi tiến - - 


bề chiếc quạt làm đôi quắng, rẢ - cậu - Tác Nhưng . : 


b 


đôi bạn củng chết với nhau.. Tôi xếp ,chiếcara@t lại 2 xử 
như cñ.. nằm vật xuống giường, mắt nhắm lại. Si D9 Ô 
" đứng bên: cạnh: "ahin; không mỗi một âu. Sàn, c"Ế 


Š 


- Tối hình như thiếp đì được, một lát. Và bất, chợt. 


tối mghĩ. tới Lai Su Y. Tôi vội vàng vùng dậy, Si TRÀ. 


đang ngủ, hơi thể nhề nhàng. 
Pin- Chung như một pho tượng, vẫn ngồi Thử Tigười 


tà theo tư thế cũ, cặp mắt (rân trân nhìn vào một điềm, 


_ —= Minh. chạy xuống bệnh viện một lát, = Tôi nói VÂY. - ` 


ˆ v với Pìn Chung rồi chạy ra khỏi nhà vì đã có lệnh di 


đâu cũng phải 'bảo ° cho TT người 'khác biết. 
„mg : ¬. ẫ : Ỹ 


xuất viện Lai Su” Y tuy: :eũng là bệnh. nhà nhẹ những - 
_ “văn bị giữ lại vì cái bệnh: shiỀm nghèo tịch hạch này: 
_Ấi T? xin phép: người. -phụ, trách đề được, thăm. cư ấy. 


_ HN ¿ nào ? *° S la: quồi t tôi pH về.- 


“Ấn, c2 Nhưng. ° ` 


` tớ “BÁU Ph Vy Trại" w phảt, Km. “hoại đến. 
_triệt:đề Bất, kỳ: “hột cHững cớ hào. này, đối với L 


_ bệnh nhấn 0ó thề 1â một bằng chứng sống NI só 


p8 đề lại mà. cho sống được- khẳng 5.- cử NGT.c 


“”“Ở qó'H; tôi đến ghông bệnh của:ohuyên. viea' Kỹ: 

_Wữ đi tôi Ni -nghị tổi kRuôn mặt của bà mẹ Lai Su.) 
khỉ bbxng Tôi ị bắt 'đần từ tong nước ra đi. Tối.nh- 
£.. tại đời, bấi TiểT với- chà tôi: X1ÊU cháu mất “sớm... Chấn. 


và, cá:cùng - vớt SÃ- cảnh. tượng lúc ấy. To ẻ 


_.~ Này XiuSan, tập hợp: rồi, MAI, 


P- ` Địn Chụng tử ,xa “chạy đến. gợi tôi. “Tưởng. 4 đến - 


-tử& phải ta đi, tôi định cố đi thăm chuyên viên Ky một, 

Ệ ‹ ehút,, "rỗi sẽ chạy- về cũng Tập: Bất chợt; hoàn. Loàn. 

: ' không tư ác, tôi co chân. lên: -chạy theo Pin Chung - 
.. Gõ. Thề la đồ cái ,bần năng sợ. Tu ca sẽ Bị đề. lậu, 
.. đã xui tôi chạy như: thế cũng; xiên. - 


¬ — 'Không đướcT: 'Nếu gu dua hi m gang bài thi mm. s5 


--Bệnh viện cũng hỗn loại: đẳng kháệ, hgÈ -xhữNg "nại nh 
khác. “Những bệnh: nhấn. niŠ có.1Bề đi được đâu. đã. 
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VÔ G06 - Cung 2 NAK, vào xế va 2. 7. aaấế 2Ä: 


Ƒ J SỆ 
bu 9s 


Nó 
l 

Ị 

Z 


«4. QUÂN Nhật hiện đang chiến đấu dữ dội đề ngăn 


chặn những cuộc tiến công của địch ở vùng 

- gần -biên giới, Và đề đề phòng vạn nhất cổ 
sự “biển xây ra, chúng ta quyết định tạm thời rút lui ˆ 
"VBốT nơi đang đóng quân này. Mọi người hãy thu.XẾp 
. hành trang, rồi tập lợp ngay ở quẳng trường! Nơiđến .„ 
, hiện nay còn ehưa được biết, có thể là sẽ eố thủ ở vùng _. 
- ñút-sâu thuộc Hưng An Lĩnh. Mọi người phải thụ xếp ›' 
„ quần &O Ø@ngàng-mãclên người bộ quân phục Vinh Dự “` 
đề 'chuần bị hy sinh vào bất cứ lúc nảo...» ` 

- Trưởng ban nột vụ/Đa Gia nói như vậy rồi lấy bánh 

- điềm lâm và bánh, mì làm bằng bột caø lường. vừa 
được đưa. từ bên. cửa hàng , sang phát cho chúng tôi. 
x= Sẽ\không-qnay lại Ban nội tụ nữa, cho, nên 
thống được đề quên bất cứ một thứ, quan, lúa, - 
sohg cũng rất cần phải gọn nhẹ. Ai khu sốt thứ gì. 
- người, đó phải chịu trách phiệm. 
- = Thưa, đồ vật:của Nghi) nằm viện thì sag'x” „ni 
~ Tôi hỏi, 


T2 NgRh BÊ Hư có `. s.. 


"“"..-.- `... .‹.. khu: - ssấ 
cÝ IỜT: Trước khi có mệnh Ï lệnh, đâu cứ & đề nguyên ( đỡ. : 
Hình. như Đa“ Gia. cùng. 88) sớm biết SỐ nhận 'sha : 

: Kai su Y: tá: "sẩð ___ HƯỢ S ` 


-Tôi,-Ein Chung, vÀ Sĩ Tgô. thúy trở `Tại nhà ngủ. 
- Ngoài quần áo, tôi, cb] giữ-lại những, ngân phiếu gửi 
— diện sồ nhật ký, và hai tĂm nh ký niệm ^'"up trong 


. thời gian ở doanh trại này, Tất cả những>..ử. khác, 


; tôi: vứt vào hùng rác. Tôi gói tất cả hai chiếc khăn. 


` ˆ sông, bộ quần. áo vệ sinh.. thành một cái gói nhỏ đề 
.„ phảng réi. ˆ ¬ 


„ . ^^ 


"..  .. 


vi đôi thấy: Pún_ Chúng. vẫn ngất dẢN.. Buốn phiền ˆˆ 
đứng đó bội lẽ bộ quân phục: Đi tự. c§u ây không ˆ ˆ 
còn nữa. Tôi nói: - ˆ _ sẻ 
_. = Cậu lấy bộ của. "bai Sơ Y mà nề cùng Nước đấy! 

Ñới xong, tồi bỗng cắm thấy một nỗi chua x6ichặO - 
„ nhã như mình vừa lột “bộ. quần. 4ø; cHên: Ba chật: 
È “li phân đề: chạy. trốn. TẾ 2Á) G 

.#Ll@u như thế có, tiện “không ?: ~ Cả là Địn Chụng sùng ˆ' 

_an ngbÏ như: tôi và đã" nỒI, ra- với về, n8i.09E ngùng: ° 
> ¬ Nếu chỉ có một mình, cậu ta mặc trên người bệ quần - 
P sáo.-bÃo hộ. láo "đẹp -#& ai, thì: :Hõ.. xông là. Sâu, .ấy - 
-đ§. phải. đeo theo người” cái tấu tịch” của: TT. , TA Thạc 
h _ xiata: vừa được GV li cà mm 
— .=Ÿhee mình là được Ti Lái Sa Y. sò 4 số bao bàp giờ. Šy l 
_¬ttể lại atŒe đâu : c. . 
~ Nhưng mình vẫn cảm thấy nổ lâ# ¡nhẫn thế nào ấy! 2 
~ Thôi Ì.. Còn có c&Êh' hào kho nữa, - Mà: lấy: này - 
_ tân. thân @húng miÌnh - Tmk nồi. ào: 4i lái 1È” rồi _ 
„ đây sẽ như thế dào ?~ MỊ 
s. ` WB đạc của. lÀisS#. X: khé”, góp đăng. siữy ;®k RỘ. tả: sẩ 
.. tồi: nên. ' chẳng côn gÌ quản trọng nữa. Tấi cẢ chỉ cần - : ` 
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Thế saề. đi về phía bác. nhía Cáp Nhĩ Tân. Điều đó khiến 


b2 yN 


- Tai người. “hệt  ñưmjŸ không: si hiều nồi. 


Tủ + 2Tôi-nhìn Pịn: Chung và Sỉ Tao: dang thiếp đi Irong 
c _gifeSage tyÐh” ảnh ;Hồi đến - lượt tòi cũng chập chờn.. 


._. vỗi chim đãao vào “rong niộng - mÏ: Khi tôi. nh giấc. 
ánh : LP XI bon, SÀN lại: cua mội` vùng đồng hoang - 


"~ Có: tín tức. -gì: - không? 
- TỸ Chẳng, có tin lức gì hết. Như n6 'ch§ tC cũng, chẳng, 


âu - -4& sỗi nhắm. 'mẩ!t chạy liều đầu, ! 


„ Tôi Thôi người về (pH trước hỏi chuyên `. lá, 


n.: 
Thư, tậu đăng đi về đâu: dây a2 


»: 


VÀ lun nói Wẽ đi. Thông Hòa, nhưng sau khíötoán... 2 


+ 
_. 
. 


& 


trẻ 
_ 
. 


~ 


: biết, 


Sễ - hi bát: “. 


` qua. 'nồi không ? lệ Hả 5 


` 1a Khiu trả lời nhưng cùng chẳng l tín vào chính: ai `. 
-nói của mình: 


. h..... ẽ cố `. Sể VU 


` —= Đi Thông Hóa thĩ sao không. chạy thẳng về phía › 


- nam theo tuyến Lã- Tân VỆ tóv cớ ai về TƯ „ 
— Ai biết được ! Èó thề là dơ tình hình Š Đắi Ấn trên. c 


' tuyến La — Tân không ồn chăng? Bởí+vÏ lực trợnế ˆ..- 
. dña «cộng quân» "trong. vùng. núi gần Ng:- Thường TẤI-. - 


'thanh. Ngay khi đồ sự. biếu?Mẫn - Ghâu - cũng có 'bính - 


- định hồi họ đâu. Ghe nên muốn. đi j. Thông. Hó& sÓS lẽ 
. phải đi Trường Xuân t {Tấn Kiôh}TðÏ! quả Gái Lâm: mời . 


tới được. Cũng tó thề là phải đi theo. lỗi hồ Bắn. KHẽ.... vn x 
Thực tế là sẽ dị theo: -ÿoncfirbng 2 Tảo, dồi tin va 


`Tuy ‡ Khiu nói theế" cách: đoân” mò › thể, thiể di dể su 
tôi cũng cho rằng cách nói đó là có cây "AT" 8S. 
Tiếng réo ầm ầm của" máy Bay "yết 3X “RiãR “ảhư hÊng - 
-đang đuồi theo chúng lôi, Cứ đuôi khi chúng t6Ếa vừa — .„ 
nhw chợt: quên. được Ó - thị nó lào r&O: x km, "., : 
Sau khi # bám đò ty 


„ — CÁC chiến. hữu của  iugt tà. # Mẫu: t'Böz Gu-y SN 
“chiến đấu. ngoán “cường và đã chặn - đứng . được. CÔ 
tiến công của địch, Nhưng cuộc: tiếu -đớng tì k2 4W đấn Sợ - vn hộ 


đồng địch từ Ngoại” Mông . vào fhì lại: mạnh, pÌfr/võ-- 


bão, Nếu €ứ theo tốc độ hiện. may thì ngây: 14? Xuất Gối Km 
thể đânh tới Trường Xuân. ho nên :áh ứng - là 
vượt qua Trường Xuân trước ngày l4. Sẽ 


` Nhưng cứ chậm BH: kụ thế này thị diệu cốc vật 


~ ~ Luôn luôn bị ách, đại như thế ấy, chắng bất . ` 
"làm ng nữa... „ ¬"—....... 


b : ` SIỆ sọ ⁄ kg 
` h h ? NV. 
" # b Kh 
› . “ TQ ` ve 


„“ 


“Một: .số viu/&i viên bực bội lâu bầu với nhau 
,như xậy. 
— Thôi theo tôi biện nay hãy còn-chưa có vấn đề 


- gL Hãy tranh thủ ngủ đi. Biết đâu rồi đến một lúc” 


_— Hào đó sẽ. EÉd, còn thì giờ mà ngủ nữa. 
¬.- quan H- 
MT ., HH ĐgỦ, T4 
. Trong: giấc ngủ ủ chập chờn, tối “chỉ còn mang mâng 


nhớ được ng đồân: tàu tới Định NHT Tân khi đêm đã. 


“tha Tâm. - 
¬..:ẻ quan Ñi Sng: hé cánh cửa toa, xe nhảy ra 
& x dguật đề liên hệ gì đó, tôi liếc nhìn ra ngoài, thấy 
“. những đám người, nhốn:- nháo, Âm,ï và bên cạnh đoàn 


„ Mã Măng này vẫn cỏ lộp: cộp tiếng giầy đính đi lại 
.của bọn hiến binh cảnh. VỆ. Xem ra tình hìwh›yÑh cỏ 


liệt 


F- - `. 


câể: về phía: qHường. Xuân, theo hưởng nam. 


bản sương s na mờ mờ, mỗng nành, Đoàn tàu hàng 


¬;đẳng. dặc đen: trũi này của chúng tôi uÕðn mình, xé. - 


Am -_ IHÄN  A8g9E Bryề: phía trước. 

: =/= Ghẳng hiều saơ đbàn tàu hình như đài thêm rà 
= Ti phải? Có đúng thế không nhỉ? 
> =e s#~ Hành như CÓ móc thêm toa ở Cáp Nhĩ Tân phải 


sâu tạo. vàơ cũng nên, 
"ác chuyên viên lại bàn bạc với nhau như vậy 


ông Tới ' Hhế- xong, Phững tôi lại quay ` 


, cưa đến nỗi khốn quẫn lầm. Tôi yến tân và lại vùi: 
- Ärờisáng;lúc nào khống, biết, con tầu vẫn 'bắng băng. : 


& „ Gó lê. xì trận „ưa. rào Tờa .đem ki nên., : CÁ - “một. 


¬—' Có thề là đã ghép thêm cả cánh ở xưởng chế 


..Xưởng chế -lạo nhắc tới ở đây chính là xưởng chế „ 
"= 4o mà lọc nước. mà chúng tôi đã từng tới tham quan. „ 


, Đc số 3 : ——...`....... 

h: *ã h =>... Ẵ “ ... 
` .h ẻ : _ VU, Tm — VAN, 
z 1 Ề `. l A bộ › ¬. SĐT) 

ậ ` GIÓ vớ, lv Ông > ST š 


Chiếu hôm đó, thee nhận định của: -cấp Liên. li Lang k VỆ 


_, tình hinh này, quân đội Liên Xô nhất định sễẽ-#ẽm ˆ 


TIÊN “gầy cảng lớn. .. „ v 


bom phá hủy ebiếc cầu sắt nồi tiếng trên sông 14 Lâm. ¿ 

xến vẫn được mệnh: k- vã là con: Tu T808: Ly .. 

4hứ hai. ¬" : : HÀ) 
"Mặc đù : chúng tôi: 'chưa Mì ca, địch ông ‹ kiêh trực" \ 


| tiếp, nhưng kề từ khi đoàn tàu này 4u ga Soág Thành. si 
: thì nó luên bị chặn đứng -lại sì tắc đường: 'Điều» đó s. nể 


làm cho sự lo âu -thâc thêm ong động chưng tôi? 


- Mpghe nói những W5 trước mặt đang chật, nich, siễng nã : : 


đoàn tàu đầy ứ dẫn chạy loạn, cho nền đồnn: đâu, củ no 
“#húng tòi không sao chạy thắng. được mộtsgng cha Thâm ˆ To c ÔN 
- vào đó là do những người li xế Mãn Châu, họ khong, 29% 


muốn đi sâu về\phia. Năm Mắn, - nên. % dục đượng tóc .ọ 


` “cổ - ý gây thềm 'ra những: Khó khẩn. ”.„. s. Sứ 


vờ. at 


Vì quân : đội Liên Xố-đã, nhằm _ì một vùng: “suốt. ì _ j 
đọ6- con, đường: SẴT - :Nam. Mãn,” _ động mạch 2đỉnh ` của .. 


-e& đất Mãn Chau, lấm Ynue Hều: và đã mở 'cỘc ` tấn si 
công: bao vây ba mặt, nên. những agườỹ | tỆ \Nế ở Cáp vệ 
-_ Mũi Tân 1o rằng sau 'khf đến- Trường Xu 


hợ không 
cön đường quay lại đề dtrể Yề: quê. quán. được, ,nữa, 


: khúng tôi vừa bình an -vô. sừ vượt thoSẾ quš 6h§ếi Mi 


Sải 


ˆ¿ sắt trên sông Tùng Hoa thứ hai thì đoàn tàu. lại dừng 
_„ lại "Mỗi lần dừng như thế sẽ là Ấy: phút Đây. Thấy 


_ tiếng, không một ải biết trước được. Mỗi: khi đoàn tàu ˆ 


` quy định duy nhất là các loa xe phải cắt người canh 


: tha lại, việc đầu tiến của mọi. người là. quan Sất nh. - - 
`, hìn ° 


xung quanh. Chỉ khi nào. thấy khống. Mạ đăng về 
.aggi, mới dám nhầy xuống đi tiều, đi tiêu... Si Tê 


Nếu thời gian đoài tàu: dừng đại kéo, dài W#r "8ã trẠC 


„sac 6 đà đề - phòng những cược, tần Hay) bất kời c0. NÊN 


ì 
‡ 


những nguời khác được tùy ph) ngủ nghê, ăn uỐống só 
cũng được 
. Cuộc sống trên tàu eứ tiếp tục như vậy kề cả ngày. 
= đền:... 
ˆ Xáo hòm thứ bai kề từ lúc rời doanh trại, -số, bánh 
mì mỗÏ người mang theo đều dã ăn hết. Đã đến lúe.. 
. phải tính tới chuyện "nấu nướng dọc đường. Dưới sự 


. điều khiền: của các chuyên viên, chúng tôi mở các bao ˆ 


ˆ“ gấp: nẵm ngay dưới những tấm đệm cổ, đong ðạo vào- 


Š những “chiếc nồt:đn Thang theo. Vì không mang theeˆ 


củi. ohúng tôi phải phá vỏ gò cửa những chiếc thùng 


dưng: tương làm €Ñi; rồi chạy lên đầu máy lấy nước 


vo gạo: tịm đất đá bắc bếp. Khi đang định nhóm bếp. ' 


đi bỏng có địn hiệu tàu SE Si liản máy kéo tới ba -hội 


-,SÓi lIỀN...._ kê 
sự ^“ Tiên. Sư, ." vừa mới mất bao nhiêũÝ tống. bắc 
X, k2 được cái bếp! 


"CÚ xigười văng: tuê›:7á như thế: khi thấy đội nhiên 


“ấu chạy. Thực ra cái đói cũng côn chưa đến nỗi nào, - 


cho: nên: cứ chịú. bụng đói mà chạy cho sớm vẫn là 


v -shượng sách, “Chứng” ôi vội vã chuyền những : ;ehiếc 
-.„„ mỗi đã có nước lẽ tên tàu. lâu vừa bắt đầu chạy, mật. 
chuyện; viên thò đầu: 


Tả của foa đề quản sát tình. đa 
_ bền ngoài bỗng kinh ngạc kêu lên: `... 


Sa €hối: 4 S322 dâm đang I bốc. Thôi: 


".. “—.. 


TN Q quan HỆ Tổng mặt bồng biến sắc, vội vÃ đứng 


`,- wụ( dậy, Có: thể là đo‡n tàu bốc cháy chăng? Tôi - 


_ _ xồng bị cải trực giác nghỉ vấn đó làm.cho bàng hoàng... 


sử foa xe- khoảng thứ năm thứ sáu phía đầu đoàn, 
xâ chứng tôi ngồi đây, ngoành nhìn về phía sau, thỈnh ˆ 
ˆ shuàng lại thấy những lưỡi lửa "phụt ra từ đám khói, 


N 


nN 
_. 


.# 
kế 


: . 


Ảo xÃ. 6`... 
như chinh tử loa phia sau đó Mu phun lửa ra ngoài. 
. Chứng tôi đã liên tục hai ngày đêm nhìn những gọn- 
lửa hừng hực điên cuồng đốt cháy những tử thi; những - ` 
_ khf-tải, những nhà cửa trong doash trại, nên bày giờ - 
"chẳng tôi có sự nhạy cảm đặc biệt đối với lửa. Mỗi 
_ khí tôi nabäm mắt lại. cảnh. đượng thiêu. đốt, _bỗe chấy ˆ 
„ đã in sấu trong võng mặc Yôi lại như đỏ rực đỘA ra. 
' bốn phía, và một bề lửa lại hiện ra trước mắt. Có.kh ˆ .... 
ngay trong một: thoáng chớp mắt, ;RgỦ gật m n ngủi  - : 
È --trong cải toa xe hàng ngội ngạt oi nồng hãy Vôi cũng ˆ “- 
§?.. mơ màng lưởng như. mình. đang bị, những vàng lớ.. 
"cuồn cuộn bao vậy đốt chết, ~ 2 7- s 
. Nhưng những đám khói mà chúng tôi nhìn thấy, chẳng - ¬ 
” qua chỉ là do thần kinh đquế-cặng-thẲng của những kế -_... 
-chạy trốn. luôn luôn tưởng rằng quân. địch. sắp: kéơ 
_ tới nên sinh ra nỗi hốt hoảng, sợ hãi vụ vơ. đê thối - 
- Thực ra đó chỉ là những luồng khói của những ngửờf 
đang nấu cơm trong, những tọa xe lộ th xé bì tuổi —— 
đoàn tàu. „ _ cố 2. 


S ¬....- ` = - xeÉg, sẻ 
- +“ TH NÀNG, 
de Vš 


— SEN -_ GIỜ: PHÚT Quyệm Tơ nu và HT 
z - GẦN. 4rưa ngày. 14 tháng 6, đoàn †àu: tới gã Nhất Gian 

° S Bảo ~ trước Trường Xuân mộI ga. Từ đại yrnhipnxa >.. - 
Z5: xe đã qó thể thấy thành phổ ?ường Xuân. 'nơitheo. ` ÔN : 

-_ dự định chúng: tôi phải Vượt qua trước ngày l4,Toãn.. - 
thành phố bị những cuộn khói dầy. đặc.. hỗn loạn. ' cự Lộ 
bao phủ: 

Khi ấy những liên lạc với Bộ tư lệnh đã hoàn toàn. ¬ 
¬ bị đứt, Mọi tình hình tiến cổng của quân địch và những ~ 
ý đồ mới của Bệ tư lệnh, chúng tội không cỗn được”. - 
biết: L8) nữa. Từ nay về.§au đội quân. ugú phải Nành. 


tầnh 


_ Tông. "Ttuông Xuân đang nằm trong tỉnh trạng ngủy. `. 


. động ra sao, hoàn hoàn không có- cách 8 quyết “định, 
. được... 

: Gòn những cuộn khói gdầủ kin bầu trời T:tởng Xuân 
-'*kja là khói của thành phố tự phá hoại, đốt cháy hay 


Tà khói lửa của bom đạn chiến tranh còn vương lại? ` 
Bất kề ]à gì, nó cũng nói được đầy đủ rằng ở đó đã - 


` Xây ta. những sự kiện chẳng bình thường. 
. Cuối .oùng đội quân chúng tôi đã phải đặt giả thuyết. 


::Ngập, tức là đã bị quân tiên phong cña Liên Xô chiếm ` 
- tịnh, đề quyết. định hành động. .của mình. 


›Ghiền hồm đồ có quyết định là đoàn tâu sẽ qu a 


sc đêm tại ga Nhất Gian Bảo. Mỗi người phải nhận một 


ch” 


: la 


„nhiệm vụ khác nhau, người cánh gức, người nấu nướng 
.. TNgƯỜt. jnữa “raú cổ; Hai đứa, tôi và $¡ Taô đến - một. 
Xung ruộng gần đó nhồ trộm một nắm hắnh: ¬ 
_yGần lối, Ji Tông bạ lệnh: . 
— Phải đem đốt hết fất cả những gì có thề chứng 


n được rằng mình là quân nhân. Tất nhiên, mọi người ' 
`). SỐ, thê giữ. lại nHững. vật gì cá thề coi là quan trọng“ 


„ nhất Trong giờ phút này không có gì có thề, eới trọng: 


điơn sinh mệnh chúng ta. Có thề đây sẽ là nguy cơ - 


_„ euối-củngˆ cửa đội quân này. 


-Ä 


) ‹àng đường: Chúng tối rời khỏi đường sắt, đi xuống 
›©anh-mộit con; đường nhỏ, đem chứng minh quân nHân. 


—* “nhật ký, ngân phiếu gửi tiền và bức ảnh niọi người 


`elup' €hung sau khi nhập, ngũ Ít ngày nơi công ra vào 
đoenh trại... đốt sạch. Tất cả những cái đó đều là đề 
chuần bị cho một ngày nào đấy, nếu chẳng may xầy ra 


ĐỌC sự tan vở, mỗi người một nơi. thì cũng còn có Ít tiền 
II, Di có cái mà bấu viu sông lạm qua ngày, _chẳng 


AN". tp le 


` 


_£ Ảnh chiều tà đẹp tuyệt vời vô tình dọi chiếu vàò - 
_ nhữngcon người bàng hoàng. quẫn bách, khốn` khồ 


Ú - 
“ 


-.-*r SG ˆ » - - 


hệ . ñ TM NY ng 
_ : #* Sã Š : HN: c =>... 


.&ườr g cụt tuyệt vọng. phải đốt đổi, liệu còn đi có h# 7 
. thê thắm hơn được nữa. Nhưng ngược lại việc. làm đồ ˆ 


vôi. mới tổ mang theo. Những nay, (et6¿ mắt đã là con ˆ Nà 


cũng dem đến cho tôi một cảm giác nhệ nhàng; khoan s SÁ 


_khoải như người quảng bỏ được gánh nặng trên vai, 


- 


.:Nó cũng giống như. khi 1a. đem tất - cả. tài BAN đặi lên ` 


` hiếu bạc, rồi-đồ con xúq xác ra. :Êóo cần. Gó Ìẽ, chỉ. 
+ khi hàở có được những xúc cản. ấy, người tạ. mới _... 
thề chết đi mà không cảm. tát kết bo mỆt. sự: _ 
- đền nắo. 


Ngân phiếu quân sự gửi tiền của tôi tứ tháng W lại Ệ | 
_đây đã được trên một nghìn đồng .Đ là: khoản liền v_: : 


khốn khồ cực nhục trong bơn bốn tháng của lồi, bỗng - 
chốc đã trở thành. trọ khối hư, rong một giấc mộng. 
¿ TÔI, cầm tấm bưu thiếp của 'bà mẹ Lai: Šh *. gửI ‹ cho! - 


- người chiến hữu bị Đổ lại của tôi trong: tây, và phẩn s. 


vân tự hỏi : Đốt? Không đốt ?- 


- Dù sao chăng nữa, kại Su Y; người đã mắc phải chứng ' 


bệnh địch hạch hiềm nghèo không thề shữa chạy nồi: 
ấy, nếu không bị giết chết thị cũng bị bệnh chết, chẳng. 


- €Òn có, mặt ở thế gian). này: nữa. .Điều. để không: cồn, 


“mệt chú( hoài nghỉ ấào cả. Tôi rất muỗn giữ lại (ẩm "` 


- bưu thiếp đó, nhưng nghĩ lại: Nếu chỉ: vì nó mà, giữ.. 


hề ï thọn. vẹn được tình bạn với Lai Su Y thì sảo bằng tuần ^ _ 
? lệnh cấp trên. Hơn nữa cần phải tránh; những. điều. - 
. đáng tiếc trong khi cần phải, bảo foàn KẾ: Suy Thánh - 


xnÌnh. 


_- Nơi nơi đều tà những người đang rứt ruột đất cháy ˆ 
„ mhững vật phầm mang theo của mình. Người nào ng .- 


. mang một 'vẻ mặt đị kỳ. Hoàng hôn đang, trùm đần - 


cất 


. xuống mặt đát. Xhững ngọn khói đen, sực mùi hồ đân - 


đang bốe lèn suối đọc con ngồi cong quee, khuất khúe. 
b.g XS giúp cho màn. đêm ĐUỹHG, xuống nhanh. lai 


⁄ 


Côn: MO GV SẠC `. == 


f 


... 


AT... 


Tôi nuối tiếc nhìn theo những nét chữ màu trắng 


._:. CHỐI từng nồi hẳn lên trên đảm tro tàn của những 
làm. ngÂn ' phiếu gửi tiền và tấm bưu KIẾP của Lai Su Y 
-_ 1ä trầm lặng hồi lâu. 

Sĩ quan Ji Tông chạy đến cật vấn chúng tôi xem šồn 
_ ` đề sót lại vật gi không. li Tông nói: ' 
`" =:BH mật của quân đội còn to lớn, quan trọng hơn. 
` ginH Trếnh : của ta nhiều, 


_N§u 'đề- lộ GÀi' sự thật về việc -chuần bị cuộc chiến 


' ' tranh. vì trùng ra, SẼ làm tồn thương đến danh dự của. *: 
._ cuộc «thánh chiến». Mặc đầu ngoài cửa miệng chúng 
'.'‡a vẫn-cấi cao giọng hát ca ngơi cuộc chiến đấu cho 


_aền/hồa bình Đông A, nhựng các dân tộc Đông Á cớ 


ông tâm mình. 
' Theo màn: đêm. buông xuống, hi luồng khói trên 


: ca _ bầu trới. Trường Xuân 'tH5g sn thành những ngợi Tâm. 


' N ha... 
_¬: ? 


“ một ín đồn từ đầu bây đến nói rằng: Nhật Bản đã bại 
.lrận. rỗi. Nhưng vì vẫn chưa bắt liên lạc được với Bộ 


"tự, lệnh, nện chúng tôi vẫn không xác mỉnh tho: tin 


đồ đúng hay sai. 

- Gần tối, bai viên đuân. y chuần bị l luồn vào Trường 
Xuân đề bắt liên lạc với Bộ tư lệnh, và họ chọn từ 
_cấc loa tàu ra hơn một chục chuyên viên và nhân viên 
"đi theo hộ vệ. Nếu thật là đã bại trận rồi phải HEHE 


“I8 `... ` ỎO đố 


thất by vọng đến cái đó: khổng ? Đối với dân Mân Châu, 
-J' "Ghúng Ì la đấ [hs hồ dầy vò chà đạp, muốn: gì làm đấy, - 
.. #ẾU quả là đốt trụi cả làng mạc thôn trang của họ..Ngay 
tạ SẲ. đối, với chúng tôi, những người-đã làm cái trò nhục 
- _ nhề ấy, cũng không thể không đặt một cái dấu hỏi lên 


ï 3 * .. F » LSÊN 
- „R vư n % (2á ki 


-“hăằng Ai, chiều ngày 15 tháng §, không biết - 


co IẾN 


_ mạnh lệnh giải tán của Bộ lữ lệnh về đề tiện xử tr, 

. Nếu đó chỉ là tin đồn nhằm, thì đối với một đội quản. ... 

đoàn toán không có sức chiến đấu như.chúng tôi, cân ; 

„ phải mhanh chóng ra đi đề bảo Loàn bí mật. -- š họ 
"Nhưng nếu chẳng may mà cái cục diện xấu nhất đã - 

xảy ra như dự liệu, tức là quân bó Liên Xô đã chiếm, 


— Chỉ cần quân. địch phát hiện ra đã | là đội. 731 tài K 


à% động Trường Xuân, tì... : Kao 


Ÿ:, dứt khoát chỉ còn một con đường chết. Lửa đó, buộc _ 
ị ,. hải diễn ra cuộc chiến đấu đến người linh duỗi eùng. _. 


:Những .đội viễn Hến lạc xuất phát: bằng một chiốc . 
` tô trưng dụng -:cướp sống đượo của dân. Biết đâu. 


đây khẳng phải là chuyến ly. biệt cuối cùng của họ,bồi- - 


_ vi họ đã đặt cọc sinh mạng mình. .vào. chuy ến đi này.. và 


- Một. nghìn con người đứng cầu chúc cho họ. được - 
bình an vô sự, tang tin tức tốt lành và: mệnh tệnh trẻ 
về và tiễn họ ra đi bằng ậy mắt kính- tp Le, ;Ất 
{ôi đang đứng, gác. : 

__. Khi chiếc xe của họ đã sẮi ra ngoài tâm nhìn sủa. 
sbúng tôi thì có một mệnh lệnh truyền: xuống: KiỀmm - 
_ và chuần bị vũ khí. Cải gọi là vũ khí của chúng” lôi - 


_ ®*ầu hết chỉ là kiếm, lưỡi lê và súng. lục. Ngoài T, cồn: | _ 


vy một {† lựu đạn và hai khẩu tiều liên." +, -- 


1 


&.„Ô  -Giơ vũ khí lên! : độ 
TÌ — "Theo lệnh đó mọi người giờ cạo “kiếm, và, Mỗi, lệ... - 
Một rừng mũi nhọn sáng loàng phẫn. chiếu. qnĂ” nắng ... 


“búng tôi xếp hàng dọc tico đoằn tà dài dẳng dc, _. 


chiều là lóe lên những tia sắng mẫu mắu.: -Tỉnh: cảnh ` ˆ- : 


sấy càng khiến người !a thấy nội hiềm nguy. đang lấp 
:gần đến bên mình. Nơi nơi tràn ngập hơi hướng tua 
chốc rùng rợn. 
-= Quyết định: Đèm, nay "phải liều Mi xiợb: qua, ` 
ˆ TƯ hệ Xuân. Dủ quân địch có tập kích đoàn: Vâw. 


ñ ⁄ 


` 


| 


chúng ta cũng Xâu phải vượt qua theo đúng như- kế 

_ hoạch đã định. Nếu chẳng may không vượt quả nồi, 

. “hï còn một việc là vung lưỡi lê lên. Nếu bị hãm vào- 

„ bước đường cùng tồi tệ nhất, phải tự sát đề giữ kín 

Tản bí mật quân sự —Šĩ quan Ji Tông nhân danh. 
_ người phụ trách đoàn tàu đã ra mệnh lệnh như vậy. 

Nhưng ngay l¡ Tông cũng đã thấy mất đi cái thần sắœ 
_ bìeh thường, 


Mao: đừ: sói tằng quyết. tâm sống mái tới người linh 
- _ cuối cùäg, và trong tay cũng có lưỡi lê và kiếm sắc, 
nhưng đây vẫn chỉ là một đội quân được lập ra bằng 
những bính linh và sĩ quan không hề một chứt kinh - 
_ nghiệm ehiến đấu thực lế nào. Lúc ấy, tôi bất chợt đưa. _ 


,. + „tay xuống nẵn nắn cái ống: thuốo độc vừa được nh 


IÁD: ` ehơ-gừa tả đo mỗng, cà. Tế 
- '= Thôi! Đã quyết như thế rồi, chẳng: còn điều gì 
- đắng đề ta suy nghĩ thêm nữa. Bây giờ trước hết hãy _ 
đănh một bữa thật no nê: Buồn phiền chả có íohi-gì ! t 
“Đến lúc cần chết thì ta chết ! — Chuyên viên Y Tổng, 
._ NỆt co#. người thường nhật vốn hào hùng đũng mãnh, 
nói. tiếp như có vẻ động. viên mọi người như vậy: 


.Nhïa từ. bền ngoài, xem ra câu nói có vẻ thật pHớt, 

-_ đời, những thực ra Y Tông nói thế cũng chỉ cốt tự làm .z* 

- eho; mình được vững dạ hơn. : 

: Lñc ấy những chuyên. viên và sĩ quan cũng hầu như 

„. quên bẵng nỗi hiểm nghèo đáng kề sát bên mình chạy 

_ đến giúp. bình lính làm cơm. Tôi cũng đi kiếm SUẾnB 
quầu được một ít rau đại và củi 'đun. 


s= Này, hình như chúng ta ở đây không có cái khoản. S- 
rượu khá khá một tí nhỉ! Toàn rượu Nhật cả. Thật - 
- khó mà đã cơn nghiện. Hình như các ngài quân y hàng 

- xồm †a đây có rượu khá đấy. Xem xem €ó Cách nào‹ 


`.188 


tệ 
è‡ 
= 


mẽ 
AM... .ẻ. 
t2 


LỆ 


: : TT TP 
-;_ kiểm chÉe được tí chút không): Nạài Đa Gia, xưa. BA ky 
. ngài vốn là người có nhiều biệt tài cơ mà! “ : : 
_. Chuyên viên Y Tông nói với chuyên viên Đa Big s. 
bằng giọng nửa đùa cợt nửa làng bốc thư và, ".=.- 

~ Hãy chờ đấy ! : ~ BS THIÊN 

Đa Gia vùa nói vũa buŠc đ đi. Xưa x4 Đx Gia nã 

Ễ hà. người thích rượu. 


Sy Chỉ: một lát sau Đa Gia đã mang được một chai vựt sỀ 


hi về. - Z Ũ 
#. = Trời ơn Cái lão này thật: In ậLv vời, suhGäE nh 
- tahãy đề đành. Hôm nay chỉ uống rượư Nhật Bản thôi „` 
° Yhực thà mà nói, trong một ngày: như ngày, hôm nay, `. 
uống rượu gi cũng chẳng thấy được vị ngon của nó đâu: r 
Đừng có phí phạm cấi của quý ñấy đi—~.Ỳ, Tông vừa. - 
“” ' nói vừa 'lấy những chai rượu. mà ông ta đã nói: từng, . 
uống chẳng đã cơn nghiện ra. _ %.. 
_. Sao? Bây giờ không uống. wyIxkif ¿ 2n 6 AR<E Si 
- = Bảo giờ. cũng nên đề dănh của quý. , Đề dày ăn. 

- mừng khi đồ bộ lên đất liền về nước. Cũng;eằn.phải ` 
nhắc lại rằng, nếu « bọn Nga » tấu công "Trường Xưẵn:. 
CO tất cả thế là đi tong, Và chỉ cần những thằng cha ấy. K 
“ỨC... không có mặt ở đây, thì không những giữ được cát ' “- - 
Zš:: mạng mình, mà còn có thê Hi XHYNG: Sao 7 Có Ko tàn Ô 

đánh cá không nào? `... Ni 

- — Chuyên viên Y Tông vừa Tỗi. vữa năng “chấi rượu. 

- lên áp vào má và hôn liền mấy cái, sau đó ba chặt bu ` 
nó yào (ấm khăn mặt của mình. ' Nho 


“Trước bữa Xn, mỗi người uống một cốc rượu. XS. gái 


đó, chờ đến đềm khuya cho tầu chạy. —. °-`. 


-Đä đến lúc cần phải liều lĩnh vượt qua ga Thả. LẺ 


Ẻ Xuân. Tất cả TÁC toa xe: đóng kín, hai bên SS dựa. 
""... "¬". tạp 


- xe đều đặt lính canh gá‹, quan sát. Mọi tigdgbi đều nầm 


ˆ “hụt trong tay lười lẻ, kiếm hoặc súng lục. 


- Trong, loa xe tăm tÒI, không khí mỗi lúc một căng 
_ Khi ấy Liếng đoàn tầu ầm ầm lao về phía trước 
_wà tải tiếng vang ấy hinh như chưa bao giờ,to đến thể. 


'NHỮNG, NGƯỜI LÁNH NẠN 


—M& dù bhúng tổi đã lấy "hết dũng khi chưần "bị một ” 


-cuộe sống mái, nhưng khi doàn tàu. đến ga. Trường 
_ Xuân cũng F lên một tiếng rồi đỗ lại. 


vn cửa toa đóng rãi chặt nhưng vẫn có thê Ng 


— thấy trên sân ga những tiếng ồn, âo huyện nảo như 
"tiếng sóng biền gầm gào. Chẳng cần phải ngó xem, gũng 
-biết ngay rằng đó là những người đi lánh nạn, hứng 
tôi vẫn lo lắng phân văn không biết rằng ở đây đã bị 
< gân địch chiếm đóng hay chưa,; nhưng lại không dám 
4a dột mở cửa toa đề xem xen: linh hình bên ngài 


TR l thế. nào. 


by 


¿..:t0a. xe, hỗng nhự. có mệt dòng điện Hy: Làn: ưng 


L 

h s, 
LẠ 
h 


" "wM: 


:Púng Tảo “đó điệp có tiếng đập ‹ cửa toa thịnh, khinh, - 


. hình như họ đập ' bằng những hòn đá thì phải. Trong 


_ tNg lạ độ. ˆ 

-- J4 Tông thấp. giọng ngân chặn mọi người. 
_= Em” tặng ! k 

__=Mỗö cửa! Mở cửa ' 


; Thình,.. thỉnh... thình... tiếng dập cửa bên ngoài ngày - 


“cảng gấp càng mạnh. Ngùe được tiếng nói bên ngoài 
-là tiếng Ì Nhật, mọi 'người yên tâm trở lại. Khi cânh 'gửa 
. siở`ra, bên ngoài là hiến binh Nhật Bắn 

:: trên ga, cả trẻn sân ga lẫn trên con đường nằm giữa 
hai đường tâu, chỗ nào cũng chật nÌch những người, 


à tạ, Sự W ".. 
hết 


, _ 
"... 
¬".. `... 


_ „: _ #ềng bào tainh, -ai TN, động lòng. - 


_,#tếng như Triột đàu kiến không lồ đc kín tất cũ, - Những - 
.ehiếc toa đen chở hàng đậu ở đó bị mọi người liễu - 


. "#dững, xô đầy nhau biu chặt lấy không chịu. buông v#, i 1 
_chới với lắc lư như những quả chuÔngg,. Hợ bầu kín đến. v... 


“mốt Ì bầu nhự không còn nhìn thấy toa tầu dâu, nữa. 


tới Những người đó khi: "nhìn thấy sđoàn- %e. của: chúng `. 


“đô chạy:vào ga, liền ào lên đồ xô tới. , Đi hi” 


: TH anh ở bộ phận nào? Ngh G chỉ huy ỡ dau? s 
Sx THỌ: người phụ trách ra đây¿ TC han 18005) 
F. Đốivới những câu Hỏi hên tiếp vặn vẹe7của ĐeC: Ỷ 


` kiểm bình, sì quan .Ji Tông đã trả lải một cách hết sức ˆ 


` - khéo léo và uyền chuyễn. Dù là đối với hiến binh, cũng... - 
. không được phép thắng thân. tự xưng: :mìah là thành + 
,iên của «73». ~ 2 + xi : Bi 
` Một lát sau, hình như- 1 Tông. đã §f xong _ 
_— ọi điều với hiến binh, Tên hiển binh hbể đi và. không. H3 
nói gì thêm nữa... -- s ... 


: gết. ĐN: n 


_- Nghe tin học sinh lường «Si “quan Tân “Châm nỒt:. .à 
đậy làm hiến binh, giết chất những người - Nhật Bản ôi. - 
_đia-tài xế các doàn-tầu bỏ trốn. chọ nênyậ!-t ăn, „,.. 

: .. =ehuyển “Bắt, đầu -hỗn loạn lung tung. Trng. tình trạng. 


2 đoàn tầu của chứng tôi khó 8é thể chuyê bánh. : v 
3 ~-ÑwgG. - xườ Ai 


Mặc dù hiến, binh đã cổ gắng lấy trì. “trêu dự, ủÌjwng - _ ` 


.. hững nạn dân Nhật Bản vẫn cứ nhằm. những chỗ lăng sen 


trong xe chúng tôi mà đồ xô "đến: _ Eưnrvi 
—. Thưa "Ngài, xin. Ngài PhưĐdE _ chúng. Tôi lân .. 
' xe với. 

.= Tôi xin van Ngài, chỗ nào cũng được cả a1,Trếp.. ¬- 
. nốc tốa,, hay bíu ở bên tan U toa cũng được. Si “. 
._ Ngài... Ni đu 
"Nghe những liếng van. xin gỉ giÃ như thế của ghănK. nn, 


“3Š. 71—3 vớ. * ` "` _ỨMW 


Km. 


— Chỗ này còn. rộng đấy chứ ạ? Cho chúng tôi lêm 
bác: Cho chúng tôi lên với: : 

Đối với những con mắt nhòm ngô vào những toa 
tầu cùng với những lời van xin nài ní của những người 
bình thường, bọn sĩ quan có thể từ chối thẳng thừng 
và thô lỗ, nhưng còn đối với những người già và những 
người bệnh thân hình eòm nhom, mặt tái xanh, đen 


đủi tà (từ chối không cho họ lên xe là một việc vớ: 


cũng khó khăn... : ¬ 
„'~ Ghúng tôi làm nhiệ¡n vụ theo mệnh lệnh của B8 


h chỉ huy. quân. đội. Thực tình là Cang tôi không. có 


. eách gì khác được cả, 


.Ji Tông đã lấy cái: "ý de đó đề kiên quyết từ chối, 
-›: nhưng, những người kia vẫn cứ vật nài; cầư xin, đứt. 
- kheắPkhông chịu rờÌ bỏ. Có người còn nổi: 

~— Nếu vậy thì cuối cùng phải xin phép ai? Cả 
người, ấy hiện: đang ở đâu? - 

Trong cải tình trạng cùng đường mạt lộ này, đoàn 
ti quả. vẫn còn nhiều chỗ trỗng, tại sao lại phải kiên 
- guÿKt 'RF chối; đứt khoát không cho họ đi? Điều đó 
thật khó mà có thề giải thích nồi. Hơn nữa tin bại 
. trận, Nhật: hoàng đầu hàng được khẳng định rồi, vậy 
`'th† 'cái gọi lả mệnh lệnh của Bộ chỉ huy quân đội &&#ư ˆ 


._.*òn đủ sức mạnh và uy lín như xưa nữa. 


-:Cuốổi cùng, li Tổng phải ra lệnh gạt họ ra và đóng 
- ẬP của toa xe lại. Ji Tông nói: § 
1¬ ~ Đăng thương thì quả là đáng thương, nhưng không 
có "cách nào khác. Tốt nhất là kệ xác họ. Cứ ở tịt trong 
này thôi. Tãi cả ngủ đi! Ngủ đi! 


_- Nên ngoài loa xe, tiếng chửi rủa -cũng như những . 


đời van xin còn vang mãi không thái. Tấi cÃ sỉ cũng 


“ 


`. 


| „ 


x 
- 1$ 


“đệng lòng thương, nhưng tuyệt đối không thề vì một ` 


.-“ 


- chút lòng thương hại đó mà Tam lên thất đến bi mật » 

_ cña «731». Tóm lại, lòng thương đó chẳng qua chỉ l4 ˆ 
- - một ton số không rỗng luếcH, Chiếc loa đen đóng cửa, 

ngột ngạt như một cái chuồng ngụ 8, l : | 

___ Trời sáng, xung quanh đoàn dầu chúng tôi: có. một ˆ : 

_ sự yêi` ắng đến kỳ lạ không biều nồi. Tiếng Ai ï, ồn vn 
- . ®0 nghe thăm thẩm, xa vời vợi, Thế là thế não ? Thật 
khớ hiểu, Hé mắt nhìu ra ngcäi, "chủng tối nhìn: thấy - 
Eˆx-rấi nhiều biến binh, đứng (hành bàng. "hư: “một: bức „ 
"hiòng sống quây chặt lấy đoàn (âu. . -. 


Một lát sau. nghe nói, tổ liền lạc: xuất phật tử ga 
. Nhất Gian Bảo đã trở về. Quan tư. lệnh ở đây đang - _ 
vắng mặt, uên chưa éó được mệnh lệnh "thinh thức. K: ¬ 
Nhưng một phó. quán cao cấp đã chỉ thị là : «Chúng - n 
tôi sẽ thì hành mọi biện pháp an (ng: 'cÁc dnh sẽ VIUỢP. —ã *- 
_ rắt về nước trước tiên » 


“Hiến binh đã đến đây bảo vệ chứng: đôi chínr Đmệt. 
trong những biện pháp an toàn đó, 

__ Phát thanh viên trong .ga đã nhiều. lần nhắc _ mọi: 

người $ần phải giữ . fnh và trật tự, >> 


.` =. Tuy chiến tranh đã'thất bại, nhưng. sân thế 

` giữ gin quốc thề, giữ vững danh đự dân tộc: Chúng l& .,: 
không nên quên rằng chúng ta: là những người NHẤ. - 
= ,. Bắn, Phải giữ gìn bình: tĩnh và. trật, `... 


Nhưng cuối cùng liện có thề sống nồi mà về nước ” bì 
“không? Và nếu như có. thề trở về được. liệu” trong _ 
nước có an teàn không? Chúng tôi còn đang ló. ng 7 
,. hấn khoăn trước những câu hỏi chưa có câu trả VN 5 Nề 
đẻ, nên chẳng ai buồn nghe những lời nhắc nhở trến: - 
Một người linh chiến đấu không có lý tưởng mà. đang ` 
đứng trên điềm rnút.của sự sống và cái chết thì cởn'. 
ĐÁ. bà HH tin tồn tại của đân lộc và A gpP thê _. 


w 


TF SG 


_“ — Cũng chẳng biết đến lúc nào đoàn tầu có thề chuyền 
. bãNh được. Mặt trời lại đứng bóng rồi ! Nghe nói những - 


_›. đoàn (âu đậu ở phía trước chúng tôi vẫn còn lúng tủng 
cbwœa thu xếp mợi việc được ôn thỏa, thêm vào đó, 


những người tài xế Mãn Gaiảậu đều bổ trốn, trước mắI. 
cỏn đang chạy vạy khắp nơi đề tim những người biết: : 


lái tầu. 
kúe đó, TH dạ chúng tôi cũng đã bắt đầu cồn cào. 


- Một. người đề: nghị :.. 


` =Thử Xếm xem có chỗ mào dấu cơm đều không! ˆ 
Tôi và $¡ Taô khiệag chiếc nồi đã tra đạo, vượi . 


" qua "mãy con đưởng sắt tìm Tới nhà án của nhà ga. 
—" freng nhà ăn không mội bóng người, đồ đạc vứt 
.. " Bgền ngang. loạn xạ như vửa qua một trận cháy nhà. 
-.°--WÉB.ô. bình nhữ không côn đùng được. Sỉ:Taðmhàt. 
_„ + ae§y hồn gạch: vỡ dựng lên, bắ› nồi rồi nhỏm lửa. Tôi 
"`. -đ† nhặt về được một T gỗ nát và giấy vụn. Trong một 
_''#h#-ấn 'đã--hị: phá: bê, đương nhiên là không có thề 
..'. ở sốt lại oái gì, nHựng tìm kỳ, tôi đã mơi được. 
- *ẽNg đống giấy vụn và mảnh vỡ của đề đạc một lọ 
` auối hật tiêu .. vẫn đặt Mhức bìn ăn. Son vhậng 


Kế 


1 


pH HỆ No 
hấp: lành hất ‹ đầu. sôi. và „đit vào. lúc đó, Pia Chung 
..hạy- đến thế hồn hồn "báo : 


_~'Tâu- chạy I Tâu chạy! Phệng lên tầu: kịp thì lôi. 


'>thôi de đấy : 

Ẫ ~ Tôi. và Sỉ Taô cũng củng quýt eÃ lên, định. vứt 
.. Bồi eơm ở đấy mà chạy về. Những lại nghĩ, bụng đàng 
_ trống rỗng, mà lại bổ phí nồi cơn sắp chín thì thật 
_ WỀng. Thế là chúng tôi trật luôn chiếc mũ mềm đang 


ng trên đầu, lót vào miệng nồi cơm Sụng sôi, hai đứa - 


KT  nế ¬—-...— 
š sa 


_ khiếng mồi: com cùng thế trồ vš.€ ng vhhöác #y,.. 
- tôi chợt: nhìn thấy mệt người phụ nữ, đựa vào góc ˆ 
„ #gỡng. “bên ngoài phòng đang giậy giụa chờ chết, nh. 
THe rên rỉ khần cầu van xin gì đó. Nhìn dáng người .e: 
` tần rÃt trẻ, nhưng, cả người và mặt mũi lại. nhẹt lào: 
,_ ®&huốc. bần thu vì đất cát và mồ. hỏi quyện vÃo hẳn " 
-_ không phân biệt rõ được đó có phi là phụ øữ Nhật” 
:.. BẪT hay không. Chúng tôi cũng chẳng còn TẠI gi mề - 
>-#È ý đến chuyện đó nữa. ` ~ 8 
°Thậi vất và hai đửa tới vừa chày Tinh '*hiêng đvye : z 
' Bề tờm chín dở về đến nơi, Pu ch tôi vừa Tên: Jụ, ” 
TC mi 'người ‹ đã xôn xao khen: gợi: . cà. 
hộ, _— bá lắm! Khá lắm! __„ là ha ` 
`. Mại ugười túm lại; và những " cơm nửa sống mè ° " 
. chân đề được chia. vào trong những: “chiẾc- bật ho ca 
sắp những chiếc hănggô toà mọi người dùng chỉá Tếi.: s 
số Trong khi chúng tôi đang phì phủ vừa thôi hơi nópề......` 
_› *ừa ăn thi đoän tầm đã chuyền, bảnh Tmột tách the Tin 
_ nhẹ nhàng  — - MT”. 
„Lần này chắc Shắn ni Ô tầu đang chạy, về pha Nhật đến 
Nhưng chúng (tôi vẫn ngày ngây le sợ, bởi: 
tÍw báo cho biết: Mặc đầu rằng quân đội. T 
{ ,cồng theo hướng chính diện, nhưng sầu khi đến 
“Ñi@G Yùng núi Tưng An Lĩnh, tổo độ bỗng: nhiất 
cbhùng lại, trong khi đó, ngược lại, iaF có. một cần 
+ ,$quân lớn tiến công về phía Nhiệt Hã, rất khả. “ng 
h Seo đứng: mất đường rút lui ki `. lối + 


HP T: _ 


.. _TROÁT. "RA VÒNG Chết - 


= èn ta Nam Trường Xuân, SEinE tôi. thấy rất” Re” 
toa cứu. kư đang vận hờ ĐHÚ ng: Định. 


“Trong cái cảnh vô cùng nhốn nháo hỗn loạu ấy, 
_ những đống than đá đen ngòm, nhấp nhô như núi lại ' 
- đứng bình yên bất địng :rên đọc đường tầu chạy, 
_.. chẳng tôi ngẫu: nhiên gặp :rnột đoàn lầu chạy ngược 
lên phía bắc: Họ là những chiến hữu của chúng tôi, 
Chúng tôi vung tay vẫy gọi họ, nhưng chúng (ôt không - 
sao hiều nồi: lÁ trong tình hình trước mắt, sao lại côn 
có những người lính đi vẻ hướng bắc? Về sau mới š 
- được biết rằng, đó toàn là lĩnh công bình từ thằm _ < 
Đương, ađi,agược lên phía bắc với mục đích phá hoại”. ¬¿ 
khu nhà chỉnh đại lầu của đơn vị chúng tôi. Bởi lễ _ 
linh-công binh vốn nằm sẵn ở doanh trại ấy khống cổ 
> những đông cụ loại lớn đề có thê phá hủy được ngôi 
- đại lầu lớn hơn Bố) đại lầu lớn nnất ở Tôkyô lúc 
-.bấy- 'gờ.- 
Trên đường, có những lúe cÃ đoàn tầu đột ngội dừng 
_ đại, Mỗi lần như vậy, những cư dân ở quanh đấy lại 
-` mang dựa đến bán. Nhưng những tín phiếu quân đội 
_ tiền giấy Mãn Châu) má chủng tôi màng theo không - 
. còn dùng được nữa. Họ dứt khoát không bán bằng 
- thứ tiên đó. Đến lúc này tôi mới sâu sắc cảm thấy hết .. 
°: nã khồề đau của những, kể chiến bại. Trong khi đồ mọi - 
người đang khát đến cháy họng. đành phải đem những 
- Rhăn bỗng cùng quần áo ¡ra dồi cho họ. Họ đồi gần - 
_ chục trái 'dưa lẫy một cải khăn bông. 


vm 2: Kề tử khi ở Trữờng Xuân ra đi, cớ thề nói đường 
lãi của chúng tôi khá thuận lợi, duy chỉ riêng cổ việc 

_ „'tHồ} nấu là làm cho chúng tôi thật đau đầu. Bởi vì 
_ thởï gian tầu đỗ thường rất nhanh, nếu chạy đi bắc 
bếp nấu ăn và chỉ sơ ý "một chút là có thề bị bễ rơi 
ở lại, chúng tôi bắt'đầu thôi nău ngay trong tơa xe, 
Trên ơái Khoảng trống hẹp như một cái rãnh giữa hai 
ca. lọa xe ví không xếp hàng hóa, chúng tôi đem Tát 


c tụ 


SP skdng sổ sắt lên 'đó, rồi Kê - bếp thôi cơm. "-Tong,. 
€ẹa lầu chải chội, giữa những ngày nắng nôi oi bức, . 
; chúng tôi phải vừa thôi nấu vừa hít những đạn. hối. 
âm cho táo thổ, ngột ngạt, : 


“ Ngột ngạt tới mức độ không sao chịu đựng n nồi nữa: ˆ 
May. mà đoàn tầu đã dừng lại ở một nơi gắn- Thầm- 
Dương, chúng tối chạy vội lền đầu máy lấy nước r*a -` 
.., #ãy. Đây là một cái phôi cho nông, anh ngời trên 
_.; mhững toa đầu. 


Về, - Chính khi ấy, chúng. tôi thấy hai hí ẩn: bình, đảng 
`! mgay sau lưng những tài xế người Mãn. Ghâu, vưng - 
kiếm buộc họ- phá clo tầu °hạy *i Le. đã đóng HH 
„#ững tâu. 

“Tôi nhớ, sáng sớm ngày 17 đoằn Taử tới và Thầm — 
Đướng. Thật lạ dùng, ngoài sân ga chỉ có mấy Hgười „ 
lính tình.nguyện(!) đang quét dọn. Người ở: ,đẳy đã ~ 

-_ @hạy loạn hết rồi sao? Hay quân Liên Xô đã đến gần 
nên mọi người trốn tránh hốt? Yên ắng và yên:ắng,.. 

` mhững đối với chúng tôi mà. à nói, đó lời là một tin špE 
. bất an. 


"Ở. gà: Thầm Dương Tế tôi lại có - “được -mật sở. 
#ối vô cùng may mắn. Trên con đường sắt bều' cạnh, 

cố một tầu hàng chở đầy bánh mì đỗ ấó.-Ở đó không có. - 
E.. ñiười cánh gác, lại thấy có thề giả qũyết được cHờ - 
'_ 8ái dạ dày của mình. thế là chúng tôi kéo cửa:ƒa, và - 


` qhắt đầu chuyền bánh mì sang fow xe cña miủh. Mỗi ` - 


người nhét đầy một chiếc bao ` vừa to vừa đài. Trong ˆ 


ahững ngày sau đó, ngày. ngày chúng tôi nhờ. kh) ban: 
Day: mì ấy mà sảng: h ` 


: “q con có thể chỉ mật LỒ chứo ch kiều. dân Nhật Bản, 
_. #ột (Ồ chức được vk trang tạm -thời đề -giáp su05 bử Phun 
Địn, bế w người địa hit: KG 


Khi ấy chúng tôi ểi về phía đêng nhằm vàø hướng 
Triều Tiên. kúc sắp tới gần Tô Gia Thôn, bỗng ehúh# 


tôi nhận được mội mệnh lệnh: «Sau khi đoàn tầu tới. 


Bản Khê, phải cử một đội liên lạc tới Thông Hóa, vì 
_; thấ- foa chúng tôi cũng phải chọn rá mội người làm 
' nhiệm vụ này. 


-Nhiệm vụ của đội liên lạc trước hết là bất liên lạo - 


` wởi bộ phận đã tới Thông Hóá từ trước của đơn vị, 


. đồng thời có thề lấy mệnh lệnh chính thức giải làm : 


_ đơn vị sốa, ,B# tưiệph. . 
S_. Ai: có thể đi nào? 


_# quan J¡ Tông thỏi và nhìn tất @Ã mọi tuy tr -trong 


tan {ấu với về mặt hết sứe bếi rếi. Thông Héa cáth 
Bản Khê "chừng hen hai trầm sây. sẽ, mà lại đi qua 


“ -#f mật lần nữa. 


“ác -;binghe- nói lới Thông Hóa, tôi không Lhề không quan 
sát thái độ của Pin Chúng. Tr ong giây phút ấy, mắt 
: Pin Chung bỗng sáng lên. Trên suốt chặng đường vừa 


một con đường „ núi “không có xe ` La -điều, đó cá Đơn TẾT 


__ “qua, Fìn hưng trầm lặng, rầu rï, giờ hiền nhiên:đang . Xe 
.. ến-xwngtrở lại, Trong đầu óe Pin Chung không: thề - % 


` không (tưởng nhớ và âu lo đến những RỖi ân nguy của - 


v, "sẻ Kim] Hu. Chính vì cô Kini Hu mà Pin Chuẽg đm. 
xiâm làm chuyện chạy trốn. Nhưng Pin Chung bỗng tk - 


_#È cứi đấu xuống.- Cá lẽ S¡. Taê cũng nhận thấy điều  - 
" đột Nếu - như bây giờ Pin Chung đi Thên+ Hảẻa, thì 


., điệu cô Kimi lu có cèn ở đé hay khêng? Tôi tự :hỗi 
. sử Vậy xà chăm chăm nhìn Pin Chung khêng. chép, 
¬đỀ rem thái độ của cậu ấy ra.sao nữa, Cèn về những 


| - chuyên viên, chắc chắn là phải chọn. một người trong: số 
_, hẹ ra đi. nên họ cũng không cèn lèng dạ não mà quan. 


sẽt xem tâm tính của bẹn chúng lôi phản ứng kiêu năg. 


- Một. ®ự ïm- lạng Thế: nề, lắm chơ' cái khống khi. trong ˆ 
„ P iầt tắm tối này thêm ngội ngạt, khế thể, - ThS 
:. Giữa-lúc đó. chuyên viền Y Tênglẳng lặng đứng dân 
# ấp mẫ( mọi người liền quay về phía : *. Tông. 
— Ánh có thề đi được không ? _ 
3 tân Mộ bóc: ngước Em, mắt, cầu khẩr thờ tk LỆ 


Đăng nào cũng #Ø giệt Eunï 'shâi ni `. N 
huyền viên Y Tổng khẽ lầm bầm. một mình, “ôi. san sp 
Tống nói như đề tự an ñÏ đưnh:- SIẢ 


v HH trông vào số trời vậy Ì > Ẵ 
° Những tđội vai lực. lưỡng của Y: “Tông. bị Khế gp. ". 
3°: ' giật mhự' một -hgưới- bệnh: hoạn, làm. hộ, . "NGƯỜI, . 
“",° gm thấy: sự “bất lực, rš rời...” dài N 
:. kúc ấy: như vừa. chợt nhớ ra một: mhuyệt ø.... bề 
_,Y Tông tửm lấy góc chiếc khăn bêng kéơ mạnh: TYẻ lòng — -. 
. - khi mọ† người côn ngơ ngác chưa kịp hiểu ra chuyện. ni 
- g thì chai rượu Uytxrki Y Tông vẫn" -đảnh. đề “ống -' °-, 
-, twửng khi:đồ bộ lên đất liền lúc yề nước lăn ra trước. Ty VHỦ 
__ mặt mọi người. Một: tay. Y Tông chộp ngay lẫy, #Ed -- . - 
3iêm miệng. lấy răng mở bật chiếc nút ra. Tặt tẢ:c@é 
xà iê0 xiên. . Si) kề nói một câu, . Minh ẠN 


Mọi SA Thư: như cất y BÓN Y - Tông: sẽ: In F NI 
cỄ, đốc ngược chai rượn vàe miệng mà' tu ứng ực thì. 
ngược lại,'Y- Tông chỉ uống có một. ức rồi đặt giai 
rượu. nằm. trong tay lên trên đệm cỏ. ` = vẽ 
— Chẳng sao đâu, cậu: thích, uống. thí cử, Luống đã. đi : li 
thujên viên Đa Giá nói vậy. `. 
~ 1 MA có cải gilà phê gớm đâu nhỉ. _c6 'eái' “ 
đăng. gà mình Cao  nggo như thế nhỉ... -Tôi.¿ : thật 3. DI 
xây. RẺ : so s 


liên lạc nhầy xuống: và the cả trên sân ga. 


* như có người chết vậy. 


Chuyên viên Y Tông tự trách móc mình. « Tại saø. 
bng nhiên minh lại trở thành một con người cão 
ngạo ?» Điều đó chính là nỗi đau thương không nói, 


- ra được khi,Y Tông sắp phải xa cách mọi người. Tôi _ 
_ eñng cắm thây điều đó một cách thật sâu sắc. — ;‹ 


-Đoàn tầu tới hồ Bắn Khê vào lúe chiều tối. Xe dửngˆ 
lại, hầu như trong mỗi toa đều có một người trong đội 


— Lần này, có thề sẽ là vĩnh biệt!" 

Ai cũng mang .mối đồng cảm - ấy: nhưng khó. cổ: . 
đám hé miệng nói ra câu Ấy. và rồi cuối cùng chẳng .x 
biết là ai đã bật nói được rá. 

~ Sao' lại nói vậy! Chưa ai có thề biết được rằng 


ở đó ra sao. Thôi, chúng ta hãy cố giữ gìa... 


- Sau khi trả lời với nụ cười cay' đẳng, Y đo ng J lận 


- tượt bắt tay mọi người. : 


Thời gian tầu đỗ chí chừng khoảng mười phút Bồi 


š trong, cái không khí lưu luyến chia tay và nhớ thương 
_không đứt đó, đoàn lầu tử từ chuyền bánh. Mặt trời - 
- „. đang chìm dần chiếu ánh sáng vào ngang nửa mặt doàn 


người đứng lại ở sân ga, và với một tầm tình bị. thâm,... ˆ 


c vung tay chấp chới vẫy theo, - 


- Một Ý Tông ra đi mà chúng tôi cảm thấy thê thun SỬ 
Khi có thê _bình an mà trở về được thì thật là ¬ 

tay. 

- Cũng. không biết H ai đã buột miệng. nói ra câu đó, 


nh như nói lên hộ nỗi lòng mọi người. Đồng thời, trong 
-Gải nỗi yên _ảng phiền muộn này, nó cũng nói lên cái 


tâm tình mỗi người đều đang nghĩ tới sự an lơàn của ị 


bản thân mình. 
: Đoàn lầu" sắp đi vào đất Triều Tiên. Tất cả L đều ghê 


văng một khí đã vào được đất Triều Tiên thì có 


- $hề coi như đã thoát khối mọi mối biêm ngay¿ “nỗi vi: : 


mừng thoát vòng Roạn nạn ấy lại như: càng. là:a lăng ` 
` thêm sự thiết tha với cuộc sống của chúng tôi lên Bởi .. = 
-_ vi, biẾt đầu vào một giảý phút nào đó, ở mội địa điềm: - - 


nào đó, chúng tội lại đột nhiên gặp những tai nạn mới, 


= - Nỗi lo lắng sợ bãi ngày một tăng thêm và ngày: một... 


'Ì- măng nề thêm' đề tru. lên: TU ng hy vọng sống. của 
k chúng tôi. . 
c. 


. 


On sao? Họ bặt vỏ ấm tin, và cho: đến đa. hựy. giờ 

Xẵn không có một người trở lại, 

THẾ ng Ngày 19; “khi trời oòn ehưa sâng,: đoân, tàu xế rách 
- mắn sương mù vượt qua chiếc cầu sắt trên sông Áp 


-e'Tình bình của hy” người liên lạc đỗ cuối cùng. ` 


ÄLuục. Sau này nghe. nói. túc đoàn tầu vượt qua cầu... = 


người ta đã đemi tất cả. những ÿ cụ “ấp trên. tầu quảng: 
tiết xuống sông ` - 

Đến đây. chúng lồi, tốt xấu, cũng cố thể n nói Ta 
-:eó bình an vÔ sự: "thoát khỏi đất )lãn Châu, #uy nhiên, 
trên đoạn" đường còn lại chúng: tôi vẫn một mực thấp 
thổm không yên, đây chẳng phải là do ma trêu quỷ 
=ág gì; mà vì nghe nói, khi chúng tôi rời THầm Dương 
“hông lâu, quân ' đội.Liên Xô đã tiến vào thành phố; 
%à chiếc cần sắt trên sông Áp Lụe`sau khi chúng tôi 
ượt-qua ba tiế.ø đồng hồ, không biết ai đã - "phá hồng: ˆ 
Việc đó là do quân đội Liên Xô, hay do quân dư kích- 


`: Thiu Tiên tiến hành ? Hoặc nữa là do những thồ phi - : 2 


địa phương phá. B—y 1 E . sả 'cho đến say củng No? " 
- còn chưa rõ. sy Ti 


tời TRE GIữ NGHIÊM BÍ. MẬT. Tế 


OÀN tầu tới ga Bình Nhưỡng. Trên sân - c8. đang tụ . 
Sà : tập sẵn có tới mmẤY.. trăm sĩ vu và binh nh, vã 


trong đó thấp thoáng những khuân mặt quen quen. Rẻ 


`. chính là những người đã rút về Thông Hóa trước. Sak 


_ khí gặp mặt, chỗ nào cũng thấy cảnh chúc mừng nhau . 
,. #ã tại. qua nạn khỏi và nói lại cho nhau nghe mọi -` 


: - “ chuyên kề từ sau khỉ tạm biệt nhau. Chuyên viên Ma SẼ“- 
: gân -địch "hạch. chuyên viên la Tông ở phòng. đào tạo. 


ĐỀ, 'sác tRử:'đây dợ đang chuyện trẻ với những nhân. xiê 
__.: @#&.eập từ Thông Hóa tới. 


_ về những câu chuyện mới. 


MU: tử cũa- “Nhật, Bản. Đó là một trong- những đầu đề sâm 2 


sà ._ €ñng đều có Mặt. - ” s 


- Phía sau sân ga, tư lệnh Irô xi mặc quân rhực cỉ ủng + 


Nghe nói những người di tản về Thông Hóa” trước ?" 


— efing:#ã vất vÃ cực nhọc lắm mới thoát Khổi:'được đất - 


Xin Êhâu y như chúng tôi vậy. Trừ những bệnh nhân. 


: tất cÄÑ nhân viên đều đến đây an toàn. Ngoài ra những: 
-_ ggười còn lưu lại ở doanh trại đề giải quyết nốkmhững - 

công việc cuối củng cũng đã đáp máy bay vận tải tới 
_- Ninh: Nhưỡng trước cả mọi người. 


__* Nhữ-Vậy là; nếu không kề những trạm nghiên cứu 


trực thuộc thì «731» đã hoàn thành nhiệm vụ rút' Tu‡ 


- tủa mình mà không: hề tồn thất gì:- 


“ Khi để trong các toa tàu lại bắt đâu sôi nồi Bấn: đnS : 


-_ Treng vùng núi của Bắc Triều Tiên, nơi gắn. với ¡hiệp 5 
giới Mần Châu có một trung tàm nghiên cứu nguy: Bề 


chuyện của chúng tôi - Nghe: Trôi trưng tầm nghiên ổứg."- 


.- này chứa nghiên eứu thành công thì chiếu tranh đã - 
_ KẾP thúc. Và cũng nghe néi ngây 16 tháng Ê, trên mặt 


biền Nguyên Sơn đã tập trung nhiều tầu thuy Šn cẽ đề sắt & 
cho_nồ thí nghiệm thực địa một quả bem nguyên tử, | 


- Kết quả là sức tàn phá to lớn ghê gớm của nó thật 
~.. không sao tưởng tượng được. Những người nghe chuyệm. - 
đều lấy làm tiếc cho các nhà nghiên cứu Nhật Bản vỳ - 


` Š 
đc (` à 2 meickó, 2y. "ai Xa; 


qua cẵn thận nên đã đề: người Mỹ dùng giọm. ñguyên 


_' Xử ném Hước... ` : 
Tế "Những những lời đồn đại ấy hầu ghư đều do từ miệNg XS 
# sửa ai NT cam. chịu nhận R mình. thun xe 2À 


trại 4131 „y thị nuiềi | tạ Tiệc saô “ÉP, _ 
xe. thấy bóng đáng: ống À4. Sư,người mà ñhất định là són ˆ.. -- 
có mặt:ổ đây. Mọi người đã tìm kiếm khắp nơi nhưng “ 
không sao thấy được : Cuối củng hgười †a đến khủ nhà -: 
_ngũ của Ông với Ý dghĩ rằng : « biểt đâu ông ấy lại khả 

_ bị vùi ở đấy ». Người (ạ qbui vào một góc phòng, và 
_wbin thấy trên sàn còn có vết tịch những giọt m&u rãiTác.. “- 
HE. RƠI Những: giới máu: cẻn rời {hành vật 'kếo- đài: ` - 
cọ tường. Những người đi tư tưởng Ông .-- 
ctng sợ'dựng tóc gấy, run rầy khe kh -‹: 
¬=:.` n! bên :và nhìn. vào. trong: ... - 


: rả là. KT, kh ng : 
Mi Sư nói cầu. đó: với “thái độ "hình: nh, mg 
hụ có chuyện gì xầy ra cả T. 
7+, Minh cho tằng bọn Nga cũng chẳng nhanh chất, N 
“lắm đâu, đúng. thể Không”, ? Vào đây. làn một miếng mH v: 
_ "đã hày l . " 
- Thì ra ông Mi Sự đang, ngồi một, mịnh, nhậm. rượu. NHƯ ỂN 
_ với thịt gà. ĐÔ 
“Trong cá† tình trạng khả, \ “cấp nghìn cẩn. treo : sợi đổa Ti 
| _ _ mọi người đang 6 j giành giật lv giay từng phút: 


và nhốn nhảo run sợ chạy trốn. thế mà óng Mi Sư vẫn 
cứ phớt tỈnh, mặe xâc sự đời như lhế, khiến mọi TU 
kiêu ngây cả ra không nói được câu nà.. 
--:HIinh như ông Mi Sư đã lĩnh xong nước cờ sắp tớk N : 
_ cảm mình, Có thề ông eno rằng, dủ eó trốn lánh được - 
ra kHỔi nơi này. cũng chả chấ: gì Không bị bắt ở nơfˆ 
khác. Giả đụ như may nắn mà về được đến Nhật Bản, 
- chắc cũng chẳng thoát được ra ngoài cải danh sách tội. ;Z 
phạm chiếu tranh. - : 
Nhưng cuối cùng. Ông cũng bay về Binh Nhỡ8 ị 
Ngay sau đó ông đã biến mất, không một ai hay. #iã 
ông đã đi về hướng nào. 
«Bởi vì ông ấy vốn là người nhự thế. không thể bị 
bắt. một cách dễ dàng ».—~ Tôi nghĩ như vậy và dôi xắn, 
- cử moñg sao cho ông được bình an vô sự, la hgÄy ˆ 
đoàn tàu của chúng lôi chạy dọc theo bán đảo Triều 
- Tiền. So với trước, đỏ là một hành trìah bình yên. khưng .. 
cñng đã từng có lúc sợ hãi khi nhìn thấy máy bay B.29- 
-của địch bay trên bầu trời giải truyền đơn gì đó. Hoặc: 


s nhự Mế đêm - -cô mấy RguU0) hà 2.7 _— Mộ: dụ, nã 


dùng sáng lục bắn lung By về phía họ, TẾ, đề 
tất cả mọi người đều lăn ra ngủ, ngủ NGeo- biết ggà 
-_ biết đêm.là gì. - | : 
Khoảng mười giờ` sáng ngày. 21, đoàn tầu đến 'Phẩ” 
-San, ở đây chúng tôi rỡ hàng hóa trên tầu xuống. Xong:..-- 
._ việo, chúng tôi đi đồi tiền Mãn Châu mà chúng tối còi. 
.- mang theo. Nhưng vì ở chỗ đồi tiền vô cùng ' mất trật 
-- tự và hỗn loạn nên mỗi người.chỉ đồi được ba chục 
__ đồng. 
Nước Nhật Bẵn đã ở ngay trước mắt rồi kia. ở Phư 
` _ San ThÌng tôi chẳng có việc g gì phải làm cho nên rất 


_ gối “ruột khi phải lưu lại đó hai đêm, treng nhi1sg sgà - 


độiTÂn phải giữ. Bí mật cho «731 ® nên họ tô những. 
'ng duối. -đùng.  .- bưu 


dập là cIE “Xuân: » trở, về Nhật Bản. Xem xé 


+ 


‹ đề rồi, Xem ram, Còn: ngồi, một. ấm người chúng. tôi cóc 
fLR Họ “cuối cùng. Có thề là ngay sau khi chẳng tốt 


ˆ mày, có lúc chúng tôi đã rá cầu gắt „mẽ bến SN bất PT 


bi hông só lầu nên trước mất khó có thề về tp TỔ 
Ượe, Nhật: Bản, Những lời than văn, ` lẳng dó. cũng 


trưa ngày 23. đột nhiên có lạnh gọi mọi ng vn 
.:Hữ quyết định cho chúng tôi lên chiếc tần đồ -- 


“đại: Phụ: Sañi, đà có một chiếc làu nhỗ chạy đi chạy về : `. ; 
_ giữa Phu San và Nhật bản không Biết bao nhiêu lượt rồi.. chờ 


;; Khi từ xa trên mặi biền nhìn thấy, bỏng đáng những 


.80f 1á - bến Nộp dì» thành phố bờ biền, _ Tử 
DEÉNE đó lại là, ,một bãi cái bên cạnh một VEHNR tiều _, 


c “Chúng tôi. ngủ ñ một đêm trong một ngôi chùa của ` 
_- thành phố, Tối đó.sau khi đi tắm giặt nhờ trong nhà. 
: “  đấn, chúng tôi đi dự một cuộc liên hoan dạ hội.Trong - 

_': đạ hội có những cô gái ở vùng lân cận đến múa hải, 
`” và giờ ấy, nơi ấy chúng tôi mới thật là rửa sạch được 
vs Sát đất. "bụi chiến mm trên ĐgÐt. 


=6“... :' s6 x^ CD LẠ cv 
¬—_ vn Tiết n 


: Những người đến trước chúng tải cũng đều ở phân. - 
4án treng mấy ngôi chùa. Chúng tối được chia thành `. 
„từng nhóm theo khu vực địa lý đề trở về nhà. Những: 
_ rô Ixi và tất cả những cần bộ cao cấp đêu không một, 
ai.lộ điện, ngay cả trong nghỉ lễ giải tán chính thức, 
và cũng còn gọi là lễ bạ và khí nữa. Tất cả - chúng tớ te 
đều phải tuyên thộ: Tuyệt đối không được kề „những: 

„: việe đã làm của mình với bất cứ: “kh. dù người 2 là, 
2eha mẹ, anh em ruột thịt. - 

Những. người như lrô Ixi mả tôi. ah. thấy 
Định Nhưỡng, có thề mói-đó là lần cuối cùng. hưng 
e6 lẽ tửBình Nhưỡng họ đã lêa máy bay- đi đã đã rội: 


“Trên sânga thành phố, tô: vội vã từ biệt Lì Giố, HN v 


no ®hung, Si Taô, la la, Baôpaän...: từng Wới những 8 ười.. 


_*eR tười đã cũng sống với tôi trọng thời gián S XU 


. `. , Khi ấy những giọt lỆ đau thương không nói nên lời - ` 
_ sử trong thắm sâu đáy lòng THỊ bỗng ứa đầy PB HP, 


z 


toi 


SẾT ĐÓ , — MỤC LỤC 
jƒ' - La 
: ` 
F n —m thiệu. ` | Trang 
: ề — Một Ỷ quan không rõ chức vụ 1 
sẽ ”$ — Nhữ%g tòa nhà đồ sỹ giữa đồng hoang 2 
' = Hang ma, nằm lần trong bí mật quân sự ˆ  TỜ 
= Đội quân chuột 7 38 
_“; — Đoàn tù bị xích lay b 3q 
` ` v.— §ẵn-xuất số lượng lớn yitrủng dịch hạch TT) 
.— Nước mẮt phớ quê LlÌ 
— Nhà. giam vô cùng bí mật K sš 
_ , = Tằ 'chức và nhiệm vụ của đội quân: vi trùng 78! "1ì 
Ò— Nỗi-ruB sợ của-moï người trước sự đò thám của gián 
: “ấp 1 goại quỐc-.. ú6 
2 KhácÁ không mời ` TIỲ 
Bản Án ghi chép về những thực nghiệm dã ngoại 79 
Whững người hy sính đầu tiên 84 
Treng Linh đưởng ` S8 
3 ,— Ôi‡ Người sống đem làm chuệt 93 
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~ Tuầi trẻ bị chôn vài 

— Cuộc đạo chơi khủng khiếp ở ngoài doanh trại 
— Sau khi Ôkinaoa bị đánh phá 

.— Chuyền về Thông Hóa 

— Đồng nghiệp bị đưa vào phòng cách ly 

— Gặp ông Mi Sư lần cuối ` ï 

— Pin Chung chạy trốn S 

— Một ngày quyết định 

— Đống xáÁc cao như núi đang bốc cháy 

'— Nhà giam khó phá hủy 
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Giờ phút quyết tử 
- Những người lánh nạn 
— Thoát ra vòng chết 
, *® = Lời thề giữ nghiêm bí mật 
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la lần thứ uhất, sế lượng 20960 cuốn khề 13 X 19. 
_— $ẽ XH: ,100/BN. In tại XI"mghiệp la 78 Hàng Bồ ~ Hà nội 
Ổ `. *ố Ín 08/8. In xong và nộp lưu chiều tháng 1! păm 198? 


@... 
jŸ 


